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oán cầu hóa là xu thế tất yếu của sự phát triển xã hội 
loài người. 

Sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm, giải phóng dân 
tộc, thống nhất đất nước của nhân dẫn ta toàn thắng mùa 
xuân năm 1975, trùng hợp với sự bắt đầu một thời kỳ “hoàng 
kim” mới của toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa. Nó diễn ra sâu 
rộng hơn và nhanh chóng hơn trước, nhờ sự tiến bộ ngoạn 
mục của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin, 
truyền thông với hiện tượng internet. Nó bao gồm tất cả các 
mặt của đời sống chính trị - xã hội, kinh tế - tải chính - tiễn 
tệ, văn hóa - lối sống. Nó điễn ra như vũ bão làm cho người 
ta có cảm tưởng không gì có thể cưỡng lại được. 

Nước Mỹ đóng vai trò vượt trội so với phần còn lại của thế 
giới chẳng những về kinh tế, tài chính, tiền tệ, mà cả về văn 
hóa, lối sống (way of Hfe). Thế thượng phong của Mỹ trong 
toàn cầu hóa hiện nay nổi bật đến mức khó có thể phân biệt 
giữa hai khái niệm “toàn cầu hóa” và "Mỹ hóa”. 

Đặc điểm nổi bật của quá trình toàn cẩu hóa từ Chiến 
tranh thế giới thứ hai đến nay là một quá trình vừa hợp tác 
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vừa đấu tranh quyết liệt để giành phần thắng về mình giữa 
các tác nhắn, xung quanh một loạt vẫn để chính trị, kinh tế, 
xã hội, hòa bình và an ninh quốc tế trọng đại của thế giới; 
thiết thân đối với Việt Nam trong bối cảnh nước ta tích cực 
hội nhập quốc tế sâu rộng vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và 
phát triển, đồng thời đấu tranh quyết liệt để bảo vệ độc lập, 
chủ quyền, toản vẹn lãnh thổ từ biên giới đến hải đảo. Các 
vấn để đó là: 

- Toản cầu hóa qua các giai đoạn lịch sử; đỏi hỏi cải tổ 
các định chế tải chính - tiến tệ quốc tế và Hội đồng Bảo an 
Liên Hợp Quốc theo hướng dân chủ và minh bạch hơn; về 
khuynh hướng ly khai và hệ lụy; về hòa bình trong độc lập 
tự do, không phải hòa bình trong nỗ lệ. 


- Về vấn để Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc và tích cực 
tham gia các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; về 
Phong trào không liên kết từ chỗ coi tỉnh hình miễn Nam 
là nội chiến đến hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp chống Mỹ cứu 
nước của đần tộc Việt Nam 

- Vấn để đấu tranh bảo vệ chủ quyển lãnh thổ từ biên 
cương đến hải đảo và thểm lục địa. Hoàng Sa và Trường Sa 
trước nay vẫn là của Việt Nam, phù hợp phán quyết năm 
2016 của Tòa trọng tài PCA, bác bỏ mọi yêu sách phi pháp 
của Trung Quốc ở Biển Đóng. Việc Cuba đối mới đi đôi với 
bảo vệ chế độ chính trị của đất nước. 

Tác giả tập hợp một số bài viết trước đây về các vấn để 
trên để xuất bản cuốn Toàn cầu hóa, hợp tác và đấu tranh. 
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Đây là một công trình nghiên cứu dài hơi, nhiều công sức và 
đầy tâm huyết, với hy vọng nó có thể bổ ích đối với những ai 
quan tâm theo dõi thời cuộc, nhất là về các vấn để liên quan 
đến xu thế toàn cầu hóa và khuynh hướng ly khai, cũng như 
chủ trương vừa tích cực hội nhập quốc tế, vừa bảo vệ vững 
chắc chủ quyền quốc gia. 

Tác giả chân thành cám ơn mọi ý kiến đóng góp của 
bạn đọc. 
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Chương Ï 


TOÀN CẤU HÓA: QUÁ KHỨ, 
HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI 


8k» cầu hóa đã trải qua thời kỳ hoàng kim đầu tiên 
vào thế kỷ XIX. Tuy nhiên, trong lịch sử đã có tiền 
lệ, vào thời cổ đại, đế chế La Mã lan tỏa trên thế giới bao la 
quanh Địa Trung Hải. Vào thế kỷ XVI, Tây Ban Nha và các 
cường quốc hàng hải châu Âu khác ngự trị không gian hai 
bờ Đại Tây Dương. Từ năm 1945, quá trình “phương Tây 
hóa” hành tỉnh chúng ta “dưới trướng” của Anh rồi Mỹ, diễn 
ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, như thể không có gì 
cưỡng lại được. 


1. Toàn cầu hóa là gì? 

Người ta bắt đầu nói nhiều về cụm từ “toàn cầu hóa” từ 
thập niên 1980. Thế nhưng, từ một thế kỷ trước đó, sự bùng 
nổ thương mại, cộng với quá trình xâm chiếm thuộc địa, đã 
làm giảm thiểu quy mô và kích thước của trái đất. Điều đó 
dẫn đến một quá trình nhất thể hóa nhanh chóng thế giới. 
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Khái niệm toàn cầu hóa xuất hiện trước tiên tại Mỹ với 
tên gọi “Globalizatiow, dịch ra tiếng Pháp là “ Mondialisation”. 
Từ ngữ đó lúc bấy giờ có nghĩa là toàn cầu hóa sự cạnh tranh 
hàng hóa trên thế giới, toàn cầu hóa các tác nhân kinh tế, nền 
tài chính từng quốc gia và đa quốc gia. 

Thế nhưng, từ thập niên 1990, toàn cầu hóa mang nhiều 
ý nghĩa để diễn đạt một tình hình đang biến đổi với một tốc 
độ phi thường. 

a) Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước 
Đông Âu, việc Trung Quốc chuyển sang kinh tế thị trường, 
đã thống nhất thị trường thế giới, xóa bỏ khu vực kinh tế tự 
túc, tự cấp xuất hiện từ năm 1917 cùng với Cách mạng tháng 
Mười Nga và sự ra đời của Liên Xô. Các sự kiện trên là sự kết 
thúc một quá trình, và từ thập niên 1980, xuất hiện một quá 
trình mới theo hướng có lợi cho chủ nghĩa tư bản. 


b) Trong thập niên 1990 diễn ra cuộc cách mạng thông 
tin nhờ những công nghệ mới về truyền thông, trong đó hiện 
tượng “lmfernef” gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Trái đất trở 
thành một “làng xã” nhỏ bé. Điểu tiên tri của nhà xã hội học 
người Canada Herbert Marshall (1911 - 1980) đã được cụ thể 
hóa. Khái niệm “toàn cầu hóa” trở nên phong phú hơn với 
một nội dung mới: đó là thông tin được truyền đi tức khắc 
đến toàn cẩu. 

c) Khái niệm toàn cầu hóa tiếp tục được làm phong phú 
thêm với nội dung mới là văn hóa. Âm thanh và hình ảnh 
được lan truyền tức khắc khắp mọi nơi. Toàn cầu hóa lúc 
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đầu chỉ có nội dung thuần túy kinh tế, nay có liên quan đến 
từng cá nhân con người, các thực thể, các giá trị..., có nghĩa 
là liên quan đến chính trị và ngay cả ý thức hệ. 


đ) Nội dung thứ tư của khái niệm toàn cầu hóa là sự thẳng 
lợi của chủ nghĩa tự do trên phạm vi toàn cầu về các mặt kinh 
tế, tài chính, chính trị, văn hóa. Toàn cầu hóa mang nội dung 
ý thức hệ rõ rệt. Tình hình trên làm cho nhiều người tin rằng 
từ nay chỉ có một ý thức hệ thực sự thống trị toàn thế giới, 
trong đó tự do trao đổi hàng hóa và dân chủ tư sản là những 
công cụ truyền tải duy nhất có khả năng lôi cuốn toàn thế 
giới vào một vòng xoáy tích cực của những tiến bộ kinh tế 
và xã hội, tự do chính trị và xã hội, cũng như hòa bình, hữu 
nghị và hợp tác giữa các dân tộc. 

Như vậy, toàn cầu hóa được xem như là một vị cứu tỉnh 
theo kiểu chủ nghĩa Messianisme (tức lòng tin vào sự xuất 
hiện của một đấng cứu thế để thay đổi trật tự xấu xa hiện 
nay). Những người ca ngợi toàn cầu hóa coi đó là sự hứa hẹn 
những ngày mai tươi sáng. 

đ) Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, toàn 
cầu hóa với sự vượt trội của Mỹ so với các nước khác. Nó đánh 
dấu vừa là thắng lợi của Mỹ trong cuộc chạy đua với Liên Xô 
(cũ), vừa là những thành quả mà Mỹ giành được trong cuộc 
chạy đua đó. Mỹ trở thành siêu cường duy nhất, có khả năng 
vừa phối hợp, vừa thống trị phần còn lại của thế giới. 

Những nội dung của toàn cầu hóa kể trên bắt nguồn từ 
thực tế lịch sử cụ thể của thế giới ngày nay. Tuy nhiên, những 
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đặc điểm của toàn cầu hóa ngày nay cũng có thể dùng để diễn 
đạt một hình ảnh của thế giới có từ trước đây rất lâu: đó là 
giai đoạn từ cuối thế kỷ XVHI đến Chiến tranh thế giới thứ 
nhất (1914 - 1918). 


2. Thế kỷ XIX: thời kỳ hoàng kim đầu tiên của toàn 
cầu hóa 


Từ cuối thế kỷ XVHI, trong buổi bình minh của cuộc cách 
mạng công nghiệp, và trên cơ sở những gì đã xây dựng được 
trong thời kỳ cận đại, quá trình toàn cầu hóa được tăng tốc. 
Thế kỷ XIX là thời kỳ hoàng kim đầu tiên của toàn cầu hóa, 
mà Tây Âu là trung tâm. Từ khi châu Âu “phát hiện” thế giới, 
châu Âu không ngừng tìm cách thống nhất thế giới để phục 
vụ lợi ích của mình. Biểu hiện của toàn cầu hóa thời kỳ bấy 
giờ là: tất cả đều được sản xuất, chế biến và trao đổi trên thị 
trường thế giới. Những khoảng cách được rút ngắn nhờ cách 
mạng trong vận tải vật chất và phi vật chất diễn ra giữa thế 
kỷ XIX đến thập niên 1900: từ đường sắt đến điện thoại, từ 
tàu thủy đến điện tín, từ xe hơi đến nhà in... 


Sự đồng hóa (uniformisation), hợp nhất hóa (unification), 
đồng thể hóa (homogénéisation) đó là những từ ngữ được 
nhắc đến trong thời đại mà chân trời ngày càng rộng mở. 
Quả địa cầu không còn bí mật đối với châu Âu. Quá trình 
xâm chiếm thuộc địa, phân chia lại thế giới, diễn ra từ 1880 
đến 1914. Kết quả là một số quốc gia châu Âu thống trị các 
châu lục khác. Đó cũng là sự cáo chung của chủ nghĩa bảo 
hộ mậu dịch, di sản của thuyết trọng thương cũ kỹ. Bắt đầu 
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thời kỳ xóa bỏ ngăn cách mậu dịch với sự xóa bỏ đồng loạt 
thuế quan bằng cách ký những hiệp định tay đôi giữa tất cả 
các nước châu Âu do Anh thúc đẩy từ giữa thập niên 1850 
đến 1870. Kết quả là tăng cường lưu thông hàng hóa, tư bản, 
văn hóa, thông tin và di cư. Ước tính đến cuối thế kỷ XIX có 
đến 100 triệu người di cư. 

Sự tăng cường trao đổi hàng hóa là biểu hiện hàng đầu 
của mức độ toàn cầu hóa. Một khối lượng khổng lổ sản phẩm 
nông nghiệp và công nghiệp được mua và bán trên thị trường 
thế giới, 90% dân số sống trong chế độ tiền tệ chuyển đổi tự 
đo với mệnh giá cố định so với vàng: đó là chế độ bản vị vàng. 
Trong thị trường toàn cầu duy nhất, việc chào hàng và mua 
hàng có thể thực hiện hầu như cùng một lúc nhờ vào vận tải 
nhanh chóng và vô tuyến viễn thông. Mỗi mặt hàng có thể có 
một giá bán duy nhất do các Phòng thương mại Winnipeg, 
Hambourg hay Luân Đôn quy định. 

Nhờ đó, bùng nổ ngoại thương của các chính quốc châu 
Âu tăng lên: Pháp từ 2,5 tỷ phơrăng (Franc) năm 1847 lên 
15 tỷ năm 1913; Anh từ 13 tỷ Bảng năm 1870 lên 35 tỷ năm 
1914; Đức từ 5 tỷ Mác (Mark) lên 25 tỷ trong thời gian đó. 
Nhà kinh tế học Anh, Keynes nhận xét: “Lúc ấy đời sống kinh 
tế gần như quốc tế hóa hoàn toàn”. 

Tình trạng đó càng được gia tăng nhanh chóng thêm nhờ 
vào sự luân chuyển vốn một cách tự đo và ổ ạt. Châu Âu nuôi 
dưỡng nền kinh tế đó và thu lợi nhuận rất lớn bằng các hình 
thức đầu tư sản xuất, cho vay ngắn hạn trên các thị trường 
tài chính tiến tệ, công trái nhà nước... 
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Nền “kinh tế - thế giới” đó không phải là bất biến. Các 
lá bài không ngừng được chia lại trong một cuộc chạy đua/ 
cạnh tranh quyết liệt giữa các đối tác đã được an bài trong vị 
trí của mình và các đối tác khác đang thèm muốn những vị 
trí đó. Ở châu Âu, vị trí bá quyền của Anh ngày càng bị giảm 
sút, bị Pháp và Đức tranh chấp. 

Về phần mình, các nước đang trỗi dậy như Nga, Nhật 
Bản, Mỹ cạnh tranh với châu Âu ngay tại chính thị trường 
châu lục này và tại các thị trường khác như châu Mỹ và châu 
Á. Họ đạt được tốc độ phát triển chưa từng có nhờ vào lao 
động đổi dào và tương đối rẻ, đồng thời thừa hưởng kỹ năng 
lao động (know-how) và công nghệ nhập khẩu từ Tây Âu. 
Hoàng đế Guillaume II của Đức tố cáo “nguy cơ da vàng” 
nông dân Pháp bất bình vì lúa mì nhập khẩu từ Nga, kỹ nghệ 
gia Anh lo ngại tính năng động về thương mại của các công 
ty Đức và Mỹ. 

Mặc dù vậy, về đại thể, tỉnh thần lạc quan chiếm ưu thế, 
người ta chờ đợi một thời kỳ hoàng kim, một thời đại tốt đẹp 
sẽ mở đầu thế kỷ XX với tất cả những niềm hy vọng. 

Toàn cầu hóa thời bấy giờ diễn ra cả về mặt văn hóa. Đó là 
văn hóa châu Âu, nó thống trị và quyến rũ giới tỉnh hoa của 
tất cả các châu lục khác. Châu Âu có tham vọng “khai hóa các 
dân tộc hạ đẳng” Được toàn cầu hóa tiếp sức, quá trình thực 
dân hóa các dân tộc khác càng được xúc tiến. Nếu không bị 
thôn tính về pháp lý thì cũng bị thôn tính về kinh tế. Bằng 
chính sách kinh tế mở cửa, phối hợp với ngoại giao pháo 
hạm, châu Âu bắt buộc các quốc gia khác phải chấp nhận luật 
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lệ của họ. Họ dùng biện pháp quân sự để buộc Trung Quốc 
phải mở cửa cho thương mại quốc tế, phải công nhận những 
khu vực ảnh hưởng của một số nước châu Âu, làm tiền đồn 
để can thiệp vào nội tình Trung Quốc, bắt đầu từ năm 1856 
bằng việc ký Hiệp ước Thiên Tần. Cặp bài trùng tự do hóa 
kinh tế và dân chủ hóa về chính trị trở thành con bài nhiều 
lần được áp dụng đối với nhiều nước trên thế giới. 

Toàn cầu hóa lúc bấy giờ thực chất là “châu Âu hóa” toàn 
thế giới. 


3. Từ 1914 đến 1945: một bước thụt lùi rất xa 


Trong khi toàn cầu hóa dưới trướng của châu Âu có vẻ 
không gặp bất cứ trở ngại nào, thì Chiến tranh thế giới thứ 
nhất (1914 - 1918) bùng nổ và mở ra một chu kỳ mới, trong 
đó khái niệm và thực tiễn của toàn cầu hóa sẽ biến mất trong 
chân trời chính trị. 


Chiến tranh làm tan vỡ trật tự kinh tế thế giới đã xác lập từ 
trước như: sự ổn định của các đồng tiển và giá cả, của hệ thống 
tiền tệ quốc tế. Nó làm giảm sút sức mua, gây ra lạm phát trầm 
trọng. Ví dụ như ở Đức, đồng Mác vàng tháng 1/1922 trị giá 
45 đồng Mác giấy, đến tháng 1/1923 trị giá 42§1 Mác giấy, đến 
tháng 10/1923 đồng Mác giấy mất giá một cách nguy kịch: 6 
tỷ Mác giấy đổi được 1 đồng Mác vàng. Việc thả nổi tỷ giá hối 
đoái giữa các đồng tiền với nhau và với vàng, dẫn đến chấm 
đứt tự do chuyển đổi tiền giấy ra tiển vàng từ thập niên 1930. 

Chiến tranh thế giới thứ nhất làm đảo lộn tương quan 
lực lượng giữa các nền kinh tế. Công nghiệp châu Âu ra khỏi 
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chiến tranh bị suy yếu rất nhiều. Quá trình công nghiệp hóa 
ở Trung Âu và Đông Âu bị chững lại trong nhiều năm do bị 
chiến tranh tàn phá, xung đột nội bộ, cách mạng, Ban-căng 
hóa. Các đế chế bị tan rã. Liên Xô bị cô lập. Xuất hiện nhiều 
nền kinh tế chỉ chít, chia cắt, mất những yếu tố bổ sung cho 
nhau giữa các vùng như đã có từ trước. 


Nhờ chiến tranh, Mỹ đã vươn lên vị trí cường quốc số một 
thế giới, đóng vai trò vượt trội hẳn trong nền kinh tế thế giới, 
mà cho tới thời điểm đó Mỹ hầu như chưa tham gia. 

Phần còn lại của thế giới, nhất là Mỹ Latinh và châu Á, 
từng bước thoát khỏi sự thống trị của châu Âu. Nhiều nước 
trở thành quốc gia độc lập. Một số khác tuy còn là thuộc địa, 
nhưng sự trao đổi hàng hóa truyền thống với chính quốc 
bị giảm sút, bắt đầu củng cố và phát triển nền công nghiệp 
riêng của mình. Xuất hiện những nhân tố cạnh tranh mới 
đối với châu Âu. 

Nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng đình đốn gần 20 
năm. Đặc điểm của thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế 
giới là sự giảm sút và chia cắt các nền kinh tế. Liên Xô đi 
theo con đường tự túc, tự cấp. Các cường quốc chủ yếu của 
châu Âu như Pháp, Anh, Đức trở thành con nợ, giảm mức 
sống và từ bỏ các chính sách lớn về trang thiết bị. Khó khăn 
làm nảy sinh chủ nghĩa dân tộc về kinh tế, tức là bảo hộ mậu 
dịch, nhất là sau cuộc khủng hoảng kinh tế từ năm 1929, làm 
giảm sút “cầu” và gia tăng tiết kiệm. (Luật thuế nhập khẩu 
(Import Duties Act) của Anh tháng 3/1933 tăng thuế quan từ 
15% lên 33%, nước Đức quốc xã và nước Ý phát xít thi hành 
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chính sách tự túc, tự cấp). Hiện tượng trên chủ yếu điễn ra ở 
châu Âu, tuy nhiên các nước châu Á và Mỹ Latinh cũng đều 
co mình về mặt kinh tế. 


Trong kinh tế thị trường, chủ nghĩa tư bản phát triển khi 
nào thị trường được mở rộng và thống nhất, đình đốn khi thị 
trường co hẹp và bị chia cắt, khủng hoảng khi sức mua trên 
thế giới, tức “cầu”; thấp hơn “cung”. Đó là nguyên nhân chủ 
yếu của cuộc đại khủng hoảng năm 1929 mà người ta không 
thể vượt qua được cho tới năm 1939, bởi vì không tìm ra 
được những nhân tố có khả năng khôi phục tính năng động 
của thị trường quốc tế. 

Sự chia nhỏ các không gian về kinh tế và sự sụp đổ của 
những hệ thống điều chỉnh, đánh dấu sự chấm dứt một quá 
trình có tuổi thọ hàng bao thế kỷ. Lục địa châu Âu không còn 
là trung tâm của thế giới nữa. 


Được Chiến tranh thế giới thứ nhất đưa lên vị trí cường 
quốc hàng đầu, nước Mỹ đáng lý phải đóng vai trò của họ, 
nhưng họ đã khước từ. Năm 1920, Thượng viện Mỹ không 
phê chuẩn Hiệp ước Versailles. Nước Mỹ quay trở lại chính 
sách biệt lập truyền thống. 


Tất nhiên, sự rút lui về chính trị đó của Mỹ không phải 
là không ngập ngừng. Ngay từ 1918, Tổng thống Dân chủ 
Woodrow Wilson để nghị “Mười bốn điểm” thống nhất thế 
giới bằng cách áp dụng nguyên tắc tự do trao đổi hàng hóa, 
qua đó đảm bảo sự xâm nhập kinh tế và tài chính của Mỹ vào 
tất cả các thị trường thế giới. Ý đổ đó được cụ thể hóa dưới 
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chính quyền Cộng hòa bằng các kế hoạch Dawes (1924) và 
Young (1929). 


Kế hoạch mang tên Phó Tổng thống Mỹ Charles Dawes 
nhằm mục đích tạo điểu kiện để dàng cho Đức trong việc bổi 
thường chiến tranh cho các nước thắng trận. Kế hoạch không 
ấn định tổng số tiền phải bồi thường, mà quy định Đức phải 
trả khoảng 1 - 1,7 tỷ Mác hằng năm trong 5 năm đầu, sau đó 
tăng lên 2,5 tỷ Mác mỗi năm. Đến năm 1929 được thay thế 
bằng một kế hoạch khác mang tên Chủ tịch Tập đoàn Morgan 
là Owen Young, theo đó tổng số tiển bổi thường được ấn định 
là 113,9 tỷ Mác, trả trong 37 năm. Năm 1931, Tổng thống Mỹ 
đề nghị cho Đức được hoãn bồi thường chiến tranh. Trên thực 
tế, kế hoạch Young ngưng hoạt động từ đó. Nó được chính 
thức hủy bỏ tại Hội nghị Lausanne (Thụy Sĩ) năm 1932. 

Dựa vào nhãn hiệu giải quyết vấn để bồi thường chiến 
tranh của Đức, các kế hoạch của Mỹ nhằm mục đích tổ chức 
một “Cộng đồng Đại Tây Dương” dưới sự lãnh đạo của Mỹ. 

Điều đó không chỉ giới hạn trong phạm vi kinh tế và tài 
chính. Các ý tưởng về dân chủ kiểu Mỹ, văn hóa Mỹ (âm 
nhạc, điện ảnh), cách nhìn nhận về thế giới (chủ nghĩa tự 
do) cũng thâm nhập vào châu Âu cùng với hàng hóa và vốn 
đầu tư Mỹ... Điều đó khiến nhiều người đương thời tố cáo ý 
đồ Mỹ muốn thống trị châu Âu. 

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 
làm cho ý đồ toàn cầu hóa dưới sự lãnh đạo của Mỹ, vừa mới 
manh nha, đã không thực hiện được. Các quốc gia châu Âu, 
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tuy không còn sức sống mạnh mẽ như xưa, nhưng vẫn còn 
là những cực quyển lực với các hệ thống thuộc địa được tổ 
chức theo cách có lợi cho họ, nơi đó nguyên tắc tự do lưu 
thông hàng hóa theo kiểu của Mỹ không thể thực hiện được. 
Liên Xô đứng ngoài thế giới phương Tây. Ý thức hệ xã hội 
chủ nghĩa trở thành đáng tin cậy, có sức hấp dẫn để chống lại 
toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa. Ước mơ về một thế giới mới 
tươi đẹp có tiếng vang trong các đảng cộng sản phương Tây, 
cũng như các phong trào giải phóng chống chế độ thực dân. 

Như vậy là phải chờ đến Chiến tranh thế giới thứ hai mới 
tái hiện ý chí thống nhất thế giới, trong đó Mỹ đóng vai trò 
tiên phong. 


4. Chiến tranh lạnh: những giới hạn của toàn cầu hóa 


Ngay từ khi bắt đầu tham chiến mùa hè năm 1941, Mỹ đã 
nghĩ đến việc tổ chức lại thế giới hậu chiến như thế nào. Ước 
mơ của Tổng thống Franklin Roosevelt cũng chính là ước mơ 
của Wilson năm 1917: dân chủ và tự do trao đổi hàng hóa, 
một điển đàn chung cho các quốc gia dân tộc để duy trì hòa 
bình. Bối cảnh đã khác trước, sức mạnh của Mỹ không nước 
nào sánh bằng, những nhà lãnh đạo cũng như nhân dân Mỹ 
thiên về việc chấp nhận vai trò mà họ từ chối năm 1920. 

Tuy nhiên, có những ẩn số cần giải mã. Thái độ của Liên 
Xô ra sao? Tổng thống Roosevelt tin rằng Liên Xô không phản 
đối việc tham gia thị trường thế giới và hệ thống an ninh tập 
thể. Ẩn số thứ hai là châu Âu mà Mỹ hy vọng sẽ từ bỏ các 
thuộc địa, có lợi cho Mỹ. 
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Ý nghĩ đó cổ vũ tổng thống đương nhiệm của Mỹ và người 
kế nhiệm là Harry Truman, xúc tiến việc tổ chức Hội nghị San 
Francisco ngày 26/6/1945 để thành lập Liên Hợp Quốc cho 
“toàn thế giới có thể bắt đầu thấy xuất hiện thời điểm mà tất 
cả sẽ có thể có một cuộc sống ấm no của những người tự do” 
Phần mở đầu và Điều 1 Hiến chương Liên Hợp Quốc ghi rõ 
mục tiêu của Liên Hợp Quốc là duy trì hòa bình và an ninh 
quốc tế, và xúc tiến hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo các quyền 
tự do chính trị và kinh tế trên toàn thế giới. 


Để đạt mục tiêu đó, cần thành lập những tổ chức thích 
ứng cho phép tái lập thị trường thế giới duy nhất. Tiếp theo 
Hội nghị Bretton Woods tháng 7/1944, Quỹ Tiển tệ Quốc tế 
(LME) ra đời vào tháng 3/1947 có trụ sở tại Washington, và 
nhất là Thỏa thuận chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) 
vào tháng 10/1947. 


[ME nối tiếp chế độ bản vị vàng đã thử nghiệm trong thập 
niên 1920: khôi phục việc tự do chuyển đổi tất cả các chỉ tệ 
với nhau và với đồng đô la Mỹ, được coi như là đồng tiền 
để đối chiếu có thể chuyển đổi ra vàng với tỷ giá cố định 35 
USD đổi 1 lượng vàng. IMF quy định biên độ dao động tỷ 
giá giữa các chỉ tệ là trên dưới 1%. Nếu dao động nhiều hơn 
nữa, cần có sự đồng ý của IME. Thành lập một quỹ chung, do 
các nước thành viên đóng góp, để giúp đỡ những nước nào 
có khó khăn về ngoại tệ nhằm cân bằng cán cân thanh toán. 


Nhờ vậy, có thể phát triển mậu dịch theo những thể thức 
đo GATT quy định: giảm mức thuế quan và những trở ngại 
không thuộc giá cả. Những nguyên tắc cần tuân thủ bao gồm: 
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có đi có lại, chế độ tối huệ quốc (tức là mọi ưu đải về thuế 
quan mà một nước thành viên GATT dành cho một nước 
khác, cần được áp dụng đối với tất cả các thành viên), cấm 
những thủ đoạn gian lận như dumping (tức bán phá giá, thấp 
hơn giá thành). 

Liên Hợp Quốc đảm bảo sự gắn bó chặt chẽ của hệ thống 
đó thông qua Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên Hợp Quốc 
(ECOSOC) và các định chế chuyên môn như Ngân hàng Tái 
thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), “con chim đầu đàn” của 
nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), để tài trợ những dự án đầu 
tư lớn, Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc (FAO) với chức 
năng ổn định các thị trường nông nghiệp. Các nước phương 
Tây hoan nghênh chờ đón sự tái thiết và thống nhất thế giới 
trên cơ sở tự do và dưới trướng của Mỹ. Mỹ vừa là nước để 
xướng, vừa là kẻ được lợi nhiều nhất trong hệ thống tổ chức đó. 

Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa lấn này không thể so 
sánh với thời kỳ hoàng kim của thế kỷ XIX. Trái với mong 
đợi của Roosevelt và Truman, Liên Xô chẳng những từ chối 
tham gia IMF và GATT, khước từ hòa nhập vào thị trường 
thế giới theo luật chơi của Mỹ, mà còn khuyến khích các nước 
Đông Âu, kế đó là Trung Quốc xã hội chủ nghĩa (từ 1949) 
đi theo con đường của Liên Xô. Hai siêu cường Mỹ và Liên 
Xô bước vào chiến tranh lạnh, bất lợi cho toàn cầu hóa tự do 
mà Mỹ mong đợi. 

Đồng thời, người ta chứng kiến sự sụp đổ của các đế chế 
thực đân châu Âu do cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc. 
Thế nhưng, điểu đó không có nghĩa là các quốc gia vừa mới 
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giành độc lập gia nhập thị trường thế giới và ý thức hệ tự do 
kiểu Mỹ. Trái lại, số đông đi theo con đường dân tộc hoặc 
mác-xít. 


Tây Âu tham gia quá trình toàn cẩu hóa, nhưng thận trọng. 
Bằng kế hoạch Marshall, Mỹ muốn kiến tạo một cộng đồng 
Đại Tây Dương mới (Âu - Mỹ) theo những nguyên tắc tự do 
và chấp nhận bá quyển của Mỹ. Kế hoạch Marshall nhằm 
mục tiêu toàn châu Âu, nhưng bị Liên Xô và các nước Đông 
Âu từ chối. Về phần mình, các nước Tây Âu thành lập Cộng 
đồng kinh tế châu Âu (EEC) theo Hiệp định Roma năm 1957, 
thiết lập một hàng rào thuế quan bảo hộ mậu dịch với nông 
phẩm và ít tự do hơn so với mong muốn của Mỹ đối với các 
sản phẩm công nghiệp và dịch vụ. 

Về mặt khách quan, việc thiết lập một trật tự mới hậu 
chiến tranh đã cho phép có được sự phát triển thương mại 
quốc tế mạnh mẽ. Sau thập niên tái thiết 1950, thương mại 
thế giới tăng gấp 3 lần từ năm 1960 đến năm 1973, trong đó 
ba trung tâm Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản chiếm 66%. 

Từ thập niên 1970, người ta chứng kiến sự phốn vinh 
chưa từng có của việc trao đổi hàng hóa trên thế giới. Đó là 
nhờ sự phát triển thương mại của khu vực tư bản chủ nghĩa 
và khu vực xã hội chủ nghĩa, sự cất cánh của một số nước 
phương Nam (ở Mỹ Latinh và châu Á), sự hội nhập của các 
nước đang phát triển xuất khẩu dầu lửa và nguyên liệu. Ngay 
cả sau cú sốc dầu lửa năm 1973 và năm 1979, sự phổn vinh 
đó vẫn tiếp tục: tổng giá trị hàng hóa trao đổi tăng gấp 6 lần 
từ 1973 đến 1989, từ 574 tỷ USD lên 3.470 tỷ USD. Kết quả 
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đó phần nào làm tăng uy tín của các vòng đàm phán thương 
mại trong khuôn khổ GATT như: “Vòng đàm phán Kennedy” 
kết thúc năm 1967, “Vòng đàm phán Tokyo” kết thúc năm 
1979 và “Vòng đàm phán Uruguay” bắt đầu năm 1986, bãi bỏ 
nhiều hàng rào thuế quan trực tiếp và gián tiếp. 

Mặc dù vậy, chưa thể nói rằng đã có sự thống trị hoàn 
toàn của ý thức hệ tự do, của toàn cầu hóa về thông tin và 
văn hóa. Chủ nghĩa tư bản chưa kiểm soát được tất cả không 
gian kinh tế trên thế giới. Hơn thế nữa, tại những nơi mà nó 
thống trị được, thì nước Mỹ không phải là kẻ bá chủ vì vấp 
phải sự cạnh tranh quyết liệt của các nước như Nhật Bản, 
Cộng đồng châu Âu và một số nước Mỹ Latinh. 


Lúc đó Mỹ còn bị chấn thương trong chiến tranh xâm 
lược Việt Nam, bị các nước phương Nam tố cáo ngay cả tại 
điển đàn Liên Hợp Quốc, bị các đối thủ kinh tế hùng mạnh 
(Nhật Bản, Tây Âu) tranh chấp thị trường, đồng thời Mỹ còn 
phải cạnh tranh với Liên Xô “bằng bàn tay sắt” dưới mặt đất 
và trên vũ trụ. Tất cả những điều đó làm cho nước Mỹ ngày 
càng không gánh chịu nổi chi phí của những cam kết bên 
ngoài và của Chiến tranh lạnh, cũng không giữ được cam kết 
năm 1945 về tiển tệ: năm 1971 Washington buộc phải từ bỏ 
cam kết chuyển đổi đô la Mỹ lấy vàng. Từ đó, các tỷ giá cố 
định nhường chỏ cho một hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi. 


5. Sự đổ vỡ của thập niên 1990 


Những năm đầu của thập niên 1990 đánh dấu sự đổ vỡ 
trong lịch sử toàn cầu hóa và mở đường cho điều có thể sẽ 
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là thời kỳ hoàng kim thứ hai, sau thời kỳ hoàng kim của thế 
kỷ XIX. 

Nhiều người cho rằng điều được gọi là “toàn cầu hóa” hiện 
nay không gì khác hơn là tìm lại sự thống nhất của nền kinh 
tế thế giới bị Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho tạm thời 
bị gián đoạn; mặt khác, nó là thắng lợi của hệ kinh tế tư bản 
chủ nghĩa trên phạm vi toàn cẩu 

Toàn cầu hóa ngày nay có cùng nguồn gốc với toàn cầu 
hóa thế kỷ XIX: tăng “cầu” do tăng mức sống và tăng dân số, 
cộng thêm nhu cầu của các nước xã hội chủ nghĩa trước đây; 
cách mạng vận tải và phương tiện giao thông làm tăng nhanh 
lưu thông hàng hóa, vốn, thông tin; sự bành trướng của các 
công ty xuyên quốc gia; sự tự do trao đổi hàng hóa trong 
khuôn khổ GATT và sau đó là WTO thành lập năm 1994. 

Khối lượng thương mại thế giới tăng 4,7% năm 1990, 
4,1% năm 1991, 5% năm 1992, 4,1% năm 1993, 10% năm 
1994. Trong năm 1995, trao đổi hàng hóa và dịch vụ đạt kỷ 
lục mới: hơn 6.000 tỷ đô la Mỹ. Kỷ lục đó lại thường xuyên 
bị phá từ năm 1996. Trong khi đó khối lượng dịch vụ, sản 
phẩm vô hình không ngừng tăng thêm. Tăng về thương mại 
nhanh hơn tăng về sản xuất. Như vậy, trong lĩnh vực kinh tế 
và tài chính, toàn cầu hóa trở thành một thực tế. 

Lá phổi toàn cầu hóa là các công ty xuyên quốc gia hơn là 
các quốc gia, bị loại ra ngoài rìa với tư cách tác nhân kinh tế. 
Vai trò của nhà nước trong sản xuất trực tiếp (xí nghiệp công 
cộng), trong điều phối kinh tế và tiền tệ không ngừng bị xói 
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mòn có lợi cho các công ty và định chế quốc tế cũng như những 
quy định về thương mại, tiền tệ, pháp lý do chúng ban hành. 


Các công ty xuyên quốc gia có chiến lược toàn cầu của 
họ. Phần lớn được biết đến với những thương hiệu thế giới 
đo các chiến dịch tiếp thị quảng bá. Họ bố trí hoạt động tùy 
thuộc vào lợi nhuận so sánh giữa các nước, tổ chức các nhà 
máy, chỉ nhánh thành một hệ thống quốc tế hoàn chỉnh, hoạt 
động bằng những liên minh, hợp nhất với tầm vĩ mô để ngày 
càng khống chế thị trường hàng hóa và cung ứng cho các thị 
trường tài chính những gì mà họ có lợi. 


Trên phạm vi toàn thế giới, một số ít công ty xuyên quốc 
gia (khoảng 150 trên tổng số 50.000 công ty do Liên Hợp 
Quốc thống kê; 80% trong số đó xuất phát từ các nước tư bản 
phát triển) có doanh số bằng 1/3 xuất khẩu thế giới, 50% xuất 
khẩu của Mỹ và Pháp, 80% xuất khẩu của Anh, 90% xuất khẩu 
của Singapore. Các lĩnh vực ưa thích đặc biệt của họ bao gồm 
sản phẩn cơ bản (lương thực, năng lượng, quặng kim loại) 
và dịch vụ (điện thoại, tin học, giao thông, hàng tiêu dùng). 


Trong ngắn hạn, hình như không có gì có thể ngăn cản 
nỏi thời kỳ hoàng kim đang diễn ra của toàn cầu hóa. Nó dựa 
vào công nghệ thông tin, các định chế quốc tế và ý thức hệ tự 
do đang ngự trị tư duy chính trị cũng như cách ứng xử của 
người tiêu dùng về sản phẩm, kể cả văn hóa phẩm, của các 
nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. 

Tất nhiên, kiểu cách toàn cầu hóa như hiện nay là có lợi 
cho Mỹ với lý do đơn giản rằng Mỹ là cường quốc thống trị về 
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nhiều mặt, bỏ xa các đối thủ khác. Chính quyền Mỹ ra sức áp 
đặt ý thức hệ tự do và những công cụ phục vụ nó mặc dù gặp 
phải sự chống đối ngay trong nước Mỹ, tại Quốc hội cũng như 
các công đoàn công nhân và các tổ chức của chủ trang trại. 


Về phần mình, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) lại 
làm theo những điểu Mỹ khuyến cáo như: xóa bỏ nhanh 
chóng thuế quan và những trở ngại phi mậu dịch đối với trao 
đổi hàng hóa, tiếp tục quá trình tự do hóa nông nghiệp và 
dịch vụ; mở ra những lĩnh vực đàm phán mới về đầu tư trực 
tiếp hoặc các công ty độc quyển công cộng. Việc WTO kết 
nạp Trung Quốc năm 2001 đã đánh dẫu một giai đoạn then 
chốt trên con đường toàn cầu hóa hoàn toàn. 


6. Toàn cầu hóa hay Mỹ hóa? 


Không có gì phải ngạc nhiên trước việc ngày càng có 
sự lẫn lộn giữa toàn cầu hóa và Mỹ hóa thế giới ngày nay. 
Điểm độc đáo về sự hơn hẳn của Mỹ so với các nước khác 
là ở chỗ hiện giờ Mỹ xuất khẩu chẳng những hàng hóa, vốn, 
dịch vụ, công nghệ, mà cả văn hóa, lối sống, cách nhìn nhận 
thế giới theo tiêu chí của Mỹ. Tất cả những điều đó nhờ vào 
các công ty xuyên quốc gia như Microsoft, Coca Cola, Nike, 
McDonald$s, Time Warner,... là những biểu tượng được thế 
giới biết đến nhiều nhất. 

Đương nhiên, một khi toàn cầu hóa đồng nghĩa với Mỹ 
hóa, thì nó làm nảy sinh những sự phản kháng sâu rộng. 
Thất bại của Hội nghị cấp cao WTO ở Seattle tháng 11/1999, 
những cuộc xung đột giữa các định chế kinh tế quốc tế và 
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các phong trào toàn cầu hóa, tự do hóa kiểu Mỹ (được sự 
hưởng ứng rộng rãi trong dư luận quần chúng)... chứng tỏ 
xã hội toàn cầu đang sản sinh những kháng thể đối với quá 
trình hiện tại. 


Người ta buộc phải cô lập những diễn viên chính với 
người dân đường phố. Đó là trường hợp của Hội nghị cấp 
cao Liên Mỹ ở Quebec (Canada) tháng 4/2001, Hội nghị cấp 
cao G8 ở Genoa (Ý) tháng 6/2002. Hoặc là phải biệt lập hẳn 
họ như Hội nghị cấp cao Doha (Oatar) tháng 11/2002 và Hội 
nghị cấp cao G8 mùa xuân năm 2002. Khi Diễn đàn kinh tế 
thế giới Davos (Thụy Sĩ) phải chuyển đến New York (tháng 
2/2002) thì Diễn đàn nhân dân thế giới khai mạc tại Porto 
Alegre (Brasil) với tầm vóc có thể cạnh tranh, thậm chí có 
thể làm lu mờ diễn đàn các chính khách. Tất cả mọi sự phản 
kháng đều tham dự các Diễn đàn xã hội thế giới (WSF), ba 
lần tổ chức tại Porto Alegre năm 2001, 2002 và 2003, lần thứ 
tư tổ chức tại Mumbai, tức Bombay (Ấn Độ) tháng 1/2004... 

Lối sống kiểu Mỹ (American way of life), những biểu 
tượng cho toàn cầu hóa thông qua nhãn hiệu McDonald$, 
Nike, Coca Cola... bị tấn công ráo riết. Bộ máy Hollywood, 
hãng CNN, các kênh vô tuyến truyền hình từ X-Files đến 
Friends, các kênh viễn thông và giải trí vệ tỉnh, nhạc Mỹ (jazz, 
rock, rap...) bị phê phán như là công cụ của “chủ nghĩa đế 
quốc về văn hóa”. Người ta cũng phê phán quan điểm của 
Washington về “quyển lực mềm” (soít power) cho rằng trí 
thức và văn hóa là một thứ quyển lực, có khả năng chính 
phục trái tìm và khối óc không thua gì sự đe dọa của vũ khí. 
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Trận chiến về văn hóa trở nên quyết liệt ngay trong Vòng 
đàm phán Uruguay (Uruguay Round) (1993 - 1994) xung 
quanh điều được gọi là “sự loại trừ văn hóa” (exception 
culturelle); sau đó ý đổ tự do hóa cả lĩnh vực văn hóa bị thất 
bại trong cuộc đàm phán Hiệp định đa phương về đầu tư 
(AMI) diễn ra từ năm 1995 đến năm 1998 trong khuôn khổ 
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Từ đó đến 
nay, ý đổ tạo ra một thị trường toàn cầu hóa văn hóa, coi văn 
hóa là hàng hóa như những thứ hàng hóa khác, luôn vấp phải 
sự phản đối mạnh mẽ như: khước từ đàm phán về tự do hóa 
nghe nhìn tại Hội nghị WTO ở Seattle năm 1999; rút các 
tài sản văn hóa ra khỏi Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ 
(ALENA) ký năm 1992 giữa Mỹ, Canada và Mexico; Tuyên 
bố của ƯNESCO tháng 1 1/2001 về sự đa dạng hóa văn hóa... 


Phong trào phản kháng được cổ vũ bằng một nghịch lý: 
vừa biết rõ sự hùng cường của Mỹ, vừa thấy được sự yếu ớt, 
để vỡ của nó. Thảm kịch ngày 11/9/2001 nói lên rằng: ngay 
lãnh thổ của Mỹ cũng không phải là bất khả xâm phạm, bất 
chấp những phương tiện phòng thủ và tình báo vô cùng to lớn. 

Cái tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra từ sau 
cuộc chiến chống quân Anh những năm 1812 - 1815 (lúc đó 
người Mỹ phải chiến đấu ngay trên đất Mỹ), lại đã xảy ra. 
Trung tâm thương mại thế giới, tượng trưng cho sức mạnh 
Hoa Kỳ, bị phá hủy trong vòng ít phút. Hồi đó có người tưởng 
rằng Mỹ có lẽ sẽ quay trở lại chính sách đơn phương của một 
đại siêu cường, có lẽ xét lại chiến lược toàn cầu của mình, có 
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lẽ phải để ý đến phong trào phản đối mà toàn cầu hóa theo 
kiểu Mỹ đang gây ra cho chính nước Mỹ. 

Thực tế không phải như vậy. Sau một thời gian ngắn do dự 
và chủ nghĩa đơn phương được tăng cường, đế chế Mỹ phản 
kích một cách táo bạo và quyết liệt trên tất cả các mặt trận. 
Đến mức mà ngày nay người ta tự hỏi, cái gì có thể cưỡng 
lại được quá trình toàn cầu hóa dưới trướng của Mỹ bắt đầu 
từ thập niên 1980. 


7. Một thế giới khác là có thể 

Đối với câu hỏi trên, không ít người trả lời rằng “Không”. 
Bởi vì có sự khác nhau quá lớn giữa sức mạnh của Mỹ và phần 
còn lại của thế giới. Tuy nhiên, ngày càng có thêm đông đảo 
những ngưới có lương tri trên thế giới tin rằng “Có thể được” 

Cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới chống mặt trái của 
toàn cầu hóa là một tất yếu lịch sử. Từ thập niên 1980, phong 
trào ngày càng trở nên sâu rộng và quyết liệt khi toàn cầu hóa 
trở nên đồng nghĩa với “Mỹ hóa” đời sống xã hội theo chính 
sách tự do mới mà Mỹ để xướng. 


Năm 2000 đi vào lịch sử như là năm bắt đầu một phong 
trào toàn cầu hóa khác, đó là “toàn cẩu hóa nhân dân”. Nó tập 
hợp những ai không cam chịu bị loại ra ngoài rìa cuộc sống, 
không để cho những thành tựu khoa học kỹ thuật, sản phẩm 
của trí tuệ nhân loại, chỉ phục vụ lợi ích của một thiểu số các 
tập đoàn siêu quốc gia hay những định chế tài chính quốc tế. 
Phong trào biến thành các diễn đàn xã hội với quy mô khu 
vực và toàn cầu, tập hợp mọi tầng lớp, mọi giới, không phân 
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biệt chính kiến, tín ngưỡng, màu đa, sắc tộc. .., có tổ chức hay 
không có tổ chức, để tự do trao đổi ý kiến, bày tỏ quan điểm, 
liên kết hành động chống lại thế giới bất công ngày nay, với 
niềm tin rằng “Một thế giới khác là có thể”. Mục tiêu chung 
của các diễn đàn xã hội thế giới là chống chính sách tự do 
mới, chống chính sách cường quyền của những kẻ muốn làm 
bá chủ thế giới, cụ thể là chống chiến tranh xâm lược, vì hòa 
bình và phát triển, vì độc lập chủ quyển của các dân tộc, đòi 
dân chủ hóa đời sống quốc tế. 

Diễn đàn xã hội thế giới được sự hưởng ứng ngày càng 
rộng rãi của các tổ chức và cá nhân chẳng những của cả 
khu vực Mỹ Latinh mà toàn thế giới. Những người tổ chức 
xác định đây là “một diễn đàn quốc tế mới để thảo luận các 
phương án thay thế về kinh tế và xã hội nhằm thúc đẩy quyền 
con người, công bằng xã hội và phát triển bền vững”. Diễn 
đàn cung cấp không gian cho việc bàn thảo, trao đổi kinh 
nghiệm và thắt chặt quan hệ Bắc - Nam giữa các tổ chức phi 
chính phủ, hiệp hội và các phong trào xã hội. 

Cuộc xuống đường của nhiều triệu người theo lời kêu gọi 
của Diễn đàn xã hội thế giới lần thứ ba, lên án chiến tranh 
xâm lược của chính phủ Mỹ - Anh chống lIraq hồi đầu năm 
2003 là sự thể hiện ý chí và sức mạnh khổng lổ của nhân dân 
toàn thế giới chống lại siêu cường số một, đến mức tờ New 
York Times lúc bấy giờ đánh giá đó là "Siêu cường thứ hai” 

Diễn đàn xã hội thế giới lần thứ tư, tổ chức tại Mumbai, 
làm tăng thêm tính chất toàn cầu với sự tham gia của nhiều 
đoàn đại biểu nhân dân từ các nước châu Á và châu Phi; nhiều 
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nhà hoạt động chính trị, xã hội, khoa học nổi tiếng như những 
người đạt giải thưởng Nobel hòa bình, các cựu tổng thống và 
thủ tướng, cựu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người ty nạn, cựu 
tổng giám đốc UNESCO... Việt Nam tham dự Diễn đàn với 
nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm khách mời 
danh dự. Đoàn ta đã có những đóng góp đáng kể vào thành 
công của diễn đàn này. Một mặt, các đại biểu nhân dân Việt 
Nam tích cực tham gia vào nhiều điển đàn liên quan đến các 
vấn để nóng bỏng, quan tâm chung, như chống chiến tranh 
xâm lược, bảo vệ hòa bình, tăng cường hợp tác để phát triển 
bền vững. Mặt khác, chúng ta giới thiệu những kinh nghiệm 
của công cuộc đổi mới để bạn bè tham khảo. 


Những hoạt động của ta liên quan đến vẫn để giải quyết 
hậu quả chất độc da cam ở Việt Nam, giới thiệu về “nước 
Việt Nam trên đường đổi mới” thu hút sự chú ý và gây ấn 
tượng sâu sắc đối với bạn bè tham gia diễn đàn. Trong khi 
mọi người đang tìm giải pháp thay thế cho mô hình toàn cầu 
hóa tư bản chủ nghĩa thì những thành tựu về kinh tế, xã hội 
của Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa, như giải 
quyết vấn đề lương thực, xóa đói giảm nghèo, giải quyết tốt 
các dịch bệnh, chính sách đối với phụ nữ và trẻ em, đối với 
tôn giáo..., tự nó đã có sức thuyết phục, nên được sự đồng 
tình và đánh giá cao, có ý kiến tin tưởng rằng “Miột thế giới 
xã hội chủ nghĩa là có thể”. 

Bài phát biểu trong phiên họp toàn thể và thông điệp bế 
mạc diễn đàn của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị 
Bình được đón nhận như lời kêu gọi đoàn kết đấu tranh nhằm 
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đạt mục tiêu chung: “Điều cơ bản là phải động viên sâu rộng 
mọi lực lượng, mọi tầng lớp, mọi tổ chức chính trị, xã hội, 
nhân đạo, phi chính phủ ở các nước đang phát triển và trong 
Phong trào không liên kết. Chung sức chung lòng, chúng ta 
vững tin rằng “ Một thế giới khác là có thể”. 

Từ đó đến nay, lòng tin vào “Một thế giới khác là có thể” 
ngày càng ăn sâu vào lòng người, không phân biệt địa vị xã 
hội, chính kiến, tín ngưỡng, từ người dân thường đến nguyên 
thủ quốc gia, thậm chí người đứng đầu Giáo hội Thiên Chúa 
giáo La Mã. 

Giáo hoàng Francisco, người từng làm Tổng Giám mục 
Giáo phận thủ đô Buenos Aires (Argentina), mà tuần báo 
TIME bình chọn là “nhân vật của năm 2013” được Chủ tịch 
Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim trích dẫn sau cuộc 
hội kiến với Giáo hoàng ngày 28 tháng Mười năm ấy rằng: 
“Ngài nhấn mạnh với tôi rằng tăng trưởng kinh tế phải vì 
người nghèo, chứ không phải để kiếm tiển... Chúng ta phải 
tấn công vào gốc rẻ của nạn nghèo đói bằng cách mở rộng 
cánh cửa của nhà trường, bệnh viện cho người nghèo, cùng 
các công ăn việc làm tốt hơn cho phụ nữ, người trẻ và tất cả 
những ai không có cơ hội chen chân (theo Radio Notre Dame). 
Báo LHurmranité của Đảng Cộng sản Pháp, số ra ngày 29 tháng 
Mười một 2013, viết: "Trong một chương trình dài dành cho 
cuộc khủng hoảng kinh tế, Giáo hoàng tái khẳng định: cũng 
giống như điều răn “chớ giết người” đã đặt ra một lằn ranh 
rõ rệt, ngày nay chúng ta phải “nói không” với một nền kinh 
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tế hất người ta ra khỏi xã hội và tạo ra sự chênh lệch xã hội”. 
(Tuổi trẻ cuối tuần, ngày 22 tháng Mười hai 2013). 

Phát biểu trước 8.000 bạn trẻ, đến từ 83 quốc gia, tham dự 
Festival Thanh niên - Sinh viên thế giới lần thứ 18, khai mạc 
ngày 7 tháng Mười hai 2013 tại thủ đô Quito của nước Cộng 
hòa Ecuador (Mỹ Latinh), Tổng thống Rafael Correa kêu gọi 
thanh niên thế giới chuẩn bị xây dựng một tương lai xã hội 
chủ nghĩa: “Hãy chuẩn bị nắm lấy quyền lực chính trị để xây 
dựng một tương lai đoàn kết hơn, công bằng hơn, một tương 
lai xã hội chủ nghĩa” Tổng thống Correa lên án bất công, lên 
án chủ nghĩa để quốc, gốm cả để quốc tài chính đang thống 
trị thế giới, bày tỏ tin tưởng rằng “các bạn thanh niên có thể 
thay đổi thế giới”. 

Uruguay được đánh giá là một điểm sáng tại Mỹ Latinh. 
Lần đầu tiên từ giữa thế kỷ trước đến nay, một chính đảng 
cẩm quyển giành thắng lợi liên tục trong ba nhiệm kỳ từ năm 
2005 trở đi. Đó là trường hợp của Đảng Mặt trận Rộng rãi 
(FA) cánh tả, thành lập năm 1971. Trong suốt những năm 
đưới sự lãnh đạo của FA, kinh tế Uruguay liên tục tăng trưởng 
ấn tượng, trung bình đạt 5%/năm, tỷ lệ nghèo giảm từ 38% 
xuống 11%, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 13% xuống 6%. GDP 
bình quân đầu người đạt 16.000 đô la Mỹ/năm, cao nhất Mỹ 
Latinh. 

Một sự kiện quan trọng điễn ra cuối năm 2014, tác động 
mạnh đến tình hình Mỹ Latinh và thế giới, làm tăng thêm 
niềm tin về “một thế giới khác là có thể) về việc các nước có 
chế độ chính trị - xã hội khác nhau có thể cùng tốn tại hòa 
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bình tại Tây bán cầu trong một thế giới toàn cầu hóa tư bản 
chủ nghĩa. Đó là vào ngày 17 tháng Mười hai, Cuba và Mỹ 
tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau hơn nửa 
thế kỷ Cuba bị Mỹ cắt quan hệ về ngoại giao, bao vây cấm 
vận về kinh tế. Dịp này, Tổng thống Barack Obama tuyên bố: 
“Chính sách cô lập Cuba trong hơn 50 năm qua đã thất bại”. 
Chủ tịch Raul Castro khẳng định: “Cuba sẽ không từ bỏ các 
nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi sẽ yêu cầu Mỹ tôn 
trọng chế độ chính trị của đất nước chúng tôi”. 


8. Tác hại của các đại dịch toàn cầu 

Sau khi Liên Xô sụp đổ, các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu tan rã, bắt đầu một giai đoạn toàn cẩu hóa tư bản chủ 
nghĩa mới, hậu chiến tranh lạnh, quy mô rất sâu rộng, bao 
gốm hầu hết các mặt của đời sống kinh tế - xã hội loài người, 
với tốc độ nhanh chưa từng có. Tuy nhiên, từ đầu thể kỷ XXI, 
bỏng nhiên xuất hiện nhiều bệnh đại dịch, tác hại đối với loài 
người đợt sau nghiêm trọng hơn đợt trước. 


Các nhà khoa học đồng ý với nhau rằng, các đại dịch là 
do động vật hoang đã lây sang con người. Thế nhưng, chúng 
sống trong rừng, làm sao lây bệnh cho người được? Bởi do 
con người phá hoại môi trường sống, đốt phá rừng bừa bãi, 
chúng không còn chỏ ở, phải tìm đến sống chung với con 
người và lây bệnh. Tạo hóa đã để động vật mang virus sống 
xa loài người, nhưng chính loài người đã đảo ngược điều đó. 
Để để phòng bệnh do động vật hoang đã lây sang người, con 
người cần thay đổi cách sống theo cách tiếp cận mà WHO 
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gọi là “Một sức khỏe” (One health), xem sức khỏe con người, 
động vật và môi trường là một khối có liên quan mật thiết 
với nhau, muốn vậy, phải giữ cho hệ sinh thái nguyên vẹn, 
không được phá hủy chúng. 


Trong lịch sử, xu thế toàn cầu hóa nhiều lần bị ảnh hưởng 
rất nghiêm trọng bởi các bệnh dịch thế kỷ như: dịch hạch 
(1347 - 1351) làm 200 triệu người chết; đậu mùa (1520) làm 
chết 56 triệu người; suốt thế kỷ XVH - XVIHI, nhiều trận đại 
dịch hạch gieo rắc kinh hoàng ở các thành phố khắp châu 
Âu (năm 1600 làm chết 3 triệu người, năm 1700 làm chết 600 
ngàn người, năm 1855 làm chết 12 triệu người...); sốt vàng 
năm 1800 làm chết 100 - 150 ngàn người; dịch HIV/AIDS từ 
năm 1981 làm chết 25 - 30 triệu người... 


Từ đầu thế kỷ XXI đến nay, theo công bố của Tổ chức 
Y tế thế giới (WHO), dịch cúm SARS năm 2002 - 2003 làm 
chết 770 ngàn người, gây tổn thất cho kinh tế thế giới 40 tỷ 
đô la; dịch Cúm heo HIN1 năm 2009 - 2010 làm chết 200 
ngàn người, gây tổn thất 55 tỷ đô la; dịch EBOLA ở Tây Phi 
từ 2014 đến 2016 làm chết 13.300 người, gây tổn thất 53 tỷ 
đô la cho nền kinh tế thế thế giới. 

9, Đại địch Covid-19 

Cuối năm 2019, xuất hiện dịch Covid-19 do virus corona 
chủng mới gây ra. Ngày 11/01/2020, Trung Quốc thông báo 
với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về ca tử vong đầu tiên của 
địch Covid- 19 tại thành phố Vũ Hán. Một tháng sau đó, Trung 
Quốc có hơn 1.000 người chết và 42.000 người nhiễm virus. 
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Dịch Covid-19 có tốc độ lây lan cực nhanh, với số người bị 
nhiễm và chết rất lớn. Ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) tuyên bố Covid-19 là “đại dịch toàn cầu”. 


Tính đến giữa tháng 12/2020 tổng số ca bị nhiễm toàn 
cầu lên đến gần 73 triệu người, với tốc độ tăng thêm ngày 
càng nhanh, có ngày tăng 500.000 ca, thậm chí 700.000 ca. 
10 quốc gia đông dân nhất chiếm khoảng 2/3 số ca bệnh 
toàn cầu. Mỹ là nước bị nhiễm nặng nhất; kế đó là Brasil và 
Ấn Độ là hai nước có số người bị nhiễm lên đến nhiều triệu 
người. Các nước khác có nhiều ca nhiễm là Mexico, Anh, Ý, 
Tây Ban Nha, Pháp... 


Theo trang worldometers.info, sau 6 tháng công bố đại 
dịch, số ca nhiễm tăng 237 lần. Lúc bấy giờ trên thế giới có 
120.500 ca nhiễm. Sáu tháng sau, số người mắc Covid-19 toàn 
cầu đã tăng lên đến hơn 28,6 triệu người. 


Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đánh giá đại dịch 
Covia-19 có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu từ 
5.800 - 8.800 tỷ USD. Điều đáng lo ngại là hiện nay đại dịch 
Covid-19 chưa đến đỉnh điểm, chưa có thuốc đặc trị, vaccine 
phòng ngừa đang trong giai đoạn thử nghiệm. Bà Inger 
Anderson, Giám đốc điều hành Chương trình môi trường 
Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng nếu khai thác quá mức động vật 
hoang đã, xu hướng các bệnh “nhảy” từ động vật sang người 
trong những năm tới sẽ ngày càng phổ biến. Bà nói “Thờ ơ 
với các bệnh dịch lây truyền từ động vật sang con người có 
thể làm 2 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm” (UN). 
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Dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình 
kinh tế - xã hội toàn cầu. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế 
giới (WB), đại dịch Covid-19 làm cho kinh tế toàn cầu suy 
giảm 5,2% trong năm 2020. Đại dịch Covid-19 là một “đòn 
tàn phá” có thể kéo dài một thập niên đối với kinh tế thế giới. 
Báo cáo ngày 14/9/2020 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
kinh tế (OECD) cho biết những tổn thất do đại dịch Covid-19 
gây ra đối với nền kinh tế thế giới làm tổn thất nặng gấp 4 lần 
so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Trong 
khi một số nước bắt đầu đỡ bỏ hạn chế cách ly phòng chống 
địch Covid-19, Tổng Giám đốc WHO cảnh báo: “Đừng mắc 
sai lầm, chúng ta còn một chặng đường dài nữa phải vượt qua. 
Hầu hết các nước vẫn đang trong giai đoạn đầu của dịch bệnh” 


Đại dịch Covid-19 cho thấy mặt trái của toàn cầu hóa và 
mức độ rủi ro của các nền kinh tế, các hoạt động kinh doanh 
khi mà sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nến kinh tế ngày càng 
cao. Cả ba bệnh dịch thế kỷ đều xuất phát từ Trung Quốc, 
trong khi nước này được xem là “công xưởng thế giới” và phụ 
thuộc rất lớn vào nguyên liệu toàn cầu để sản xuất hàng hóa 
“made in China” Chỉ cần một trong hai mắt xích đó bị trục 
trặc là sản xuất và tiêu thụ toàn thế giới bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng. Nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định rằng dịch bệnh 
Covid-19 sẽ gây tổn thất rất lớn cho kinh tế toàn cầu không 
chỉ trong ngắn hạn mà trong dài hạn. 


Trong khi cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung về kinh tế 
và thương mại, tài chính và công nghệ là tác nhân thúc đẩy 
xu hướng đời chuỗi sản xuất khỏi Trung Quốc thì dịch bệnh 
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Covid-19 làm cho quá trình này diễn ra nhanh hơn. Ngày 
24/4/2020, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho biết Mỹ đang bàn 
với Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Việt 
Nam để tạo ra một liên minh những đối tác tin cậy mang tên 
“Mạng lưới thịnh vượng kinh tế” nhằm mục tiêu giảm mạnh 
sự lệ thuộc đối với cung ứng của Trung Quốc. 


10. Thế giới ca ngợi Việt Nam phòng chống Covid-19 
đạt kết quả tốt 


Việt Nam là đất nước gần 100 triệu dân, có biên giới 
chung đài cả ngàn cây số với nước xuất hiện dịch Covid-19 
đấu tiên. Song cả nước ta, tính đến giữa tháng 12/2020, chỉ có 
1.400 người bị nhiễm (một số ít lây nhiễm trong cộng đồng, 
số đông do nhập cảnh). Hầu hết đã được điều trị khỏi bệnh, 
trong đó 50/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều 
được điều trị khỏi, cả nước có 35 ca tử vong, phần đông có 
bệnh nền trầm trọng. Tính đến cuối tháng 9/2020, Việt Nam 
đã trải qua 90 ngày liền không có ca nhiễm dịch mới trong 
cộng đồng. Tại tâm dịch đợt 2 là thành phố Đà Nẵng cũng đã 
27 ngày không ghi nhận lây nhiễm trong cộng đồng và hiện 
cũng không còn người mắc Covid-19 nào. 

Việt Nam là nước xuất khẩu khẩu trang phòng chống 
dịch Covid- 19 lớn nhất thế giới. Tính đến cuối tháng 6/2020, 
nước ta đã xuất khẩu hơn 557 triệu khẩu trang vải cho vài 
chục nước trên thế giới, góp phần giúp thế giới an toàn hơn. 


Bệnh nhân số 91, phi công tên Stephen Cameron 43 tuổi, 
quốc tịch Anh, là một trường hợp hết sức đặc biệt. Nhập 
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viện trong tình trạng nguy kịch, phải chuẩn bị ghép phổi. 
Tuy nhiên, sau 115 ngày điều trị tận tình và bài bản tại Bệnh 
viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Chợ Rấy, bệnh nhân đã 
hồi phục sức khỏe ngoạn mục, nhiều lần xúc động nhắc đi 
nhắc lại rằng: “Nếu ở đâu khác trên thế giới, hẳn tôi đã chết, 
nhưng các bác sĩ Việt Nam đã làm được điều kỳ diệu. Tồi thấy 
mình vô cùng may mắn. Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng biết ơn 
Việt Nanï. Bệnh nhân số 91 đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn, 
ngày 12/7/2020 bay về nước. Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth 
Ward tuyên bố: “Cám ơn đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Bệnh 
Nhiệt đới nói riêng và ngành y tế Việt Nam nói chung đã có 
nhiều quan tâm nỗ lực quên mình trong việc chăm sóc, điều 
trị hiệu quả cho 20 công dân Anh mắc Covid-19 tại Việt Nam, 
đặc biệt là bệnh nhân 91, đóng góp vào thành quả chung trong 
cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. 

Chính giới và truyền thông thế giới ca ngợi Việt Nam 
nỗ lực điểu trị tốt bệnh nhân 91. Trong cuộc điện đàm ngày 
13/7 với Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình 
Minh, Ngoại trưởng Anh, Dominic Raab, chúc mừng thành 
công của Việt Nam trong việc ứng phó với dịch Covid-19; 
cám ơn sự tận tình của các cơ quan chức năng và bác sĩ Việt 
Nam trong việc hỗ trợ, chữa trị cho các công dân Anh mắc 
Covid-19... Các tập đoàn truyền thông và hãng tin lớn của 
Mỹ như Washineton Post, USA Today, AP đều đưa tin chỉ tiết 
về phi công Stephan Cameron đã trở về nước; cho rằng nỗ 
lực cao độ của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam trong điều trị bệnh 
nhân 91 đã trở thành một biểu tượng. 
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Với trọng trách Chủ tịch luân phiên khối ASEAN năm 
2020, nước ta đã chủ động tổ chức hai hội nghị trực tuyến 
toàn khối ASEAN về phòng chống dịch Covid-19. Ngay khi 
dịch bệnh bùng phát, ngày 14/4/2020 nước ta tổ chức hội nghị 
toàn khối nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác ứng phó dịch 
Covid-19, để ra một số biện pháp phòng chống hữu hiệu. Hội 
nghị khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay đối với ASEAN 
là kiểm soát và ngăn chặn lây lan của dịch bệnh, nhất là lây 
nhiễm xuyên biên giới; cần triển khai những biện pháp giảm 
thiểu tác động kinh tế - xã hội do dịch Covid-19 gây ra. Thủ 
tướng ta đánh giá cao các nước thành viên ASEAN đã chung 
tay cùng Việt Nam ứng phó dịch Covid-19 ngay từ đầu, hoan 
nghênh các nước ủng hộ những để xuất của Việt Nam như: 
lập Quỹ hợp tác ứng phó Covid-19 của ASEAN; lập Kho dự 
phòng vật tư y tế đáp ứng nhu cầu khẩn cấp khi có dịch bệnh. 


Ngày 26/6/2020, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị trực tuyến 
cấp cao ASEAN lần thứ 36, thông qua tuyên bố “Tầm nhìn 
của các nhà lãnh đạo ASEAN về một Cộng đồng ASEAN 
gắn kết và chủ động thích ứng: Vượt lên thử thách, thúc đẩy 
tăng trưởng”. 

Với nhận thức Việt Nam là thành viên tích cực và có trách 
nhiệm trong cộng đồng quốc tế và với tấm lòng “một miếng 
khi đói bằng một gói khi nơ? nước ta chủ động chia sẻ với 
các nước bạn bè thân thiết đang bị dịch bệnh nặng, như Lào, 
Campuchia, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Thụy Điển, Pháp, Anh, 
Đức, Ý, Tây Ban Nha... những gì ta có như hàng hóa hỗ trợ 
phòng chống dịch Covid-19 do Việt Nam sản xuất bao gồm 
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máy phát hiện bệnh, khẩu trang chống khuẩn, găng tay, quần 
áo sát khuẩn... Ngày 24/4/2020, Việt Nam ủng hộ Quỹ ứng 
phó với Covid-19 của WHO 50.000 USD với lòng “mong 
muốn WHO tiếp tục đóng vai trò trung tâm, dẫn đắt và điểu 
phối hiệu quả các nỗ lực quốc tế, đáp ứng mong đợi của các 
nước thành viên” 

Ngày 29/4/2020, trong lễ tiếp nhận 300.000 khẩu trang 
do Câu lạc bộ Cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ tặng, Đại 
sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink xúc động nhận xét: 
“Việt Nam có lẽ đang là nước có sự ứng phó tốt nhất đại dịch 
Covid-19. Thế giới và Mỹ rất tự hào khi được là đối tác của 
Việt Nam, cũng như sự hỗ trợ của các bạn trong phòng, chống 
dịch bệnh. Chúng tôi vô cùng biết ơn Việt Nam khi đã tích 
cực hỗ trợ trong thời điểm khó khăn này. Những chiếc khẩu 
trang, trang phục bảo hộ y tế quyên góp bởi chính các bạn 
đã giúp cứu sống nhiều sinh mạng người Mỹ” 

Kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam 
được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá cao và để nghị 
chia sẻ với thế giới. Chính giới và dư luận thế giới ca ngợi 
thành công ngoạn mục của nước ta trong phòng chống dịch 
Covid-19. 

Trong bài viết ngày 30/4/2020, có tính chất tổng hợp dư 
luận thế giới ca ngợi thành tích chống dịch Covid-19 của Việt 
Nam, hãng tin Reuters nêu rõ: Các chuyên gia nước ngoài về 
y tế cộng đồng chỉ ra sự thành công của Việt Nam nhờ vào 4 
điểm chính: Thứ nhất, hạn chế nhập cư từ vùng dịch rất sớm; 
thứ hai, sẵn sàng cách ly hàng chục ngàn người; thứ ba, xét 
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nghiệm trên điện rộng; thứ tư, có hệ thống giám sát người 
phơi nhiễm hiệu quả. 

Trang web của IMF giữa tháng 6/2020 ca ngợi thành tích 
của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid- 19 rằng: 
“Ngay sau khi Trung Quốc báo cáo với WHO một số ca viêm 
phổi bất thường ngày 31/12/2019, Việt Nam đã hoàn thành 
việc đánh giá rủi ro y tế. Các biện pháp kiểm soát nghiêm 
ngặt đã từng bước được áp dụng bao gồm quét thân nhiệt ở 
sân bay, giãn cách xã hội, ngừng cho du khách nước ngoài 
nhập cảnh, áp dụng cách ly 14 ngày đối với mọi người từ 
nước ngoài về, tạm thời đóng cửa trường học và hủy bỏ các 
sự kiện công cộng. Việt Nam cũng là nước có tỷ lệ số ca xét 
nghiệm/số ca đương tính ở mức thấp nhất thể giới ( 1.000/1). 
Bên cạnh đó, công khai và minh bạch cũng là yếu tố rất quan 
trọng mang lại thành công của Việt Nam" 


Vì sao Việt Nam đạt được thành tích to lớn như vậy trong 
phòng chống đại dịch Covid-19? Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc khẳng định, đó là do Việt Nam nhận thức sớm dịch 
bệnh, có biện pháp đúng, chỉ đạo quyết liệt, đặt người dân 
làm trung tâm và được nhân dân ủng hộ, chung tay hành 
động. Quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính 
phủ Việt Nam là chủ động, không chủ quan, “chống dịch 
như chống giặc”, huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội, lấy phòng dịch làm ưu 
tiên, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch từ bên ngoài. Chính phủ 
cũng đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nến kinh tế, tháo gỡ 
khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là quan tâm đến 
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cuộc sống của người dân, có các gói hỗ trợ người lao động, 
đảm bảo an sinh xã hội. Do đó đến nay, Việt Nam cơ bản 
kiểm soát được dịch bệnh, đồng thời giữ vững được kinh tế 
vĩ mô, chuyển sang trạng thái “bình thường mới” Tính đến 
cuối tháng 11/2020, cả nước tiếp tục trải qua gần 90 ngày 
không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. 


Do ảnh hưởng của Covid-19, tăng trưởng GDP 6 tháng 
đầu năm 2020 của nước ta chỉ đạt 1,81%, thấp nhất trong 10 
năm qua, nhưng cao nhất châu Á. Mục tiêu kép trong 6 tháng 
cuối năm của Việt Nam là “vừa phòng thủ chống dịch, vừa 
tấn công trên mặt trận kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng 
trưởng dương GDP trong năm 2020, chấp nhận hy sinh lợi ích 
kinh tế trung hạng để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của người 
đân. Ngày 15/10/2020, Quỹ Tiển tệ Quốc tế (EMF) dự báo tăng 
trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay sẽ đạt 1,6%. Theo 
Tổng cục thống kê, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 
11 tháng đầu năm 2020 đạt mức xuất siêu kỷ lục: 20,1 tỷ USD. 


Chúng ta có quyển tự hào chính đáng về thành tích phòng 
chống dịch Covid-19 thời gian qua. Tuy nhiên, đó mới chỉ 
thắng từng “trận đánh” chưa phải thắng hoàn toàn cả “cuộc 
chiến” Tuy trong thời gian qua, nước ta đã kiểm soát tốt tình 
hình, nhưng điền biến trong nước và trên thế giới còn phức 
tạp, nguy cơ dịch bệnh tái xuất hiện trong nước ta còn hiện 
hữu, do đó không được chủ quan, lơ là cảnh giác. Cần ra sức 
thực hiện thành công hai nhiệm vụ kép, vừa ngăn chặn dịch 
Covid-19 tái xuất hiện, vừa khẩn trương khởi động lại việc 
tiếp tục thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội đất 
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nước. Nước ta đang tính toán các giải pháp để đưa cuộc sống 
trở lại bình thường trong khi WHO cảnh báo dịch Covid-19 
đang bước vào “Giai đoạn mới và nguy hiểm”. 

Đầu tháng 9/2020, Bộ Y tế ban hành khuyến cáo mới tên 
là “Thông điệp 5K” về việc chung sống an toàn với đại dịch 
Covid-19 trong trạng thái bình thường mới gồm Khẩu trang - 
Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế. 
Dịch Covid- 19 kéo dài gần 8 tháng ở Việt Nam. Phạm vi cách 
ly giảm dần từ cách ly cả khu vực hàng ngàn dân đến chỉ cách 
ly những khu vực nhỏ sát vùng có ổ dịch, như cách ly tổ dân 
phố, cách ly một đoạn trong khu phố... Thay đổi về cách ly, 
thay đổi về chiến lược xét nghiệm và từng bước mở cửa sẽ 
giúp Việt Nam thực hiện tốt hai mục tiêu phát triển kinh tế 
cũng như phòng dịch. 
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Chương II 


CHỦ NGHĨA TỰ DO MỚI: 
THỰC CHẤT VÀ HẬU QUÁ 


ách đây hơn nửa thế kỷ, người ta bắt đầu nói nhiều 

đến một học thuyết mới về quản lý kinh tế tư bản chủ 
nghĩa với thái độ khác nhau, kẻ khen, người chê. Đó là Chủ 
nghĩa tự do mới. Cụm từ này được sử dụng để ám chỉ một lý 
thuyết về tự do hóa kinh tế, xuất hiện từ thập niên 1960, theo 
tỉnh thần chủ nghĩa tự do kinh tế cổ điển, được cập nhật hóa 
để thích nghi với bối cảnh cuối thế kỷ XX và có thể cả thế kỷ 
XXI. Từ ngữ này chủ yếu được những người chống đối sử 
dụng, vì nó đồng nghĩa với gia tăng bất bình đẳng xã hội, làm 
cho người nghèo, các nước nghèo thêm khốn khổ. 

Chữ “mới” đặt sau cụm từ “Chủ nghĩa tự do” (Neoliberalism) 
hàm ý phê phán như từ “mới” đặt sau cụm từ “Chủ nghĩa thực 
đân” (Neocolonialism). Theo những người chống đối, thì việc 
áp dụng Chủ nghĩa tự do mới không phải là do tự nguyện, mà 
đưới áp lực của những nước giàu, trước hết là Mỹ, đối với các 
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nước nghèo, phải đi vay nợ. Áp lực đó được thực hiện thông 
qua các định chế tài chính, tiền tệ Bretton Woods như Ngân 
hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (TMF). 

Như vậy, Chủ nghĩa tự do mới không phải là một từ ngữ 
kỹ thuật về học thuyết kinh tế, mà là một từ ngữ chính trị, 
mang tính chất "phản ứng” đối với một học thuyết mà ngay 
những người để xướng ra nó cũng ít khi dùng. 

Trong số những gương mặt nổi bật của Chủ nghĩa tự do 
mới, có thể kể nhà triết học kinh tế Friedrich Hayek và bạn 
bè như Milton Friedmen thuộc Đại học Chicago (Mỹ). Có 
lẽ vì lo ngại âm hưởng không mấy tốt của từ Neo, nên Hayek 
tự coi mình là Newliberal, chớ không phải Neoliberal. Thế 
nhưng, khi dịch ra tiếng Việt cả hai từ New hay Neo đều là 
Mới, như vậy không điễn đạt được sự phân biệt tỉnh tế đó. 

Trong số những nhà lãnh đạo phương Tây trong thập niên 
1980, thủ tướng Anh Margaret Thatcher và tổng thống Mỹ 
Ronald Reagan được coi là những người cổ suý mạnh mẽ 
nhất cho Chủ nghĩa tự do mới. Theo các nhà nghiên cứu, 
điểu đáng lưu ý là không có nhà kinh tế hoặc nhà chính trị 
nào tự xưng mình theo Chủ nghĩa tự do mới. 

1. Từ Keynes đến Hayek 


Chẳng bao lâu sau Thế chiến thứ nhất (1914 - 1918) chủ 
nghĩa tư bản rơi vào đại khủng hoảng 1929 - 1933. Đúc kết 
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kinh nghiệm cuộc khủng hoảng đó, John Keynes'"' cho ra đời 
cuốn Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiển tệ, trong 
đó ông lập luận rằng không thể để cho thị trường hoàn toàn 
tự do vận hành mà phải có sự can thiệp của nhà nước để làm 
cho nó đi đúng quỹ đạo, tránh được trì trệ và suy thoái. Muốn 
vậy, chính phủ cẩn đẫu tư mạnh vào các lĩnh vực công ích 
như y tế, giáo dục, đường sắt, sân bay, cầu đường... những 
lĩnh vực mà tư nhân không muốn đấu tư vì ít lợi nhuận. 
Nhờ đó sẽ tuyển dụng lao động nhiều hơn, giảm thiểu thất 
nghiệp, tăng tiêu dùng. Cũng nhờ đó nhà nước thu được 
nhiều thuế hơn. Mục tiêu của học thuyết kinh tế Keynes là 
nhằm tạo cho chủ nghĩa tư bản một sinh khí mới, một bộ 
mặt mới, nhân văn hơn, một “chủ nghĩa tư bản nhân dân” với 
một “nhà nước phúc lợi”. Học thuyết Keynes sớm được Mỹ 
áp dụng. Chính sách mới (New Deal) về kinh tế - xã hội của 
tổng thống E. Roosevelt ban bố ngay sau khi đắc cử (1933) là 
một minh chứng. 


Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), không 
riêng gì Mỹ mà nhiều nước phương Tây như Anh, Canada, 
Thụy Điển, Úc... nhanh chóng áp dụng học thuyết Keynes 
để khôi phục và phát triển đất nước bị chiến tranh tàn phá, 
đồng thời quảng bá “tính ưu việt” của nhà nước phúc lợi cho 
các nước khác trên thế giới. 

1. John Keynes (1883 - 1946) là nhà kinh tế học và tài phiệt người Anh, giáo sư 
trưởng Đại học Cambridge. Chủ trương nhà nước cần can thiệp vào vận hành 
thị trường để đảm bảo sử dụng toàn bộ lao động bảng cách xúc tiến đấu tư. 
Học thuyết của ông có ảnh hưởng lớn đến tư duy và các chính sách kinh tế tư 
bản giữa thế kỷ XX. 
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Hệ thống Bretton Woods ra đời năm 1944, bao gồm Ngân 
hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiển tệ Quốc tế (LMF), lúc đầu 
góp phần cổ vũ cho học thuyết kinh tế của Keynes. Hai định 
chế này ra đời theo tư duy của Keynes và Harry White, một 
trong những cố vấn thân cận của Tổng thống Roosevelt nhằm 
mục đích cho các chính phủ vay tiền để tái thiết và phát triển, 
giải quyết khó khăn về cán cân thanh toán. Một điều quan 
trọng khác là cần nhanh chóng khôi phục tiến trình toàn cầu 
hóa về thương mại bị chiến tranh làm gián đoạn. Điều đó cơ 
bản được thực hiện nhờ Kế hoạch Marshall''), được coi như 
là một động lực của sự phát triển theo quỹ đạo toàn cầu hóa 
tư bản chủ nghĩa. Thêm vào đó, nhu cầu khôi phục và phát 
triển, đổi mới trang thiết bị sau chiến tranh, có tác dụng kích 
thích đầu tư tại nhiều nước trên thế giới. 

Nhìn chung, hai thập niên 1950 và 1960 là thời kỳ hưng 
thịnh của học thuyết Keynes. Kinh tế các nước tư bản theo 
trường phái này có bước phát triển liên tục, với tốc độ khá 
cao, hấu như không bị khủng hoảng hoặc trì trệ. "Nhà nước 
phúc lợi” đã có công góp phần cải thiện bộ mặt của chủ nghĩa 
tư bản. 

1. George C. Marshall (1880 - 1959) là Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ dưới thời Tống 
thống Truman. được giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1953. Tên của Marshall 
được lấy để đặt cho Kế hoạch Marshall về khôi phục và phát triển kinh tế châu 
Âu nhằm củng cố vị trí chủ nghĩa tư bản Mỹ trên toàn côi châu Âu, chống lại 
các lực lượng cách mạng và tiến bộ. Trong 4 năm thực hiện (1948 - 1952), tổng 
số viện trợ theo Kế hoạch Marshall cho 16 nước châu Âu là 17 tỷ USD, trong 
đó có 60% dành cho Anh, Pháp, Ý và Đức. Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu và Phần Lan bác bỏ Kế hoạch Marshall. 
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Tuy nhiên, những mâu thuẫn cơ bản của thời đại còn 
nguyên vẹn, đó là điểu mà chủ nghĩa tư bản không sao vượt 
qua được. Một loạt sự kiện xảy ra trên thế giới và trong nước 
Mỹ đưa đến kết quả là từ cuối thập niên 1960 chấm dứt thời 
kỳ phát triển tương đối ổn định, với nhịp độ khá cao, của nền 
kinh tế Mỹ và thế giới tư bản sau Thế chiến thứ hai. Nhìn một 
cách tổng quát, suốt trong thập niên 1970, chủ nghĩa tư bản 
bị trì trệ và khủng hoảng, trong đó lạm phát và thất nghiệp 
là những dấu hiệu rõ ở Mỹ và thế giới tư bản. Từ năm 1967, 
kinh tế Mỹ bắt đầu trì trệ, đến năm 1973 - 1975 thì bị khủng 
hoảng, đúng vào lúc Mỹ bị sa lầy và thất bại trong chiến tranh 
xâm lược Việt Nam. Từ đó, kinh tế tư bản chủ nghĩa bước vào 
một thời kỳ phát triển chậm, xen lẫn khủng hoảng đi đôi với 
lạm phát cao. Cuộc khủng hoảng đầu lửa tháng 10/1973 làm 
cho tình hình đó càng thêm trầm trọng. Nhìn một cách tổng 
quát, suốt trong thập niên 1970, chủ nghĩa tư bản bị trì trệ 
và khủng hoảng, trong đó lạm phát và thất nghiệp là những 
dấu hiệu rõ ràng nhất, đánh dấu một sự đổ vỡ chẳng những 
về kinh tế và xã hội, mà cả về tư tưởng, bởi vì trước đó người 
ta nghĩ rằng thời kỳ tăng trưởng kinh tế, bắt đầu từ thập niên 
1950, là vĩnh viễn. 

Trong thời gian đó, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ 
thống thế giới, có sức hấp dẫn đối với các nước thế giới thứ 
ba, vừa thoát khỏi ách thống trị thực dân, mong muốn phát 
triển theo con đường phi tư bản chủ nghĩa. Điều làm cho các 
nhà chiến lược của chủ nghĩa tư bản lo ngại là Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa chẳng những tẩy chay các công cụ của 
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toàn cầu hóa tư bản, mà còn từng bước thực hiện một kiểu 
toàn cầu hóa khác, dựa trên cơ sở của chủ nghĩa quốc tế xã 
hội chủ nghĩa và quan hệ bình đẳng giữa các quốc gia thành 
viên của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV hay COMECON). 

Trước tình hình đó, những lý thuyết gia của toàn cầu hóa 
tư bản chủ nghĩa đã tiến hành một số biện pháp cấp bách 
nhằm thay đổi tình thế. Muốn vậy, nhất thiết phải thực hiện 
cho bảng được một số việc như sau: 

- Về tư tưởng, cần thay đổi tư duy kinh tế, vì hệ thống lý 
luận và mô hình Keynes không còn thích hợp, cần có một 
hệ thống tư tưởng mới về kinh tế, trang bị bằng những "lý lẽ 
mạnh mế" khó có thể bác bỏ vì nó được sự hậu thuẫn của “tất 
cả các lực lượng” theo lời của nhà xã hội học Erving Goffman. 


- Về chính trị, cần sự ủng hộ mạnh mẽ của những nhà 
lãnh đạo chóp bu của các cường quốc hùng mạnh về kinh tế 
và quân sự để đi tiên phong trong việc thực hiện học thuyết 
mới đó. 

- Về đối thủ, cần làm tan rã hệ thống xã hội chủ nghĩa, "vật 
cản” một mất một còn của toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa. 

Đây là thời cơ để học thuyết kinh tế, được biết dưới cái tên 
Chủ nghĩa tự do mới của Friedrich Hayek''' vươn lên chiếm 
thế thượng phong. Từ ngữ "Chủ nghĩa tự do mới” hàm ý so 
1. Friedrich Hayek là người Anh gốc Áo (1889 - 1992), Năm 1974 chia sẻ giải 

thưởng Nobel về kinh tế với K.C.Myrdal. Chuyên nghiên cứu những cuộc 
khủng hoảng kinh tế của chủ nghĩa tư bản như John Keynes, nhưng rút ra kết 


luận khác Keynes. Hayek không tán thành “Nhà nước phúc lợi” chống mọi hình 
thức can thiệp của nhà nước vào hoạt động kinh tế. 
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sánh với chủ trương tự do kinh doanh của nhà kinh tế học 
Anh là Adam Smith hồi thế kỷ XVII. Cuốn sách Con đường 
dẫn đến chế độ nô lệ của Hayek, ra đời chẳng bao lâu sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai, tức chỉ mấy năm sau cuốn Lý 
thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ của Keynes, 
được coi là Cương lĩnh của Chủ nghĩa tự do mới, nhưng ít 
được dư luận chú ý vì nó đi ngược học thuyết Keynes trong 
khi học thuyết và mô hình kinh tế của Keynes đang thịnh 
hành. Trong tác phẩm của mình, Hayek nhấn mạnh vai trò 
trung tâm của tự do cá nhân trong chính trị và kinh tế, chống 
lại sự can thiệp của nhà nước vào thị trường. Ông cho rằng, 
nếu làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, chẳng những làm mất tự 
do mà còn có nguy cơ tái lập một xã hội nô lệ theo kiểu nước 
Đức quốc xã. Là giáo sư Đại học Chicago (Mỹ), được sự cổ 
vũ mạnh mẽ và tài trợ của giới bảo thủ, Hayek cùng đồng 
nghiệp và học trò xây dựng một hệ thống tổ chức gồm nhiều 
quỹ (Foundation), học viện, trung tâm nghiên cứu, nhà xuất 
bản, nhà nghiên cứu và chuyên gia về quan hệ công chúng 
để quảng bá học thuyết của mình; tranh thủ trái tìm và khối 
óc con người, làm cho mọi người tin rằng Chủ nghĩa tự do 
mới là “vị cứu tỉnh” có khả năng đưa kinh tế thế giới ra khỏi 
tình trạng yếu kém, thúc đẩy tăng trưởng thông qua lý thuyết 
và mô hình quản lý kinh tế dựa trên nguyên tắc thị trường 
hoàn toàn dự do, khuyến khích cạnh tranh, nhà nước không 
can thiệp vào nền kinh tế. 

Tác phẩm Chủ nghĩa tư bản và tự do (1962) của Milton 
Friedman với cách trình bày logic và lý luận có sức thuyết 
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phục về Chủ nghĩa tự do mới là đóng góp có ý nghĩa vào sự 
tuyên truyền cho học thuyết Hayek. 

Học thuyết Hayek liền tìm được miếng đất tốt để “dụng vổ” 
tại hai nước có nền kinh tế vào loại mạnh nhất thế giới, đó là 
Mỹ và Anh. Những người lãnh đạo chóp bu của hai nước này 
chủ trương giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế 
bằng cách giảm thuế, giảm điểu tiết để khuyến khích tự do 
cạnh tranh, thi hành chính sách trọng tiến, biến tất cả những 
điều đó thành ý kiến chỉ đạo hoạt động của [ME và WB. 


2. Chủ nghĩa tự do mới và người dân nước Mỹ 

Với ý đồ sớm đưa nước Mỹ ra khỏi khủng hoảng kinh tế 
và chính trị, những thế lực bảo thủ gồm một nhóm chính trị 
gia và trí thức có thế lực, để nghị chính phủ Mỹ tiến hành một 
cuộc “cách mạng thật sự” theo tỉnh thần Chủ nghĩa tự do mới: 

- Về đối nội, cần áp dụng một chiến lược kinh tế mới căn 
cứ vào hệ thống tư tưởng và mô hình quản lý của Hayek, mà 
nội dung cơ bản bao gồm: loại bỏ hệ thống lý luận Keynes; 
cải tổ sâu rộng xã hội và nhà nước; hạ thấp vai trò của các tổ 
chức quần chúng, trước hết là công đoàn; phân hóa các giai 
tầng trung lưu; ưu tiên đối với những đối tượng mà họ cho là 
người duy nhất tạo ra sự giàu có, đó là các nhà kinh doanh. Họ 
cho rằng sức khỏe, giáo dục, văn hóa, môi trường,... đều chỉ là 
những thứ hàng hóa trên thị trường, không hơn không kém. 


Trong quyển sách tựa đề Chính sách đối với người giàu và 
người nehèo (The Policy of Rich and Poor), xuất bản năm 1999, 
Kevin Phillips, cựu cố vấn của Tổng thống Reagan, phân tích 
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việc học thuyết và chính sách tự do mới đã làm thay đổi sự 
phân chia lợi tức trong thời gian từ năm 1977 đến năm 1988 
theo hướng “chuyển giao sự giàu có của xã hội từ dưới lên 
trên”. Chính sách đó chủ yếu do Heritage Foundation, một 
tổ chức bảo thủ có nhiều ảnh hưởng trong việc hoạch định 
chính sách của Mỹ, để xướng. 


Kết quả là, trong thập niên 1980, 10% gia đình giàu nhất 
nước Mỹ tăng thu nhập bình quân 16%. Các gia đình thuộc 
loại nghèo tận cùng dưới đáy xã hội bị mất 15% thu nhập ít ỏi 
của họ. Cũng theo số liệu của Kevin Phillips, trong năm 1977, 
10% gia đình giàu nhất nước Mỹ có thu nhập bình quân cao 
hơn 65 lần thu nhập bình quân của 10% số gia đình nghèo 
nhất. Một thập niên sau đó, sự phân hóa giàu nghèo càng 
thêm sâu sắc: 1% số gia đình giàu nhất có thu nhập cao gấp 
115 lần thu nhập của 10% số gia đình nghèo nhất. 


Chính sách thuế khóa của Tổng thống George W. Bush 
(con) là một minh chứng hùng hốn của chủ nghĩa tự do mới, 
có lợi cho các tập đoàn lớn. Khi mới lên cầm quyền, Bush hứa 
“giảm 560 tỷ đô la thuế, nhờ đó đến năm 2000 sẽ tạo được 
hơn 1 triệu việc làm” Tờ The New Yorker nhận xét rằng mối 
liên hệ giữa giảm thuế và tăng việc làm là điểu “tinh tế. Tổng 
thống Bush thuyết phục Quốc hội bỏ phiếu giảm thuế với 
mức quan trọng nhất trong suốt một đời người. Thế nhưng, 
từ đó hơn một triệu rưỡi người làm công ăn lương bị mất 
việc làm. Những người được hưởng lợi của việc giảm thuế 
chỉ là những người giàu vì họ chiếm đa số cổ phiếu các tập 
đoàn doanh nghiệp lớn. 
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Trong một bài xã luận của tờ New York Times, Paul 
Krugman bình luận và nhận xét: Cách thức mà dự luật được 
Quốc hội thông qua, ưu ái những người giàu một cách không 
tưởng tượng nổi: mỗi một gia đình trung lưu chỉ nhận 217 đô 
la/một năm, trong khi đó những gia đình giàu, có thu nhập 
trên 1 triệu đô la, nhận trung bình được 93.500 đô la. Trung 
tâm Nghiên cứu và Ưu tiên chính sách (Center on Budget and 
Policy Priority) cũng có nhận xét tương tự: Trong thập niên 
sắp tới, các gia đình có thu nhập cao, chiếm 0,13% dân số, sẽ 
hưởng được 27% việc giảm thuế. Ý thức được rằng chương 
trình giảm thuế của Tổng thống Bush mang tính chất tư 
tưởng hơn là kinh tế, 50% số người được tờ New York Times 
hỏi ý kiến, cho rằng ít có khả năng việc cắt giảm thuế sẽ tác 
động tích cực vào tỷ lệ thất nghiệp, và 85% không mong đợi 
sẽ nhận được tiển của chính phủ. 


- Về đối ngoại, các thế lực bảo thủ của Mỹ còn tỏ ra cấp 
tiến và quyết liệt hơn. Ngay dưới thời Reagan, khi đang trong 
thời kỳ chiến tranh lạnh, họ chủ trương “tấn công” Liên Xô 
thay vì áp dụng chiến lược “kiểm chế” siêu cường xã hội chủ 
nghĩa này. (Liên Xô sụp đổ, một phần quan trọng do nguyên 
nhân bên trong). Theo “Kế hoạch trong thế kỷ mới của Mỹ” 
(New American century project), chính phủ Mỹ tự cho mình 
quyền hoạt động quân sự đơn phương, đánh “đòn phủ đầu” 
chống lại mọi sự đe dọa có thật hoặc tiểm ẩn đối với an ninh 
của nước Mỹ. Và Tổng thống Bush đã làm như vậy: tấn công 
Iraq, đe dọa các nước bị Mỹ coi là “trục ma quỷ”... 
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3. Thuyết “TINA” của bà Đầm thép 


Ngay sau khi lên làm thủ tướng nước Anh năm 1979, bà 
Margaret Thatcher, còn được gọi là “Bà Đầm thép; liền tiến 
hành cuộc cách mạng theo chủ nghĩa tự do mới. Bà không 
ngần ngại biện minh cho quan điểm và chính sách kinh tế của 
mình bằng một câu nói khét tiếng rằng “ Không có con đường 
nào khác”, điễn đạt đơn giản bằng một từ ngữ “TINA" đó là 4 
chữ cái viết tắt câu “There Is No Alternative” theo tiếng Anh. 
Nội dung cơ bản và trung tâm của học thuyết Thatcher theo 
chủ nghĩa tự do mới là khái niệm về cạnh tranh, bao gồm 
cạnh tranh giữa các quốc gia, giữa các vùng trong nước, giữa 
các doanh nghiệp, và ngay giữa từng cá nhân với nhau. Có 
cạnh tranh mới “phân biệt được giữa cừu và đê, người lớn và 
trẻ con, người có khả năng và không khả năng”. Cạnh tranh 
được coi là biện pháp để sử dụng tất cả các loại tài nguyên 
một cách có hiệu quả nhất, dù đó là tài nguyên thiên nhiên, 
con người hay tài chính. 

Nhiều lần bà Thatcher phát biểu: “Chúng ta cẩn ca ngợi 
sự bất bình đẳng, cẩn làm sao cho tài năng và sự tỉnh thông 
được nảy nở vì lợi ích của tất cả chúng ta” Nói cách khác, bà 
ta cho rằng sự bất bình đẳng là điểu đương nhiên giữa con 
người, đó là điều tốt, bởi vì sự cống hiến của những người 
sinh ra trong hoàn cảnh may mắn, được mạnh khỏe và học 
hành tốt là những người làm lợi nhiều nhất cho xã hội. Đối 
với những người yếu kém, không học hành, đó là lỗi của họ, 
không phải của xã hội. Theo bà Thatcher, "chế độ cạnh tranh 
thoải mái” sẽ làm cho xã hội tốt hơn, mọi người được sung 
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sướng hơn. Tiếc thay, lịch sử mấy thập niên qua chứng tỏ 
điểu ngược lại! 

Theo báo cáo năm 1996 của British Child Poverty Action 
Group thì, trước khi bà Thatcher lên làm thủ tướng, khoảng 
1/10 người Anh được coi là sống dưới mức nghèo khổ theo 
tiêu chuẩn của nước Anh. Hai mươi năm sau, tỷ lệ đó là 1/4; 
riêng trẻ em thì 1/3 em được chính thức coi là nghèo khổ. 
Cải cách thuế khóa của hai Thủ tướng Margaret Thatcher (3 
nhiệm kỳ từ năm 1979 đến năm 1990) và John Mayer (nhiệm 
kỳ từ 1990 đến 1997) đưa đến kết quả như sau: Trong thập 
niên 1980, chỉ 1% người đóng thuế lại nhận được 29% số thuế 
được giảm, còn một người độc thân với tiến lương bằng phân 
nửa mức lương trung bình, phải tăng đóng thuế lên 7%, trong 
khi đó, một người cũng độc thân, nhưng có mức lương gấp 
10 lần lương trung bình, thì lại được giảm 21%. 


Một hệ quả khác của luận điểm cạnh tranh tự do là việc 
tư nhân hóa thành phần kinh tế công cộng, làm cho khu vực 
kinh tế công cộng bị giảm thiểu nghiêm trọng vì nó trái với 
niềm tin cơ bản vào “cạnh tranh vì lợi ích của thị trường”. 
Từ thập niên 1980, tư nhân hóa là một trong những biến đổi 
kinh tế quan trọng không chỉ riêng của nước Anh mà khắp 
nơi trong thế giới tư bản. 

Các xí nghiệp công cộng, còn được gọi là những “công ty 
độc quyển tự nhiên” được phổ biến rộng rãi tại các nước tư 
bản phát triển Tây Âu. Nó cung cấp dịch vụ chất lượng cao 
cho người tiêu dùng với phí tổn thấp. Hơn nữa, các dịch vụ 
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công cộng như đường sắt, điện cao thế, bưu điện, viễn thông, 
điện, ga, nước, xe điện ngẩm, hàng không..., đòi hỏi vốn đầu 
tư rất lớn, không mang tính cạnh tranh, nên các nhà đầu tư 
tư nhân không quan tâm. Những người theo chủ nghĩa tự do 
mới cho rằng bất cứ xí nghiệp công cộng nào cũng đều đồng 
nghĩa với “kém hiệu quả) do đó cần tư nhân hóa. Kết quả là 
những chủ tư bản mới được hưởng lợi rất lớn bằng cách áp 
đặt dịch vụ có tính chất độc quyền, trong khi chất lượng dịch 
vụ chưa hẳn đã tốt hơn trước. 


Tư nhân hóa còn được dùng để làm suy yếu vai trò của 
công đoàn, thông thường rất mạnh trong các xí nghiệp công 
cộng. Từ 1979 đến 1994, số việc làm trong thành phần kinh 
tế công cộng ở Anh giảm từ 7 triệu xuống còn 5 triệu (giảm 
29%). Hầu hết các việc làm bị cắt giảm đều là của những 
người hoạt động công đoàn. 


Về lương bổng, những người lãnh đạo các xí nghiệp sau 
khi tư nhân hóa đều được tăng lương gấp đôi hoặc gấp ba, 
mặc dù năng lực chỉ như trước. Các cổ đông nhỏ cũng không 
thể có tiếng nói trong các xí nghiệp tư nhân hóa. Khoảng 9 
triệu người Anh mua cổ phần với giá trị thấp (khoảng 500 
bảng Anh mỗi người), sau đó thường bán lại để thu chút ít 
tiền lời trước mắt. 


Tóm lại, mục đích của tư nhân hóa không phải vì hiệu quả 
kinh tế hay dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, mà đơn giản 
là để chuyển giao của cải từ túi nhà nước sang túi tư nhân. 
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4. Hai cách nhìn trái ngược nhau 


Thực tế cuộc sống trong hơn hai thập niên cuối thế kỷ 
XX, chứng tỏ chủ nghĩa tự do mới không thực hiện được lời 
hứa cơ bản của nó là xúc tiến “tăng trưởng kinh tế thế giới” 
vì lợi ích của mọi ngưới. Kinh tế nhiều nước tăng trưởng 
kém hơn trước, làm cho đời sống những người nghèo càng 
thêm khốn đốn. 

Theo nhà kinh tế Paul Bairoch, một cựu quan chức của 
GATT, trong hai thập niên từ 1980 đến 2000, thời kỳ hưng 
thịnh của tự do lưu thông hàng hóa và phi điều tiết theo chủ 
nghĩa tự do mới, tăng trưởng kinh tế thế giới thấp hơn hai 
thập niên từ 1960 đến 1980, là thời kỳ bảo hộ mậu dịch và 
sự can thiệp của nhà nước nhiều hơn. Cụ thể như sau: Trong 
những năm 1960 - 1980, tăng trưởng hằng năm bình quân 
đâu người là 3% so với 2,3% trong hai thập niên sau. Trong 
thời gian đó, thu nhập bình quân đầu người tại các nước phát 
triển giảm từ 3% xuống còn 2,2%, tại các nước đang phát 
triển giảm một nửa, từ 3% xuống 1,5%. Nếu tính riêng từng 
châu lục trong 20 năm qua, có nơi không tăng trưởng, thậm 
chí còn giảm sút: tăng trưởng bình quân đầu người của Mỹ 
Latinh là 0,6%, của Trung Đông - Bắc Phi là -0,2%, của châu 
Phi cận Sahara là -0,7%. 

Từ năm 1979, các nước giàu tăng mạnh lãi suất cho vay, 
làm cho nợ nước ngoài của các nước đang phát triển tăng 
gấp 50 lần chỉ trong vòng hai thập niên, lên đến 2.000 tỷ đô 
la Mỹ (2.500 tỷ, nếu tính cả các nước Đông Âu). Họ buộc 
phải nhờ vào tiền viện trợ của các định chế tài chính quốc tế 
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(LME, WB) và phải chấp nhận những điều kiện khắc nghiệt. 
Tính đến giữa thập niên 1990, khoảng 100 nước Á, Phi, Mỹ 
Latinh và vùng Caribe vay nợ với điểu kiện khác nhau của 
các tổ chức tài chính quốc tế, chủ yếu theo “Chương trình cải 
cách cơ cấu” (tức là SAP - Structural Adjustment Program) 
của IME. Hậu quả là tình hình kinh tế xã hội của hầu hết các 
nước đó chẳng những không được cải thiện mà còn tổi tệ 
hơn. Nhiều nước trở nên nghèo hơn trước (châu Phi), hoặc 
vỡ nợ (Mỹ Latinh). Chỉ một số rất ít nước thành đạt (các "con 
rồng” châu Á). Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà nghiên 
cứu đánh giá toàn cầu hóa theo chủ nghĩa tự do mới là một 
chiến dịch khổng lổ “phân phối ngược lợi nhuận”: lấy của 
người nghèo chia cho người giàu. Theo số liệu của Chương 
trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), khoảng cách giữa 
20% người nghèo nhất và 20% người giàu nhất trên thế giới 
đã tăng từ 30 lên 80 lần trong khoảng thời gian từ năm 1960 
đến năm 2004. 

Đã và đang diễn ra tranh luận quyết liệt tại nhiều diễn 
đàn với nhiều cấp độ khác nhau, gián tiếp hoặc trực tiếp, 
giữa những người bênh vực và phê phán các biện pháp quản 
lý kinh tế theo chủ nghĩa tự do mới: 

- Về thị trường: Một bên cho rằng cần để thị trường tài 
chính vận hành tự do, nó có khả năng ấn định giá cả hàng 
hóa đúng mức, không cẩn sự can thiệp của nhà nước. Bên 
kia cho rằng nhà nước của các nước nghèo cần điều tiết giá 
cả các sản phẩm cơ bản để tất cả mọi người ít ra cũng có cái 
tối thiểu để tự nuôi sống. 
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- Về mở cửa đối với thị trường thế giới: Một bên cho rằng 
các nước muốn phát triển cần hội nhập vào kinh tế thế giới, 
cần xóa bỏ những rào cản nhân tạo như thuế quan. Bên kia 
cho rằng nhà nước của các nước nghèo không thể mở ngay 
tức khắc thị trường nội địa cho cạnh tranh quốc tế. Nếu làm 
như vậy, sẽ giết chết ngành công nghiệp non trẻ trong nước. 
Hơn nữa, mọi người đều biết rằng các nước phát triển đang 
trợ giá cho nông sản của họ và gây khó khăn cho xuất khẩu 
nông sản của các nước đang phát triển, cũng như các sản 
phẩm khác, bằng việc áp đặt luật chống bán phá giá. 


- Về tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước: Một bên 
cho rằng nhà nước không có chức năng sản xuất ra của cải và 
dịch vụ, chỉ có chức năng duy nhất là cung cấp những dịch 
vụ cơ bản như: giáo dục, quốc phòng, cảnh sát. Nhà nước 
cần tách khỏi các công ty quốc doanh bằng cách tư nhân hóa, 
tức là xóa bỏ các “công ty độc quyền tự nhiên”; làm như vậy 
sẽ khuyến khích cạnh tranh, đưa đến giảm giá hàng hóa cho 
người tiêu dùng. Bên kia cho rằng tại các nước đang phát 
triển, những xí nghiệp quốc doanh bị tư nhân hóa vì lợi ích 
của những kẻ giàu có, chống lại quyển lợi của người tiêu 
dùng, bởi vì giá cả tăng, lợi nhuận bị các nhà đầu tư nước 
ngoài chuyển ra khỏi nước hoặc bị những thất thoát tài chính 
khác. Về việc tư nhân hóa, các “công ty độc quyển tự nhiên” 
tại các nước đã phát triển như đường sắt, năng lượng hoặc 
viễn thông, thật đáng nghi ngờ nếu nói rằng làm như vậy vì 
lợi ích người tiêu dùng. 
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5. Bị chống đối từ nhiều phía 

Hậu quả xã hội đối với nhân dân lao động càng nặng nể 
thì phong trào chống đối các chính sách của chủ nghĩa tự do 
mới càng lên cao. Từ thập niên 1980, đã diễn ra nhiều cuộc 
bùng nổ quần chúng, chĩa mũi nhọn đấu tranh vào IMF và 
G7 (nhóm những nước giàu nhất) khi mà gánh nặng của các 
biện pháp cải cách cơ cấu đối với các nước mắc nợ, cộng với 
việc rớt giá những sản phẩm cơ bản, trở nên không thể chịu 
đựng nổi nữa. Năm 1984, nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO) 
đối kháng trực tiếp với Hội nghị cấp cao G7 họp tại Luân 
Đôn, bằng cách tổ chức song song một hội nghị cấp cao kinh 
tế khác, được biết dưới cái tên TOES (The Other Economic 
Summiit - Hội nghị thượng đỉnh kinh tế khác). 


Các phong trào xã hội của những năm 1994 và 1995 tại Ý, 
Pháp, Đức, Hàn Quốc và ngay tại nước Mỹ, hòa nhịp với các 
cuộc tập hợp quần chúng từ năm 1999. Từ Hội nghị Seattle 
năm 1999 đến Hội nghị Porto Alegre năm 2001, 2002, 2004 
và Mumbai 2013, phong trào chống đối bắt đầu chuyển khẩu 
hiệu đấu tranh, từ chống toàn cầu hóa theo chủ nghĩa tự do 
mới sang khẩu hiệu “Một thế giới khác là có thể”. Phong trào 
này hòa quyện với phong trào chống chiến tranh, bảo vệ hòa 
bình, diễn ra khắp các châu lục, nổi bật là cuộc xuống đường 
ngày 15/2/2003 của cả chục triệu người trên toàn thế giới phản 
đối chiến tranh xâm lược của Mỹ - Anh chống lradq. 


Điều thú vị là sự phản kháng chủ nghĩa tự do mới không 
chỉ điển ra trong tầng lớp những người có nguy cơ bị loại “ra 
rìa mà ngay cả từ những người đã từng giữ trọng trách trong 
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cơ chế tài chính - tiền tệ quốc tế. Điển hình là J. Stiglitz, cựu 
Phó tổng Giám đốc WB, cựu cố vấn kinh tế của Tổng thống 
Clinton, người đã được giải thưởng Nobel về kinh tế năm 
2001. Stiglitz chẳng những chỉ trích các định chế Bretton 
Woods, trước hết là LME, mà chỉ trích ngay cả nền tảng của 
chủ nghĩa tự do mới, tức “Đồng thuận Washington ”"'. 


6. Trải nghiệm đau buồn và lối thoát của Mỹ Latinh 


Trong những thập niên cuối thế kỷ XX, Mỹ Latinh được 
ví như “sân sau của Mỹ” là mảnh đất thuận lợi để thực hiện 
một triết lý mới về kinh tế - chính trị tư bản mang tên chủ 
nghĩa tự do mới theo những nguyên tắc cơ bản của “Đồng 


I. Từ ngữ “Đồng thuận Washington” (The Washington Consensus) xuất hiện 
từ đấu thập niên 1990, đưới ngòi bút của nhà kinh tế học John Williamson 
(Anh), nhằm ám chỉ và tôn vinh chủ nghĩa tự do mới mà giới tài chính quốc 
tế áp đặt đối với các nước đang phát triển để được vay nợ, buộc họ phải mở 
cửa đón nhận quá trình toàn cấu hóa theo chủ nghĩa tự do mới, tuân thủ một 
loạt nguyên tắc như: 

-_ Kỷ luật tiến tệ, tức là cân bằng ngân sách và giảm thuế; 

-_ Tự do hóa tài chính bằng cách để thị trường ấn định tỷ giá lãi suất, bãi bỏ lãi 
suất tu đãi đối với đầu tư ưu tiên; 

-_ Tự do hóa thương mại bằng cách để thị trưởng định lãi suất, bải bỏ các rào 
cản thuế quan; 

- Mở cửa hoàn toàn các nền kinh tế cho sự biến động của tiến vốn, nhất là đấu 
tư trực tiếp; 

-_ Tư nhân hóa toàn bộ các doanh nghiệp; 

-_- Phi điều tiết, tức là xóa bỏ mọi rào cản đối với cạnh tranh; 

- Luật pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các tập đoàn đa quốc gia. 
Việc áp dụng nghiêm ngặt các nguyên tắc của “Đồng thuận Washington” trở 
thành chính sách tải trợ của WB và LME, dựa trên ba trụ cột “phi điều tiết, tự 
do hóa, tư nhân hóa” 
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thuận Washington” về tự do kinh doanh (laissez faire) theo 
ba trụ cột: ổn định hóa, tự do hóa, tư nhân hóa. Sau một 
thời gian trải nghiệm chủ nghĩa tự do mới, người Mỹ Latinh 
nhận ra hậu quả tiêu cực của nó đối với người lao động và 
các tầng lớp đẻ bị tổn thương nói chung: phúc lợi xã hội bị 
cắt giảm, doanh nghiệp nhà nước bị tư nhân hóa ổ ạt và rơi 
vào tay nước ngoài, vô số doanh nghiệp nhỏ bị phá sản, thất 
nghiệp tăng cao, phân hóa giàu nghèo thêm sâu sắc, tham 
nhũng tràn lan, tài nguyên cạn kiệt, môi trường bị hủy hoại 
nghiêm trọng... 

Chile là một trường hợp điển hình. Tháng Chín năm 1973, 
Chương trình phát triển kinh tế Chile do cố Tổng thống 
Salvador Allende để ra theo phương châm phát huy nội lực 
là chính, đột ngột bị xóa bỏ sau cuộc đảo chính của Pinochet. 
Chính quyền độc tài quân sự liền áp dụng “chương trình cải 
cách cơ cấu” (SAP) của IMF và “liệu pháp sốc” theo tinh thần 
chủ nghĩa tự do mới. Hàng loạt doanh nghiệp nhà nước bị 
đem bán cho tư nhân với giá rẻ hoặc bị trả lại cho chủ cũ. 
Luật khuyến khích đầu tư nước ngoài được ban hành. Đồng 
tiền Chile (đồng peso) bị phá giá. Thị trường vốn được tự do 
hóa hoàn toàn, v.v... 


Trong thập niên 1970, các doanh nghiệp tư nhân nở rộ 
dưới “những trận mưa rào tín dụng quốc tế” Nhiều tập đoàn 
kinh tế tư nhân hình thành, cấu kết với giới thượng lưu trong 
chính quyền, thâu tóm ngày càng nhiều của cải xã hội. Nợ 
nước ngoài do thành phần kinh tế tư nhân vay tăng từ 1,6 
tỷ đô la Mỹ năm 1978 lên 8,1 tỷ năm 1981. Khi cuộc khủng 
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hoảng nợ nước ngoài bùng nổ, chính quyền đơn phương quyết 
định nhận trách nhiệm đối với nợ của thành phần kinh tế 
tư nhân, lên đến 65% tổng số nợ nước ngoài, mặc dù trước 
đó chính phủ chưa bao giờ cam kết trả những khoản nợ đó. 


Lỗi thoát là “cầu cứu” IME, và được cho vay tức khắc 880 
triệu USD với cam kết thực hiện những điểu kiện khắc khe 
của SAP. Tính chung, trong thập niên 1980, Chile vay của [MF 
và WB tổng cộng 3,7 tỷ đô la Mỹ. Đổi lại, Chile phải phá giá 
đồng peso, bỏ việc chỉ số hóa lương bổng, hạ thấp mức lương 
tối thiểu. Hậu quả là sự phân hóa giàu nghèo càng thêm sâu 
sắc. Năm 1978, người giàu gồm 10% dân số, chiếm 37 % thu 
nhập quốc dân. Trong khi đó người nghèo gốm 50% dân số, 
nhưng chỉ chiếm 20% thu nhập quốc dân. Đến năm 1988 
(10 năm sau), khoảng cách giàu nghèo càng mở rộng thêm: 
người giàu chiếm 40% thu nhập quốc dân, người nghèo chỉ 
còn được hưởng 17%. 


Một trong những điểu kiện của SAP là chuyển một phần 
chỉ tiêu phúc lợi xã hội cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở phục 
vụ xuất khẩu. Do đó, việc chăm lo về y tế và giáo dục cho nhân 
dân lao động bị giảm sút. Bộ trưởng tài chính Chile đã thừa 
nhận điểu này tại cuộc họp hằng năm của [MF năm 1991. 

Việc khuyến khích khai thác và tăng xuất khẩu khoáng 
sản (chủ yếu là đồng) để tăng thu nhập ngoại tệ, đã gây thiệt 
hại lớn về tài nguyên thiên nhiên và làm cho môi trường bị 
ô nhiễm nặng. Thủ đô Santiago de Chile là một trong những 
thành phố bị ô nhiễm nhất thế giới. 
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Nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Chile ban hành luật 
hết sức tự do về đầu tư nước ngoài và hồi hương lợi nhuận. 
Từ năm 1985 đến năm 1991, Chile còn áp dụng chính sách 
cho các công ty nước ngoài được sử dụng đất và hầm mỏ để 
xóa một phần nợ. Mặc dù vậy, nợ nước ngoài cứ tiếp tục leo 
thang, từ 4,8 tử USD năm 1976 lên 19 tỷ năm 1991. 


Brasil là một trường hợp điển hình khác. Nước này một 
thời là nước có tốc độ phát triển kinh tế “thần kỳ” bình quân 
trên 8%/năm trong vòng 20 năm liển. Tuy nhiên, do áp dụng 
mô hình chủ nghĩa tự do mới, đến năm 1992, GDP chẳng 
những không tăng mà còn bị âm -0,9%. Nợ nước ngoài tăng 
từ 5,1 tỷ đô la Mỹ năm 1970 lên 124,7 tử năm 1992. Brasil trở 
thành nước có nợ nước ngoài nhiều nhất thế giới, phải trả 
một khối lượng khổng lồ tiến lãi và vốn đáo hạn. 


Trong thập niên 1980, Brasil phải trả trên §0 tỷ đô la 
Mỹ tiền lãi vay vốn nước ngoài. Sau đó, do không còn khả 
năng thanh toán nợ đáo hạn, bị LMEF và các ngân hàng nước 
ngoài đòi Bresil phải “cải cách cơ cấu” mạnh hơn nữa, phải 
bổ sung Hiến pháp để tư nhân hóa nhanh các ngành chiến 
lược như tập đoàn Petrobras (dầu khí) và tập đoàn Télébras 
(viễn thông), và để sa thải ổ ạt hàng loạt viên chức nhà nước. 


Tình hình Brasi bị đát đến mức Luis L Silva, một nhà 
lãnh đạo công đoàn, về sau trở thành tổng thống, so sánh 
một cách ví von chủ nghĩa tự do mới như một cuộc chiến 
tranh thế giới, nó “tàn phá Brasil, các nước Mỹ Latinh và cả 
thế giới thứ ba nói chung. Lính không chết, nhưng trẻ em 
chết. Không có hàng triệu người bị thương, nhưng có hàng 
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triệu người thất nghiệp... Đây là chiến tranh nợ nước ngoài, 
vũ khí chủ yếu là tiền lãi”. 

Qua trải nghiệm bản thân, nhân dân Brasil cũng như 
nhân dân các nước Mỹ Latinh nói chung, bác bỏ chủ nghĩa 
tự do mới của toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa vì nó bẩn cùng 
hóa nhân dân lao động, làm kiệt quệ đất nước. Để thoát khỏi 
tình cảnh đó, người dân Mỹ Latinh ra sức tìm tòi một mô 
hình toàn cầu hóa khác, "toàn cấu hóa nhân dân, trong đó 
các dân tộc có thể sống trong hòa bình, hữu nghị và hợp tác 
để phát triển đất nước bển vững vì lợi ích của mọi tầng lớp 
nhân dân, không ai bị loại “ra rìa” cuộc sống. 

Không phải ngẫu nhiên mà Porto Alegre, thủ phủ của 
một Bang cực Nam Brasil, là nơi tổ chức Diễn đàn xã hội thế 
giới (WSF) năm 2001. Từ Mỹ Latinh, diễn đàn nhanh chóng 
lan sang châu Á, châu Phi, trở thành một tập hợp lực lượng 
khổng lố, chống lại thế giới bất công ngày nay do chủ nghĩa tự 
do mới của toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa gây ra. Mặt khác, 
những gì đang diễn ra tại khu vực Mỹ Latinh củng cố mạnh 
mẽ niềm tin rằng Một thế giới khác là có thể. 

Từ cuối thập niên 1990, nhân dân Mỹ Latinh ngày càng tin 
tưởng và ủng hộ các lực lượng cánh tả với cương lĩnh tranh 
cử tích cực của họ. Nhờ vậy, các đảng phái cánh tả liên tiếp 
giành thắng lợi qua bầu cử dân chủ, nắm chính quyền tại một 
loạt nước như Venezuela, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, 
Bolivia, Ecuador, Peru, Panama, Costa Rica, Nicaragua... 


I. Vững bước trên con đường đã chọn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, 
tr. 320. 
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Tháng Ba năm 2014, Đảng Mặt trận Dân tộc giải phóng 
Farabundo Martí của El Salvador giành thắng lợi trong bầu 
cử tổng thống, khởi đầu một giai đoạn mới trong lịch sử 
nước này, góp phần tăng cường sức mạnh phong trào cánh 
tả Mỹ Latinh. 


Một số nước như Venezuela, Bolivia, Ecuador “tuyên 
chiến” với chủ nghĩa tự do mới, chính thức khẳng định sức 
mạnh của chủ nghĩa xã hội. Từ năm 2005, Tổng thống Hugo 
Chavez của Venezuela khẳng định sự lựa chọn “chủ nghĩa xã 
hội thế kỷ XXI” Tổng thống Morales của Bolivia nhiều lần 
tuyên bố “chủ nghĩa xã hội là niểm tin của Mỹ Latinh” Tổng 
thống Rafael Correa của Ecuador giành thắng lợi trong vòng 
bầu cử lần thứ hai năm 2006 nhờ chủ trương sẽ sửa đổi Hiến 
pháp theo hướng “chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI” Nói chung, 
chính sách của các chính quyển cánh tả đem lại kết quả bước 
đâu đáng khích lệ. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh (khoảng 
4,5 đến 5,5%/năm). Tỷ lệ người nghèo giảm bớt. Brasil là tấm 
gương xóa đói giảm nghèo với chương trình “không có người 
đói” bằng cách trợ cấp hàng trăm triệu USD cho hàng chục 
triệu người dân nghèo khổ. Phúc lợi xã hội được tăng thêm, 
khám chữa bệnh và giáo dục được miễn phí. 

Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các chính 
quyền cánh tả Mỹ Latinh là xúc tiến liên kết khu vực và tiểu 
khu vực, tăng cường hợp tác với Cuba, nhất là về y tế và giáo 
dục, mở rộng hợp tác với các nước đang phát triển, tích cực 
hội nhập kinh tế quốc tế. Đối trọng với Hiệp định FTAA (Khu 
vực thương mại tự do châu Mỹ) do Mỹ khống chế, các nước 
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Mỹ Latinh thành lập một loạt tổ chức liên kết chính trị - kinh 
tế của riêng mình như: MERCOSUR (Thị trường chung Nam 
Mỹ), thành lập năm 1991, mở rộng năm 1996; ALBA (Liên 
minh Bolivar vì nhân dân châu Mỹ), thành lập năm 2004, mở 
rộng năm 2007; BANKSUR (Ngân hàng phương Nam) thành 
lập năm 2008, gồm 7 nước; CELC (Cộng đồng các nước Mỹ 
Latinh và Caribe) thành lập năm 2012, gồm 33 nước, không 
có Mỹ và Canada, v.v... 


Tuy nhiên, tình hình trên không tổn tại lâu ngày tại các 
nước một thời được coi là cấp tiến nhất như Venezuela và 
Bolivia, nguyên nhân chủ yếu là do tham nhũng và bất bình 
đẳng xã hội. Ngày 23/01/2019, Chủ tịch Quốc hội Venezuela 
là luan Guaido, thắng cử nhờ chỉ trích đương kim tổng thống 
tham nhũng, tự xưng là tổng thống lâm thời, thách thức quyền 
lực của Tổng thống Nicolas Maduro. Nhưng chẳng bao lâu 
sau đó, phe phái của ông bị phát hiện tham nhũng, cụ thể là 
đính líu với các doanh nhân ăn chặn tiền trợ cấp thực phẩm 
và tiền tài trợ cho các binh sĩ chính quyển bỏ hàng ngũ. 


Cuối năm 2019, Tổng thống Evo Morales của Bolivia phải 
từ chức, sống lưu vong ở Mexico (ngày 12/11) và Argentina. 
Ông Morales có thành tích kinh tế - xã hội kéo dài 14 năm 
nhờ “không nghe lời IMF” là quốc hữu hóa ngành dầu khí, 
bất chấp sự phản đối của LME. Theo báo cáo của Trung tâm 
Khảo cứu Kinh tế và Chính sách (CERP), năm 2018, GDP 
đầu người của Bolivia tăng 50% so với 2005. Tuy nhiên, tăng 
trưởng kinh tế kèm theo tăng trưởng tham nhũng. Năm 2018, 
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Bolivia đứng hạng 132/180 nước tham nhũng nhiều nhất thế 
giới, theo nhận xét của Tổ chức Minh bạch Thế giới. 


Một số nước khác như Chile, Colombia, Ecuador cũng lâm 
vào bất ổn vì mất lòng tin của người dân vào chính quyển. 
Theo Báo cáo của CEPAL (Ủy ban Kinh tế châu Mỹ Latinh 
và Caribe), Chile tuy đạt thành tích kinh tế cao, nhưng cực 
kỳ bất bình đẳng xã hội khi 1% dân số sở hữu đến 26,5% tài 
sản cả nước... 


Tình trạng trên đang diễn ra không riêng gì tại Mỹ Latinh, 
mà tại nhiều nước khác và ngay cả tại nước Mỹ. Tổng thống 
Donald Trump thắng cử một phần nhờ vào lời hứa sẽ “dọn 
sạch đầm lầy Washingtown; ám chỉ việc các giới chính trị gia 
tăng cấu kết với các nhóm lợi ích để lũng đoạn và tư lợi một 
cách hợp pháp chính quyền Mỹ. Nhưng khi lên cẩm quyền, 
chính ông Trump bị cáo buộc lạm dụng quyền lực trong làm 
ăn cá nhân, tấn công các đối thủ chính trị, bảo vệ phe cánh 
đến mức bị đem ra luận tội. 
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Chương III 


HAI ĐỊNH CHẾ 
TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ 
HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI 


ùa hè năm 1944, Hồng quân Liên Xô tiếp tục tấn 
Mà» như vũ bão ở mặt trận phía Đông, quân Mỹ 
bắt đầu mở mặt trận thứ hai ở phía Tây. Số phận của phát xít 
Đức sắp được định đoạt. Để chuẩn bị kế hoạch hậu chiến, 
Mỹ cùng Anh và hơn 40 nước trong Liên minh chống phát 
xít tổ chức Hội nghị Bretton Woods (bang New Hampshire 
của Mỹ) vào tháng 7/1944. Hội nghị quyết định thành lập 
Ngân hàng Thế giới (WEB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) với 
mục tiêu ban đầu là tài trợ tái thiết châu Âu bị chiến tranh 
tàn phá và ổn định tỷ giá hối đoái quốc tế để không tái diễn 
tình trạng hỗn loạn về tiền tệ của thập niên 1930. Tuy nhiên, 
WEB và IME dần dần xa rời mục tiêu ban đầu để trở thành 
những công cụ của chủ nghĩa tư bản xuyên quốc gia, làm các 
nước đang phát triển biến thành con nợ của những phương 
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pháp quản lý kinh tế khắc nghiệt được biết với cái tên chung 
là “Cải cách cơ cấu” (SAP). 


1. Ngân hàng Thế giới (WB) 

Ngân hàng Thế giới là tên gọi chung một nhóm gồm ba 
định chế tài chính quốc tế, được thành lập vào những thời 
điểm khác nhau, với mục tiêu cụ thể khác nhau, có tư cách 
pháp nhân riêng, nhưng phối hợp hoạt động rất chặt chẽ, 
thậm chí có chung Chủ tịch Hội đồng quản trị, chung bộ 
máy nhân sự. Tất cả đều có trụ sở tại Washington D.C. Đến 
năm 2007, tổng số nước thành viên WB là 185 (Montenegro 
là thành viên thứ 185). 

1.1. Ngân hàng Quốc tế về khôi phục và phát triển 
(IBRD - BIRD) 


Thành lập tháng 7/1944, bắt đầu hoạt động năm 1946. 
Được xem như “chim đầu đàn” của nhóm WB. 


Mục tiêu ban đầu của [BRD là tài trợ cho sự tái thiết châu 
Âu bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá (vai trò này bị kế 
hoạch Marshall làm lu mờ). Từ thập niên 1950, IBRD chuyển 
trọng tâm sang viện trợ phát triển đối với các nước vừa thoát 
khỏi chủ nghĩa thực dân. IBRD huy động vốn của các nước 
thành viên giàu có và thị trường tài chính quốc tế để cho các 
nước có nhu cầu về vốn nước ngoài vay, nhằm thực hiện các 
dự án kinh tế lớn, nhất là về xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở 
(cầu đường, công trình thủy lợi, phát triển nông thôn...). 
Hiện nay, mục tiêu chủ yếu của IBRD là cho các nước thành 
viên kém phát triển (GDP đầu người dưới 790 đô la Mỹ) vay 
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vốn để thực hiện các dự án phát triển kinh tế hoặc cải cách 
cơ cấu. Thời hạn hoàn vốn là 15 - 20 năm, có 5 năm ân hạn, 
với lãi suất 7,5 - 9%/năm. 


Cơ cấu tổ chức IBRD gồm có: 


- Hội đồng Thống đốc gồm đại diện của tất cả các nước 
thành viên. Mỗi nước cử một thống đốc và một dự khuyết. 
Hội đồng Thống đốc hằng năm họp một lần cùng thời gian 
với Hội nghị của Quỹ Tiển tệ Quốc tế (thành viên IBRD đồng 
thời là thành viên của LME). 


- Ban Giám đốc điều hành gốm 24 người, trong số đó 5 
giám đốc do các nước có cổ phiếu nhiều nhất bầu chọn (Mỹ, 
Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp), 19 giám đốc còn lại do các nhóm 
nước khác bầu chọn, trong đó có giám đốc đại điện cho một 
số nước, có giám đốc chỉ đại điện cho một nước như trường 
hợp của Nga, Trung Quốc, Ả Rập Xê-út. Nhiệm kỳ Ban Giám 
đốc điều hành là 2 năm. 


- Chủ tịch IBRD (tức chủ tịch WEB) được bầu với nhiệm kỳ 
5 năm và có thể tái cử, là người có vai trò chủ yếu trong việc 
hoạch định chiến lược hoạt động của WEB. Theo thỏa thuận 
ngầm giữa Mỹ (nước có cổ phiếu nhiều nhất) và các thành 
viên chủ chốt khác, từ trước đến nay chủ tịch WB luôn là 
một công dân Mỹ. Năm 2007, Liên minh châu Âu muốn phá 
bỏ thông lệ đó, giới thiệu đại điện một nước Tây Âu làm ứng 
viên chức chủ tịch WB, nhưng không thành. Ông Zoellick, 
nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, được chọn giữ chức chủ 
tịch WB từ ngày 01/7/2007 đến năm 2012. Ông Jim Yong 
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Kim, người Mỹ gốc Hàn Quốc, được bầu làm chủ tịch mới 
của WB từ tháng 7/2012 đến ngày 01/02/2019 thì từ chức. 


1.2. Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA ) 


Thành lập năm 1959, bắt đầu hoạt động từ tháng 9/1960. 
Mục tiêu của [DA về cơ bản giống với IBRD, nhưng cho vay 
với điểu kiện đễ dàng hơn nhằm góp phần phát triển kinh tế 
các nước nghèo nhất (GDP bình quân đầu người dưới 610 đô 
la Mỹ). Viện trợ không tính lãi ngoài một số ít tiền quản lý 
phí là 0,75%/năm. Thời hạn vay là 50 năm với 10 năm ân hạn. 

Cơ cấu tổ chức gồm có Hội đồng Thống đốc và Ban Giám 
đốc điều hành. Về mặt pháp lý và tài chính, IDA là một tổ 
chức độc lập, tuy nhiên liên kết rất chặt chẽ với IBRD về mặt 
quản lý và nhân sự. Mỗi nước thành viên có đại diện của mình 
cho cả hai tổ chức IDA và IBRD. Hai tổ chức này có chung 
một Chủ tịch Hội đồng Thống đốc, một Tổng Giám đốc điều 
hành, một bộ máy nhân sự và một trụ sở. 

1.3. Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) 


Thành lập năm 1956. Mục tiêu chủ yếu của IFC là khuyến 
khích thành phần kinh tế tư nhân, giúp đỡ các doanh nghiệp 
sản xuất tư nhân, hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật để phát triển 
các công ty tài chính tư nhân ở các nước đang phát triển. 
[FC đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân và phần nào vào 
các doanh nghiệp nhà nước hợp tác với tư nhân dưới dạng 
cho vay vốn hoặc liên doanh mà không cần sự bảo đảm của 
chính phủ (khác IBRD và ILDA). Tín dụng của IFC theo lãi 
suất thương mại. 
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[FC có quy chế pháp lý riêng, nhưng liên kết rất chặt chẽ 
với IBRD, có Hội đồng Thống đốc và Ban Giám đốc điểu 
hành chung với IBRD, tuy nhiên có bộ máy nhân sự riêng. 


2. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IME) 


Quy chế tổ chức IMF được Hội nghị Bretton Woods thông 
qua năm 1944, có hiệu lực ngày 27/12/1945, sau khi những 
nước có tổng số cổ phần bảng 80% tổng số Quỹ, phê chuẩn 
quy chế. Tính đến năm 2007, tổng số thành viên IMF là 184 
(Đông Timor là thành viên thứ 184). 

2.1. Mục tiêu ban đầu 

Nhằm ổn định tỷ giá hối đoái bằng cách cho vay ngoại 
tệ ngắn hạn và trung hạn đối với các nước thành viên có 
“khó khăn tạm thời” trong cán cân thanh toán. Thời hạn 
cho vay là 5 - 10 năm. FMF không phải là một tổ chức cho 
vay để phát triển, nhưng đóng vai trò quan trọng như một 
nhân tố ổn định giá trị và sự chuyển đổi của các đồng tiền 
nhằm tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế. Mục tiêu cụ 
thể hiện nay là: 

- Xúc tiến hợp tác tài chính quốc tế để mở rộng thương 
mại quốc tế. 

- Duy trì việc chuyển đổi tiền tệ một cách ổn định và có 
trật tự. 

- Góp phần thiết lập một hệ thống thanh toán đa phương, 
xóa bỏ những hạn chế về trao đổi ngoại tệ. 
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- Giúp đỡ các nước thành viên gặp khó khăn bằng cách 
cung cấp nguồn dự trữ tài chính tạm thời để khắc phục mất 
cân đối trong cán cân tanh toán. 


2.2. Mức đóng góp 


Để trở thành thành viên IME, mỗi nước phải đóng góp 
vào Quỹ theo một định mức nhất định (Quota) tùy thuộc vào 
GDP, cán cân thương mại và dự trữ ngoại tệ. Quyền được sử 
dụng tiển vốn phụ thuộc vào Quota đóng góp, vào chính sách 
mà nước đó đồng ý áp dụng để cải thiện cán cân thanh toán 
bị thâm hụt. Quota đóng góp thể hiện sức mạnh kinh tế của 
các nước thành viên. Lúc đầu Quota được tính bằng đô la Mỹ, 
nay được tính bằng SDRs (Special Drawing Rights) dựa trên 
cơ sở 4 đồng tiển là đô la Mỹ, euro, yên và bảng Anh để làm 
cơ sở tính đồng tiển dự trữ quốc tế. Nỗ lực của Trung Quốc 
làm cho đồng nhân dân tệ (NDT) trở thành một trong những 
đồng tiền dự trữ quốc tế đã thành công. Ngày 30/11/2015, 
[ME quyết định để đồng NDT tham gia nhóm các đồng tiền 
dự trữ quốc tế và điều chỉnh tỷ lệ % của giỏ tiển tệ như sau: 
đô la Mỹ 41,73 %, euro 30,9 %, NDT 10,92 %, yên 8,33 %, 
bảng Anh 8,09%. 


2.3. Cơ cấu lãnh đạo LMPF 

Gốm có: 

- Hội đồng Thống đốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của 
[ME, bao gồm đại diện của tất cả các nước thành viên. Mỗi 
thành viên được cử một thống đốc và một dự khuyết, thông 
thường là Bộ trưởng Tài chính hoặc Thống đốc Ngân hàng 
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trung ương quốc gia. Hội đồng Thống đốc họp thường lệ 
mỗi năm một lần, vào tháng 9, cùng một lúc với Hội đồng 
Thống đốc WB. 


- Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2 năm, gồm 24 giám đốc 
điểu hành (do Chủ tịch Hội đồng đứng đầu), trong đó có 8 
giám đốc thường xuyên thuộc về các nước có Quota lớn nhất 
(Mỹ, Đức, Nhật Bản, Anh, Pháp) hoặc có nền kinh tế lớn 
mạnh (Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê-út). 16 ghế giám đốc còn 
lại chia cho tất cả các thành viên khác, phân thành 16 nhóm, 
mỗi nhóm gồm nhiều nước, nhưng chỉ có chung một giám 
đốc. Ví dụ, nhóm các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, 
bấu chung một giám đốc trong Hội đồng quản trị. 


Cũng theo sự thỏa thuận ngầm giữa Mỹ và châu Âu, từ 
trước tới nay Chủ tịch Hội đồng quản trị EMF luôn là một 
công dân Tây Âu. Sau khi Chủ tịch IME là Rodrigo Rato, 
người Tây Ban Nha, xin từ chức "vì lý do cá nhân; tại Hội 
nghị liên tịch giữa [ME và WB ở Singapore, các nước thành 
viên đang phát triển muốn giới thiệu một người châu Á làm 
ứng viên Chủ tịch LME. Tuy nhiên, không thể trở thành hiện 
thực bởi vì EU giới thiệu cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp 
Strauss-Kahn làm Tổng Giám đốc mới của IME. Sau khi ông 
này xin từ chức vì bị cáo buộc tấn công tình dục một nữ phục 
vụ khách sạn ở New York, bà Christine Lagarde, Bộ trưởng 
Tài chính Pháp, được cử giữ chức Chủ tịch IMF từ tháng 
7/2011. Chủ tịch mới của IMF là bà Kristalina Georgieva 
(từ ngày 25/9/2019). 
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2.4. Về quyền bỏ phiếu 

Bỏ phiếu không theo nguyên tắc bình đẳng của Liên Hợp 
Quốc là mỗi nước thành viên một lá phiếu, mà theo nguyên 
tắc sức mạnh kinh tế, tức là “mỗi đồng đô la Mỹ một lá phiếu”. 
Theo cách tính đó, Mỹ được trên 17% tổng số phiếu, 27 thành 
viên EU được 32%. Trong khi đó, 43 nước châu Phi chỉ được 
4,4% phiếu. 


Quy định về phiếu thuận để thông qua các nghị quyết 
cũng rất phức tạp, tùy thuộc tính chất quan trọng của các 
nghị quyết. Có nghị quyết cần đa số 85%, có loại cần 70%, có 
loại chỉ cần quá bán. Theo quy định như vậy, một mình Mỹ 
có thể “phủ quyết” mọi nghị quyết cần đa số 85% phiếu. Mỹ 
cùng một số nước trong G7 (Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản) có 
thừa số phiếu để phủ quyết mọi nghị quyết cẩn đa số 70%. 
Mỹ cùng các nước tư bản phát triển cũng có thừa số phiếu 
để phủ quyết mọi nghị quyết cần đa số quá bán (50%). Tóm 
lại, dù bỏ phiếu theo kiểu nào, một mình Mỹ, hoặc cùng các 
nước giàu khác, cũng có thể ngăn cản IMF thông qua những 
nghị quyết có lợi cho các nước đang phát triển, có hại cho 
quyển lợi của Mỹ. 

Cách bỏ phiếu quá bất bình đẳng như vậy luôn bị các nước 
thành viên đang phát triển phản đối và đòi phải thay đổi. Hội 
nghị WB - IMF tổ chức tại Singapore (tháng 9/2006) thông 
qua để nghị sửa đổi cách bỏ phiếu dựa trên quy mô nền kinh 
tế các nước thành viên và sự mở cửa của các nước đó. Theo 
cách tính đó, thì 4 nước sẽ được tăng tỷ lệ bỏ phiếu, bao gồm 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, 
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để nghị này vấp phải sự chống đối của những nước tư bản 
phát triển và cả những nước đang phát triển có nền kinh tế 
lớn mạnh như Ấn Độ, Brasil, Argentina. 


2.5. Các loại tín dụng của LMF 


[ME có 8 loại tín dụng khác nhau để cho các nước thành 
viên vay. Khối lượng vay nhiều hay ít, thời gian vay và ân hạn 
đài hay ngắn, lãi suất cao hay thấp... tùy thuộc vào mục đích 
vay, nội dung cam kết và số cổ phần các con nợ có trong IME: 
1. Vay thông thường; 2. Vay bổ sung; 3. Vay dự phòng; 4. Vay 
đài hạn; 5. Vay bù đắp thất thu xuất khẩu; 6. Vay để dự trữ 
sản phẩm cơ bản; 7. Vay để điều chỉnh cơ cấu; 8. Vay để điều 
chỉnh cơ cấu mở rộng. 

Các thành viên kém phát triển về kinh tế thường vay 2 
loại dưới đây: 

- Vay theo “Chương trình cải cách cơ cấu” (SAP): Dành 
cho các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 600 đô 
la Mỹ/năm. Mức vay tối đa bằng 62,5% cổ phần. Thời hạn 10 
năm, ân hạn 5 năm, lãi suất 0,5% /năm. 


- Vay theo “Chương trình cải cách cơ cấu mở rộng (ESAP). 
Thành viên nào được vay theo SAP thì được vay theo ESAP. 
Mức vay tối đa bằng 150 - 300% cổ phần, với thời hạn, ân 
hạn và lãi suất như đối với vay theo SAP. 

Những điều kiện cơ bản của Chương trình cải cách cơ cấu 
bao gồm: phá giá đồng tiền bản xứ; tự do hóa thương mại; 
cắt giảm chỉ tiêu phúc lợi xã hội; tư nhân hóa thương mại; tư 
nhân hóa doanh nghiệp nhà nước; bỏ mọi hạn chế xuất nhập 


82 Ì Võ Anh Tuấn 


hffps://tieulun.hopto.org 


khẩu... Muốn được vay theo SAP hoặc ESAP cần có sự nhất 
trí của Ban lãnh đạo IMF và WB. Hai định chế này cho rằng 
việc thực hiện nghiêm túc những cam kết kể trên sẽ giúp các 
nước đi vay nợ thoát khỏi tình trạng khó khăn về kinh tế, ổn 
định tình hình đất nước và phát triển bền vững. Tiếc thay, 
tinh hình thực tế diễn ra ngược lại. 


2.6. Tình hình các nước vay nợ theo SẠP và ESAP 


Tính đến nay, gần 100 nước đang phát triển nhận viện trợ 
của [ME, chủ yếu theo những điều kiện của SAP và ESAP. Kết 
quả ra sao? Theo thống kê từ nhiều nguồn, kể cả của Liên Hợp 
Quốc, đa số các nước vay nợ chẳng những không cải thiện 
được tình hình kinh tế - xã hội nước mình mà còn gặp khó 
khăn chồng chất. Chỉ một số rất ít nước được coi là thành 
đạt, kinh tế có phát triển, thu nhập bình quân đầu người có 
tăng, tuy nhiên tình hình kinh tế - xã hội tiểm ẩn nhiều yếu 
tố mất ổn định, nợ nước ngoài tăng, phân hóa giàu nghèo 
thêm sâu sắc, môi trường bị tàn phá nghiêm trọng. 

Không phải ngẫu nhiên mà gần đây một số nước Mỹ 
Latinh cố gắng trả hết nợ vay của [ME và WEB trước thời hạn 
(Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay), có nước không vay 
thêm của IMF (Bolivia), có nước đang thương lượng điều kiện 
rút khỏi LMF (Nicaragua), có nước tuyên bố rút khỏi [MF 
(Venezuela) để “chấm dứt tình trạng bị lệ thuộc và sạt nghiệp”. 

Điều đáng suy ngẫm là không riêng gì những nước đang 
phát triển và giới cánh tả, mà cả những người đã từng gắn 
bó với các định chế tài chính - tiền tệ hàng đầu thế giới, như 
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giáo sư Joseph Stiglitz (người Mỹ), khôi nguyên Nobel về 
kinh tế, cũng không đồng tình với các chính sách của ME. 


3. Việt Nam với IME và WB 


Cho đến năm 1975, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt 
Nam không có bất cứ quan hệ gì với EMF và WB. Trong khi 
đó, chế độ Sài Gòn là thành viên chính thức của hai định chế 
tài chính - tiền tệ quốc tế này, với số vốn góp vào IMF là 314 
triệu đô la Mỹ, đồng thời Sài Gòn nợ IMF 250 triệu USD. 

Sau khi miển Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất 
nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kế thừa tư cách 
thành viên của IMFE (1976) và WB (1978), tức là thừa kế cả 
số vốn cổ phần và số nợ họ để lại. Cũng như mọi thành viên 
khác, nước ta muốn được tiếp tục vay vốn của [ME, phải đáp 
ứng 3 điểu kiện: 

- Có thiếu hụt trong cán cân thanh toán; 

- Có Chương trình cải cách cơ cấu theo yêu cầu của IME; 

- Không nợ quá hạn đối với IME. 

Tuy những điều kiện phải đáp ứng là khắt khe, nhưng nếu 
được IMF tiếp tục cho vay, có nghĩa là “bật đèn xanh” để các 
nước thành viên khác (nước giàu) và các tổ chức tài chính 
quốc tế khác, cho vay với điều kiện ưu đãi (không lấy lãi hoặc 
lãi suất thấp, có ân hạn hoặc không hoàn lại). 

Từ năm 1978, nước ta không có tiển để trả nợ đáo hạn cho 
[ME. Như vậy, từ đó không thể vay tiền của IMF và của WB. 
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(Trước đó Hiệp hội phát triển quốc tế - [DA có cho nước ta 
vay 60 triệu đô la Mỹ để thực hiện dự án thủy điện Dầu Tiếng). 

Năm 1989, nước ta tiến hành đàm phán với LMF về cách 
giải quyết số nợ tốn đọng (Thỏa thuận Chương trình cải cách 
kinh tế, các biện pháp hợp tác, khoanh nợ cũ, trả nợ phát sinh 
từ năm 1989). Một số nước như Pháp, Nhật Bản muốn thành 
lập “Nhóm hỗ trợ” để giúp Việt Nam thanh toán món nợ 
đó. Tuy nhiên, phải đến khi Tổng thống Mỹ B. Clinton quyết 
định “Giải tỏa quan hệ Việt Nam/IME” (02/7/1993), nhóm 
hỗ trợ gồm Pháp, Nhật Bản, Úc, Canada, Thụy Điển, Phần 
Lan, Thụy Sĩ, mới chính thức hoạt động. Nhóm 7 nước này 
thỏa thuận phương thức giúp Việt Nam thanh toán hết khoản 
nợ đáo hạn là 140 triệu đô la Mỹ, tính đến ngày 31/12/1993, 
bằng hai cách: viện trợ không hoàn lại gần 60 triệu đô la Mỹ; 
giúp Việt Nam “vay bắc cầu” trên 80 triệu đô la Mỹ của 18 
ngân hàng nước ngoài. 

Khai thông quan hệ với LMEF có nghĩa là khai thông quan 
hệ với WB và các định chế tài chính quốc tế khác như Ngân 
hàng Phát triển châu Á (ADB). Ngay từ cuối năm 1993, các 
định chế này liên tục cho nước ta vay hàng chục tỷ USD để 
thực hiện nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội như: xây dựng 
cơ sở hạ tầng, nâng cấp đường giao thông huyết mạch, thực 
hiện các chương trình giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, v.v... 

Điều đáng mừng là nhờ đường lối đổi mới và chính sách 
mở cửa thông thoáng, nước ta thu hút ngày càng nhiều viện 
trợ chính thức cho phát triển (ODA) và đầu tư trực tiếp (FDI) 
của các định chế tài chính quốc tế cũng như từng quốc gia 
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và vùng lãnh thổ riêng rẽ. Tuy nhiên, các khoản viện trợ, dù 
với điều kiện để đàng như thế nào, lãi suất thấp đến đâu, ân 
hạn dài bao nhiêu, rồi cũng đến ngày phải hoàn trả lãi lẫn 
vốn. Viện trợ nước ngoài không phải “của chùa” Có vay là 
phải có trả. Việt Nam là nước đi sau, có điểu kiện tham khảo 
những kinh nghiệm thành công và thất bại của những nước 
đi trước, trong đó quan trọng nhất là: 


- Sự minh bạch, tức là mọi vay nợ nước ngoài cần công 
bố công khai để người dân và các cơ quan có chức năng giám 
sát thực thi trách nhiệm quyền hạn của mình; 

- Việc sử dụng vốn vay phải được tính toán, cân nhắc thật 
kỹ, quản lý chặt chẽ, đánh giá hiệu quả; 

- Điều quan trọng có tính chất quyết định là phải quyết 
liệt chống tham nhũng, nhất là "lợi ích nhóm, chống lãng 
phí, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bài học phản 
điện đắt giá nhất về nguyên nhân thất bại của những nước đi 
trước là tệ tham nhũng của những người có chức có quyền 
trong việc sử dụng viện trợ nước ngoài, đáng được chúng ta 
suy ngắm để tránh vết “xe trước đã đổ”. 
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Chương IV 
TỪ GATT ĐẾN WTO 


ới “quyết tâm phòng ngửa cho các thế hệ tương lai 

khỏi thảm họa chiến tranh”, 51 nước trong Liên minh 
chống phát xít, do Mỹ và Liên Xô làm nòng cốt, tổ chức Hội 
nghị San Francisco (từ tháng 4 đến tháng 6/1945) để thành 
lập một tổ chức quốc tế hậu chiến, mang tính chất toàn cầu, 
với mục tiêu hàng đầu là duy trì hòa bình và an ninh quốc 
tế, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia, 
dân tộc để cùng phát triển. Tổ chức đó mang tên LIÊN HỢP 
QUỐC, chính thức ra đời ngày 24 tháng Mười 1945 sau khi 
5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Mỹ, 
Liên Xô, Anh, Pháp, Trung Hoa dân quốc) phê chuẩn Hiến 
chương Liên Hợp Quốc. 

Với một hệ thống tổ chức đổ sô và chằng chịt bao gồm 
hàng trăm hội đồng, ủy ban, tiểu ban, tổ chức, định chế 
chuyên môn... Liên Hợp Quốc có chức năng xử lý mọi vấn đề 
trọng đại của đời sống quốc tế như hòa bình và chiến tranh, 
an ninh quốc tế, giải trừ quân bị và kiểm soát vũ trang, phi 
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thực dân hóa và giải phóng dân tộc, hợp tác kinh tế - xã hội, 
văn hóa, bảo vệ môi trường, v.v... 


Hiễn chương Liên Hợp Quốc được các nước thành viên công 
nhận là văn kiện pháp lý quốc tế cơ bản nhất hiện nay, xây dựng 
trên nguyên tắc “bình đẳng về chủ quyển của tất cả các nước 
thành viên” (Điều 2.1), “không cho phép Liên Hợp Quốc can 
thiệp vào công việc nội bộ của các nước thành viên” (Điều 2.7). 
Mỗi nước một lá phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (Điều 
18). Tuy nhiên, việc thực thi Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng 
như các điểu lệ, nội quy, quy chế của các tổ chức thuộc hệ thống 
Liên Hợp Quốc là một quá trình “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” 
gay go, phức tạp, trong đó mỏi nước đều tìm cách giành phần 
lợi lớn nhất về cho mình. Thắng lợi cuối cùng thuộc về những 
nước vừa có đường lối chính sách đối ngoại khôn khéo, vừa có 
thực lực về chính trị - quân sự, kinh tế - tài chính. 


1. Trật tự tài chính - tiền tệ hậu chiến 


Chiến tranh thế giới thứ hai chẳng những không tàn phá 
nước Mỹ mà còn là cơ hội để nước này làm giàu thêm. Trong 
khi đó, các cường quốc tư bản khác hoặc bại trận (Đức, Ý, 
Nhật Bản), hoặc bị tàn phá nặng nề (Anh, Pháp). Liên bang 
Xô Viết chịu tổn thất nhiều nhất về sinh mạng và của cải vật 
chất, mặc dù vị thế quốc tế được nâng cao hơn bao giờ hết 
nhờ có công đầu trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít, cổ vũ 
mạnh mẽ phong trào giải phóng của các dân tộc thuộc địa, 
cũng như phong trào cộng sản và công nhân tại các nước tư 
bản phát triển. 
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Trong bối cảnh tình hình quốc tế như vậy, Mỹ, một mặt 
cùng Liên Xô thiết lập trật tự chính trị hậu chiến “hai cực” 
bằng cách thành lập Liên Hợp Quốc, mặt khác đơn phương 
chuẩn bị thiết lập trật tự kinh tế thế giới hậu chiến “một cực” 
(Nhóm Bretton Woods). 

Do mâu thuẫn quyền lợi giữa các nước công nghiệp phát 
triển và giữa họ với các nước đang phát triển, cuộc đàm phán, 
do Liên Hợp Quốc bảo trợ, nhằm thành lập một tổ chức quốc 
tế liên chính phủ về cắt giảm thuế quan để xúc tiến thương 
mại, bị kéo đài gần 3 năm. Đến tháng 10/1947 mới đạt được 
thỏa thuận ký kết “Hiệp định chung về thuế quan và thương 
mại”, gọi tắt theo tiếng Anh là GATT-1947, có hiệu lực từ ngày 
01/01/1948, được coi là “Bản quy tắc ứng xử” cơ bản trong 
thương mại quốc tế. Thành viên của GATTT chỉ gồm những 
nước tư bản và đang phát triển. Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác không tham gia GATTT cũng như các định chế 
Bretton Woods nói chung, mà thành lập tổ chức COMECON 
(SEV) nhằm mục tiêu từng bước thực hiện “nhất thể hóa” nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Hoạt động của GATT thể hiện chủ yếu qua các “Vòng 
đàm phán” đa phương nhằm mục đích từng bước cắt giảm 
các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với thương mại 
quốc tế. Tất cả có 8 vòng đàm phán. 


Vòng đàm phán Uruguay (thứ 8) được tổ chức tại Punta 
đel Este (Uruguay), kéo đài 7 năm (1986 - 1994) với sự tham 
gia của 123 nước. Diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới trì 
trệ, nhiều nước tư bản phát triển gia tăng khuynh hướng 
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bảo hộ mậu dịch, đặc biệt là Mỹ, gây tổn hại các nước đang 
phát triển. Nội dung đàm phán được mở rộng nhiều so với 
các vòng đàm phán trước, bao gồm các vấn để thuế quan và 
phi thuế quan, dịch vụ và đầu tư liên quan đến thương mại, 
quyền sở hữu trí tuệ, hàng đệt may, hàng nông nghiệp, cơ chế 
giải quyết tranh chấp. Mặc dù không đạt được tất cả các mục 
tiêu để ra, tuy nhiên đạt được hai thỏa thuận quan trọng. Đó 
là: “Thỏa thuận chung về dịch vụ và thương mại” (GATS), và 
“Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại” (TRIPS). 

Vòng đàm phán Uruguay kết thúc giữa tháng 12/1993 
với việc thông qua một quyết định vô cùng quan trọng đối 
với tự đo hóa thương mại. Đó là việc thành lập “TỔ CHỨC 
THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI” (WTO). Ngày 15/4/1993, tại 
Marrakech (Maroc), các Bộ trưởng Thương mại, đại diện 
các bên ký kết Hiệp định GATT-1947, nhất trí ký Hiệp định 
thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 


2. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 


Bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/1995. Các văn kiện pháp 
lý thành lập WTO là một tổng thể bao gồm những thỏa thuận 
từ khi GATTT ra đời đến nay mà các bên tham gia phải cam 
kết thực hiện. Cụ thể như sau: 

- Văn kiện GATT-1947, bổ sung và cập nhật hóa (khoảng 
20 hiệp định và thỏa thuận). 

- Toàn bộ các thỏa thuận tại Vòng đàm phán Uruguay gồm 
500 trang văn bản và 26.000 trang danh mục các cam kết. 
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WTO là sự kế thừa và phát triển GATT; tiếp tục thể chế 
hóa và tự do hóa hơn nữa thương mại đa phương thế giới. 
GATT là một định chế khá linh động, còn WTO có một hệ 
thống pháp lý và tổ chức rất chặt chẽ. Các nước thành viên 
buộc phải chấp nhận “cả gói” tất cả nội dung các văn kiện và 
các cam kết đã được thông qua mà không có quyền “bảo lưu”. 

* WTO xác định cho mình ba mục tiêu cụ thể như sau: 

- Thúc đẩy tăng trưởng thương mại hàng hóa và dịch vụ 
toàn thế giới; 

- Giải quyết bất đồng, tranh chấp thương mại giữa các 
nước thành viên trong khuôn khổ thương mại đa phương; 

- Nâng cao mức sống, tạo công ăn việc làm cho nhân dân 
các nước thành viên. 

*# Bốn chức năng chủ yếu của WTO là: 

- Quản lý và thực hiện các hiệp định thương mại đa 
phương đã và sẽ ký kết; 

- Hành động như một diễn đàn đàm phán thương mại 
đa phương; 

- Giải quyết tranh chấp về thương mại; 

- Xem xét chính sách thương mại của các nước thành viên. 

* Những nguyên tắc cơ bản của WTO mang tính chất ràng 
buộc đối với tất cả các nước thành viên. Đó là: 

- “Tối huệ quốc” tức là thương mại không phân biệt đối 
xử, theo đó mỗi nước thành viên phải dành cho toàn thể các 
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nước thành viên khác sự đối xử ưu đãi đã dành cho bất cứ 
thành viên nào khác trước đó; 

-“Đãi ngộ quốc gia” tức là hàng hóa, dịch vụ, sở hữu trí 
tuệ nhập khẩu từ nước ngoài cần được đối xử thuận lợi về 
mọi mặt như những thứ cùng loại trong nước; 

- "Mở cửa thị trường” trong nước cho hàng hóa, dịch vụ, 
đầu tư nước ngoài. Mọi sự bảo vệ đối với hàng hóa nội địa chỉ 
được thực hiện bằng thuế quan (ngày càng hạ thấp); 

- “Cạnh tranh công bằng” tức là hàng hóa, dịch vụ và sở 
hữu trí tuệ trong và ngoài nước tự do cạnh tranh trong những 
điều kiện như nhau. 


Mỗi thành viên đều có thể vận dụng những điều khoản 
về "giải quyết tranh chấp” của WTO trong trường hợp cho 
rằng quyền lợi của nước mình không tương xứng với quyền 
lợi của các thành viên khác. 

* Cơ cấu tổ chức của WTO gồm 3 cấp: 


a) Các cơ quan lãnh đạo chính trị: Hội đồng các Bộ trưởng; 
Đại hội đồng WTO; Cơ quan giải quyết tranh chấp và Cơ 
quan kiểm điểm chính sách thương mái. 

b) Các cơ quan thừa hành và giám sát thực hiện các Hiệp 
định thương mại đa phương, bao gồm Hội đồng GATS và 
Hội đồng TRIPS. 


c) Các cơ quan chức năng hành chính - thư ký: Tổng Giám 
đốc và Ban Thư ký WTO. Ban Thư ký có nhiệm vụ: 
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- Phục vụ WTO trong các cuộc đàm phán và theo dõi việc 
thực hiện các thỏa thuận đạt được. 

- Trợ giúp kỹ thuật cho các nước đang phát triển, đặc biệt 
các nước kém phát triển nhất. 

- Tiến hành đàm phán với các nước muốn trở thành thành 
viên mới, tư vấn các chính phủ trong thời gian được xem xét 
kết nạp. 

# Ngôn ngữ chính thức của WTO là tiếng Anh, Pháp và 
Tây Ban Nha. 

Tính đến đầu năm 2007, WTO có trên 150 thành viên, 
chiếm trên 90% giao dịch thương mại đa phương. Việt Nam 
là thành viên thứ 150. Trung Quốc và Campuchia gia nhập 
WTO trước nước ta?'. Hiện có khoảng 10 nước đang trong 
quá trình đàm phán gia nhập WTO. 


3. Quá trình gia nhập W TO của Việt Nam 


Thực hiện chiến lược chủ động hội nhập quốc tế, nước ta 
xin gia nhập WTO chẳng bao lâu sau khi tổ chức này ra đời. 
Như mọi “ứng viên” khác, nước ta phải đáp ứng đầy đủ các 
“thủ tục gia nhập” rất khát khe do WTO quy định như sau: 

- Nộp “Đơn xin gia nhập” cho Tổng Giám đốc WTO và 
được hưởng quy chế Quan sát viên. 


1. Trung Quốc gia nhập WTO tháng 12/2001 sau 15 năm đàm phán. Campuchia 
gia nhập WTO tháng 9/2003 sau 10 năm đàm phán. 
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- Đệ trình “Bị vong lục về chính sách kinh tế - thương mại 
của Việt Nam” để Ban Thư ký WTO thông báo cho tất cả các 
nước thành viên. 


- Trả lời bằng văn bản vô số câu hỏi của các nước thành 
viên xoay quanh nội dung Bị vong lục để chứng minh sự 
“minh bạch” của hệ thống chính sách kinh tế - thương mại 
của nước ta. 


- Tiến hành “Đàm phán song phương” với những thành 
viên có yêu cầu (khoảng 30 nước). 


- Tiến hành “Đàm phán đa phương” với “Ban công tác 
gia nhập” của WTO bao gồm đại diện khoảng 40 nước. Đã 
điễn ra tất cả 13 cuộc đàm phán. Lần đàm phán cuối cùng 
vào ngày 13 tháng Mười 2006. 


- Làm “Báo cáo tổng hợp” kết quả tất cả các cuộc đàm 
phán song phương và đa phương. Báo cáo phải được đa số 
2/3 nước thành viên thông qua. 


- Lễ kết nạp thông thường được tổ chức vào dịp Hội nghị 
Bộ trưởng (2 năm/1 lần) hoặc vào địp Hội nghị thường niên 
Đại hội đồng WTO (cấp Đại sứ). Song Việt Nam là trường 
hợp đặc biệt. Trưởng Ban công tác về vấn để gia nhập WTO 
của Việt Nam là Đại sứ Eirik Glenne, quyết định kết nạp Việt 
Nam chỉ 10 ngày sau khí hoàn tất mọi thủ tục đàm phán, mặc 
dù không vào thời điểm diễn ra hai hội nghị nói trên. Một 
tháng sau đó, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 
150 của WTO vào ngày 11 tháng Giêng 2007. 
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Như vậy, quá trình đàm phán gia nhập WTO của Việt 
Nam kéo đài 11 năm tính từ khi WTO tiếp nhận đơn xin 
gia nhập chính thức của nước ta. Để so sánh, thời gian đàm 
phán gia nhập WTO của Trung Quốc kéo đài 15 năm, Liên 
Bang Nga kéo đài 18 năm''. 


Việc gia nhập WTO là tiếp tục quá trình logic điển ra từ 
trước, nhất là từ khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất đất nước, như gia nhập Phong trào không liên kết, Liên 
Hợp Quốc và các định chế quốc tế trong hệ thống Liên Hợp 
Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn 
đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp 
định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp ước thương 
mại tự do giữa châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA)... Việc 
Việt Nam gia nhập WTO đánh dấu một bước ngoặt, khởi 
đầu một giai đoạn mới trong quá trình hội nhập quốc tế, sâu 
rộng hơn và toàn điện hơn, chẳng những về kinh tế - thương 
mại, mà cả về chính trị - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh - 
quốc phòng... với cơ hội và thách thức đều rất lớn, trong đó 
cơ hội là tiểm năng, thách thức là có thực. Để có thể vượt 
qua thách thức, biến tiểm năng thành hiện thực, một trong 
những việc cần làm ngay là nắm “luật chơi” đã bày sẵn và vô 
cùng phức tạp, cụ thể phải: 

+ Tìm hiểu những quy định có tính chất pháp lý ràng buộc; 
những quyền lợi và nghĩa vụ của nước thành viên, đặc biệt 
những cam kết cụ thể mà từng ngành, nghề, doanh nghiệp 
của ta sẽ phải tuân thủ; 


1. Sau 18 năm đàm phán, Liên Bang Nga gia nhập WTO vào tháng 8/2012. 
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+ Cần khôn khéo vận dụng phương châm “vừa hợp tác, 
vừa đấu tranh” (không ngang sức) với những tập đoàn kinh 
tế, tài chính, thương mại quốc tế hùng mạnh, già dặn kinh 
nghiệm và thủ đoạn thương trường. 


Chúng ta có tận dụng được thời cơ hay không, có biến 
khó khăn, thách thức thành động lực để phát triển hay không, 
điều đó chủ yếu tùy thuộc vào nội lực của chúng ta, vào tỉnh 
thần tự lực, tự cường, tính năng động, sáng tạo của từng cá 
nhân, đơn vị, từng doanh nghiệp, từng cơ quan quản lý kinh 
tế các cấp..., nói tóm lại, tùy thuộc vào trí tuệ, bản lĩnh và 
phẩm chất con người Việt Nam. 
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Chương V 


J. STIGLTITZ. NÓI GÌ 
VỀ TOÀN CẦU HÓA, WB, 
[ME WTO, TPP...? 


ây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

hủ nghĩa là một việc làm hoàn toàn mới, không có 

tiển lệ trên thế giới để tham khảo. Việt Nam vừa làm vừa rút 
kinh nghiệm, đồng thời tham khảo ý kiến của nhiều phía, 
nhiều người, nhất là các chuyên gia lão luyện về kinh tế thị 
trường nói chung, am hiểu tận tường và có cách nhìn riêng 
của mình đối với các tổ chức, định chế kinh tế, tài chính, tiển 
tệ hàng đầu thế giới. Joseph Stiglitz là một nhân vật như vậy. 
J. Stiglitz sinh năm 1943, là giáo sư kinh tế nhiều trường 
đại học Mỹ như Yale, Princeton, Stanford, Columbia,... đã 
từng ra sức bênh vực toàn cẩu hóa tư bản chủ nghĩa. Ông là 
Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) từ 1997 đến 2000, 
được giải thưởng Nobel về kinh tế năm 2001, là tác giả của 
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nhiều sách về kinh tế, trong đó có một số cuốn phê phán mạnh 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (LTMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Đó 
là cuốn GlobalizaHion and Its discontents (tạm dịch Toàn cầu 
hóa và những mặt trái), La grande désilusion (tạm dịch Tiêu 
tan mọi ảo tưởng), Quand le capitalisme perdu la tête (tạm 
dịch Khi chủ nghĩa tư bản không còn tỉnh táo). 


Điều thú vị là sự phê phán đó xuất phát từ một cựu Cố vấn 
kinh tế của Tổng thống Clinton. Là người biết rõ “thâm cung 
bí sử” của các định chế Bretton Woods, Stiglitz cho rằng các 
nhà lãnh đạo của các định chế đó mắc bệnh tự kỷ tư tưởng 
và chính trị do cuồng tín vào thị trường, cộng với sự ám ảnh 
đối với thị trường. 

Là một môn đệ của Keynes, Stiglitz giải thích tại sao học 
thuyết “tất cả vì thị trường” nhất thiết dẫn đến đầu cơ quốc tế 
và các cuộc khủng hoảng tài chính tại các nước mới trỏi dậy. 
Đối với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Stiglitz 
viết: “Ngược dòng thời gian, mọi việc trở nên rõ ràng. Các 
liệu pháp của IMEF chẳng những làm cho cuộc khủng hoảng 
thêm trầm trọng, mà chính nó phần nào gây ra cuộc khủng 
hoảng đó. Nguyên nhân chủ yếu của cuộc khủng hoảng hiển 
nhiên là việc tự do hóa nhanh các thị trường tài chính”. Từ 
thảm họa đó, Stiglitz rút ra một bài học: Những nước nào 
tránh khỏi hoặc giảm nhẹ cuộc khủng hoảng là những nước 
đã theo đuổi một chính sách trái ngược hoàn toàn với liệu 
pháp do IMF để xướng. Đó là Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia. 
Họ không ngần ngại áp dụng việc kiểm soát cần thiết đối với 
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vốn. (Theo Que faire du FMI et de la BM, tạm dịch Làm gì đối 
với IMIF và WB của ATTAC). 


Dưới đây là trích giới thiệu một số đoạn trong cuốn Tiêu 
tan mọi ảo tưởng: 


1) Nhìn lại nửa thế kỷ qua từ ngày thành lập LME, người ta 
thấy rõ IMF đã "thất bại trong sứ mạng của nó” IMF không 
làm được những điều đáng lý nó phải làm. Đó là cung cấp 
vốn cho các nước gặp suy thoái để giúp các nước đó khôi 
phục tình hình hầu như ai cũng có công ăn việc làm. Mặc dù 
trong năm mươi năm qua, kinh tế thế giới có những bước 
phát triển vượt bậc, mặc dù IMF cũng có nhiều cố gắng, tuy 
nhiên, các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ngày càng trở 
nên thường xuyên và trầm trọng hơn, chỉ thua cuộc đại khủng 
hoảng hồi cuối những năm 1920, đầu những năm 1930. Ước 
tính có khoảng 100 nước phải gánh chịu hậu quả của tình 
trạng đó. Tệ hại hơn nữa, nhiều biện pháp do IMF tiến hành, 
nhất là việc tự do hóa vội vàng các thị trường vốn, đã góp 
phần làm cho thế giới mất ổn định. Khi một nước bị khủng 
hoảng, những liệu pháp của IME chẳng những không giúp 
được ổn định tình hình, mà nhiều khi còn làm nó thêm trầm 
trọng, nhất là đối với các nước nghèo. IMF đã thất bại trong 
sứ mạng ban đầu của nó là đóng góp vào sự ổn định của thế 
giới. Sứ mạng mới mà I[MF tự đề ra cho mình cũng không 
có gì sáng sủa hơn. Ví dụ, như việc hướng dẫn một số nước 
cộng sản cũ đi theo cơ chế thị trường ( Tiêu tan mọi ảo tưởng, 
Fayard - Paris, 2002, tr. 45-46). 
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2) Đối với LMF cũng như các định chế tiển tệ - tài chính 
quốc tế khác, có một vấn để ẩn núp phía sau: đó là việc lựa 
chọn các Ban lãnh đạo. Ai quyết định chính sách của các 
định chế đó? Không phải chỉ bao gồm các nước công nghiệp 
giàu nhất, mà còn có cả những quyển lợi thương mại và tài 
chính bên trong các nước đó. Việc lựa chọn người lãnh đạo 
cao nhất như vậy làm lộ rõ có điểu gì không ổn, và có vấn để 
trong các định chế đó. Lắm khi cách lựa chọn như vậy góp 
phần làm cho các định chế ấy không hoạt động được. Trong 
khi hầu hết các hoạt động của LMF và WB (bao gốm toàn bộ 
số vốn cho vay) đang diễn ra tại các nước đang phát triển, 
thì người đứng đầu hai tổ chức đó lại là đại diện của thế giới 
công nghiệp hóa. Có một sự thỏa thuận không thành văn, 
theo đó IME luôn luôn do một người châu Âu đứng đầu, còn 
WEB thì do một người Mỹ đứng đầu. Họ được lựa chọn một 
cách kín đáo. Thế giới đang phát triển không hề được tham 
khảo ý kiến. Như vậy là các định chế kinh tế quốc tế không 
mang tính chất đại diện cho các quốc gia đối tác mà nó có 
chức năng phục vụ (Sđ4, tr.51-52). 


3) Sự kiện bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 bắt đầu một 
thời kỳ quá độ về kinh tế quan trọng nhất từ trước tới nay. 
Đó là một sự táo bạo lấn thứ hai trong thế kỷ XX về vấn để 
kinh tế - xã hội. Sự kiện thứ nhất diễn ra cách đó bảy thập 
niên bằng sự chuyển đổi có chủ định sang kinh tế cộng sản 
chủ nghĩa. Với cuộc cách mạng tháng 10/1917, sau đó là bá 
quyển của Liên Xô đối với phần lớn châu Âu từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai, gần 8% dân số thế giới sống trong hệ 
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thống Xô Viết và đã mất sự phồn vinh kinh tế. Hiện nay, tại 
nước Nga cùng các nước Đông và Đông Nam châu Âu đang 
điễn ra cuộc quá độ thứ hai, và còn lâu mới hoàn thành. Tuy 
nhiên, có một số điều đã rõ: “Cuộc quá độ ở Nga đạt kết quả 
rất thấp” so với những gì những người chủ trương kinh tế 
thị trường đã hứa hẹn hoặc hy vọng. Đối với đa số nhân dân 
các nước thuộc Liên Xô cũ, đời sống kinh tế dưới chế độ tư 
bản còn tổi tệ hơn nhiều so với những gì mà các nhà lãnh 
đạo cộng sản cũ tiên đoán. Tương lai thật ảm đạm, giai cấp 
trung lưu bị tàn lụi. Sản sinh ra một thứ "chủ nghĩa tư bản 
của bọn phe cánh và bất lương” (capitalisme des copains et 
des mafleux). Các cố vấn kinh tế phương Tây, đặc biệt của Mỹ 
và IME, đã nhanh chóng đổ xô đến các nước đó để quảng bá 
sự thần kỳ của kính tế thị trường. Họ không phải là không 
đáng trách. Chí ít họ ủng hộ những kẻ đã đưa đất nước Nga 
và nhiều nền kinh tế khác đi theo con đường của một tôn 
giáo mới, đó là sự cuồng tín đối với kinh tế thị trường, và 
thực tế đã chứng minh rằng nó đã tỏ ra quá yếu kém (Sả4, 
tr. 219-220). 


4) Toàn cầu hóa có nhiều điểu không tốt. Không tốt đối 
với người nghèo trên thế giới, với môi trường, kinh tế thế giới. 
Sự chuyển đổi từ kinh tế cộng sản chủ nghĩa sang kinh tế thị 
trường được tiến hành quá tồi ở khắp nơi, ngoại trừ Trung 
Quốc, Việt Nam và vài nước Đông Âu. Tình trạng nghèo khó 
tăng vọt. Thu nhập của người dân giảm sút nghiêm trọng. 
Giải pháp thật đơn giản đối với một số người: vứt bỏ toàn 
cầu hóa. Điều đó không thể được và không mong muốn. Như 
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tôi đã nói: toàn cầu hóa đem lại nhiều điều tốt lành. Nhờ đó 
mà các nước Đông Á đã thành công, đặc biệt nhờ vào trao 
đổi thương mại, được tiếp cận các thị trường và công nghệ 
mới. Nhờ toàn cầu hóa mà đã có những tiến bộ lớn về y tế. 
Toàn cầu hóa cũng tạo ra một xã hội công dân thế giới (une 
société civile mondiale) năng động, phấn đấu cho dân chủ và 
công bảng xã hội nhiều hơn trước. Ngày nay, toàn cầu hóa do 
các định chế kinh tế quốc tế như L[ME, WB, WTO điều hành 
và ấn định luật chơi. Họ làm điểu đó chủ yếu vì lợi ích các 
nước công nghiệp phát triển (và những tư nhân của các nước 
đó), không phải vì lợi ích của các nước đang phát triển. Vấn 
để cũng không phải ở chỗ họ đơn thuần phục vụ lợi ích của 
những quốc gia và tư nhân đó, mà còn ở chỗ thông thường 
họ có một cách nhìn thiên lệch về toàn cầu hóa theo lăng 
kính tư duy rất đặc biệt về kinh tế và xã hội. 

5) Đối với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) giữa 12 nước châu Á - Thái Bình Dương, trong số đó 
có Việt Nam'", J. Stiglitz nhận xét: 


Dựa trên những thông tin rò rỉ và lịch sử các thỏa hiệp 
trong các thỏa thuận thương mại đã có, có thể thấy nguy cơ 
hiển nhiên là hiệp định này sẽ làm lợi cho một “nhón?” người 
Mỹ giàu có nhất và giới ưu việt trên thế giới trên lưng của tất 
cả những người khác... 

1. Đã được ký kết vào ngày 04/02/2016. Nhưng ngay sau khi nhậm chức, Tống 
thống Mỹ là Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi TPP. Ngày 11/11/2017, các Bộ 
trưởng TPP thống nhất tên mới cho Hiệp định là Hiệp định Đối tác toàn diện 
và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 
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Những thông tin rò rỉ cho thấy một số điều tổi tệ không 
thể chấp nhận được với TPP. Thứ nhất, TPP cho phép các 
tập đoàn đâm đơn kiện tại một tòa án quốc tế không chỉ 
vì quốc hữu hóa không công bằng mà thậm chí cả lý do lợi 
nhuận bị giảm sút do các quy định của quốc gia đó. Stiglitz 
viện dẫn trường hợp Tập đoàn Philip Morris dùng thủ thuật 
này trong vụ kiện Uruguay áp dụng quy định chống hút 
thuốc đã làm giảm lợi nhuận và vi phạm thỏa thuận thương 
mại giữa Thụy Sĩ và Uruguay. Stiglitz ví trường hợp này như 
đã từng xảy ra trong “Chiến tranh nha phiến” khi các nước 
phương Tây ép Trung Quốc mở cửa thị trường cho thuốc 
phiện vì tầm quan trọng sống còn trong việc “sửa sự mất 
cân bằng thương mại” 


Bên cạnh đó, nhiều điều khoản nằm trong các thỏa thuận 
thương mại khác đang được áp dụng để làm suy yếu các quy 
định về môi trường và các lĩnh vực khác. Các nước đang phát 
triển sẽ trả giá đắt cho việc ký kết các thỏa thuận này, trong 
khi bằng chứng sẽ mang lại đầu tư thì ít ỏi và gây tranh cãi. 
Không chỉ những nước này là nạn nhân rõ nhất, mà Mỹ cũng 
sẽ phải gánh hậu quả. Các công ty Mỹ có thể mở chi nhánh 
ở một nước Thái Bình Dương và sau đó đâm đơn kiện chính 
phủ Mỹ - quyển mà họ sẽ không có nếu là công ty Mỹ. 

Stiglitz cho rằng những người ủng hộ TPP và các thỏa 
thuận tương tự đã dựa trên học thuyết kinh tế không có thật 
và chỉ vẫn được lưu truyền nhằm phục vụ lợi ích của những 
người giàu nhất. Học thuyết cũ cho rằng tự do thương mại là 
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một cuộc chơi “cùng thắng” (win-win) vốn dựa trên nhiều giả 
định, trong đó phần nhiều là sai... Học thuyết kinh tế “thẩm 
thấu” (trickle-down) là chuyện không có thật. Làm giàu cho 
các tập đoàn, như hứa hẹn bởi TPP, không có nghĩa sẽ có lợi 
cho các tầng lớp trung lưu, chưa nói đến tầng lớp dưới cùng 
của xã hội (The New York Times, 17/3/2014). 
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Chương VĨ 


SỬ DỤNG VỐN VAY 
KHÔNG HIỆU QUÁ 


ừ đầu thập niên 1980, Quỹ Tiến tệ Quốc tế (LMF) để ra 

Chương trình cải cách cơ cấu (Structural Adjustment 
Program - SAP), coi đó là điểu kiện các nước cần đáp ứng để 
có thể vay vốn. Theo IME, mục đích của SAP là nhằm giúp 
cải thiện môi trường đầu tư bằng cách bãi bỏ những quy định 
hạn chế thương mại và đầu tư nước ngoài, khuyến khích xuất 
khẩu để tăng thu ngoại tệ, giảm thiếu hụt ngân sách bằng cách 
cắt giảm chỉ tiêu... 


Chương trình cải cách cơ cấu, tuy có điểm khác nhau 
tùy thuộc vào từng đối tượng được vay, nhưng nội dung cơ 
bản giống nhau. Đó là: phá giá đồng tiền bản xứ, tự do hóa 
thương mại, cắt giảm chỉ tiêu phúc lợi xã hội, tư nhân hóa 
doanh nghiệp nhà nước, bỏ hạn chế xuất nhập khẩu, nâng 
lãi suất cho vay. EMF và WB cho rằng việc thực hiện nghiêm 
túc những nội dung trên sẽ giúp con nợ thoát khỏi tình trạng 


.. ~ + 


khủng hoảng, kinh tế sẽ ổn định và phát triển lành mạnh. 
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Có khoảng 75 nước đang phát triển gồm Á, Phi, Mỹ Latinh 
và vùng Caribe vay của LIMF và WB tổng cộng trên 40 tỷ đô 
la Mỹ theo những điều kiện của SAP. Thực trạng kinh tế - xã 
hội các nước đó hiện nay ra sao? Những số liệu được IMF và 
WB công bố cho thấy: 


Số nước thành đạt chỉ “đếm trên đầu ngón tay” như các 
“con rồng châu Á (Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan...). Đa số 
nước không thành đạt, tình hình kinh tế - xã hội không được 
cải thiện, nợ nước ngoài chồng chất, môi trường bị hủy hoại 
nghiêm trọng... GDP tính theo đầu người của những nước 
đó giảm sút. Tổng số nợ nước ngoài tăng lên đến gần bằng 
phân nửa GDP và bằng gấp đôi thu nhập xuất khẩu. Từ năm 
1983 đến năm 1990, hằng năm 21,5 tỷ đô la Mỹ bị “chuyển 
giao ngược” từ các nước đang phát triển phương Nam lên các 
nước công nghiệp phát triển phương Bắc. Số liệu thống kê của 
UNDP cho thấy, trong thời gian từ năm 1980 đến năm1987, 
mức cung cấp lương thực tính theo đầu người bị giảm sút tại 
nhiều nước vay nợ theo điều kiện SAP. 

Tuy nội dung của SAP được gọi là những “chỉ tiêu kỹ 
thuật) nhưng mang tính ràng buộc về chính trị. Nếu nước 
vay nợ không "ăn nên làm ra”, không có khả năng trả nợ đáo 
hạn thì chủ nợ sẽ áp dụng những biện pháp cưỡng chế thích 
ứng để thu hồi vốn cho vay. 


1L. Trường hợp Bangladesh 


Do không có khả năng trả nợ đáo hạn, Bangladesh buộc 
phải chấp nhận việc thành lập một “Consorsium” của các chủ 
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nợ, do WB chủ trì, coi đó là điều kiện để thương lượng việc 
hoãn nợ. Về phần mình, IMF thành lập một “Phòng liên lạc” 
bên cạnh Ngân hàng Trung ương Bangladesh. WB cử “cố vấn” 
tại nhiều bộ trong chính phủ nước này để kiểm soát việc đầu 
tư, hoạt động ngân hàng, tài chính, giá cả, v.v... 


2. Ghana, người “học trò gương mẫu” 


Năm 1983, kinh tế Ghana bên bờ sụp đổ do giá ca cao (sản 
phẩm xuất khẩu chủ yếu) giảm mạnh trên thị trường quốc 
tế. Ngân sách thất thu, lạm phát tăng vọt, làm cho Ghana mất 
khả năng thanh toán nợ nước ngoài đáo hạn. Theo yêu cầu 
của Ghana, IMF và WB để ra “Chương trình phục hồi kinh 
tế Ghana” (Ghana Economy Recovery Program - ERP) gồm 
3 giai đoạn: Ổn định (1984 - 1986), Phục hồi (1987 - 1989), 
Tự do hóa và phát triển (1989 - 1993). 


Trong 7 năm đầu, Ghana với 15 triệu dân, nhận 8 tỷ USD 
viện trợ song phương và đa phương. Nhờ vậy, GDP Ghana 
tăng bình quân hằng năm 3,8%, đây được coi là thành công 
của SAP. Tổng thống Rawlings của Ghana được đánh giá là 
“người học trò gương mẫu của IMF” Thật ra, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế như vậy là quá khiêm tốn so với tốc độ tăng 
dân số hằng năm là 3,1%. 

Xuất khẩu nông sản tăng cũng được coi là một chứng 
minh cho sự thành công của SAP (từ 1983 đến 1988 tăng 
70%). Tuy nhiên, điểu đó càng làm trầm trọng thêm phân 
hóa giai cấp ở nông thôn: các nhà sản xuất ca cao gồm 7% 
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dân số, nhưng chiếm hữu phân nửa tổng diện tích trồng ca 
cao. Ở thành phố, đời sống người lao động ngày càng khốn 
đốn do cắt giảm mức lương tối thiểu, tăng giá dịch vụ y tế 
và giáo dục. Theo số liệu của Tổng công đoàn Ghana, năm 
1990 mức lương tối thiểu hằng ngày là 218 sêđi (Cedi - đơn 
vị tiền tệ Ghana) trong khi trung bình mỗi gia đình cần chỉ 
tiêu 2.000 sêđi mỗi ngày cho lương thực và thực phẩm. 


Việc khuyến khích xuất khẩu gỗ theo SAP làm tăng nạn 
phá rừng. Từ 1981 đến 1985, trung bình hằng năm 1,3% rừng 
bị tàn phá, tỷ lệ đó sau tăng lên 2%. Hậu quả là trong thời gian 
qua, 75% rừng nhiệt đới của Ghana bị tàn phá. 


Sau 10 năm thực hiện Chương trình ERP, những mục tiêu 
của giai đoạn cuối cùng không thực hiện được. Trong khi đó 
nợ nước ngoài tăng gấp 3 lần, từ 1,4 tỷ lên 4,2 tử USD. Bắt đầu 
từ năm 1987, hằng năm Ghana phải trả nợ cho [ME nhiều 
hơn là nhận viện trợ mới. Từ năm 1990, mức tăng trưởng 
GDP chỉ còn 2,75 %, thấp hơn so với thập niên 1980. Từ năm 
1983, ngân sách thiếu hụt thường xuyên. Theo tờ Washington 
Post (9/1992), “những người cho vay lập luận rằng các nước 
châu Phi khác cần noi gương Ghana trong việc cắt giảm ngân 
sách, tự do hóa thương mại” Bài báo trích dẫn lời một nhà 
ngoại giao phương Tây nói rằng: “Chúng ta cần có một nước 
thành đạt ở châu Phi, tất cả chúng ta trông chờ vào Ghana" 
Bài báo nhận xét: “Vấn để đặt ra đối với Ghana và các nước 
châu Phi khác đang thực hiện SAP không phải là liệu có đạt 
thắng lợi hay không, mà liệu có sống sót được hay không!” 
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3. Zimbabwe: cái giá của sự lựa chọn 


Năm 1984, Zimbabwe bất đồng nghiêm trọng với [ME về 
các vấn để chỉ tiêu cho phúc lợi xã hội và chính sách cung cấp 
ngoại hối cho các ngành công nghiệp thay thế hàng xuất khẩu. 
Zimbabwe để ra một chương trình phát triển kinh tế riêng 
cho mình gọi là “Chương trình cải cách cơ cấu và phát triển 
dựa vào nội lực” (Home Grown). Chương trình bao gồm một 
số biện pháp khác khổ, tuy có làm tăng thất nghiệp, nhưng 
được đa số nhân dân tán thành nhờ chính sách khuyến khích 
người sản xuất nhỏ, chăm sóc y tế và giáo dục, là những vấn 
để Tổng thống Mugabe rất quan tâm. Kết quả là từ 1984 đến 
1990, GDP Zimbabwe tăng hằng năm 3,1%, một con số đáng 
khích lệ trong bối cảnh khu vực Nam châu Phi mất ổn định 
và bị hạn hán kéo đài. 


Từ đầu thập niên 1990, giá nông sản giảm mạnh trên thị 
trường thế giới. Nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của nước này 
là xuất khẩu thuốc lá và bông vải bị giảm mạnh. Zimbabwe 
buộc phải thay đổi Chương trình phát triển dựa vào nội lực 
bằng SAP, theo đó phải phá giá đồng nội tệ, tư nhân hóa 
doanh nghiệp nhà nước, bỏ quy định về mức lương tối thiểu, 
áp dụng chính sách “nhà nước và nhân dân cùng chia sẻ” chỉ 
phí giáo dục và y tế. 

Nông nghiệp vốn đang gặp khó khăn do nắng hạn, càng 
thêm điêu đứng do SAP. Nhằm tăng thu nhập ngoại tệ, chính 
phủ trợ giá xuất khẩu đối với lá thuốc, bông vải và hoa hướng 
đương. Bắp là lương thực cơ bản của người dân, nhưng không 
được trợ giá. Nông dân liền chuyển từ trồng bắp sang trồng 
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cây xuất khẩu. Hậu quả là Zimbabwe, từ một nước xuất khẩu 
bắp, trở thành nước hằng năm phải nhập cả triệu tấn bắp từ 
nước láng giếng Nam Phi. 


Cuối năm 1991, đồng tiển địa phương bị phá giá 45% làm 
cho giá cả tăng vọt, riêng giá bắp tăng gấp 3 lần. Các cửa hàng 
đầy ắp hàng hóa, nhưng giá quá cao đối với người lao động 
bình thường. Theo báo cáo của Hiệp hội Nông thôn vì tiến 
bộ của Zimbabwe (ORAP), công thức “cùng chia sẻ chỉ phí 
giáo dục và y tế? làm cho nhiều học sinh phải bỏ học vì phụ 
huynh không có khả năng đóng học phí và mua sắm đồng 
phục cho con em. 


Sau ngày độc lập, Zimbabwe được coi là một điển hình tốt 
về phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng từ năm 1991, lạm phát 
tăng 50%ˆ).'Thu nhập bình quân đấu người giảm từ 600 xuống 
còn 350 USD. Gần 70% nông dân sống dưới mức nghèo khổ. 
Tình hình đó tiểm ẩn nguy cơ mất ổn định chính trị - xã hội 
trong bối cảnh khu vực Nam phần châu Phi đây biến động. 


Trước nguy cơ thất cử năm 2002, Tổng thống Mugabe tìm 
cách tranh thủ lá phiếu của nông dân bảng cách dùng biện 
pháp "cải cách ruộng đất nhanh chóng” khuyến khích nông 
đân da đen tiếp quản toàn bộ đất đai của 4.000 chủ trang trại 
người da trắng, xương sống của nền nông nghiệp tiên tiến 
Zimbabwe. Hậu quả là sản xuất nông nghiệp giảm sút nghiêm 
1. Từ đó về sau, đồng tiến Zimbabwe (ZWD) tiếp tục mất giả với tốc độ chóng 

mặt, phải tái định tỷ giá nhiều lấn. Đấu năm 2009, Nhà nước Zimbabwe “tạm 
thời” ngưng sử dụng đồng ZWD. Mọi giao địch đếu bằng ngoại tệ như đô la 
Mỹ, Euro, Rand (Nam Phi), v.v... 
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trọng, kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ nền kinh tế đất nước. 
Cuộc bầu cử tổng thống năm 2002 bị tố cáo là gian lận, đàn 
áp khốc liệt các lực lương chống đối như Tổng công đoàn 
Zimbabwe, Phong trào vì Dân chủ và Thay đổi (MDC)... 

Trong khi đó, tình hình kinh tế Zimbabwe tụt dốc thảm 
hại. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), GDP 
Zimbabwe từ năm 2000 giảm liên tục; thu nhập bình quân 
đầu người từ 100 USD giảm xuống 40 USD trong năm 2008. 
Lạm phát phi mã. Năm 2009, nhà nước phát hành đồng tiển 
10 tỷ đô la Zimbabwe, rồi 100 tỷ đô la Zimbabwe. Một tỷ đô 
la Zimbabwe chỉ mua được 2 ổ bánh mì, hoặc 1 lít dầu ăn! 
Hơn 90% dân số thất nghiệp, tuổi thọ trung bình thấp nhất 
thế giới (nam 44 tuổi, nữ 43 tuổi), đại dịch HIV/AIDS nặng 
nhất thế giới (hơn 1 triệu người). 


4. Nợ công khu vực hạ Sahara 


Theo báo cáo của WB tháng 1/2020, hiện nay tình trạng 
nợ công tăng quá mức của các nước có thu nhập thấp là đáng 
lo ngại, từ 6 nước năm 2015 lên 11 nước. Tại các quốc gia khu 
vực hạ Sahara, nợ công vượt quá 50% GDP. Một số nước có 
tỷ lệ tăng nợ rất mạnh như Gambia, từ 60% GDP lên 88% 
GDP trong 4 năm, nợ công Mozambique tăng từ 50% lên 
102% GDP trong giai đoạn 2013 - 2018. Hiện nay, các nước 
khu vực này đang mắc nợ quá mức thanh toán, nhất là các 
quốc gia đang có xung đột vũ trang, hoặc quá phụ thuộc vào 
tài nguyên thiên nhiên hoặc nguyện liệu khô'''. 


\. Báo Sải Gòn giải phóng, ngày 10/2/2020. 
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Chương VII 


BAO GIỜ CẢI TỔ 
CÁC ĐỊNH CHẾ 
BRETTON WOODS? 


uộc khủng hoảng tài chính - tiển tệ bắt đầu từ nước 

Mỹ năm 2007, lan rộng ra toàn thế giới. Ngày càng 
có nhiều tiếng nói đòi cải tổ hệ thống các định chế tài chính - 
tiến tệ quốc tế, ra đời cách đây hơn bảy thập niên. 


1. Thế thượng phong của đồng đô la Mỹ 

Nước Mỹ chẳng những không bị Chiến tranh thế giới thứ 
hai tàn phá như châu Âu, Nhật Bản và Liên Xô, mà còn được 
lợi lớn nhờ chiến tranh. Ngoài việc tạm thời độc quyển vũ khí 
nguyên tử - hạt nhân, đến cuối chiến tranh, Mỹ tích tụ được 
khoảng 70% dự trữ vàng thế giới, tử trọng GDP của Mỹ vượt 
50% toàn cầu. Trong khi đó, Vương quốc Anh chẳng những bị 
suy yếu mà còn phải trả cho Mỹ món nợ rất lớn do mua chịu 
vũ khí và hàng hóa trong thời gian chiến tranh. Đây là thời 
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cơ vàng để chủ nghĩa tư bản độc quyền Mỹ thực hiện ý đồ bá 
chủ thế giới, đưa đồng đô la Mỹ lên thay đồng bảng Anh làm 
đồng tiền dự trữ và thanh toán toàn cầu. Tháng 7/1944, Mỹ 
triệu tập Hội nghị Bretton Woods tại bang New Hampshire 
(Mỹ) để thiết lập những định chế tài chính - tiển tệ hậu chiến 
“dưới trướng” của Mỹ. Cốt lõi của hệ thống Bretton Woods 
là khôi phục chế độ kim bản vị và ấn định tỷ lệ hối đoái cố 
định: 1 lượng vàng (ounce) bằng 35 USD. 

Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định cách bỏ phiếu “mỗi 
quốc gia một lá phiếu” để đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa 
các nước thành viên. IMF lại áp dụng cách bỏ phiếu “mỗi đồng 
đô la Mỹ một lá phiếu”. Điều đó có nghĩa là càng có nhiều 
cổ phiếu, càng được nhiều lá phiếu, chẳng những trong việc 
quyết định chủ trương chính sách, mà cả trong bầu cử các 
cơ quan lãnh đạo của tổ chức này. Mỹ có trên 20% cổ phiếu. 
Tổng số cổ phiếu của các nước G7 trong IMF là trên 50% cổ 
phiếu của [ME. Các nước đang phát triển có cổ phiếu rất ít. 
Như vậy, dù bỏ phiếu theo kiểu nào (đa số thường quá bán 
hay hai phần ba) Mỹ vẫn thắng. Các nước thành viên đang 
phát triển vẫn thua, tức là không thể bảo vệ quyển lợi chính 
đáng của mình. 


2. Cần thiết cải tổ trật tự kinh tế quốc tế cũ 


Từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, kinh tế các nước 
Tây Âu và Nhật Bản phục hồi nhanh chóng. Sau đó, một số 
nước đang phát triển trở thành nước mới công nghiệp hóa 
(NIC), một số nước khác trở thành nước mới nổi (BRICS). 
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Trong khi đó, kinh tế Mỹ trải qua nhiều chu kỳ suy thoái 
trầm trọng và kéo dài, nhất là hai đợt suy thoái 1969 - 1970 
và 1973 - 1974, cả hai đều liền quan đến chiến tranh xâm 
lược Việt Nam. Tháng 8/1971, Tổng thống Mỹ Nixon buộc 
phải đơn phương bãi bỏ sự đảm bảo bằng vàng đối với đồng 
đô la Mỹ, thả nổi đồng đô la, in thêm nhiều tiền giấy. Đồng 
đô la Mỹ mất giá 20 lần so với trước đó, gây thiệt hại rất lớn 
đối với các nước khác trên thế giới. 

Không riêng gì các nước không liên kết và đang phát triển, 
mà cả các nước công nghiệp phát triển, Đổng minh của Mỹ, 
đều lên tiếng đòi cải tổ trật tự kinh tế - tài chính - tiền tệ hiện 
hành đã lỗi thời, vì nó hình thành khi kinh tế Mỹ chiếm tỷ 
trọng áp đảo trong nền kinh tế thế giới bị chiến tranh tàn phá 
nặng nể. Từ đầu thế kỷ XXI, nhiều để nghị cụ thể được để ra: 

- Đối với WEB: Trước nay chức Chủ tịch đầy quyền lực luôn 
thuộc về các công dân Mỹ. Đó là một thỏa thuận không thành 
văn giữa Mỹ và một số nước thành viên “có vai vế” khác, rất 
khó (thực tế là không thể) sửa đổi, vì họ là những nước nắm 
hầu như tuyệt đại bộ phận cổ phiếu. Năm 2007, Liên minh 
châu Âu (EU) muốn thay đổi thông lệ này, giới thiệu đại diện 
một nước Tây Âu làm ứng viên chức Chủ tịch WB, nhưng 
bị Mỹ phản đối. Kết quả là một công dân nữa của Mỹ, là R. 
Zoellick (cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ) được chọn làm 
Chủ tịch thứ 11 của WB. Chủ tịch sau đó của WB vẫn là một 
công dân Mỹ gốc Hàn Quốc Jim Yong Kim (từ tháng 7/2012). 

- Đối với LMF: Việc đòi tăng tiếng nói trong cơ cấu của định 
chế này cho phù hợp tiểm năng kinh tế của các nước thành 
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viên, nhiều lần được đặt ra. Hội nghị liên tịch WB - IMF tổ 
chức tại Singapore tháng 9/2006 đặt vấn để tăng quyền bỏ 
phiếu trong IMF cho một số nước như: Trung Quốc (từ 2,9 
lên 3,65%), Hàn Quốc (từ 0,76 lên 1,33%), Mexico (từ 1,2 lên 
1,43%), Thổ Nhĩ Kỳ (từ 0,45 lên 0,55%), v.v..., nhưng không 
được sự đồng thuận chung. 


Tại Hội nghị WB - IMF diễn ra ở Washington D.C. cuối 
tháng 4/2009, đích thân Bộ trưởng Tài chính Mỹ T1. Geithner 
đưa ra để nghị IMF cần cải tổ, để các nước như Trung Quốc, 
Ấn Độ, Brasil có tiếng nói lớn hơn trong tổ chức này. Để nghị 
đó của Mỹ bị các nước phương Tây phản đối. 


Trong bối cảnh toàn cấu hóa và hội nhập kinh tế quốc 
tế sâu rộng như hiện nay, cuộc khủng hoảng, bắt đầu năm 
2007 từ lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đã lan nhanh sang 
các ngành sản xuất kinh doanh tại Mỹ, tác động rất mạnh, 
với mức độ khác nhau, đến tất cả các nước trên thế giới, bất 
kể đó là nước kinh tế phát triển cao, nước mới công nghiệp 
hóa, nước mới nổi, hay nước đang phát triển nói chung, và 
cả các nước có nền kinh tế thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Đây là cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính 
và suy thoái kinh tế toàn cầu trẩm trọng nhất từ sau cuộc đại 
khủng hoảng kinh tế đầu thập niên 30 của thế kỷ trước. Vì vậy, 
vấn đề cải tổ hệ thống tài chính - tiển tệ Bretton Woods cho 
phù hợp tình hình hiện nay là nỏi bức xúc chung của nhiều 
nước. Họ cho rằng “hệ thống hiện nay không còn thích hợp 
và chứa đựng quá nhiều nguy cơ” Tổng thống lúc ấy của Pháp 
là N. Sarkozy và Thủ tướng Đức, A. Merkel hứa sẽ cùng nhau 
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kiên trì theo đuổi mục tiêu cẩn có “sự điểu tiết mới” đối với 
hệ thống tài chính quốc tế. 

Nga và một số nước khác muốn thảo luận vấn để hệ thống 
đồng tiển dự trữ và thanh toán quốc tế tại Hội nghị G-20 năm 
2008. Ý tưởng chung của các nước này là, bước đầu, nước 
phát hành đồng tiền dự trữ quốc tế (ám chỉ Mỹ) phải có trách 
nhiệm hơn để giảm gây thiệt hại cho các nước khác. Bước sau 
sẽ là xem xét việc đưa ra những đồng tiền mới vào hệ thống 
dự trữ và thanh toán quốc tế. Phản ứng đầu tiên của Mỹ là 
“không cần thiết phải thay đổi đồng tiền dự trữ quốc tế, mặc 
dù Mỹ tuyên bố ủng hộ ý tưởng thiết lập một hệ thống tài 
chính - tiển tệ theo tiêu chuẩn thống nhất. 

Các đòi hỏi “cải tổ cung cách quản lý kinh tế thế giới" “cải 
tổ các tổ chức chính trị, kinh tế toàn cầu như Liên Hợp Quốc 
và các định chế Bretton Woods” theo hướng cân bằng, minh 
bạch, có trách nhiệm và có kiểm soát, là những đòi hỏi chính 
đáng, được tất cả các nước trên thế giới, kể cả các nước lớn, 
tán thành “về nguyên tắc” Tuy nhiên, bao giờ cải tổ? Cải tổ 
như thế nào? là một việc hoàn toàn khác. Đặc biệt, khi đụng 
chạm đến quyển lợi chiến lược toàn cầu của các nước lớn, 
như việc bỏ quyền phủ quyết (veto) của các ủy viên thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc... 

Không đòi được việc cải tổ WB và IMF theo hướng có lợi 
cho mình, tại Hội nghị lần thứ 5 của các nước có nền kinh tế 
mới nổi (BRICS), bao gồm Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc 
và Nam Phi, tổ chức ở Durban (Nam Phi) vào cuối tháng Ba 
năm 2013, quyết định thành lập một tổ chức tài chính tiến 
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tệ riêng của mình. Đó là “Ngân hàng Phát triển mới” (New 

Development Bank - NDB). Mục đích của NDB là thúc đẩy 

hợp tác tài chính rộng rãi hơn giữa các thị trường mới nổi. 

Trụ sở Ngân hàng Phát triển mới đóng tại Thượng Hải. Chủ 

tịch Hội đồng Thống đốc là người Nga. Giám đốc điểu hành Ch W0" VIHI 

là người Ấn Độ. Vốn điểu lệ đầu tiên là 50 tỷ, sau nâng lên ~ ư* 2 z 
100 tỷ USD. Trung Quốc cam kết đóng góp 41 tỷ USD. Ngoài VAN ĐE, CAI TO 
ra, nhóm BRICS còn quyết định thành lập một Quỹ tiền tệ 


dự trữ trị giá trên 100 tỷ USD. HỘI ĐỒNG BẢO AN 
LIÊN HỢP QUỐC 


ấn để cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được 

đặt ra từ rất lâu. Nếu như các thành viên Liên Hợp 
Quốc đẻ dàng nhất trí về việc cẩn thiết phải cải tổ Hội đồng 
Bảo an Liên Hợp Quốc cho phù hợp tình hình mới, thì họ bất 
đồng rất sâu sắc về thời điểm bao giờ cải tổ, và nội dung cải 
tổ như thế nào. Nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn quyển 
lợi chiến lược của các nước lớn và quyển lợi dân tộc của các 
nước thành viên. 


1. Cơ quan quyền lực cao nhất 


Theo quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc, “các 
thành viên Liên Hợp Quốc trao cho Hội đồng Bảo an trách 
nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an nỉnh quốc 
tế” (Điều 24); “đồng ý chấp nhận và thực hiện những nghị 
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quyết của Hội đồng Bảo an theo đúng Hiến chương Liên 
Hợp Quốc” (Điều 25). Điều đó có nghĩa là các quyết định và 
nghị quyết của Hội đồng Bảo an mang tính chất ràng buộc 
về pháp lý, tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc đều có trách 
nhiệm tôn trọng và thi hành. Trong khi đó, các nghị quyết 
của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, với sự tham gia bỏ phiếu 
của tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc, chỉ mang ý 
nghĩa chính trị và có tính chất khuyến nghị, không bắt buộc 
phải thi hành. 


Về mặt tổ chức, khi Liên Hợp Quốc mới thành lập năm 
1945, Hội đồng Bảo an gồm 11 thành viên (bằng 1/5 tổng số 
thành viên Liên Hợp Quốc là 51), trong đó có: 


- 5 ủy viên thường trực là Trung Hoa dân quốc (nay là 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa), Pháp, Liên bang Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Xô Viết (nay là Liên bang Nga), Liên hiệp 
Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Anh) và Hợp chúng quốc 
Hoa Kỳ (Mỹ). Năm nước này là thành viên vĩnh viễn của Hội 
đồng Bảo an và có quyền phủ quyết (veto), tức là có quyển 
dùng lá phiếu của mình để ngăn cản việc thông qua mọi nghị 
quyết của Hội đồng Bảo an (về các vấn đề “không phải thủ 
tục”) mặc dù tất cả các thành viên khác của Hội đồng Bảo an 
đều bỏ phiếu thuận. 

Những người soạn thảo Hiến chương Liên Hợp Quốc 
lý giải rằng quy định đặc biệt như trên là để tưởng thưởng 
5 nước có công đầu trong việc tiêu điệt trục phát xít Đức - 
Ý - Nhật Bản, đồng thời thể hiện “nguyên tắc bình đẳng” 
giữa hai hệ thống chính trị - xã hội đối lập, cụ thể giữa một 
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bên chỉ có một nước xã hội chủ nghĩa (Liên Xô) với bên kia 
là bốn nước tư bản chủ nghĩa. Nếu bỏ phiếu theo nguyên tắc 
“mỗi quốc gia một lá phiếu” và “thiểu số phục tùng đa số” thì 
bao giờ Liên Xô cũng bị thiểu số. 

Trong lịch sử tốn tại của Liên Hợp Quốc, các ủy viên 
thường trực Hội đồng Bảo an nhiều lần lạm dụng quyền phủ 
quyết để bảo vệ quyền lợi bất chính của họ và Đồng minh, 
chống lại quyển lợi chính đáng của các nước khác, nhất là 
trong vấn để kết nạp thành viên mới, trao trả độc lập cho các 
đân tộc thuộc địa (phi thực dân hóa). 

- 6 ủy viên không thường trực, do Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc bầu ra với nhiệm kỳ 2 năm, không được bầu lại ngay. 
Trên thực tế, có nước đã được bầu 6 - 7 lần làm ủy viên không 
thường trực (Nhật Bản, Ấn Độ, Argentina, Brasil...), trong 
khi đó nhiều nước thành viên là nước đang phát triển chưa 
được bầu làm ủy viên không thường trực lần nào. 


2. Lần cải tổ duy nhất 

Với đà thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc, nhiều 
nước Á, Phi, Mỹ Latinh thoát khỏi ách thống trị thực dân 
để quốc, trở thành những quốc gia độc lập, có chủ quyền và 
được kết nạp vào Liên Hợp Quốc, làm tăng đáng kể số lượng 
thành viên Liên Hợp Quốc. Mô hình Hội đồng Bảo an có từ 
năm 1945 không còn phù hợp. 

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất Phong trào không liên 
kết tổ chức tại Belgrade (Nam Tư) năm 1961 ra Tuyên bố đòi 
sửa đổi Hiến chương Liên Hợp Quốc, cụ thể là đòi tăng số 
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lượng ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phù hợp 
tình hình mới. Kết quả là Khóa họp lần thứ 18 Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc (1963) thông qua Nghị quyết sửa đổi Điều 23 
Hiến chương Liên Hợp Quốc (có hiệu lực năm 1965), theo đó 
số lượng thành viên Hội đồng Bảo an tăng từ 1 1 lên 15, tuyển 
chọn theo nguyên tắc phân bố công bằng về mặt địa lý và có 
tính đến sự đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình và an ninh 
quốc tế, khi mãn nhiệm kỳ không được bầu lại ngay như sau: 


- 5 ủy viên thường trực (như cũ). 


- 10 ủy viên không thường trực (tăng 4), phân chia cho các 
khu vực địa lý: 5 ghế cho các nước châu Phi và châu Á; 2 ghế 
cho các nước châu Mỹ Latinh và vùng Caribe; 1 ghế cho các 
nước Đông Âu; 2 ghế cho các nước Tây Âu và các nước khác. 


Đó là sự cải tổ đầu tiên và duy nhất của Hội đồng Bảo an 
từ khi thành lập Liên Hợp Quốc đến nay. 


Trong khi đó, tình hình quốc tế và bản thân Liên Hợp 
Quốc có nhiều biến đổi sâu sắc. Các ủy viên thường trực 
Hội đồng Bảo an nhiều lần lạm dụng quyển phủ quyết để 
chống lại cuộc đấu tranh tự giải phóng và bảo vệ độc lập chủ 
quyền của các dân tộc, ngăn cản các nước mới giành độc 
lập gia nhập Liên Hợp Quốc. Điển hình là trường hợp Nam 
Rhodesia (nay là Zimbabwe) bị Anh phủ quyết 9 lẫn (từ 1963 
đến 1973); vấn để Trung Đông - Palestine bị Mỹ phủ quyết 
10 lẫn (từ 1973 đến 1982), cuộc đấu tranh chống chế độ phân 
biệt chủng tộc (apartheid) ở Nam Phi bị Mỹ, Anh, Pháp phủ 
quyết 20 lần (từ 1974 đến 1981), v.v... Pháp và Mỹ nhiều lần 
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dùng quyền phủ quyết để ngăn cản việc Việt Nam gia nhập 
Liên Hợp Quốc, mặc dù nước ta đã đứng về phe Đồng minh 
chống phát xít, có đầy đủ tư cách để trở thành “thành viên 
ban đầu” của Liên Hợp Quốc. 


3. Vấn để cải tổ Hội đồng Bảo an trong Chương trình 
nghị sự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 

Cơ cấu tổ chức hiện có của Hội đồng Bảo an Liên Hợp 
Quốc là vô cùng bất hợp lý: 

- Các nước đang phát triển chiếm 2/3 tổng số thành viên 
Liên Hợp Quốc, nhưng có quá ít đại điện trong Hội đồng Bảo 
an; đặc biệt không có được chiếc ghế ủy viên thường trực nào; 

- Về mặt địa lý, 4/5 ủy viên thường trực thuộc về các nước 
châu Âu và Bắc Mỹ; trong khi đó châu Á gồm phân nửa dân 
số thế giới, nhưng chỉ có một ủy viên thường trực; châu Phi 
và châu Mỹ Latinh không có nước nào là ủy viên thường trực. 

Phong trào không liên kết, kiên trì và kiên quyết đấu 
tranh đòi tiếp tục cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, 
trước hết là sửa đổi những điều bất hợp lý quá rõ rệt. Theo 
để nghị chung của 10 nước không liên kết bao gồm Algeria, 
Bangladesh, Bhutan, Guyana, Ấn Độ, Maldives, Nepal, 
Nigeria và Sri Lanka, vấn để cải tổ Hội đồng Bảo an được 
chính thức đưa vào Chương trình nghị sự Khóa họp hằng 
năm lần thứ 34 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (1979), với để 
mục mang tên: “ Vấn để đại điện hợp lý (equitable) và tăng số 
lượng thành viên Hội đồng Bảo an”. 


122 Ì Võ Anh Tuấn 


htfps://tieulun.hopto.org 


Để mục này tiếp tục được ghi vào Chương trình nghị sự 
nhiều khóa họp hằng năm tiếp theo của Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc, nhưng không thông qua được nghị quyết cụ thể nào. 


4. Nhóm làm việc mở 


Khóa họp lấn thứ 48 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 
(1993) thành lập một Nhóm làm việc mở (Open ended 
working group) để “xem xét tất cả các khía cạnh của vấn để 
tăng số lượng thành viên Hội đồng Bảo an và các vấn để khác 
có liên quan” (kể cả quyển phủ quyết). Các cuộc tranh luận 
kéo dài nhưng cũng không đạt đến bất kỳ nghị quyết nào. 

Tình hình thế giới đầu thập niên 1990 biến động sâu sắc 
đưa đến việc Liên Xô tan rã, các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu sụp đổ, chiến tranh lạnh giữa các siêu cường không còn 
nữa. Bức xúc trước tình hình mới, nhiều nước, nhóm nước 
hoặc chính khách đưa ra nhiều kiến nghị, phương án cải tổ 
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo quan điểm của mình. 
Nội dung để cập một loạt khía cạnh cần cải tổ như sau: 

- Tăng tổng số thành viên Hội đồng Bảo an: tăng bao nhiêu 
ủy viên thường trực, bao nhiêu ủy viên không thường trực? 

- Phân chia ghế như thế nào cho “hợp lý” giữa các khu 
vực địa lý, giữa các nước công nghiệp hóa và các nước đang 
phát triển, đặc biệt là các ghế ủy viên thường trực? 

- Về quyền phủ quyết: giữ nguyên, hạn chế hay hủy bỏ? 
Nếu không hủy bỏ thì các ủy viên thường trực mới bổ sung 
có được hưởng quyền đó hay không? 
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- Về quan hệ giữa Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên 
Hợp Quốc: cần cải tổ như thế nào để để cao vai trò Đại hội 
đồng là cơ quan quyển lực cao nhất của Liên Hợp Quốc vì nó 
bao gồm tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc. 


5. Kế hoạch Razali 


Năm 1997, nguyên Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 
là Đại sứ Razali Ismail của Malaysia, đưa ra trước Nhóm làm 
việc mở một để nghị cụ thể, về sau được gọi là Kế hoạch Razali. 
Kế hoạch được soạn thảo trên cơ sở tham khảo ý kiến 165 
nước thành viên Liên Hợp Quốc. Nội dung như sau: 

- Tăng tổng số thành viên Hội đồng Bảo an lên 24 (tăng 9); 

- Tăng 5 ghế ủy viên thường trực, phân chia 2 ghế cho các 
nước công nghiệp hóa, 3 ghế cho các nước đang phát triển 
của 3 khu vực địa lý Á, Phi, Mỹ Latinh; 

- Tăng 4 ghế ủy viên không thường trực, mỗi khu vực địa 
lý Á, Phi, Mỹ Latinh và Đông Âu được 1 ghế; 

- Giữ nguyên quyển phủ quyết. Tuy nhiên, các ủy viên 
thường trực mới được bổ sung sẽ không có quyền phủ quyết 
trong thời gian đầu. 

Mỹ phản đối bất cứ phương án cải tổ nào nâng tổng số 
thành viên Liên Hợp Quốc lên đến 24 hoặc 25. Mặc dù các 
ủy viên thường trực không có quyền phủ quyết tại Đại hội 
đồng Liên Hợp Quốc, tuy nhiên mọi điểu bổ sung Hiến 
chương Liên Hợp Quốc cần được các ủy viên thường trực phê 


124 Ì Võ Anh Tuấn 


hffps://tieulun.hopto.org 


chuẩn. Như vậy Mỹ sẽ dùng quyển phủ quyết tại Hội đồng 
Bảo an để bác bỏ Kế hoạch Razali nếu Kế hoạch này được 
thông qua tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cuối cùng, Kế 
hoạch Razali không được đưa ra bỏ phiếu tại Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc. 


6. Kiến nghị của nhóm các nhân vật cao cấp 


Sau thất bại của Kế hoạch Razali, Tổng thư ký Liên Hợp 
Quốc Kofi Annan giao cho một nhóm các chính trị gia và 
các nhà ngoại giao có uy tín quốc tế cao, soạn thảo những để 
nghị cải tổ cần thiết. Tháng 12/2004, nhóm này công bố một 
bản báo cáo nhan đề “Một thế giới an toàn hơn: công việc của 
mọi người chúng ta” với kiến nghị tăng 9 thành viên Hội đồng 
Bảo an Liên Hợp Quốc (giống Kế hoạch Razali), nhưng theo 
hai phương án cụ thể khác nhau: 


- Phương án A: tăng 6 ghế ủy viên thường trực và 3 ghế 
ủy viên không thường trực nhằm đáp ứng yêu cầu của nhóm 
nước châu Phi muốn có 2 ủy viên thường trực. 

- Phương án B: không tăng ghế ủy viên thường trực, chỉ 
tăng 1 ghế ủy viên không thường trực. Sẽ thành lập một loại 
“thành viên mới” của Hội đồng Bảo an gồm 8 nước được bầu 
với nhiệm kỳ 4 năm, có thể tái cử ngay. Tám ghế này dành 
cho các nước “trung bình; được lựa chọn theo một số tiêu 
chuẩn nhất định. Phương án này ngay lập tức bị trên 100 
nước phản đối. 
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7. Một số để nghị khác 

7.1. Kế hoạch của Nhóm G4 

Tháng 8/2004, Nhóm G4 (Nhật Bản, Ấn Độ, Brasil, Đức) 
đưa ra một dự thảo nghị quyết mở rộng Hội đồng Bảo an 
Liên Hợp Quốc với nội dung như sau: 

- Tăng tổng số thành viên Hội đồng Bảo an lên 25; 

- Tăng 6 ủy viên thường trực và 4 ủy viên không thường 
trực; 

- Các ứng viên vào các ghế ủy viên thường trực (mới) sẽ 
được bầu bằng bỏ phiếu kín trong Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc theo đa số 2 phần 3; 

- “Đông kết” (tạm ngưng) quyền phủ quyết của các ủy 
viên thường trực (mới được bầu) trong 15 năm, sau đó sẽ 
xem xét vấn để này. 

Kế hoạch của Nhóm G4 bị Mỹ và Trung Quốc bác bỏ vì lý 
đo “Nó sẽ gây chia rẽ giữa các quốc gia trong Liên Hợp Quốc”. 

7.2. Để nghị của châu Phi 

Tháng 8/2005, lãnh đạo Liên hiệp châu Phi họp tại Addis 
Ababa (Ethiopia) bác bỏ để nghị của Nhóm G4, đưa ra lập 
trường của châu Phi về việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp 
Quốc như sau: Mở rộng Hội đồng Bảo an lên 26 ghế, tức tăng 
11 ghế, trong đó tăng 6 ghế ủy viên thường trực có quyền phủ 
quyết. Châu Phi được 2 ghế ủy viên thường trực. 
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8. Thái độ của một số ủy viên thường trực Hội đồng 
Bảo an 


8.1. Mỹ: Đồng ý “mở rộng có giới hạn, tuy nhiên vấn đề 
đó chỉ là “một nhân tố bình thường” trong lịch trình rộng 
lớn của những cải tổ toàn bộ hệ thống Liên Hợp Quốc. Theo 
Thứ trưởng Ngoại giao Burns, thái độ của Mỹ được chính 
thức công bố năm 2005 như sau: 

- Mỹ thừa nhận Hội đồng Bảo an năm 2005 phải có tính 
chất đại diện rộng hơn năm 1945. Tuy nhiên, Mỹ muốn đạt 
được những tiến bộ khác về cải cách Liên Hợp Quốc trước 
khi xem xét vẫn để mở rộng Hội đồng Bảo an. 

- Không tán thành những để nghị tăng số lượng Hội đồng 
Bảo an lên đến 24 hoặc 25 nước. 

- Đồng ý tăng 1 hoặc 2 ủy viên thường trực, cụ thể là Nhật, 
nhưng không có quyền phủ quyết. 

- Đồng ý tăng 2 hoặc 3 ủy viên không thường trực. 

- Phân bố thỏa đáng theo khu vực địa lý không phải là 
yếu tố duy nhất, cần tính đến những yếu tố khác trong việc 
lựa chọn thành viên mới như: Quy mô kinh tế và dân số; 
Tiểm lực quân sự và khả năng đóng góp vào các hoạt động 
gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; Tôn trọng dân chủ và 
nhân quyển; Cam kết đấu tranh chống khủng bố và không 
phổ biến vũ khí hạt nhân. 

8.2. Trung Quốc: Tháng 6/2005, Trung Quốc công bố văn 
kiện về lập trường nguyên tắc trong vấn để cải cách Hội đồng 
Bảo an gồm 3 điểm chung chung: 
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- Tăng đại diện các nước đang phát triển vì họ chiếm hai 
phần ba tổng số thành viên Liên Hợp Quốc. 

- Tạo cơ hội để các nước “vừa” và “nhỏ” tham gia thảo 
luận nhiều hơn tại Liên Hợp Quốc. 


- Bảo đảm sự cân đối giữa các khu vực. 


Trung Quốc yêu cầu cẩn quan tâm đến “sự đồng thuận 
trong khu vực”? nhấn mạnh “trước hết phải đạt được sự đồng 
thuận của các nước có liên quan” Dư luận cho rằng điểu đó 
hàm ý Nhật Bản sẽ không thể trở thành ủy viên thường trực 
Hội đồng Bảo an nếu không có sự đồng ý của Trung Quốc. 


Trung Quốc phản đối việc “đặt ra thời hạn” thông qua 
nghị quyết cải tổ Hội đồng Bảo an trong khi vẫn còn có ý 
kiến khác nhau. 


9. Triển vọng tình hình 


Từ khi vấn để cải tổ Hội đồng Bảo an được chính thức 
ghỉ vào Chương trình nghị sự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 
năm 1979 đến nay, rất nhiều phương án, kế hoạch được đưa 
ra, nhiều cuộc thảo luận chính thức và không chính thức 
được tổ chức, tuy nhiên không có bất cứ nghị quyết nào được 
thông qua. Vì đây là một vấn để vừa quan trọng, vừa nhạy 
cảm liên quan đến quyền lợi thiết thân của từng nước thành 
viên Liên Hợp Quốc. 

Các ủy viên thường trực, dù đã công khai tuyên bố thái độ 
của mình hay chưa, về thực chất đều nhất trí với nhau không 
tự nguyện từ bỏ hoặc chia sẻ những đặc quyền họ được hưởng 
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theo Hiến chương Liên Hợp Quốc năm 1945. Do vậy, họ tỏ 
ra không vội vàng với việc cải tổ Hội đồng Bảo an. 


Tất cả các thành viên khác của Liên Hợp Quốc, trong số đó 
hơn hai phần ba là những nước đang phát triển và không có 
tiếng nói trong khi soạn thảo Hiến chương Liên Hợp Quốc, 
cho rằng việc cải tổ Hội đồng Bảo an để xóa bỏ bất công 
do lịch sử để lại, là một vấn đề cấp bách. Tuy nhiên, quyển 
lợi của các nước đang phát triển cũng không đồng nhất, do 
khác nhau về nhiều tiêu chí như: dân số (có nước cả tỷ dân, 
có nước chỉ mấy trăm ngàn dân), điện tích (có nước rộng cả 
chục triệu cây số vuông, có nước chỉ rộng mấy chục cây số 
vuông), trình độ phát triển kinh tế (nhóm nước BRICS, NIC, 
đang phát triển, chậm phát triển, kém phát triển). Họ không 
đẻ gì đạt được sự đồng thuận về nội dung cải tổ, nhất là về 
các ứng viên cụ thể. 

Ngay những ứng cử viên “sáng giá” như Nhật Bản, Đức, 
Ấn Độ, Ai Cập, Nam Phi, Brasil... cũng khó đạt được sự nhất 
trí ủng hộ trong khu vực địa lý của họ. Các chuyên gia nghiên 
cứu chiến lược quốc tế nhận định: Nhật Bản bị Trung Quốc 
chống, Đức bị Ý chống, Ấn Độ bị Pakistan chống, Brasil bị 
Argentina chống, Ai Cập tranh chấp với Nam Phi và Nigeria. 


Bên lề Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 
năm 2015, có một số hoạt động “hâm nóng” vấn để cải tổ Hội 
đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 


Thủ tướng Đức Merkel thảo luận với lãnh đạo các nước 
Nhật Bản, Brasil và Ấn Độ (Nhóm G4) về việc cẩn thiết phải 
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cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo hướng mở rộng 
thành phần ủy viên thường trực bằng cách trao cho 4 nước 
này quy chế ủy viên thường trực. Thủ tướng Merkel tuyên 
bố: “Đã đến lúc thích hợp để chúng ta cải tổ Hội đồng Bảo 
an Liên Hợp Quốc nhằm phản ảnh đúng bản chất của việc 
phân chia quyền lực ở thể kỷ XXT”. 


Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius lúc đó 
kêu gọi hạn chế quyền phủ quyết trong trường hợp xuất hiện 
"tội ác hàng loạt” như diệt chủng, tội ác chống loài người và 
tội ác chiến tranh. Lời kêu gọi của Pháp ám chỉ việc Nga và 
Trung Quốc 4 lần phủ quyết lệnh trừng phạt chính phủ Syria 
của Tổng thống Assad. 

Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp như hiện nay, 
trước mắt loại trừ một giải pháp cải tổ triệt để, một giải pháp 
thỏa hiệp mà các nước đều có thể chấp nhận xem ra cũng 
còn xa vời! 


10. Thái độ của nước ta 


Ngày 25/9/1999, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao 
Nguyễn Mạnh Cầm tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc, Khóa 54, thái độ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam về việc cải tổ Hội đồng Bảo an như sau: “Quan điểm 
trước sau như một của Việt Nam là cần phải có một Hội đồng 
Bảo an với tính đại điện cao, cả về thành phần thường trực, 
lẫn không thường trực, dân chủ hơn, công khai hơn và có trách 
nhiệm cao hơn. Việt Nam cho rằng một trong những nội dung 
không thể thiếu của việc cải tổ Hội đồng Bảo an là đại điện cho 
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các nước đang phát triển phải có mặt tại Hội đồng Bảo an với 
tư cách ủy viên thường trực. Trong việc mở rộng ghế ủy viên 
thường trực Hội đồng Bảo an, chúng tôi ủng hộ những ứng cử 
viên có khả năng đóng góp cho hoạt động của cơ quan này như 
Ấn Độ, Nhật Bản, Đức. Đồng thời cần nhấn mạnh là việc sử 
dụng quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an phải đúng tỉnh 
thân và lời văn của Chương VII Hiến chương Liên Hợp Quốc”. 


Từ đó đến nay, Việt Nam nhiều lần khẳng định sự ủng 
hộ mạnh mẽ đối với tiến trình cải tổ Liên Hợp quốc và các 
cơ quan chủ chốt, bao gồm Hội đồng Bảo an, nhằm làm cho 
Liên Hợp Quốc dân chủ, minh bạch và hiệu quả hơn để có 
thể xử lý hữu hiệu hơn các thách thức đa dạng của thế giới 
đương đại. Hội đồng Bảo an cần sớm được cải tổ để cơ quan 
này phản ánh thực tế tình hình thế giới hiện tại, hoạt động 
tốt hơn theo hướng dân chủ và minh bạch hơn. Trong thời 
gian hai lần làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 
nhiệm kỳ 2008 - 2009 và nhiệm kỳ 2020 - 2021, phát huy vai 
trò một thành viên tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam đã 
nêu cao những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc 
và luật pháp quốc tế, thúc đẩy hợp tác giải quyết hòa bình các 
tranh chấp quốc tế, bảo vệ lợi ích chính đáng của các bên liên 
quan, góp phần giảm căng thẳng và hỗ trợ giải quyết các vấn 
đề hòa bình, an ninh tại nhiều khu vực trên thế giới. 


Toàn cầu hóa, hợp tác và đấu tranh Ì 131 


Chương IX 
ĐỂ CÓ HÒA BÌNH 
BỀN VỮNG 


1. Khái quát về hòa bình và chiến tranh 


Quyền con người cơ bản nhất là quyền được sống trong 
hòa bình. Đó cũng là nguyện vọng thiêng liêng nhất của mỗi 
quốc gia, dân tộc trên thế giới. Hòa bình là tiền để để hưởng 
tự do, mưu cầu hạnh phúc, để xây dựng đất nước, thiết lập 
quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế cùng có lợi, cùng phát 
triển. Chiến tranh là chết chóc và hận thù, là tàn phá và hủy 
hoại môi trường. 

Hòa bình và chiến tranh là hai trạng thái xã hội đối lập, 
nhưng hòa quyện vào nhau, kế tiếp nhau từ khi xã hội loài 
người phân hóa thành nhiều giai cấp, và xuất hiện nhà nước. 
Chiến tranh với nguyên nhân, quy mô và cường độ khác nhau, 
điển ra triển miên tại nơi này nơi khác trong suốt chiểu dài 
lịch sử nhân loại. Hòa bình chỉ là những khoảnh khắc thời 
gian ngắn ngủi giữa hai cuộc chiến tranh. 
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Theo ước tính của các nhà nghiên cứu lịch sử, trong 5.500 
năm qua, đã xảy ra 14.000 cuộc chiến tranh lớn nhỏ, làm hơn 
4 tỷ người chết. Có những cuộc chiến kéo dài cả thế kỷ như 
Chiến tranh 100 năm (1337 - 1453) giữa các triều đại phong 
kiến Pháp và Đức chủ yếu do tranh chấp lãnh thổ, biên giới, 
hoặc Chiến tranh 30 năm (1618 - 1648) mang màu sắc tôn 
giáo giữa hai phái của Cơ đốc giáo là Thiên Chúa và Tin Lành, 
thực chất đó là chiến tranh giành quyền lực và lãnh thổ giữa 
các đế chế châu Âu. 

Nửa đầu thế kỷ XX chứng kiến hai cuộc chiến tranh thế 
giới tàn khốc nhất lịch sử loài người. Chiến tranh thế giới 
thứ nhất (1914 - 1918) với sự tham gia của 38 quốc gia bao 
gồm 87 % dân số thế giới, làm 10 triệu người chết, 20 triệu 
bị thương, chiến phí 85 tỷ đô la Mỹ. Chiến tranh thế giới thứ 
hai (1939 - 1945) với sự tham gia của 61 quốc gia bao gồm 
80% dân số thế giới, với 110 triệu người bị động viên vào 
quân đội, hơn 50 triệu người chết. Liên Xô (cũ) có công đầu 
trong liên minh chống phát xít, gánh chịu tổn thất nặng nể 
nhất (hơn 27 triệu binh sĩ và dân thường thiệt mạng, 32 khu 
công nghiệp bị hủy diệt, 1710 thành phố, thị trấn và 70.000 
làng xã bị san bằng...).Về mặt kinh tế, các nhà khoa học 
ước tính Chiến tranh thế giới thứ nhất làm gián đoạn thời 
kỳ hoàng kim đấu tiên của toàn cầu hóa thực dân đế quốc; 
Chiến tranh thế giới thứ hai đẩy lùi nền kinh tế thế giới 10 
năm, đến cuối thập niên 1940 mới khôi phục được mức sản 
xuất năm 1939. 


Toàn cầu hóa, hợp tác và đấu tranh Ì 133 


Các nhà hòa bình học đồng thuận rằng khái niệm hòa 
bình có nội dung vô cùng rộng lớn và toàn điện. Hòa bình 
không chỉ đối lập với “bạo lực trực tiếp” (như chiến tranh, 
ách thống trị nước ngoài, chạy đua vũ trang, khủng bố quốc 
tế...), mà còn đối lập với “bạo lực gián tiếp) tức là những gì 
gây trở ngại cho sự phát triển bình thường của con người 
(như áp bức bóc lột, đói nghèo, bệnh tật, không được hưởng 
thụ phúc lợi xã hội, bị áp đặt văn hóa ngoại bang...). 


2. Hợp tác trong chiến tranh, đối đầu trong hòa bình 


Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, sự hợp tác giữa các 
lực lượng Đồng minh đã chiến thắng trục phát xít Đức - 
Ý - Nhật Bản, cứu loài người khỏi thảm họa nô dịch của chủ 
nghĩa phát xít, tạo điểu kiện thuận lợi để các dân tộc thuộc 
địa đứng lên tự giải phóng; đã thành lập Liên Hợp Quốc, một 
tổ chức quốc tế toàn cầu, nhằm mục tiêu “ngăn ngừa cho các 
thế hệ tương lai khỏi thảm họa chiến tranh đã gây cho nhân 
loại những đau thương không kể xiết” (Phần mở đầu Hiến 
chương Liên Hợp Quốc), trước mắt là ngăn ngừa Chiến tranh 
thế giới thứ ba. Nếu có tranh chấp về chủ quyển lãnh thổ, 
biên giới hay biển đảo, phải giải quyết bằng biện pháp hòa 
bình, “không được có hành động đe dọa hay dùng vũ lực để 
chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ hay nền độc lập 
chính trị của bất cứ một nước nào” (Điều 2.4 Hiến chương 
Liên Hợp Quốc). 


Thực tế lịch sử đó là một minh chứng hùng hồn rằng các 
nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau (tư bản chủ nghĩa 
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và xã hội chủ nghĩa) có thể hợp tác chẳng những để tiêu diệt 
chủ nghĩa phát xít, khôi phục hòa bình, mà còn để thiết lập 
một cơ chế duy trì hòa bình và an ninh quốc tế hậu chiến. 
Hiến chương Liên Hợp Quốc là một văn kiện pháp lý quốc tế 
hoàn chỉnh nhất trong lịch sử hiện đại, xây dựng trên những 
mục tiêu và nguyên tắc cơ bản về chung sống hòa bình giữa 
các quốc gia không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, chế độ 
chính trị - xã hội. Đó là: 


- Bình đẳng giữa các nước thành viên Liên Hợp Quốc: 
mỗi nước một lá phiếu. 

- Không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, giải 
quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

- Hợp tác quốc tế để cùng nhau phát triển... 

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau khi Thế chiến thứ hai chấm 
đứt, Mỹ sử dụng ưu thế tuyệt đối về kinh tế (không bị chiến 
tranh tàn phá) và quân sự (tạm thời nắm độc quyển về vũ 
khí nguyên tử - hạt nhân), ráo riết thực hiện mưu đồ bá chủ 
đối với thế giới bị kiệt quệ vì chiến tranh; cùng với Anh phát 
động "chiến tranh lạnh” gây ra cuộc chạy đua vũ trang nguy 
hiểm giữa các nước lớn, nhất là về vũ khí nguyên tử - hạt 
nhân. Tháng 9/1949, Liên Xô thử thành công vũ khí hạt nhân, 
chấm dứt độc quyền của Mỹ. Lần lượt các ủy viên thường 
trực khác trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng sở 
hữu loại vũ khí giết người hàng loạt đó. Tháng 4/1949, Mỹ 
thành lập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) (lúc 
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đầu gồm 12 nước Tây Âu, đến năm 2009 tăng lên 28 nước) 
chống phe xã hội chủ nghĩa. Để đáp trả, tháng 5/1955 Liên 
Xô thành lập Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va gốm Liên Xô và 7 
nước Đông Âu. Trong khi đó, các cường quốc thực dân gây 
nhiều cuộc chiến tranh cục bộ chống phong trào giải phóng 
của các dân tộc Á, Phi, Mỹ Latinh, điển hình là chiến tranh 
xâm lược “bẩn thiểu” của thực dân Pháp, với sự giúp đỡ của 
Mỹ, chống nhân dân Việt Nam. 

Về ý nghĩa thật sự của việc Mỹ ném hai trái bom nguyên 
tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki khi Nhật Bản 
sắp chấp nhận đầu hàng không điều kiện, giáo sư sử học người 
Anh S§. Blackett viết (năm 1948) rằng đó “không chỉ là chiến 
dịch quân sự cuối cùng trong Chiến tranh thế giới thứ hai 
mà còn là chiến dịch quân sự đầu tiên chống Liên Xổ”. Bảo 
tàng Công viên Hòa bình thành phố Hiroshima ghi lời chú 
thích bên dưới mô hình bom nguyên tử ném xuống thành 
phố này như sau: “Sử dụng bom nguyên tử là động thái chiến 
lược đầu tiên của chiến tranh lạnh” 

Tình hình nửa cuối thập niên 1940 trở nên hết sức căng 
thẳng, Chiến tranh thế giới thứ ba ngày càng đến gần với 
nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân. Nếu chiến tranh đó xảy ra 
thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. 

Trước nguy cơ chiến tranh thế giới mới, những người có 
lương tri tại nhiều nước đoàn kết đứng lên đấu tranh bảo vệ 
hòa bình, tức là bảo vệ quyền sống của mình. Nhiều cuộc mít 
tinh, biểu tình phản đối chiến tranh, đòi hòa bình của nhiều 
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tầng lớp nhân dân điễn ra khắp nơi, nhiều tổ chức hòa bình 
quốc gia, khu vực được thành lập. 

Đỉnh cao của phong trào là Đại hội các chiến sĩ hòa bình 
thế giới, khai mạc cùng một lúc tại Paris (Pháp) và Praha 
(Tiệp Khắc) ngày 26/4/1949 với sự tham dự của hàng ngàn 
đại biểu nhân dân thế giới bao gồm nhiều nhà hoạt động 
chính trị, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa 
học nổi tiếng. Đại hội bầu ra cơ quan thường trực là Hội đồng 
hòa bình thế giới do nhà bác học vật lý Jolio Curie (Pháp) 
làm Chủ tịch đầu tiên. Hoạt động nổi bật của Hội đồng hòa 
bình thế giới là khẩn thiết kêu gọi nhân dân các nước kịp 
thời đứng lên, ngăn chặn bàn tay tội ác của những kẻ muốn 
xô đẩy loài người xuống hố chiến tranh hủy điệt vì quyền lợi 
ích kỷ của chúng. Phong trào hòa bình thế giới đã góp phần 
xứng đáng vào việc ngăn ngừa Chiến tranh thế giới thứ ba, 
buộc các cường quốc hạt nhân phải ký một số thỏa thuận về 
kiểm soát và hạn chế vũ trang (nhất là Hiệp ước không phổ 
biến vũ khí hạt nhân (NPT) tháng 7/1968), đồng thời ủng 
hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, đặc biệt là 
đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp kháng chiến cứu nước 
của nhân dân Việt Nam chống thực dân để quốc xâm lược. 


3. Hòa bình trong độc lập, tự do 


Việt Nam là nạn nhân của không biết bao nhiêu cuộc 
chiến tranh xâm lược và ách thống trị ngoại bang: 1.000 năm 
bị phương Bắc đô hộ, hơn 10 lần bị các triểu đại phong kiến 
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Trung Quốc đánh chiếm, gần 100 năm bị thực dân Pháp đô 
hộ, 5 năm bị quân phiệt Nhật chiếm đóng, 30 năm bị thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ gây chiến tranh xâm lược. Đó là 
chưa kể các cuộc chiến tranh do bè lũ Pol Pot gây ra ở biên 
giới Tây Nam và do Trung Quốc gây ra tại biên giới phía Bắc, 
đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một phần quần 
đảo Trường Sa của Việt Nam. Chính vì vậy, khát vọng hòa 
bình của dân tộc Việt Nam, từ bao đời nay, là vô cùng mãnh 
liệt, không thua kém bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới. 


Theo tư tưởng hòa bình Hồ Chí Minh, đấu tranh bảo vệ 
hòa bình là một bộ phận cấu thành của đấu tranh cách mạng. 
Chính vì lẽ đó, trong khi phải tập trung mọi nỗ lực cho kháng 
chiến chống thực dân Pháp, nước ta đã cử một Đoàn đại biểu 
nhân dân đến Paris tham dự Đại hội các chiến sĩ hòa bình 
thế giới và thành lập Hội đồng hòa bình thế giới. Việt Nam 
trở thành một thành viên sáng lập. Chỉ một năm sau đó, ngày 
19/11/1950, tại chiến khu Việt Bắc, đã điển ra Đại hội thành 
lập Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam (đến năm 
1988 đổi tên thành Ủy ban hòa bình Việt Nam). Do tình hình 
sức khỏe, Hồ Chủ tịch không đến dự Đại hội được. Người gửi 
thư chúc mừng Đại hội với nội dung: “Nhân dân Việt Nam 
cũng như nhân dân các nước trên thế giới đều yêu chuộng 
hòa bình để xây dựng một thế giới tốt đẹp. Nhưng đế quốc 
chủ nghĩa là nguồn gốc chiến tranh... Muốn gìn giữ hòa 
bình một cách thiết thực thì phải ra sức chống đế quốc chủ 
nghĩa" Nội dung bức thư thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về 
hòa bình, làm kim chỉ nam cho các hoạt động hòa bình, đoàn 
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kết, hữu nghị của nước ta từ đó đến nay. Ngày 17/11/1950 
trở thành “Ngày truyền thống của Liên hiệp các Tổ chức hữu 
nghị Việt Nam. 

Cốt lõi tư tưởng hòa bình Hồ Chí Minh là “Dĩ bất biến 
ứng vạn biến” (Lời Hồ Chủ tịch dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng 
trước khi lên đường đi thăm Pháp năm 1946), tức là lấy cái 
không thay đổi để ứng phó với muôn sự thay đổi. Nói rộng 
ra, bất luận tình hình biến đổi như thế nào, cũng phải kiên trì 
giữ vững cho bằng được điều không thể thay đổi. Đó là độc 
lập, chủ quyển, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia bao 
gồm biên cương, biển đảo. Từ khi thành lập nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa đến nay, nước ta đã không ít lần vận dụng 
tài tình nguyên lý đó để có hòa bình, dù mỏng manh, để làm 
thất bại mọi mưu đổ của kẻ thù muốn áp đặt hòa bình trong 
nô lệ đối với dân tộc ta. 

Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” việc Hồ Chủ tịch ký 
Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946, đã tạo môi trường tương đối 
hòa bình, tuy ngắn ngủi, nhưng vô cùng quý giá để chi viện 
và củng cố các lực lượng kháng chiến ở Nam bộ, xây dựng 
lực lượng chính trị - quân sự trong cả nước, chuẩn bị mọi 
mặt để tiến hành cuộc kháng chiến toàn quốc mà trước sau 
gì cũng sẽ xảy ra. Ta tạm thời chấp nhận 15.000 quân Pháp để 
đổi lấy việc 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch phải rút về nước, 
tránh được nguy cơ phải đối phó cùng một lúc với hai kẻ thù. 

Để duy trì hòa bình trước những âm mưu và hành động 
khiêu khích của quân Tưởng Giới Thạch, Hồ Chủ tịch để ra 
cách ứng xử và dàn xếp sao cho “Đại sự thành tiểu sự, tiểu 
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sự thành vô sự” (như việc Lư Hán mời Hồ Chủ tịch và Bộ 
trưởng nội vụ Huỳnh Thúc Kháng đến để hoạnh họe, đòi 
cấp thêm lương thực cho chúng trong khi nhân dân ta còn 
có người chết đói). 

Tuy nhiên, một khi kẻ thù rắp tâm cướp nước ta thì cả 
nước đoàn kết một lòng, nhất tế đứng lên, quyết tâm giữ nước. 
Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1946, 
Hồ Chủ tịch chỉ rõ: “Chúng ta muốn có hòa bình, chúng ta 
phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực 
dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta một 
lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nước ta đã kiên 
quyết bác bỏ cái gọi là “Công thức hòa bình Baltimore” của 
Tổng thống Mỹ Johnson (4/1965) với nội dung kêu gọi “đàm 
phán hòa bình không điều kiện” trong khi Mỹ ổ ạt đưa quân 
vào xâm lược miễn Nam, tiến hành chiến tranh phá hoại bằng 
không quân và hải quân chống miền Bắc Việt Nam. 

Trong Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước ngày 
17/7/1966, Hồ Chủ tịch một lấn nữa khẳng định: “Nhân dân 
Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, hòa bình thật sự, hòa 
bình trong độc lập tự do, chứ không phải thứ hòa bình giả 
hiệu, hòa bình kiểu Mỹ” Dịp này, Người long trọng tuyên bố 
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”, một chân lý không riêng 
đối với dân tộc Việt Nam, mà phổ quát đối với mọi quốc gia, 
đân tộc trên thế giới. 
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Sinh thời, Chủ tịch Hội đồng hòa bình thế giới Romesh 
Chandra, khái quát tài tình tư tưởng hòa bình Hồ Chí Minh 
như sau: “Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập tự do, ở đó 
có Hồ Chí Minh, và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Bất cứ ở 
đâu chiến đấu cho hòa bình và công lý, ở đó có Hồ Chí Minh, 
và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Ở bất cứ nơi đâu nhân dân 
chiến đấu cho một thế giới mới, chống lại nghèo đói, ở đó có 
Hồ Chí Minh, và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao” (Thư riêng 
của Bác Hồ, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, tr.188). 


4. Hòa bình trong nô lệ 


Trong lịch sử loài người, không ít trường hợp các thế lực 
xâm lược, bành trướng bá quyền, dù đó là phong kiến, thực 
dân, đế quốc, hay với tên gọi khác, sau khi mang gươm và 
súng đạn đi mở mang bờ cõi, khuất phục các dân tộc khác, 
thường dùng chiêu bài “hòa bình” hay “thái bình” để áp đặt 
và duy trì ách thống trị của chúng. Đó là Hòa bình kiểu La 
Mã (Pax Romana), Hòa bình kiểu Trung Quốc (Pax Sinica), 
Hòa bình kiểu Anh (Pax Britanica), Hòa bình kiểu Mỹ (Pax 
Americana) v.v... Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Trước 
sức mạnh đoàn kết đấu tranh bất khuất của các dân tộc bị 
trị, và trước sự tranh giành ảnh hưởng, xâu xé lẫn nhau giữa 
chúng, các kiểu hòa bình kể trên đều suy tàn và sụp đổ. 

- Đế chế La Mã thời trung cổ tự coi mình là “cái rốn của 
văn minh nhân loại” với thủ đô Roma, vì vậy họ cho rằng 
"Tất cả các nẻo đường đều dẫn đến La Mã” (Tous les chemins 
mènent à Rome/All roads lead to Roma). Thời cực thịnh kéo 
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đài khoảng 3 thế kỷ (từ năm 27 trước Công nguyên đến năm 
284, được gọi là “thời kỳ hoàng kim” của “hòa bình kiểu La 
Mã”. Thể chế và văn hóa của đế chế La Mã để lại ảnh hưởng 
sâu sắc và lâu đài đối với sự phát triển văn học, nghệ thuật, 
triết học, luật pháp của những vùng bị cai trị, đặc biệt ở các 
nước châu Âu bị La Mã hóa. Về sau, chủ nghĩa thực đân châu 
Âu làm cho văn hóa La Mã lan tỏa ra toàn thế giới đến tận 
ngày nay. 

- Phong kiến Trung Hoa, sau khi Tân Thủy Hoàng đẹp xong 
“lục quốc” (thế kỷ thứ HII trước Công nguyên), đặt tên nước 
là Trung Quốc, tức là một nhà nước ở “trung tâm thiên hạ, 
mang gươm đi mở cõi, chỉnh phục và đồng hóa biết bao đân 
tộc “man đỉ” thiết lập nền “hòa bình kiểu Trung Quốc” (Pax 
Sinica). Các nước chư hấu bại trận buộc phải triểu cống định 
kỳ để được hưởng “thái bình dưới trướng thiên triểu” Thời 
kỳ huy hoàng kéo dài hàng chục thế kỷ, nhưng chế độ phong 
kiến “bế quan tỏa cảng” không thể đương đầu với chủ nghĩa 
tư bản phương Tây khát khao nguyên liệu và thị trường rộng 
lớn của Trung Quốc. Từ thế kỷ XIX, Trung Quốc bị bại trận 
nhiều lần, trở thành một nước nửa thuộc địa, phụ thuộc vào 
các cường quốc thực dân, đế quốc phương Tây, vị trí quốc tế lu 
mờ, nhà nước Đại Trung Hoa chỉ còn là giấc mộng Trung Hoa. 

- Vương quốc Anh: Từ sau các cuộc chiến tranh Napoléon 
năm 1815 đến Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918, 
Anh đóng vai trò bá chủ toàn cầu với hệ thống thuộc địa 
rộng lớn nhất thế giới tại khắp các châu lục. Vì vậy thực dân 
Anh khoe khoang rằng “Mặt trời không bao giờ lặn trên nước 


142 Ì Võ Anh Tuấn 


htfps://tieulun.hopto.org 


Anh” Hồi ấy lực lượng hải quân Hoàng gia Anh mạnh hơn 
hải quân của bất cứ hai nước nào khác cộng lại. Sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai, đế chế Anh mất vị trí cường quốc hàng 
hải số một thế giới, hệ thống thuộc địa tan rã, vị trí quốc tế 
suy giảm so với Mỹ. 


- Nước Mỹ nhờ làm giàu trong Thế chiến thứ hai, trở thành 
siêu cường số 1 thế giới, có sức mạnh tuyệt đối về kinh tế, 
quân sự so với các nước khác: lợi nhuận bán vũ khí trong 
chiến tranh lên đến 114 tỷ đô la Mỹ; sản xuất quá nửa sản 
lượng công nghiệp thế giới (56,4% năm 1948); có ưu thế tuyệt 
đối về quân sự nhất là ưu thế tạm thời về vũ khí nguyên tử. 
Mỹ ra sức thực hiện tham vọng bá chủ thế giới và áp đặt Hòa 
bình kiểu Mỹ (Pax Americana). Từ ngữ Pax Americana được 
Tổng thống J. F. Kennedy sử dụng lần đầu tiên năm 1960 khi 
tuyên bố: “Chủ để quan trọng nhất thế giới là hòa bình. Đó 
là hòa bình kiểu nào, loại hòa bình nào chúng ta đang tìm 
kiếm? Không phải hòa bình kiểu Mỹ (Pax Americana) do vũ 
khí Mỹ áp đặt đối với thế giới. Không phải thứ hòa bình trên 
nấm mổ hay nền an ninh của người nô lệ. Tôi đang nói đến 
một nền hòa bình thật sự, một thứ hòa bình làm cho cuộc 
sống trên hành tính này đáng sống hơn, một thứ hòa bình 
giúp cho con người và các dân tộc phát triển và hy vọng, và 
xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cháu chúng ta”. 
Đó là những lời nói hoa mỹ đến tột cùng! Cả thế giới đều 
biết lời nói và việc làm của Mỹ hoàn toàn trái ngược nhau. 

Sức mạnh tuyệt đối của Mỹ giảm sút từ thập niên 1960 - 
1970 do các nước phương Tây nhanh chóng phục hồi kinh 
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tế, nhất là từ khi Mỹ bị sa lầy trong chiến tranh xâm lược Việt 
Nam. Mặc dù trên đà suy vong, nhưng ngày nay Mỹ vẫn còn 
nhiều tiểm lực, vẫn còn đứng đầu thế giới về nhiều mặt. 


5, Giáo dục hòa bình 


Hòa bình hay chiến tranh đều do con người làm nên. Vì 
vậy, giáo dục hòa bình cho con người, nhất là cho thế hệ trẻ 
là biện pháp hữu hiệu góp phần ngăn ngừa chiến tranh, bảo 
vệ hòa bình. Điểu lệ Tổ chức Giáo dục - Khoa học - Văn hóa 
của Liên Hợp Quốc (UNESCO) nêu rõ: “Chiến tranh nảy 
sinh trong tâm trí con người, nên thành trì bảo vệ hòa bình 
phải được xây dựng chính trong tâm trí con người”. 

Bước vào thiên niên kỷ mới, việc Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc quyết định lấy “Năm 2000 là năm quốc tế văn hóa hòa 
bình ” có ý nghĩa trọng đại đối với việc giáo dục con người cách 
ứng xử phù hợp với “Văn hóa hòa bình”, là tổng thể những 
giá trị, thái độ, phong cách ứng xử và lối sống loại trừ bạo 
lực và ngắn ngừa tận gốc các cuộc xung đột, giải quyết mọi 
vấn để bằng đối thoại và đàm phán giữa các cá nhân, tập thể 
và quốc gia. (Định nghĩa của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 
Khóa 52, năm 1992). 

Năm 1993, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua “Tuyên 
bố và Chương trình hành động về Văn hóa hòa bình”: “Để 
cho hòa bình và không sử dụng vũ lực được lan tỏa, cẩn cổ 
vũ văn hóa hòa bình thông qua Giáo dục”, bằng cách đưa vào 
chương trình giảng dạy những nội dung cơ bản và toàn điện 
về nhiều mặt như: 
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- Xúc tiến phát triển bền vững kinh tế và xã hội: Giảm 
bất bình đẳng về kinh tế, xã hội; xóa nghèo và đảm bảo an 
ninh lương thực, công bằng xã hội; có giải pháp bền vững 
cho vấn để nợ, quyền lợi của phụ nữ; có biện pháp đặc biệt 
đối với các nhóm người cẩn sự giúp đỡ đặc biệt; ứng phó với 
biến đổi khí hậu. 

- Xúc tiến tôn trọng quyền con người: Quyền con người 
và văn hóa hòa bình bổ sung cho nhau; nơi nào chiến tranh 
và bạo lực chỉ phối thì không thể đảm bảo quyền con người; 
không có quyển con người một cách trọn vẹn thì không thể 
có văn hóa hòa bình. 


- Đảm bảo bình đẳng giới: Phụ nữ cần được tham gia đầy 
đủ vào các quyết sách về kinh tế, xã hội và chính trị; thủ tiêu 
mọi hình thức phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ; 
giúp đỡ phụ nữ neo đơn. 

- Cổ vũ sự tham dự dân chủ: Những nguyên tắc và thực 
tiễn dân chủ cũng như sự tham dự của mọi tầng lớp xã hội là 
nền tảng cần thiết để đạt được và duy trì hòa bình, an ninh; 
cần một chính quyền và bộ máy hành chính minh bạch và có 
kiểm toán; đấu tranh chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, 
tham nhũng, nạn ma tuý và rửa tiền. 

- Thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, khoan dung và đoàn kết: 
Nhằm mục đích xóa bỏ chiến tranh và xung đột bạo lực, 
chúng ta cần vượt qua và xóa bỏ những hình ảnh hận thù 
bảng cách hiểu biết lẫn nhau, tha thứ và đoàn kết giữa tất cả 
các dân tộc và các nền văn hóa. Học tập những khác biệt của 
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nhau thông qua đối thoại và trao đổi thông tin là một quá 
trình cần khích lệ. 


- Ủng hộ sự giao lưu rộng rãi, tự do trao đổi thông tin và 
kiến thức: Tự do thông tin và giao lưu, chia sẻ thông tin và 
kiến thức là cần thiết đối với giáo dục hòa bình. Tuy nhiên, 
cần có biện pháp xử lý vấn để bạo lực trong thông tin đại 
chúng, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ mới về thông tin 
và giao lưu. 

- Thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế: Những thành tựu 
về an ninh đối với con người và giải trừ quân bị trong những 
năm qua, kể cả những hiệp định về vũ khí hạt nhân và hiệp 
định cấm mìn sát thương, cổ vũ chúng ta tăng cường nỗ lực 
trong đàm phán để giải quyết bất đồng, để cấm sản xuất và 
vận chuyển vũ khí, để có giải pháp nhân đạo trong những 
tình huống xung đột, để có những sáng kiến hậu xung đột. 

Để việc giáo dục hòa bình (cũng như giáo dục phẩm chất, 
đạo đức con người nói chung) có thể đạt kết quả tốt, cần bắt 
đầu từ trong gia đình khi con người còn ở tuổi ấu thơ, “nhân 
chí sơ, tính bổn thiện; tiếp tục trong nhà trường, tại nơi làm 
việc, ngoài xã hội. Theo truyền thống dân tộc ta, giáo dục bằng 
tấm gương người thật, việc thật của người lớn (cha mẹ, thầy 
cô, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các cấp) rất có tác 
dụng. Ngược lại, nếu người lớn và người trên nêu gương xấu 
thì sẽ vô cùng tai hại, bởi vì “thượng bất chính, hạ tất loạn” 


Triết lý hòa bình kim cổ, Đông - Tây đều giống nhau. 
Khổng Tử (551 - 449 trước Công nguyên) viết: “Kỳ sở bất dục, 
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vật thi ư nhân” Người Pháp có câu tục ngữ: “Ne fais pas aux 
autres ce que tu ne voudrais pas qườn te fasse”. Người Việt 
chúng ta cũng quan niệm về hòa bình như vậy, tức là “Chớ 
làm đối với người khác những điều gì không muốn người 
khác làm đối với mình”. 

Để có hòa bình bền vững, các bên liên quan cần có cách 
ứng xử phù hợp về lý và tình. Từng con người, trước hết phải 
thấy trách nhiệm của bản thân mình, chớ vội đổ lỗi cho người 
khác, phải “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” Từng công dân phải 
“thượng tôn pháp luật) trước hết là phải sống và làm việc theo 
Hiến pháp. Từng quốc gia, dân tộc phải tuân thủ luật pháp 
quốc tế, trước hết là Hiến chương Liên Hợp Quốc, và những 
điểu ước quốc tế mà mình là thành viên. 
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Chương X 


TỪ KOSOVO ĐẾN BREXIT, 
LY KHAI VÀ HỆ LỤY 


H” nay, xu thế toàn cần hóa nhiều mặt của đời sống 
xã hội loài người đang diễn ra nhanh chóng như vũ 
bão, tưởng chừng không gì ngăn cản nổi. Tuy nhiên, cũng 
đang diễn ra một xu thế trái ngược, muốn ly khai khỏi các 
nước độc lập, có chủ quyển, khỏi các tổ chức quốc tế liên 
chính phủ với hệ quả khó lường. 


1. Kosovo tuyên bố độc lập 


Ngày 17/2/2008, tỉnh Kosovo đơn phương tuyên bố độc 
lập, ly khai khỏi nước Cộng hòa Serbia, kết thúc quá trình 
tan rã nước Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư 
nhiều đân tộc. 

Kosovo là một tỉnh phía Nam Serbia, có biên giới chung 
với Albania. Từ lâu, Kosovo đòi độc lập và tách khỏi Serbia 
vì lý do dân tộc (gốc Albania) và tôn giáo (đạo Hồi) khác với 
người Serbia (gốc Slav và theo đạo Chính thống). 
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Serbia là một trong những bộ tộc Slav phương Nam, định 
cư tại Kosovo từ thời trung cổ, bị phát xít Đức sáp nhập vào 
Albania trong Thế chiến thứ hai, nên thành phần dân số 
Serbia thay đổi hoàn toàn, từ 90% là người Serbia trước kia 
nay 90% là người Albania. 


Quyết định độc lập của Kosovo bị Serbia phản đối quyết 
liệt, cho rằng đây là một hành động ly khai bất hợp pháp, trái 
với nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là “tôn trọng toàn 
vẹn lãnh thổ của các quốc gia trong đường biên giới hiện tại, 
trái với Nghị quyết 1244, ngày 10/6/1999 của Hội đồng Bảo 
an Liên Hợp Quốc quy định “Kosovo sẽ có quyển tự trị trong 
Liên bang Nam Tư, khẳng định toàn vẹn lãnh thổ của Nam 
Tư, mà Serbia là nhà nước kế thừa hợp pháp”. 


Mỹ và nhiều nước trong Liên minh châu Âu (EU) như 
Anh, Pháp, Đức..., cùng với Albania, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước 
thuộc Nam Tư cũ... liền công nhận chế độ mới của Kosovo 
bất chấp sự phản đối của Serbia, Nga và nhiều nước khác. 
Tính đến năm 2014, có 108 trên tổng số 193 nước thành viên 
Liên Hợp Quốc công nhận nền độc lập của Kosovo. Nga, 
Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha... không công nhận vì lo 
ngại phong trào ly khai trong nước mình. 


2. Nước Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư 
tan rã 


Nước Nam Tư thuộc bán đảo Balkan với nhiều sắc tộc và 
tôn giáo khác nhau; thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ 
nhất trên cơ sở hợp nhất các tiểu vương quốc gốc Slav phương 


Toàn cầu hóa, hợp tác và đấu tranh Ì 149 


Nam như Croatia, Slovenia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, 
Montenegro do Serbia làm nòng cốt; bị phát xít Đức - Ý chiếm 
đóng và tan rã trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 


Dưới sự lãnh đạo của Liên đoàn cộng sản Nam Tư, do 
Thống chế Tito (người gốc Croatia) đứng đầu, nhân dân 
các dân tộc Nam Tư chiến đấu kiên cường chống phát xít, 
hợp tác với hồng quân Liên Xô để tự giải phóng, thành lập 
nước Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư, xây 
dựng đất nước theo đường lối "tự quản xã hội chủ nghĩa, 
đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong hai thập niên đầu 
sau chiến tranh. 


Tuy nhiên, sau đó tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, 
làm sâu sắc thêm mâu thuẫn vốn có về dân tộc và tôn giáo, 
cộng với tác động của các thế lực thù địch bên ngoài, đưa 
đến việc nhà nước Nam Tư bị tan rã từ giữa năm 1991. Các 
nước Cộng hòa Liên bang lần lượt tách khỏi Nam Tư, thành 
lập 4 quốc gia độc lập. Từ đầu năm 1992, nước Cộng hòa 
Liên bang Nam Tư (mới) chỉ bao gồm Serbia và Montenegro. 
Chiến tranh ác liệt diễn ra giữa Nam Tư (mới) và hầu hết các 
nước mới tuyên bố độc lập. Nước Nam Tư (mới) bị Liên Hợp 
Quốc và EU cấm vận. 


Tháng 6/2006, Montenegro lại tách khỏi nước Nam Tư 
mới, tuyên bố độc lập. Từ đó, trên lãnh thổ nhà nước Nam 
Tư cũ, hình thành 6 nước cộng hòa riêng biệt, chấm dứt sự 
tốn tại của nhà nước Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa 
Nam Tư. 
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Năm 1990, chính quyển Serbia bãi bỏ quy chế tự trị của 
tỉnh Kosovo, làm cho tình hình tại đây càng thêm căng thẳng. 
Xung đột vũ trang xảy ra giữa quân nổi dậy người gốc Albania 
và quân chính phủ, gây nhiều thương vong cho dân thường. 
Mỹ và NATO can thiệp vũ trang, không kích ác liệt Serbia 
trong 77 ngày đêm liên tiếp (từ tháng 3 đến tháng 6/1999), làm 
2.500 dân thường thiệt mạng, hàng chục ngàn người khác bị 
thương. Cuối cùng, Serbia buộc phải chấp nhận những điều 
kiện do NATO áp đặt. Đó là rút quân Serbia khỏi Kosovo, 
triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại 
đó, đặt Kosovo dưới sự quản lý tạm thời của Liên Hợp Quốc. 
Các cuộc đàm phán về quy chế tương lai của Kosovo trong 
khuôn khổ nhà nước Serbia thống nhất đều thất bại, dẫn đến 
việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập ngày 17/2/2008. 


Các lực lượng ly khai ở không gian hậu Xô Viết và Tây 
Âu coi việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập là thời cơ 
thuận lợi cho việc thực hiện ý đồ ly khai ấp ủ từ lâu của họ. 


3. Hệ lụy đối với không gian hậu Xô Viết 


Liên bang Xô Viết trước kia là một nước đa dân tộc, sắc 
tộc và tôn giáo. Theo Hiến pháp, mọi công dân đều có quyển 
tự do cư trú tại bất cứ nơi nào trong nước. Hệ quả là ngày 
nay, tại Liên bang Nga có hàng triệu công dân các nước thuộc 
Liên Xô cũ sinh sống. Ngược lại, tại tất cả các quốc gia độc 
lập hậu Xô Viết, tỷ lệ người Nga rất cao, trung bình 5 - 7%, 
có nước lên đến trên 15% như Ukraina (17%), Estonia (25%), 
Latvia (27%), Kazakhstan (27%), có những khu vực người 
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Nga chiếm đa số như Nam Ossetia và Abkhazia (Gruzia), 
Crimea (Ukraina)... Việc kiểu dân Nga tại các nước Liên Xô 
cũ hướng về quê cha đất tổ là tình cảm đương nhiên và chính 
đáng. Vấn để đặt ra là chính quyển các nước liên quan cần 
có chính sách như thế nào để có thể duy trì, phát huy truyền 
thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp xưa kia, để ngày nay cùng 
nhau phát triển đất nước trong hòa bình. 

- Tại Gruzia, hai khu vực Nam Ossetia và Abkhazia có biên 
giới chung với nước Liên bang Nga, có đông đảo người Nga 
sinh sống và có quốc tịch Nga. Từ nhiều năm qua, hai khu vực 
này đòi ly khai để trở thành những quốc gia độc lập. Riêng 
Nam Ossetia đòi sáp nhập với Bắc Ossetia (thuộc Liên bang 
Nga). Mâu thuẫn sắc tộc ngày càng thêm sâu sắc, nhiều lần 
xảy ra xung đột vũ trang với chính quyển trung ương. Theo 
Hiệp định ngừng bắn năm 2004 do Liên Hợp Quốc bảo trợ, lực 
lượng gìn giữ hòa bình của Nga được triển khai tại vùng chiến 
sự giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy của Abkhazia. 


Ngày 8/8/2008, phía Gruzia, được NATO ủng hộ, chủ 
động mở cuộc tấn công quy mô lớn làm hàng ngàn dân 
thường Nam Ossetia và Abkhazia thương vong. Đáp lời kêu 
cứu của nhân dân hai khu vực này, Nga liền đưa quân vào 
Nam Ossetia, tấn công sâu vào lãnh thổ Gruzia, buộc nước 
này phải chấp nhận những điều kiện hòa bình của Nga. Sau 
cuộc “Chiến tranh 5 ngày”, Nam Ossetia và Abkhazia tuyên 
bố độc lập, liền được Liên bang Nga chính thức công nhận. 
Sau đó được một số nước khác công nhận như Venezuela, 
Nicaragua, Nauru, Vanuatu, Tuvalu... 
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- Tại Ukraina, khuynh hướng ly khai diễn biến phức tạp, 
tác động đến quan hệ giữa Nga với chính quyền Ukraina, 
EU, NATO và Mỹ. 


Bán đảo Crimea vốn là một tiểu quốc thuộc đế chế 
Ottoman. Từ cuối thế kỷ XVIH bị sáp nhập vào đế chế Nga, 
sau là Liên Xô. Năm 1954, dưới thời Tổng Bí thư Đảng Cộng 
sản Liên Xô Khrushchev (người gốc Ukraina), Liên Xô cắt 
Crimea giao cho Ukraina như là món “quà” kỷ niệm 300 năm 
Ukraina trở thành một bộ phận của đế chế Nga. Khi ấy quyết 
định đó được coi như là một sự điểu chỉnh địa giới hành chính 
bình thường, mặc dù 60% dân số Crimea là người Nga. Gần 
đây, do chính sách bài Nga của chính quyền Ukraina (Tổng 
thống Poroshenko) điển hình là đạo luật về ngôn ngữ cấm sử 
dụng tiếng Nga, tháng 3/2014 nước Cộng hòa tự trị Crimea 
và thành phố Sevastopol tổ chức trưng cầu dân ý về việc “trở 
vể` với nước Nga, được trên 90% đân chúng ủng hộ. Liền sau 
đó, Tổng thống Putin ký sắc lệnh sáp nhập bán đảo Crimea 
và thành phố Sevastopol vào Liên bang Nga. Mỹ, NATO và 
EU phản ứng quyết liệt, trừng phạt kinh tế, nhưng loại trừ 
khả năng can thiệp quân sự. 


Diễn biến tình hình ở Crimea có hiệu ứng “domino” đối 
với nhiều vùng khác tại miền Đông Ukraina với đông đảo dân 
số là người Nga. Giữa năm 2014, đã diễn ra trưng cầu dân ý để 
thành lập hai “nước” Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng 
hòa Nhân dân Lugansk. Hai nước này ký thỏa thuận thành 
lập “Nước Nga mới” (Novorussia) và dự kiến sẽ mở rộng ra 
những vùng khác như Kharkov, Odessa... Xung đột vũ trang 
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điễn ra ác liệt giữa quân đội chính phủ Kiev và các lực lượng 
ly khai làm 13.000 người thương vong, cả triệu người phải tị 
nạn. Sau nhiều lần thỏa thuận khó khăn tại Minsk giữa chính 
quyền Ukraina, đại diện quân ly khai, Nga, OSCE... ngừng 
bắn có hiệu lực từ ngày 15/2/2015, hai bên cam kết rút vũ khí 
hạng nặng về phía sau. Tuy nhiên, ngừng bắn mong manh 
nhiều lần bị vi phạm, xung đột vũ trang tiếp diễn. 


Từ khi Tổng thống Zelensky của Ukraina lên cầm quyển, 
hai bên tìm cách khôi phục tiến trình hòa bình để chấm dứt 
cuộc xung đột ly khai kéo dài 5 năm ở miền Đông Ukraina. 
Nga trả lại 3 tàu chiến của Ukraina bị Nga bắt giữa tháng 
11/2018. Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Normandy gồm Nga, 
Ukraina, Pháp và Đức họp lại trong tháng 12/2019 ra Tuyên 
bố chung 3 điểm bao gồm: Thỏa thuận Minsk về Donbass 
tiếp tục là nền tảng cho công việc của bộ tứ Normandy; bổ 
sung điều khoản mới trước cuối tháng 3/2020 về việc phân 
chia, bố trí lực lượng ở Donbass; lãnh đạo bộ tứ Normandy 
cam kết ủng hộ việc thực thi toàn điện chế độ ngừng bắn ở 
Odessa, kêu gọi các bên trao đổi tù binh trước cuối năm 2019. 
Tổng thống Putin nhận định kết quả Hội nghị thượng đỉnh 
bộ tứ Normandy lấn này là “bước đi quan trọng” giúp giảm 
leo thang xung đột ở miền Đông Ukraina. 

Nhiều nước khác thuộc Liên Xô cũ cũng phải đối mặt với 
phong trào ly khai tại chính nước họ, phản ánh tranh giành 
ảnh hưởng giữa Nga và phương Tây. Khu vực Transdniestria 
của Moldova đơn phương tuyên bố độc lập năm 1990, và từ 
đó về thực chất nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Trong 
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lòng nước Azerbaijan có khu vực Nagorny Karabakh (với đa 
số dân là người gốc Armenia) muốn ly khai và đòi sáp nhập 
vào Armenia. Mặc dù có thỏa thuận ngừng bắn từ năm 1994, 
nhưng tình hình điển biến phức tạp, thỉnh thoảng xung đột 
lại bùng lên, bởi vì sau lưng Azerbaijan có Thổ Nhĩ Kỳ, trong 
khi đó Nga là chỗ dựa của Armenia. 


4. Khuynh hướng ly khai tại các nước Tây Âu 


Tại một số nước phương Tây, đang gia tăng khuynh hướng 
ly khai, chủ yếu thông qua một quá trình chính trị và pháp lý 
bằng trưng cầu dân ý, không bằng biện pháp quân sự. 

4.1. Ở Tây Ban Nha 

- Xứ Catalonia có 7,5 triệu dân so với tổng số dân Tây Ban 
Nha là 46 triệu người. Là một khu vực tự trị với ngôn ngữ và 
văn hóa riêng, tạo ra 20% GDP và 25% kim ngạch xuất khẩu. 
Tháng 12/ 2013, chính quyển vùng Catalonia thông qua quyết 
định trưng cầu dân ý về quy chế độc lập đối với Tây Ban Nha 
vào ngày 9/11/2014. Các cuộc khảo sát tại địa phương cho 
thấy 55% người được hỏi ý kiến muốn độc lập. Chính quyền 
địa phương mong muốn tiến hành cuộc trưng cầu dân ý một 
cách hợp pháp, với sự đồng ý của chính quyền trung ương. 
Tuy nhiên, Thủ tướng chính phủ Tây Ban Nha cho rằng cuộc 
trưng cẩu dân ý đó là “vi hiến và không thể tiến hành” Tòa 
án Hiến pháp Tây Ban Nha đã ra quyết định đình chỉ cuộc 
trưng cầu dân ý ở Catalonia. 

Mặc dù vậy, ngày 9/11/2014 đã diễn ra cuộc bỏ phiếu với 
hai câu hỏi: “ 1) Ông, Bà có muốn Catalonia trở thành một quốc 
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gia hay không? 2) Nếu có, Ông, Bà có muốn Catalonia trở thành 
độc lập hay không?” Bằng cách làm như vậy, những người chủ 
trương ly khai hy vọng sẽ tạo áp lực buộc chính phủ Madrid 
phải đàm phán lại về các vấn để bức xúc như thuế, quyền tự 
trị... hoặc chấp nhận một cuộc trưng cầu dân ý mới sau này. 
Mặc dù không được phép của chính phủ Trung ương Tây 
Ban Nha, ngày 01/10/2017, chính quyển vùng Catalonia lại 
tổ chức trưng cầu dân ý về việc thành lập nước “Cộng hòa 
Catalonia” độc lập. Các nhà lãnh đạo của Catalonia bị bắt và 
bị Tòa án tối cao Madrid tuyên án từ 9 đến 13 năm tù giam. 
Riêng cựu Thủ hiến Catalonia là Carles Puigdemont đã trốn 
khỏi Tây Ban Nha và sống lưu vong tại Brussels (Bì). 


- Ngoài Catalonia, Tây Ban Nha còn đứng trước nguy cơ 
xứ Basque - một vùng đất trù phú khác, có biên giới chung với 
Pháp, có phong trào đòi độc lập ngày càng phát triển mạnh 
mẽ, sẽ noi gương Catalonia. Các nơi khác ở Tây Âu cũng có 
phong trào đòi ly khai như ở Ý (vùng Veneto) và Anh (vùng 
Scotland). 


4.2. Ở Vương quốc Anh và Bắc Ireland 


- Scotland (Écosse) là một trong bốn bộ phận cấu thành 
Vương quốc Anh. Scotland có lịch sử dân tộc hàng ngàn năm. 
Sau những thăng trẩm trong quan hệ với Anh, năm 1707, 
Scotland tham gia liên minh chính trị với Anh để thành lập 
Vương quốc Đại Anh (Great Britain). Trong hơn 300 năm 
qua, lúc nào cũng tiểm tàng các phong trào đòi tự trị rộng 
rãi, thậm chí đòi độc lập bằng trưng cầu dân ý. Đảng Dân tộc 
Scotland (SNP) giành thắng lợi trong cuộc trưng cẩu dân ý 
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lần đầu tiên năm 1979: Scotland được phép có chính phủ tự 
trị và Quốc hội địa phương với nhiều quyển hạn rộng rãi. Từ 
năm 2007, Đảng SNP khởi động chiến dịch đòi độc lập hoàn 
toàn bằng cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 18/9/2014. Kết quả 
là 55,3% cử tri không đồng ý Scotland trở thành một quốc gia 
độc lập tách khỏi Vương quốc Anh. Các nhà bình luận quốc 
tế đánh giá kết quả đó là “lý trí thắng tình cản? Người dân 
Scotland cảm thấy không thoải mái trong cuộc sống chung 
trong Vương quốc Anh, vì Scotland là vùng đất giàu nhất nước, 
có trữ lượng dầu lửa rất lớn ở Biển Bắc... nhưng chỉ có 9% đại 
biểu trong Quốc hội, khó đảm bảo việc phân phối ngân sách 
và phúc lợi xã hội công bằng... Đành vậy, nhưng mặt khác 
người dân cũng nhận ra rằng việc Scotland độc lập và tách 
khỏi Vương quốc Anh sẽ gây ra biết bao hệ lụy nghiêm trọng 
về chính trị - an ninh - quốc phòng, kinh tế - xã hội như: quy 
chế trong Liên Hợp Quốc và NATO, việc di đời lực lượng hạt 
nhân Trident khỏi Scotland, nợ công của Scotland trong tổng 
số nợ của Vương quốc Anh, vấn để hưu bổng, v.v... 


Thắng lợi của Đảng Bảo thủ trong cuộc trưng cầu dân 
ý ngày 7/5/2015 làm vấn để độc lập của Scotland trở thành 
một trong hai thách thức lớn của Thủ tướng David Cameron 
trong nhiệm kỳ mới. Cuộc trưng cầu dân ý đưa đến việc nước 
Anh rút ra khỏi EU (Brexit) tác động dây chuyển đến việc 
Scotland đòi bỏ phiếu lần thứ hai để tách khỏi nước Anh. 
Thách thức này là rất lớn bởi vì đảng Dân tộc Scotland (SNP), 
chủ trương ly khai, chiếm được 56/59 ghế dành cho Scotland 
trong Quốc hội hiện nay. 
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Tờ New York Times dẫn lời cựu Tổng thư ký NATO George 
Roberston nói rằng: “Cuộc bỏ phiếu ủng hộ độc lập của 
Scotland có thể dẫn đến nguy cơ ban-căng hóa ở châu Âu”. 
Tuy việc Scotland độc lập hoàn toàn không xảy ra trong năm 
2014, nhưng đã có 44,7% cử tri bỏ phiếu cho độc lập. Giới 
quan sát cho rằng sau ngày 19/8/2014, nước Anh không thể 
còn như trước. Thủ tướng Cameron sẽ phải thực hiện cam 
kết dành cho Scotland những quyền tự trị sâu rộng hơn nữa. 


Xứ Wales và Bắc Ireland chắc rổi cũng sẽ noi gương 
Scotland đòi thêm quyển tự trị. Bất kể kết quả ra sao, bản 
thân cuộc trưng cầu dân ý ở Scotland là một sự cổ vũ đối với 
phong trào ly khai ở Tây Âu. 


5. Nước Anh rút khỏi EU (Brexit) 


Trước kia, khuynh hướng ly khai xảy ra tại nước này nước 
khác với hệ lụy chủ yếu đối với nước đó. Tuy nhiên năm 2016, 
Anh để xuất tách khỏi liên minh châu Âu (EU) sau 45 năm 
chung sống. Đây là sự chia tay chưa từng có trong 60 năm 
hình thành và phát triển (1957 - 2017) của EU với hệ quả to 
lớn chẳng những đối với riêng nước Anh mà cả EU và 27 
nước thành viên của tổ chức quốc tế liên chính phủ thuộc 
vào loại bền vững nhất thế giới ngày nay. 

Vì sao người Anh rời bỏ EU? Theo các nhà phân tích thì họ 
cho rằng do 5 nguyên nhân cơ bản: 1) EU đe dọa chủ quyền 
nước Anh, chuyển nhiều quyển lực từ các nước thành viên 
sang cơ quan Trung ương của EU ở Brussels (Bỉ). 2) Anh bị 
nhiều quy định của EU “bóp nghẹt: 3) Đồng Euro là một 
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thảm họa đối với các nước thành viên, may là Anh chưa gia 
nhập đồng Euro. 4) Người nhập cư tác động tiêu cực đến nước 
Anh, gây giảm việc làm, là gánh nặng cho các dịch vụ công. 5) 
Đóng góp cho ngân sách Trung ương quá nhiều; hiện tại hằng 
năm Anh đóng góp 13 tỷ bảng Anh (khoảng 19 tỷ đô la Mỹ). 

Điều 50 Hiệp ước Lisbon thành lập EU quy định các thành 
viên EU có thể tự mình quyết định rời khỏi EU, quyết định 
thời điểm ra tuyên bố chính thức về việc này, sau đó tổ chức 
đàm phán giữa nước thành viên có liên quan và EU. Sau 2 
năm đàm phán căng thẳng, các nhà lãnh đạo 27 nước thành 
viên đã thông qua một Hiệp ước dày 585 trang, gồm 185 Điều 
khoản, 3 Nghị định thư và rất nhiều Phụ lục về việc nước 
Anh rút khỏi EU. Chặng đường tiếp theo là Hạ viện Anh phê 
chuẩn; sau đó, coi như nước Anh đã hoàn thành thủ tục “ly 
hôn” rút khỏi EU (Bexit). 


Điều đáng chú ý là kết quả cuộc trưng cần dân ý tháng 
6/2016 đưa đến kết quả sát nút: chỉ 52% dân số tán thành, 48% 
phản đối - một thiểu số rất lớn. Hệ quả rất dễ thấy trước mắt 
là Brexit sẽ gây chia rẽ sâu sắc nước Anh. Chia rẽ ở khắp các 
giai tầng xã hội, các vùng miển, ngay cả trong nội bộ Chính 
phủ và Quốc hội: Tầng lớp trẻ phản đối, người già mong 
muốn Brexit; các vùng như Scotland, Bắc Ireland muốn ly 
khai khỏi Vương quốc Anh và Ireland. Thượng viện đồng ý, 
Hạ viện có nhiều ý kiến trái chiều. 


Cuối cùng, tân Thủ tướng Boris Johnson đạt được thỏa 
thuận lộ trình 10 điểm về vấn để Brexit như sau: Vương quốc 
Anh và Bắc Ireland chính thức rời khỏi EU cùng một lúc; 
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Anh vẫn còn trong EU trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến 
ngày 01/01/2021; giai đoạn chuyển tiếp có thể gia hạn đến 
hai năm mi lần; Bắc Ireland vẫn còn trong Liên minh Hải 
quan EU; sẽ không có hải quan hoặc kiểm soát biên giới Bắc 
Ireland và Ireland, kiểm soát hải quan sẽ điển ra giữa Vương 
quốc Anh và Bắc Ireland... Ngày 20/12/2019, Hạ viện Anh 
thông qua lộ trình Brexit với đa số áp đảo 358 phiếu thuận, 
234 phiếu chống, dọn đường cho Vương quốc Anh "ly hôn” 
EU ngày 31/01/2020. Song, các nhà quan sát cho rằng phải 
mất nhiều tháng hoặc nhiều năm Vương quốc Anh mới có 
thể đàm phán thành công với EU thỏa thuận “toàn diện” bao 
gồm các mối quan hệ trong tương lai - từ thuế quan, tình 
trạng của các công dân Anh sống tại châu Âu và ngược lại... 
tới các quy định liên quan đến bằng sáng chế. Tổng cộng, hai 
bên phải đàm phán lại 600 thỏa thuận quốc tế. Brexit là cuộc 
ly khai lớn nhất từ trước tới nay, đi ngược lại xu thế toàn cầu 
hóa nhanh chóng về nhiều mặt trong thế giới đương đại, với 
hệ lụy nghiêm trọng chẳng những đối với Vương quốc Anh 
mà cả đối với Liên minh châu Âu (EU). 

Nước Anh là một vương quốc thống nhất (United 
Kingdom - UK) gồm 4 thực thể chính trị riêng biệt. Đó là các 
xứ England, Wales, Scotland và Bắc Ireland. Trước kia, xứ này 
xứ kia có phong trào ly khai khỏi Vương quốc Anh hay Liên 
minh châu Âu (EU) vì nhiều lý do riêng. Trước Brexit, EU về 
cơ bản không ủng hộ việc vùng này vùng nọ ở các quốc gia 
thành viên đòi độc lập. Nhưng sau Brexit, EU có thái độ khác, 
vì hiện nay chỉ có xứ Wales muốn ở lại với UK. Xứ Scotland 
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lăm le đòi theo EU. Vùng Bắc Ireland có nhiều vấn để nhất 
với nước Anh. Nước Cộng hòa Ireland độc lập từ 1920, sau 
đó Bắc Ireland tách khỏi Cộng hòa Ireland và sáp nhập vào 
Vương quốc Anh. Mũi đất Gibraltar (diện tích chỉ 6,8 km?) 
trên eo biển cùng tên, ở cực Nam Tây Ban Nha bị Anh quốc 
chiếm năm 1713 để làm căn cứ hải quân, khống chế đường 
ra vào Địa Trung Hải, từ lâu đòi tách khỏi Anh quốc để về 
với đất mẹ Tây Ban Nha. Sau Brexit, EU có thể ủng hộ lập 
trường của Gibraltar. 


Giới quan sát đánh giá Brexit tác động nặng nề đến tình 
hình kinh tế, chính trị của Liên minh châu Âu đang rơi vào 
cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc về mô hình liên kết. Bắt 
đầu từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu (2009), đo hệ lụy 
từ cuộc khủng hoảng nợ công của các nước như: Hy Lạp, 
Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý... gây ra. Tiếp đến là 
cuộc khủng hoảng khủng bố do lực lượng Hồi giáo cực đoan 
IS (2015 - 2017) gây ra ở rất nhiều nước tại châu Âu như: 
Pháp, Bi, Đức, Anh, Tây Ban Nha... Các cuộc khủng hoảng 
nhập cư của hàng triệu người từ châu Phi - Trung Đông vượt 
biên trái phép bằng đường biển, đường bộ để đến các nước 
như Đức, Pháp, Ý, Anh, Hy Lạp. Trước mắt, ngân sách EU 
mất 12,26% đóng góp của nước Anh hằng năm. EU cũng mất 
nguồn đóng góp lớn nhất vào ngân sách quốc phòng (328 
triệu EUR năm 2018). Việc nước Anh, một ủy viên thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ra đi còn làm giảm 
ảnh hưởng của EU đối với thế giới. 
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Nhận xét về các phong trào ly khai hiện nay của các nhóm 
thiểu số tại một số nước, Bernard Voutat và René Knuesel, 
đồng tác giả cuốn sách Vấn để các nhóm thiểu số: Triển 
vọng về xã hội học chính trị (La question des minorités: Ủne 
perspective de sociologie politique) cảnh báo: “Sẽ là lãm lẫn 
nếu nghĩ rằng về số lượng mà nói, các nhóm thiểu số không 
quan trọng bằng đa số. Quan niệm định lượng, số học, vốn 
đã ăn sâu trong tâm thức chung, sẽ tạo ra những khó khăn 
vô cùng nghiêm trọng...“ Hai tác giả là giáo sư có nhiều công 
trình nghiên cứu khoa học về xã hội, nhân văn của Đại học 
Lausanne (Thụy Sĩ), một trong những trung tâm nghiên cứu 
hàng đầu châu Âu (hạng 5) và thế giới (hạng 45). 
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Chương XI 


SỰ TRÕI DẬY 
CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY, 
DẦN TỘC CỰC ĐOAN 


Kk<‹ cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra ổ ạt và 
rộng khắp, với tốc độ ngày càng gia tăng, bỗng nhiên 
xuất hiện xu thế trái chiểu. Giữa năm 2016, cử tri Anh lựa 
chọn rút ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), cuối năm 2016, 
tử phú Donald Trump, với khẩu hiệu “nước Mỹ trước hết, 
được cử tri bầu chọn làm Tổng thống thứ 45 của Hợp chúng 
quốc Hoa Kỳ. Một câu hỏi lớn được đặt ra: Nếu các đảng theo 
chủ nghĩa dân túy, dân tộc cực đoan ở châu Âu theo gương 
đó và giành thắng lợi trong bầu cử năm 2017 thì tương lai của 
cục diện thế giới, của những định chế kinh tế, tài chính, tiền 
tệ quốc tế do cộng đồng các quốc gia cùng nhau xây dựng từ 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai sẽ ra sao? 
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1. Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu 


Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của lịch sử tiến hóa nhân 
loại, gắn liền với tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trong quá khứ 
đã diễn ra nhiều thời kỳ toàn cầu hóa với quy mô ngày càng 
rộng lớn. Thế kỷ XIX được coi là thời kỳ hoàng kim đầu tiên 
của toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa nhờ cách mạng trong 
giao thông vận tải, từ đường sắt đến điện thoại, từ tàu thủy 
đến điện, từ xe hơi đến nhà in. Toàn cầu hóa lúc đó đi đôi 
với quá trình xâm chiếm thuộc địa của các cường quốc châu 
Âu đối với các dân tộc Á, Phi. Quá trình đó chấm đứt đột 
ngột trong Chiến tranh thế giới thứ nhất sau khi Cách mạng 
tháng Mười Nga thành công năm 1917. Thị trường thế giới 
từ đó bị chia cắt. 

Những năm đầu của thập niên 1990 đánh dấu sự đổ vỡ 
mới trong lịch sử toàn cầu hóa, mở đường cho điều mà nhiều 
người cho là sự bắt đầu thời kỳ hoàng kim thứ hai của toàn 
cầu hóa tư bản chủ nghĩa. Thị trường thế giới thống nhất trở 
lại. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Việt Nam, 
nhất là Trung Quốc, chuyển sang kinh tế thị trường mặc dù 
tuyên bố theo “định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Nội hàm của toàn cầu hóa được phong phú thêm, từ chỉ 
thuần túy kinh tế, nay mở rộng đến chính trị và cả văn hóa, 
tức ý thức hệ, làm cho nhiều người tưởng rằng từ nay chỉ có 
một ý thức hệ duy nhất thống trị thế giới, đó là ý thức hệ tư 
bản chủ nghĩa, có khả năng lôi cuốn toàn thế giới vào vòng 
xoáy tích cực của những tiến bộ kinh tế, xã hội, khoa học kỹ 
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thuật, tự do chính trị và văn hóa, cũng như hòa bình, hữu 
nghị và hợp tác giữa các dân tộc'"'. 


2. Mặt trái của toàn cầu hóa 


Thành quả của toàn cầu hóa đối với xã hội loài người là 
vô cùng to lớn về nhiều mặt, nhất là về hợp tác kinh tế để 
cùng nhau phát triển. Tuy nhiên, nó không được phân chia 
một cách công bằng và đồng đều. Nó chẳng những làm cho 
nhân dân các nước đang phát triển bị loại “ra rìa” cuộc sống, 
mà còn làm cho đông đảo người dân, kể cả các tầng lớp trung 
lưu, của các nước phát triển phương Tây, bị “thua thiệt” nặng 
nể. Của cải xã hội ngày càng tập trung cao độ vào một nhúm 
các nhà tài phiệt kếch xù. Nhà kinh tế học nổi tiếng người 
Mỹ J. Stiglitz, từng là Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), 
cố vấn kinh tế của Tổng thống Clinton, đánh giá “Toàn cầu 
hóa có nhiều điều không tốt. Không tốt đối với người nghèo 
trên thế giới. Không tốt đối với môi trường”. J. Stiglitz chua 
xót nhận xét rằng: “Thực tế phũ phàng là toàn cầu hóa làm 
giảm tiếng nói của người lao động, và các tập đoàn đã lợi 
dụng điều đó". 

Báo cáo đầu năm 2016 của Oxfam, một tổ chức phi chính 
phủ quốc tế có trụ sở chính ở Luân Đôn, hoạt động tại trên 
90 nước về các vấn để xóa đói giảm nghèo, bình đẳng xã hội, 
cho thấy khoảng cách giàu - nghèo trên thế giới đang chạm 
những mốc mới: Tài sản của 62 người giàu nhất thế giới đã 
tăng 44% trong 5 năm kể từ năm 2010, tức tăng 542 tỷ đô la 


1. Sài Gòn giải phóng, ngày 16/8/2009. 


Toàn cầu hóa, hợp tác và đấu tranh Ì 165 


Mỹ, lên đến 176.000 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, tổng số tài 
sản của phân nửa dân số thế giới thuộc các tầng lớp nghèo 
đã giảm hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ trong cùng thời gian đó. Năm 
2015, 62 người giàu nhất thế giới sở hữu khối tài sản tương 
đương 3,6 tỷ người nghèo nhất của thế giới. Việt Nam không 
phải ngoại lệ. Cũng theo Oxfam, năm 2014, Việt Nam có 210 
người siêu giàu (có tài sản trị giá trên 300 triệu USD). Tổng 
tài sản của 210 người đó lên đến 20 tỷ USD, tương đương 
12% GDP cả nước. Người giàu nhất Việt Nam hiện nay có 
thu nhập một ngày cao hơn thu nhập của người nghèo nhất 
trong 10 năm'''. 


Tình trạng bất công đó cần phải xóa bỏ. Ngày 16/5/2017, 
phát biểu tại cuộc đối thoại về APEC hướng tới 2020, Chủ 
tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Toàn cầu hóa là xu 
thế tất yếu và không thể đảo ngược, nhưng chúng ta hoàn 
toàn có thể góp phần tái định hình tiến trình toàn cầu hóa 
mang tính nhân văn, bao trùm và bền vững hơn” 


3. Chủ nghĩa dân túy và ông Donald Trump 


Về thuật ngữ, chủ nghĩa dân túy có từ rất xa xưa. Sớm nhất 
là ở Nga, có trào lưu chủ nghĩa xã hội không tưởng mang tính 
chất nông dân của các tầng lớp thanh niên trí thức Nga từ nửa 
cuối thế kỷ XIX chống lại Nga hoàng. Ngày nay, từ ngữ dân 
túy thường được dùng để nói về những thủ đoạn mị dân của 
các đảng phái chính trị đủ màu sắc, từ cực hữu đến cực tả, 
cực đoan, nhằm mục đích lợi dụng nguyện vọng chính đáng 


1. Sài Gòn giải phóng, ngày 12/4/2017. 
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của nhân dân trong các cuộc bầu cử. Dư luận đánh giá việc 
tỷ phú Trump, với khẩu hiệu “nước Mỹ trước hết? đã thắng 
cử Tổng thống Mỹ là một ví dụ điển hình cho thấy chủ nghĩa 
đân túy đang "lên ngôi” nhờ nỗi lo sợ “bị bỏ rơi” của cử trì 
Mỹ trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tuy nhiên, khẩu hiệu tranh 
cử của tỷ phú Trưmp và hành động của Tổng thống Trump 
khác xa nhau, có khi đến 180 độ. 

Về đối nội, trong chiến dịch tranh cử, Donald Trump 
nhiều lần tuyên bố dứt khoát rằng: “Đạo luật đầu tiên tôi sẽ 
đặt bút ký là đạo luật thay thế Obamacare” Tuy nhiên, dự luật 
đó không thể đưa ra bỏ phiếu trước Quốc hội vì bị sự phản 
đối chẳng những của Đảng Dân chủ mà của cả hơn 30 nghị 
sĩ thuộc Đảng Cộng hòa. Đó là chưa kể Đạo luật nhập cư ban 
bố hai lần nhưng vẫn chưa thực hiện được. 

Chính sách đối ngoại từ vị tổng thống mới của nước Mỹ 
cũng thường thay đổi. Điều đó đã xảy ra đối với tổ chức quân 
sự Đống minh chiến lược của Mỹ là NATO, các nước lớn như 
Nga, Trung Quốc, các vấn để khu vực nóng bỏng như thái 
độ đối với Tổng thống Syria Bashar al- Assad, thỏa thuận 
hạt nhân giữa P5+1 với Iran, đối với vấn đề vũ khí hạt nhân 
của Triểu Tiên, và gần đây nhất là trong quan hệ với Cuba. 
Về kinh tế quốc tế, sau khi rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Paris về biến đổi khí 
hậu, Tổng thống Trump để ngỏ khả năng tái thẩm định tất cả 
14 hiệp định tự do thương mại với nước ngoài, trước hết là 
Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Mỹ với 
Canada và Mexico vì cho rằng rất bất lợi đối với Mỹ. 
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Chủ trương, chính sách dân tộc cực đoan của Tổng thống 
Trump nhiều khi phải thay đổi vì bị sự phản đối mạnh mẽ 
từ nhiều phía. Điều đó khiến giáo sư người Mỹ Timothy 
Unverzagt nhận xét thẳng thừng rằng những gì đã xảy ra trong 
mấy tháng qua “là bài học lớn để ông Trưmp thấy rằng lãnh 
đạo một đất nước không hề giống lãnh đạo doanh nghiệp”. 


4. Chủ nghĩa dân túy, đân tộc cực đoan ở châu Âu 


Thắng cử của ông Trump cổ vũ mạnh mẽ các đảng theo 
khuynh hướng dân túy, dân tộc cực đoan và ly khai ở châu 
Âu trong bối cảnh năm 2017 có bầu cử tại nhiều nước như 
Áo, Hà Lan, Pháp, Đức, Ý. .. Theo kết quả khảo sát của Hãng 
Nghiên cứu Toàn cầu Ipsos (Pháp) công bố ngày 06/02/2017, 
phần lớn người dân châu Âu mất niềm tin vào các đảng chính 
trị truyền thống, các thể chế quốc tế, đồng thời ủng hộ chủ 
nghĩa dân túy. Để cải thiện tình hình đất nước, 80% người 
Pháp cho rằng sẵn sàng bỏ phiếu bầu một nhà lãnh đạo hay 
một đảng “thay đổi những quy luật của cuộc chơi” tại Ý là 
68% và tại Anh là 50%. 


Mỹ và châu Âu đang dần xa nhau. Đó là nhận xét của 
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker khi trả 
lời phỏng vấn một tờ báo Đức ngày 19/3/2017: “Đã xuất hiện 
một khoảng cách khi Tổng thống Mỹ hoan nghênh việc Anh 
rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và khẳng định các nước 
khác cẩn phải theo gương Anh” Bà Marine Le Pen, thủ lĩnh 
đảng cực hữu “Mặt trận Dân tộc (EN)” của Pháp nhận định: 
Sau sự kiện Brexit và việc ông Donald Trump đắc cử Tổng 
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thống Mỹ, cử tri Pháp, Đức, Hà Lan, sẽ là những người tiếp 
theo. Xuất hiện những cụm từ chơi chữ theo kiểu Brexit để 
chỉ các nước khác có thể sẽ rời khỏi EU như Nexit (Hà Lan), 
Frexit (Pháp)... Theo tờ New York Times, ứng cử viên cực hữu 
Marine Le Pen, giành được sự ủng hộ của đông đảo người lao 
động và chiếm 1/3 số phiếu bầu trong vòng hai là bằng chứng 
về nỏi tuyệt vọng của cái mà bà gọi là “sự lãng quên”; cũng 
giống như ở Mỹ và Anh, một số lượng không nhỏ người dân 
cảm thấy bị gạt ra bên lề xã hội bởi toàn cầu hóa, kinh tế trì 
trệ, khủng bố và nạn thất nghiệp. 


Tại Hà Lan, tuy đảng cẩm quyền VVD tiếp tục giành thắng 
lợi trong cuộc bầu cử vừa qua, tuy nhiên dư luận cho rằng 
đảng Vì tự do (PVYV) của ông Wilder “thua trên thế thắng” 
bởi vì về nhì với 20 ghế, tức tăng 5 ghế, trong khi đảng cấm 
quyền VVD mất § ghế. 


5. Bầu cử năm 2018 ở Pháp cho thấy gì? 


Các đảng truyền thống, thay nhau cai trị nước Pháp 
trong hơn nửa thế kỷ qua, đều bị loại ngay trong vòng bầu 
cử đầu tiên. 

Hai ứng viên giành nhiều phiếu nhất trong vòng một 
là Emmanuel Macron (23,82% số phiếu) và Marine Le Pen 
(21,58% số phiếu) là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau về 
quan điểm chính trị. Macron tự xưng “phi tả, phi hữu” ủng hộ 
một Liên minh châu Âu thống nhất. Marine Le Pen cam kết “sẽ 
đặt nước Pháp trên hết”; đe dọa rút khỏi EU. Đảng Nền Cộng 
hòa Tiến bước (REM) vừa mới thành lập của Tổng thống 
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Macron liên minh với đảng Phong trào Dân chủ (MoDem) 
giành thắng lợi áp đảo trong bầu cử vòng hai Hạ viện Pháp, 
điều mà báo chí Pháp gọi đây là “trận đại hồng thủy” thậm 
chí là “vụ nổ big bang” Có thể gọi đây là chiến thắng lịch sử, 
liên minh REM và MoDem giành được 351/577 ghế, vượt xa 
mức đa số tuyệt đối cần thiết (289) để Tổng thống Macron 
tiến hành cải cách sâu rộng hệ thống chính trị và nền kinh tế 
đất nước. Nhìn rộng ra toàn châu Âu, chiến thắng áp đảo của 
phe Macron giúp ông đủ sức cùng với các đối tác chủ chốt 
trong EU, nhất là Đức, thực hiện chương trình cải cách ngôi 
nhà chung châu Âu như tờ The Guardian nhận xét. 


Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, đằng sau chiến thắng 
ngoạn mục của phe Macron, ẩn chứa không ít mối lo đối với 
đảng cầm quyền và cả nước Pháp nói chung. Điều khiến giới 
phân tích lo ngại đầu tiên là dù phe của ông Macron giành đại 
đa số phiếu trong bầu cử, song điều này không đồng nghĩa 
với việc đa số người Pháp ủng hộ phe này. Có quá nhiều cử 
tri (58%) không đi bỏ phiếu trong vòng hai. Số phiếu mà 
đảng thắng cử thu được thấp kỷ lục so với mức mà các đảng 
cầm quyền thu được trong các lần bầu cử trước. Điều đó sẽ 
làm giảm tính hợp pháp của đảng REM trong Quốc hội mới 
hình thành và có thể sẽ dẫn đến gia tăng căng thẳng trong 
xã hội như đã từng xảy ra trong năm 2016 với các cuộc biểu 
tình phản đối chính quyển thông qua Luật Lao động sửa đổi. 


Trước khi diễn ra vòng hai bầu cử Hạ viện Pháp, khôi 
nguyên giải Nobel kinh tế - Giáo sư Stiglitz tiên đoán phe 
Macron sẽ thắng lớn, sẽ mang đến một tiếng thở đài nhẹ nhõm 
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vì châu Âu sẽ không đi theo con đường chủ nghĩa bảo hộ của 
Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng 
những người ủng hộ toàn cầu hóa “đừng vội bật sâm banh”. 
Bởi vì, khi thiếu vắng các chính sách cấp tiến, bao gồm các 
chương trình an sinh xã hội tốt, tái đào tạo để tìm việc làm, 
và các hình thức hỗ trợ khác cho những ai bị bỏ lại đằng sau 
trong toàn cầu hóa, thì các chính trị gia kiểu Trump có thể trở 
thành một yếu tố lâu dài trong bối cảnh chính trị ngày nay. Bài 
học cho tất cả chuyện này là điều mà các nước Scandinavia 
(Bắc Âu) đã học được từ lâu. Nhà nước phúc lợi vì thế trở 
thành cốt lõi cho thành công của các nước Scandinavia. Lời 
cảnh báo của ông Stiglitz đáng được suy ngắm. 


6. Nguyên nhân sự trỗi dậy của làn sóng cực hữu và 
dân tộc cực đoan 


Tháng 2/2000, Đảng Tự do cực hữu Áo, thành lập năm 
1956, vào chính phủ. Từ đó tới nay, làn sóng cực hữu mạnh 
lên từ những năm 2007 - 2008 sau cuộc khủng hoảng tài 
chính toàn cẩu, nhất là từ khi châu Âu tiếp nhận ổ ạt dòng 
người nhập cư từ Trung Đông và châu Phi. Đảng cực hữu 
Đức AfD giành thắng lợi lớn trong hai cuộc bầu cử cấp vùng 
năm 2019, vượt qua cả Đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo 
của đương kim Thủ tướng Angela Merkel. Những đảng cực 
hữu hay dân tộc cực đoan tham gia liên minh cầm quyền ở 
Đan Mạch, Phần Lan, Ý và Hà Lan. 


Năm 2019, nhiều đảng cực hữu hay dân tộc cực đoan như 
đảng Mặt trận Quốc gia Pháp, đảng Liên đoàn của Ý và đảng 
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Brexit của Anh giành được nhiều phiếu nhất so với các đảng 
khác của các nước này trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu. 

Ngoài những nguyên nhân kể trên, sự bất bình ngày càng 
tăng của dân chúng do kinh tế khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp 
cao, bất bình đẳng xã hội gia tăng góp phần vào việc làm cho 
khuynh hướng cực hữu, dân tộc cực đoan ở châu Âu thêm 
phần trầm trọng. 
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Phần II 
HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
VÀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA 
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Chương Ï 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 


rong thời đại toàn cầu hóa và thế giới phụ thuộc lẫn 

nhau, hội nhập quốc tế là nhu cẩu tất yếu để tổn tại 
và phát triển bền vững của tất cả các nước. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã kết hợp tài tình cuộc đấu tranh kiên trì chống thực 
đân Pháp tái xâm lược nước ta, với cuộc vận động bển bỉ đòi 
Liên Hợp Quốc công nhận nền độc lập của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, đồng thời để ra chủ trương chính sách 
cụ thể về hợp tác quốc tế với các “nước dân chủ” 


1. Nhân đân Việt Nam đứng về phe dân chủ chống 
phát xít 

Ngày 7/12/1941, Nhật Bản tấn công hạm đội Mỹ ở căn cứ 
Trân Châu cảng (PearÌ Harbor), đưa đến việc Mỹ tuyên chiến 
với Nhật Bản. Chiến tranh thế giới thứ hai lan sang châu Á - 
Thái Bình Dương. 
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Hồi ấy, tuy Việt Nam chưa phải là một quốc gia độc lập, 
nhưng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhận định rằng nhân dân ta 
cần “hội nhập quốc tế” để góp phần vào việc đánh bại mưu 
đồ nô dịch thế giới của bọn gây chiến. Tuy phát xít Đức và 
quân phiệt Nhật đang thắng “như chẻ tre” trên chiến trường 
châu Âu và Thái Bình Dương, nhưng Người tiên đoán rằng 
chúng sẽ thất bại, vì đó là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, 
bị cả loài người lên án và chống lại. Vì vậy Người quyết định 
nhân dân Việt Nam đứng về “phe dân chủ”, chống phát xít và 
quân phiệt. Ngày 21/12/1941, Thường vụ Trung ương Đảng 
ra Chỉ thị về “Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương và nhiệm 
vụ cần kíp của Đảng” tuyên bố với thế giới rằng “vô sản giai 
cấp Đông Dương và nhân dân Đông Dương đứng về phe dân 
chủ chống phát xít. 

Thực hiện chủ trương đó, Mặt trận Việt Minh chủ động 
tìm cách liên hệ với Tập đoàn không quân số 4 của Mỹ đóng 
ở Hoa Nam để phối hợp hoạt động kháng Nhật. Việc trung 
úy phi công William Saw gặp nạn, rơi xuống chiến khu Cao 
Bằng và được Việt Minh cứu sống cuối năm 1944, tạo thời cơ 
thuận lợi để Việt Minh tiếp xúc trực tiếp với Mỹ ở Hoa Nam. 
Bác Hồ đích thân đưa William Saw sang Trung Quốc để giao 
cho phía Mỹ, và khẳng định với trung tướng Channault của 
Mỹ rằng: “Quan điểm của Việt Nam là ủng hộ và đứng về 
phe Đồng minh chống phát xít. 

Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước. Một 
phái bộ Đồng minh do thiếu tá Archimedes Patti, sĩ quan 
Cục tình báo chiến lược Mỹ tham dự lẻ Tuyên bố độc lập 
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ngày 2/9/1945 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Điều 
đó có nghĩa là Đồng minh đã công nhận Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa trên thực tế. 


2. Bản Tuyên ngôn với tầm nhìn xuyên lịch sử 


Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, do Hồ Chủ tịch đích 
thân soạn thảo, là một kiệt tác phản ảnh sâu sắc quan điểm 
triết học, chính trị và nhân văn của Người, gắn các quyển 
đân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam với những giá trị của 
văn mỉnh nhân loại, từ Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776 
đến Tuyên ngôn Nhân quyển và Dân quyền của cách mạng 
Pháp năm 1789, để đi đến kết luận rằng “Đó là lẽ phải không 
ai chối cãi được”. “Lẽ phải” đó là “Tất cả các dân tộc trên thế 
giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, 
quyền sung sướng và quyền tự do” Hay nói như Tuyên ngôn 
Nhân quyển và Dân quyển của cách mạng Pháp năm 1789 
thì “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyển lợi, và phải 
luôn luôn được tự đo và bình đẳng về quyền lợ”. 


Điều đó tương phản với những gì đang diễn ra trên đất 
nước Việt Nam bị thực dân Pháp đô hộ. Bản Tuyên ngôn tố 
cáo và cực lực lên án thực dân Pháp, lợi dụng lá cờ tự do, 
bình đẳng, bác ái để cướp nước ta, áp bức đồng bào ta. Từ 
mùa thu năm 1940, thực dân Pháp “rước Nhật” vào nước ta, 
từ đó nhân dân ta bị cảnh “một cổ hai tròng” Tháng 8/1945, 
“Pháp chạy, Nhật hàng, Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đánh 
đổ chế độ phong kiến và chế độ thực dân, thành lập chế độ 
dân chủ cộng hòa độc lập. 
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Việt Nam tin rằng “các nước Đồng minh đã công nhận 
những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tehran 
và Cựu Kim Sơn (tức San Francisco) quyết không thể không 
công nhận quyển độc lập của dân Việt Nam”°'). 

Kết thúc bản Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chủ tịch trịnh trọng 
khẳng định với thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền 
hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, 
độc lập” đồng thời nói lên ý chí sắt đá của dân tộc ta rằng: 
“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tỉnh thần và 
lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyển tự do, độc 
lập ấy”), 


3. Việt Nam có đủ tư cách làm thành viên đầu tiên 
(sáng lập) Liên Hợp Quốc 


Liên Hợp Quốc thành lập vào cuối Chiến tranh thế giới 
thứ hai, nhằm mục đích duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, 
“phòng ngừa cho các thế hệ tương lai thảm họa chiến tranh, 
đã hai lần trong một đời người, gây cho nhân loại đau thương 
không kể xiết. Theo quy định của Hiến chương Liên Hợp 
Quốc, một trong những điểu kiện để trở thành thành viên 
của tổ chức quốc tế toàn cầu này là “đã ký vào bản Tuyên 
bố của Liên Hợp Quốc ngày 01/01/1942” (tên của tổ chức 
Liên Hợp Quốc xuất phát từ đây). Nhân dân Việt Nam quyết 
định kháng chiến chống phát xít Nhật từ ngày 21/12/1941, 
tức là trước khi 26 nước họp Hội nghị tại Washington ngày 


l. Nhân dân, ngày 18/5/1965. 
2. Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2002, tr. 3001-3002. 
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01/01/1942 để ký “Tuyên bố của Liên Hợp Quốc”. Hơn nữa, 
từ cuối năm 1941 đến khi Nhật đầu hàng Đồng minh không 
điều kiện ngày 15/8/1945, nhân dân ta kiên cường đấu tranh 
chống ách chiếm đóng của quân Nhật tại Việt Nam và hợp 
tác chặt chẽ với Mỹ để chống phát xít Nhật. Như vậy, nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có đầy đủ tư cách để làm thành 
viên Liên Hợp Quốc ngay từ khi tổ chức này mới ra đời. Thế 
nhưng, các thế lực thực dân đế quốc, vừa xâm lược nước ta, 
vừa lạm dụng quyền “phủ quyết” của ủy viên thường trực 
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, để ngăn cản nước ta được 
hưởng quyền dân tộc chính đáng đó, ngăn cản nước Việt 
Nam độc lập sớm hội nhập vào quá trình toàn cầu hóa của 
cộng đồng quốc tế. 


Ngay sau khi Nhật Bản đầu hàng Đồng minh ngày 
15/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết một bức thư gửi 
trung úy John trong Cơ quan tình báo chiến lược Mỹ (OSS) 
để chuyển cho phía Mỹ và Liên Hợp Quốc thông điệp sau: 
“Ủy ban Dân tộc giải phóng của Mặt trận Việt Minh yêu cầu 
nhà cẩm quyển Hoa Kỳ thông báo cho Liên Hợp Quốc rằng: 
Chúng tôi đã đứng về phía Liên Hợp Quốc chống lại bọn 
Nhật. Nay bọn Nhật đã đầu hàng. Chúng tôi yêu cầu Liên Hợp 
Quốc thực hiện lời hứa long trọng của mình là tất cả các dân 
tộc đều được hưởng dân chủ và độc lập. Nếu Liên Hợp Quốc 
nuốt lời hứa long trọng này và không thực hiện cho Đông 
Dương được hoàn toàn độc lập thì chúng tôi sẽ cương quyết 
chiến đấu cho đến khi giành được nền độc lập hoàn toàn”°'. 


1. Sài Gòn giải phóng, ngày 16/8/2009. 
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Hội nghị thượng đỉnh tam cường họp ở Potsdam (ngoại 
ô Berlin) cuối tháng 7 - đầu tháng 8/1945, để giải quyết nốt 
các vấn để hậu chiến trong số đó có vẫn để Đông Dương, cụ 
thể là việc Đổng minh tiếp nhận sự đầu hàng của quân Nhật 
tại Việt Nam. Hội nghị Potsdam giao trách nhiệm cho Anh ở 
phía Nam, Trung Hoa dân quốc (Tưởng Giới Thạch) ở phía 
Bắc vĩ tuyến 16 mà không tham khảo ý kiến của nước đương 
sự là Việt Nam. 

Từ Hội nghị Potsdam đến ngày quân Đồng minh vào Việt 
Nam thời gian còn quá ít, nhưng Hồ Chủ tịch hạ quyết tâm 
“Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết 
giành cho được độc lập”. Việt Nam sẽ đón tiếp Đồng minh 
trong tư thế một quốc gia độc lập, có chủ quyển, chứ không 
phải là một thuộc địa của Pháp. Nước ta đã làm được điều 
đó. Cách mạng tháng Tám thành công trong toàn quốc. Ngày 
2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố trước 
quốc dân đồng bào và trước toàn thế giới sự ra đời của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Hậu quả của quyết định Potsdam là vô cùng nghiêm trọng 
đối với nước ta. Quân Pháp núp bóng quân Anh để vào miền 
Nam, đánh chiếm Sài Gòn và toàn Nam bộ. Quân Tưởng Giới 
Thạch tiến vào Hà Nội, mang theo bọn phản cách mạng lưu 
vong Việt Quốc, Việt Cách nhằm mục đích “diệt Cộng, cầm 
Hổ) tìm mọi cách cướp chính quyền cách mạng. 
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4. Không từ bỏ cố gắng nào để hội nhập quốc tế 


Tình hình đất nước hồi ấy như “ngàn cân treo sợi tóc” 
càng làm nổi bật vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một 
nhà chiến lược cách mạng thiên tài, đồng thời là một nhà 
ngoại giao kiệt xuất. Với tư cách Chủ tịch nước kiêm Bộ 
trưởng Ngoại giao, Người vừa để ra chủ trương chính sách 
đối ngoại, vừa trực tiếp thực hành nhằm giữ vững nguyên tắc 
“bất biến” là độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đồng 
thời vận dụng sách lược hết sức mềm dẻo và sáng tạo để ứng 
phó với “vạn biến”. 


Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, với vị thế một quốc 
gia độc lập có chủ quyền, chủ động tăng cường quan hệ với 
Hoa Kỳ, một nước Đồng minh - ủy viên thường trực của Hội 
đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong thời gian 1945 - 1946, Hồ 
Chủ tịch đã gửi cho tổng thống và ngoại trưởng Mỹ trên 10 
bức điện hoặc công hàm để lên án chiến tranh xâm lược của 
thực dân Pháp, yêu cầu Liên Hợp Quốc công nhận nền độc 
lập của Việt Nam, kết nạp nước ta vào Liên Hợp Quốc, đồng 
thời giới thiệu chủ trương, chính sách hội nhập và hợp tác 
quốc tế của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ. 


Trong thư để ngày 22/10/1945 gửi Bộ trưởng Ngoại giao 
Hoa Kỳ, Hồ Chủ tịch chứng minh rằng cuộc chiến đấu của 
nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp và phát xít Nhật là 
phù hợp với “Hiến chương Đại Tây Dương và Hiến chương 
San Francisco? khẳng định rằng: “Nền độc lập hoàn toàn của 


ˆ 1% 


Việt Nam phải được Liên Hợp Quốc công nhận”. 
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Ngày 14/01/1946, khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang 
họp lẫn đầu tiên tại Luân Đôn, Hồ Chủ tịch gửi công điện 
cho Ngoại trưởng một số ủy viên thường trực Hội đồng Bảo 
an Liên Hợp Quốc là Liên Xô, Hoa Kỳ, Trung Hoa dân quốc, 
yêu cầu đưa vấn đề Việt Nam ra thảo luận, để cho thế giới 
biết rằng: “Quốc dân chúng tôi đã giành được quyền độc lập, 
thiết tha yêu cầu các Ngài công nhận nền độc lập ấy và nhận 
chúng tôi vào Liên Hợp Quốc”. 

Tư duy hội nhập quốc tế rộng rãi vì hòa bình và phát triển 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những dừng lại trong chủ 
trương đường lối lớn, mà còn thể hiện trong chính sách cụ 
thể ngay khi nước ta đang trong tình trạng “thù trong giặc 
ngoài; là thêm một chứng minh hùng hồn về tầm nhìn xa 
trông rộng của Người. Trong “Lời kêu gọi Liên Hợp Quốc” 
gửi các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an (trừ Pháp) và 
các nước thành viên khác của Liên Hợp Quốc hổi cuối năm 
1946, Người trình bày cụ thể chính sách mở cửa và hợp tác 
quốc tế của nước ta như sau: 


“Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực 
thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực. 


a) Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu 
tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả 
các ngành kỹ nghệ Việt Nam. 


b) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và 
đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế. 
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c) Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp 
tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp Quốc. 


đ) Nước Việt Nam sẵn sàng ký với các lực lượng hải quân, 
lục quân trong khuôn khổ của Liên Hợp Quốc, những hiệp 
định an ninh đặc biệt, và những hiệp ước liên quan đến việc 
sử dụng một vài căn cứ hải quân và không quân” 

Trong Lời kêu gọi đó, Hồ Chủ tịch cũng nhắc đến thái 
độ của Việt Nam đối với Pháp: “Chính sách mở cửa và hợp 
tác nói trên, Chính phủ Việt Nam cũng dành cho nước Pháp 
trong Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946”. 


5. Độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn điện với Hoa Kỳ 

Việc Hồ Chủ tịch bắt đầu bản Tuyên ngôn độc lập của 
nước ta bằng cách trích dẫn Tuyên ngôn độc lập năm 1776 
của nước Mỹ chứng tỏ Người hết sức quan tâm đặt nền móng 
cho sự “hợp tác toàn điện với Hoa Kỳ” Đó là thêm một bằng 
chứng sinh động về thiên tài ngoại giao và nghệ thuật khai 
thác những khác biệt trong hàng ngũ đối phương, không từ 
bỏ bất cứ một cơ hội nào, dù là nhỏ và tạm thời, miễn có lợi 
cho mục tiêu tối thượng là độc lập cho đất nước, tự do và 
hạnh phúc cho nhân dân. 

Về chính trị, thái độ của Mỹ hồi ấy có khác Anh và Pháp 
trong việc giải quyết vấn để thuộc địa có lợi cho quyển tự 
quyết của các dân tộc. Bằng chứng là Mỹ đã đơn phương trao 
trả độc lập cho Philippines. Về kinh tế, Mỹ vượt trội so với 
các nước khác bị chiến tranh tàn phá. Về khoa học kỹ thuật, 
Mỹ là đất nước tập trung nhiều tỉnh hoa của nhân loại. Các 
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nước có thể tranh thủ những điểu đó để phát triển và hiện 
đại hóa nước mình... 


Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khi triển vọng chiến 
thắng phát xít Đức đã rõ, vấn để tổ chức thế giới hậu chiến, 
trong đó có số phận các thuộc địa nói chung, Đông Dương 
thuộc Pháp (Indochine francaise) nói riêng, được bàn thảo 
giữa Liên Xô, Mỹ và Anh. Tại Hội nghị Tehran (tháng 1 1/1943) 
Thống chế Stalin nói rõ quan điểm của Liên Xô về thuộc địa 
Đông Dương của Pháp rằng: “Pháp không nên quay lại Đông 
Dương, Pháp phải trả giá cho sự cộng tác với Đức” Tổng thống 
Roosevelt “đồng ý 100% với Thống chế Stalin” và nói thêm: 
“Sau 100 năm đưới sự cai trị của Pháp, người dân ở Đông 
Dương còn sống nhọc nhằn hơn trước kia”). 


Tại Hội nghị Dumbarton Oaks tháng 9/1944, để bàn về 
việc thành lập Liên Hợp Quốc, Roosevelt đưa ra để nghị xử 
lý các “lãnh thổ chưa độc lập) tức thuộc địa, bằng cách thành 
lập “hệ thống quản thác quốc tể” (International Trusteeship 
System), đặt Đông Dương thuộc Pháp (gốm Việt Nam, Lào, 
Campuchia) dưới sự bảo trợ của hệ thống đó trong một số năm 
trước khi được “trao trả độc lập” Điều đó nằm trong ý đồ chiến 
lược toàn cầu của Mỹ, muốn từng bước biến các thuộc địa của 
Anh và Pháp thành những quốc gia “độc lập dưới trướng của 
Mỹ” nhưng trước mắt có lợi cho các dân tộc thuộc địa. 


Sau khi Roosevelt đột ngột qua đời ngày 12/02/1945, Phó 
Tổng thống Harry Truman lên làm tổng thống, chủ trương 


1. Theo The Àfajor Problems in American Foreign Policy, Volume TH. 


184 Ì Võ Anh Tuấn 


hffps://tieulun.hopto.org 


"chờ xem” (wait and see) về vấn để Đông Dương. Trong thời 
gian đầu, Truman tiếp tục ý tưởng của Roosevelt về vấn để 
thuộc địa nói chung. Tuyên bố 12 điểm của Truman về chính 
sách đối ngoại (ngày 27/12/1945) có một số điểm liên quan 
đến các dân tộc thuộc địa trên thế giới, được Hồ Chủ tịch 
hoan nghênh. Trả lời các nhà báo về tuyên bố của Tổng thống 
Truman, Hồ Chủ tịch nêu bật 5 điểm “có quan hệ mật thiết 
với các dân tộc nhược tiểu trên thế giới” Đó là: 

“Hoa Kỳ không nghĩ tới một sự mở mang bờ cõi nào vì 
những mục đích ích kỷ”. 

“Hoa Kỳ tin tưởng vào sự trở lại chủ quyền của hết thảy 
các dân tộc đã mất chủ quyền bởi cường lực”. 

“Hoa Kỳ không ưng thuận một sự thay đổi lãnh thổ nào 
mà không được chính các dân tộc đương sự thỏa thuận” 

“Tất cả các dân tộc đương chuẩn bị tự trị được tự do chọn 
lấy chính thể của hợ” 

“Không một chính phủ nào thành lập bằng sự áp bức, 
bằng vũ lực trên một dân tộc khác sẽ được Hoa Kỳ thừa nhận”. 

“Vì những lẽ đó, nhân dân Việt Nam đối với lời Tuyên bố 
của Tổng thống Truman rất hoan nghènh và chắc chắn rằng 
nước Mỹ sẽ làm cho những lời tuyên bố ấy thực hiện ngay, 
nó đặt nền móng cho hòa bình và hạnh phúc của nhân loại 
và trước hết cho các dân tộc nhỏ yếu”). 


\.. Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995, tập 4, tr.82-83. 
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Ít lâu sau đó, ngày 16/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh một 
lần nữa, gửi thư cho Tổng thống Truman để lên án chiến tranh 
xâm lược của thực dân Pháp, đồng thời ca ngợi Tuyên bố 12 
điểm của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Bức thư có 
đoạn viết: “Chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt 
Nam “đối chọi với lập trường vững chắc mà Ngài đã nêu lên 
trong bản Tuyên bố mười hai điểm,...” Điều mà chúng tôi để 
nghị đã được trao cho Philippines một cách quý báu'''. Cũng 
như Philippines, mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn 
và hợp tác toàn điện với Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ làm hết sức 
mình để cho nền độc lập và sự hợp tác này trở nên có lợi cho 
toàn thế giới”?). 


Tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc hợp tác với 
Mỹ rất rộng rãi về nhiều mặt. Song song với ngoại giao Nhà 
nước, Người còn sử dụng một “binh chủng” khác của mặt 
trận ngoại giao, đó là đối ngoại nhân dân, để thiết lập sự hiểu 
biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ. Cùng 
với quan hệ chính trị, Người còn nghĩ đến hợp tác kinh tế, 
khoa học, kỹ thuật... 

Ngày 01/11/1945, Hồ Chủ tịch gửi thư cho Bộ trưởng 
Ngoại giao Mỹ James Byrnes để thông báo Hội văn hóa Việt 
Nam có nguyện vọng “gửi một phái đoàn khoảng 50 thanh 
niên Việt Nam sang Mỹ... để thiết lập quan hệ văn hóa thân 
thiết với thanh niên Mỹ... và để nghiên cứu về kỹ thuật nông 
nghiệp, cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác”. “Việt - Mỹ 


1. Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995, tập 4, tr.82-83. 


2. Sđd, tr175. 
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thân hữu Hội” (The Viet Nam - USA Association), tiền thân 
của Hội Hữu nghị Việt - Mỹ ngày nay, được thành lập ngày 
17/11/1945, tức chỉ 45 ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa ra đời, là Hội hữu nghị song phương đầu tiên của 
Việt Nam. 


6. Từ chiến tranh xâm lược đến đối tác toàn điện 


Tiếc thay, thiện chí của Hồ Chủ tịch không được Tổng 
thống Truman đáp ứng. Nước Mỹ đã bỏ lỡ một “cơ hội vàng”, 
tiến hành chiến tranh xâm lược vô cùng tàn bạo kéo đài 21 
năm chống nước ta, với những hậu quá vô cùng đớn đau đối 
với nhân dân cả hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiện nay, hai 
nước đã “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương 
đồng, hướng tới tương lai” để thực hiện mục tiêu mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh để ra cách đây 70 năm, nhưng vẫn còn nguyên 
giá trị. Đó là độc lập hoàn toàn của Việt Nam và sự hợp tác 
toàn điện với Hoa Kỳ vì lợi ích của hai nước và của thế giới. 

Trong một phần tư thế kỷ qua, quan hệ hợp tác giữa hai 
nước nhanh chóng được cải thiện về nhiều mặt, trở thành 
hình mẫu về hợp tác và đối tác quốc tế. 

Kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ và thiết lập 
quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (11/7/1995 - 11/7/2020), lãnh 
đạo đồng cấp hai nước trao đổi thư, điện mừng nổng nhiệt. 


Thư mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng gửi Tổng thống Donald Trump có đoạn viết: “Trên chặn 
đường 25 năm qua, quan hệ song phương Việt Nam - Hoa 
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Kỳ đã vượt qua xa cách về địa lý và những khác biệt để phát 
triển tích cực và ổn định, đưa Hoa Kỳ trở thành đối tác hàng 
đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Trong những năm 
gần đây, hai nước tích cực phối hợp hiệu quả..., từng bước 
củng cố và mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở tôn 
trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, thể chế 
chính trị, độc lập, chủ quyển và toàn vẹn lãnh thổ của nhau... 
Việt Nam tin rằng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa 
Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, phục vụ 
lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho an ninh, hòa 
bình và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới. 


Về phần mình, Tổng thống Donald Trump viết: “Sự phát 
triển của quan hệ đối tác giữa hai nước là kỳ tích đặc biệt. 
Sự hợp tác ngày nay đã tạo nên nền tảng cho sự tin tưởng và 
thấu hiểu, cho phép chúng ta thiết lập quan hệ đối tác toàn 
điện được minh chứng bởi mối quan hệ thương mại ngày 
căng gia tăng, sự kết nối giữa nhân dân hai nước, sự hợp tác 
chiến lược, cùng nhau xử lý các vấn để nhân đạo và di chứng 
chiến tranh... Hoa Kỳ cam kết duy trì và mở rộng hơn nữa 
quan hệ giữa hai nước trên cơ sở tầm nhìn chia sẻ về một 
khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng 
cũng như tôn trọng chủ quyền lẫn nhau và luật lệ”. 

Nghị quyết của lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ với tên gọi 
“Kỷ niệm 25 năm bình thường hóa, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cùng nhau hợp tác vì 
một khu vực Đông Nam Á ngày càng ổn định, thịnh vượng 
và hòa bình”... “khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Đối 
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tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và sự hợp tác giữa chính 
phủ và nhân dân hai nước vì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình 
Dương hòa bình, thịnh vượng, mở, và trên cơ sở trật tự dựa 
trên luật pháp, thúc đẩy an ninh, phát triển và tôn trọng chủ 
quyền... Quốc hội Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò và vị thế ngày 
càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới... Hoa 
Kỳ đánh giá cao việc Việt Nam sẵn sàng bảo vệ tự do hàng 
hải, luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông, khẳng định các 
quyển và lợi ích của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế 
phải được tôn trọng. 

Dịp này, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có Tuyên bố dành 
cho báo chí nêu rõ: “Ngày 11/7 đánh dấu 25 năm quan hệ 
ngoại giao giữa Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Trong một phần tư thế kỷ vừa qua, hai 
quốc gia chúng ta đã xây dựng quan hệ đối tác và tình hữu 
nghị trên cơ sở lợi ích chung, sự tôn trọng lẫn nhau và quan 
hệ giữa nhân dân hai nước”. 
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Chương II 


VẤN ĐỀ VIỆT NAM 
GIA NHẬP LIÊN HỢP QUỐC 


1. Từ Hội quốc liên đến Liên Hợp Quốc 


Thế kỷ XX bắt đầu bằng cuộc Chiến tranh thế giới lần 
thứ nhất kéo dài bốn năm (1914 - 1918), với sự tham gia của 
38 quốc gia bao gồm 87% dân số thế giới. Chỉ một ngày sau 
khi diễn ra Cách mạng tháng Mười Nga, Lênin ký "Sắc lệnh 
hòa bình”: nước Nga Xô Viết rút khỏi cuộc chiến giữa các 
tập đoàn để quốc. 

Sau khi chiến tranh kết thúc, ước vọng của nhân dân các 
nước thắng trận cũng như bại trận là cần giải quyết hậu quả 
chiến tranh như thế nào và tổ chức thế giới hậu chiến ra sao 
để ngăn ngừa chiến tranh thế giới mới tái diễn, đảm bảo hòa 
bình và an ninh bền vững để tái thiết đất nước bị chiến tranh 
tàn phá, xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc 
gia dân tộc. 
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Hội quốc liên (HQL - League of Nations), thành lập sau 
Chiến tranh thế giới thứ nhất (ký ngày 28/6/1919, có hiệu 
lực ngày 10/01/1920), là một tổ chức quốc tế liên chính phủ, 
lúc đầu bao gồm 44 nước, có trụ sở tại Genève. Mục tiêu của 
Hội quốc liên, như nêu trong Hiến chương, là “duy trì hòa 
bình và an ninh quốc tế, phát triển quan hệ hợp tác giữa các 
đân tộc...” Tuy nhiên, về thực chất, đó là một tổ chức nhằm 
đảm bảo thực thi hệ thống Hòa ước Versailles, tức là phục vụ 
quyển lợi các cường quốc thắng trận. Ngay từ đầu, Hội quốc 
liên mang tính chất chống chính quyền Xô Viết, đứng về phía 
liên minh 14 nước đế quốc can thiệp chống cách mạng Nga 
trong những năm 1919 - 1921. Mỹ không phê chuẩn các Hòa 
ước Versailles, cũng không tham gia Hội quốc liên để “rảnh 
tay hành động”. 

Trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít, Liên Xô chấp nhận 
lời mời tham gia Hội quốc liên với tư cách ủy viên thường 
trực nhằm tận dụng mọi cơ hội để bảo vệ hòa bình và an 
ninh quốc tế, ngăn ngừa chiến tranh thế giới mới. Lập trường 
nguyên tắc của Liên Xô mâu thuẫn với thái độ của bọn thỏa 
hiệp với chủ nghĩa phát xít như “nước với lửa” làm cho Hội 
quốc liên bị hoàn toàn tê liệt, chấm đứt hoạt động và chính 
thức tự giải tán tháng 4/1946. 

Hội quốc liên chẳng những không hoàn thành sứ mạng 
lịch sử của mình là “duy trì hòa bình và an ninh quốc tế? mà 
còn làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa các tập đoàn đế 
quốc “già” và “trẻ; đưa đến việc phát xít Hitler đánh chiếm 
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Ba Lan ngày 01/9/1939, khởi đầu Chiến tranh thế giới thứ hai 
chỉ 20 năm sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất. 


Ngày 21/6/1941, nước Đức quốc xã ổ ạt tấn công Liên 
Xô, làm thay đổi tính chất cuộc chiến tranh, và bắt đầu hình 
thành liên minh chống phát xít mà đích cuối cùng là thành 
lập Liên Hợp Quốc. Liên minh chống phát xít do Liên Xô và 
Mỹ làm nòng cốt, bao gồm Anh, Pháp, Trung Hoa dân quốc 
và nhiều nước khác. Hồng quân Xô Viết đóng vai trò quyết 
định trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít (loại khỏi vòng 
chiến đấu 607 sư đoàn địch so với 176 sư đoàn do tất cả các 
nước Đồng minh khác tiêu diệt) và gánh chịu những tổn thất 
vô cùng to lớn (hơn 27 triệu người thiệt mạng). 


2. Quá trình hình thành Liên Hợp Quốc 

Diễn ra đồng thời với quá trình củng cố và mở rộng liên 
minh chống phát xít. Trong Lời kêu gọi toàn quân và toàn dân 
Xô Viết tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại (03/7/1941), 
nguyên soái Stalin công bố mục đích chiến tranh của Liên 
Xô là “bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tiêu điệt chủ nghĩa 
phát xít, giúp các dân tộc châu Âu, kể cả dân tộc Đức, thoát 
khỏi thảm họa phát xít” 

Ngày 14/8/1941, Tổng thống Mỹ Roosevelt và Thủ tướng 
Anh Churchill ra Tuyên bố chung mang tên “Hiến chương 
Đại Tây Dương” nêu rõ: “Sau khi thủ tiêu hoàn toàn sự tàn 
bạo phát xít, hai vị hy vọng thấy hòa bình được thiết lập, tất 
cả các dân tộc đều có thể có điểu kiện sống an toàn trong 
đường biên giới của mình..., sẽ tôn trọng quyển của các dân 
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tộc thuộc địa lựa chọn chế độ chính trị - xã hội nước mình”. 
Tính chất lừa bịp của Hiến chương bị lộ nguyên hình khi Thủ 
tướng Anh nói rõ rằng khái niệm “thuộc địa” mà Hiến chương 
Đại Tây Dương đề cập, “chỉ áp dụng đối với các thuộc địa ở 
châu Âu bị Đức chiếm đóng, không bao gồm các thuộc địa 
của Anh trên thế giới”. 

Sau khi Nhật Bản tấn công hạm đội Mỹ tại Trân Châu cảng 
(Pearl Harbor), Mỹ chính thức tuyên chiến chống Khối trục 
Đức - Y - Nhật. Ngày 01/01/1942, đại điện 26 quốc gia trong 
liên minh chống phát xít họp hội nghị tại Washington, thông 
qua văn kiện mang tên “Tuyên bố của các quốc gia liên hợp”. 
Tổ chức Liên Hợp Quốc bắt đầu hình thành từ đó. 

Trong năm 1943, Liên Xô hai lần gặp Mỹ và Anh tại 
Moscow và Tehran (Iran) để thúc giục hai nước này mở 
“Mặt trận thứ hai” trên miền Bắc nước Pháp, đồng thời xúc 
tiến việc thành lập một “Tổ chức quốc tế toàn cầu” (General 
International Organization) theo “nguyên tắc bình đẳng về 
chủ quyền của tất cả các nước yêu chuộng hòa bình, lớn cũng 
như nhỏ, nhằm mục đích duy trì hòa bình và an ninh quốc tế" 

Biện pháp cụ thể đầu tiên để tiến tới thành lập Liên Hợp 
Quốc diễn ra vào mùa hè 1944 tại lâu đài Dumbarton Oaks 
ở ngoại ô Washington. Hội nghị đạt được một số thỏa thuận 
quan trọng về mục tiêu và nguyên tắc tổ chức của Liên Hợp 
Quốc, về tiêu chuẩn thành viên. Riêng về vấn để thành viên, 
Hội nghị đạt thỏa thuận về một số trường hợp đặc biệt như: 
“Các lãnh thổ có nhiều đóng góp trong cuộc chiến chống 
Khối trục, mặc dù vào thời điểm đó chưa phải là một quốc 
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gia riêng biệt, cũng sẽ được hưởng quy chế thành viên Liên 
Hợp Quốc” như Ukraina, Belarus (theo để nghị của Liên 
Xô), Ấn Độ (theo để nghị của Anh), Philippines (theo để 
nghị của Mỹ). 

Về Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hội nghị Dumbarton 
Oaks đạt thỏa thuận về chức năng nhiệm vụ, về 5 ủy viên 
thường trực là Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Hoa dân 
quốc, nhưng không đạt thỏa thuận về thủ tục bỏ phiếu. Vẫn để 
này do ba nguyên thủ quốc gia Stalin, Roosevelt và Churchill 
giải quyết tại Hội nghị Yalta (Liên Xô) hồi tháng 02/1945 theo 
nguyên tắc “nhất trí” giữa 5 ủy viên thường trực Hội đồng 
Bảo an Liên Hợp Quốc tức là công nhận quyền “phủ quyết” 
của từng ủy viên thường trực. 

Hội nghị thượng đỉnh Yalta quyết định tổ chức Hội nghị 
San Francisco (Mỹ) từ 24/4 đến 26/6/1945 để soạn thảo Hiến 
chương Liên Hợp Quốc. Thành phần tham dự gồm 54 nước 
trong liên minh chống phát xít, trong số đó có những nước 
chưa giành được độc lập dân tộc như Ấn Độ, Philippines. 
Hiến chương Liên Hợp Quốc có hiệu lực ngày 24/10/1945 
sau khi được 5 ủy viên thường trực Hội đống Bảo an Liên 
Hợp Quốc thông qua. Năm 1947, Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc quyết định lấy ngày 24/10 hằng năm làm “Ngày Liên 
Hợp Quốc”. 

Liên Hợp Quốc được thành lập đánh dấu sự chấm dứt 
hoàn toàn cơ chế cân bằng quyền lực giữa các cường quốc 
châu Âu trên cơ sở Hội nghị Vienna (Áo) năm 1815. Sau 
khi hoàng đế Napoléon Bonaparte (Pháp) thảm bại tại trận 
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Waterloo, Đại hội Vienna tổ chức lại châu Âu theo các nguyên 
tắc của luật pháp quân chủ và cân bằng quyển lực giữa bốn 
nước thắng trận là Áo, Anh, Nga và Phổ (Đức). Cân bằng 
quyển lực do Liên Hợp Quốc thiết lập sau Thế chiến thứ hai 
là thế cân bằng tương đối và linh hoạt dựa trên tương tác 
trong từng vấn để của quan hệ quốc tế hậu chiến. Đó là hòa 
hợp quyền lực giữa 5 cường quốc thắng trận, nay trở thành 
5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là 
sự tập hợp các nước phát triển phương Tây, các nước đang 
phát triển Á, Phi, Mỹ Latinh..., trong đó các ủy viên thường 
trực có tiếng nói quyết định. 


Hiến chương Liên Hợp Quốc được đánh giá như là một 
điểu ước quốc tế quan trọng nhất của thời đại ngày nay, được 
trích dẫn như “nguồn” quan trọng nhất của luật pháp quốc 
tế đương đại. Tuy nhiên, Hiến chương Liên Hợp Quốc là sản 
phẩm thỏa hiệp của sự vừa hợp tác vừa đấu tranh giữa hai hệ 
thống luật pháp quốc tế khác nhau (xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa). Do đó, việc thực thi những gì ghi trong Hiến 
chương là một quá trình tiếp tục vừa hợp tác vừa đấu tranh 
liên tục, đôi khi quyết liệt giữa các nước thành viên để bảo 
vệ lợi ích chính đáng của mình, đồng thời tôn trọng những 
cam kết quốc tế với tư cách là một thành viên có trách nhiệm 
của Liên Hợp Quốc. 

Việc ra đời của Liên Hợp Quốc là thêm một minh chứng 
hùng hồn rằng, những nước có chế độ chính trị xã hội khác 
nhau, chẳng những có thể hợp tác trong chiến tranh để đánh 
thắng kẻ thù chung, mà còn có thể hợp tác trong hòa bình 
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để cùng nhau xây dựng một kiểu trật tự quốc tế mới có khả 
năng duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời đảm bảo 
phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước để cùng 
phát triển bền vững. 


3. Quyển phủ quyết trong tay kẻ xâm lược! 

Đối chiếu với các tiêu chuẩn thành viên, Việt Nam có đẩy 
đủ tư cách để trở thành một trong những thành viên ban đầu 
(sáng lập) tổ chức Liên Hợp Quốc. Ngay sau khi quân Nhật 
tấn công Trân Châu cảng, ngày 21/12/1941, Đảng ta ra Thông 
cáo về “Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương và trách nhiệm 
cần kíp của Đảng”, khẳng định “nhân dân Đông Dương đứng 
về phe dân chủ chống phát xít xâm lược” Hơn nữa, từ khi còn 
ở chiến khu Việt Bắc, Việt Minh đã hợp tác với Đồng minh 
(Mỹ) chống phát xít Nhật. Trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2 
tháng Chín 1945, Hồ Chủ tịch long trọng khẳng định trước 
quốc dân đồng bào và thế giới rằng nhân dân Việt Nam “đã 
gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm 
nay” Vì vậy không có lý gì Việt Nam không được là thành 
viên sáng lập Liên Hợp Quốc (hay thành viên ban đầu). 

Trong những công hàm gửi tổng thống Mỹ, Hồ Chủ tịch 
đã khéo léo vận dụng “những trường hợp đặc biệt” để yêu 
cầu Việt Nam được kết nạp vào Liên Hợp Quốc như đối với 
Philippines. Theo để nghị của Mỹ, Philippines là một trong 
những nước thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc (năm 1945) 
trước khi được Mỹ chính thức trao trả độc lập năm 1946. Bộ 
trưởng Ngoại giao Philippines là Romulo trở thành đại diện 


196 | Võ Anh Tuấn 


hffps://tieulun.hopto.org 


đầu tiên của Nhóm các nước châu Á được bầu làm Chủ tịch 
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa thứ tư (1948). 


Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, nước ta tiếp tục 
kiên trì yêu cầu được kết nạp vào Liên Hợp Quốc (11/1948) 
hoặc được làm thành viên của Ủy ban Kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương của Liên Hợp Quốc (3/1949). Yêu cầu chính đáng 
của nước ta được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ của Liên 
Xô và nhiều thành viên khác trong Liên Hợp Quốc (hổi ấy 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa phải là thành viên Liên 
Hợp Quốc), tuy nhiên đều bị Pháp, một ủy viên thường trực 
Hội đồng Bảo an, dùng quyển phủ quyết để bác bỏ. 


Sau Hiệp định Genèẻve về Việt Nam, vị thế quốc tế của Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa được nâng cao rõ rệt. Hội nghị các 
nước Á - Phi mới giành độc lập, họp tại Bandung (Indonesia) 
tháng 4/1956, ra Thông cáo yêu cầu kết nạp Việt Nam và một 
số nước khác vào Liên Hợp Quốc, nhưng không được Liên 
Hợp Quốc xem xét. Lúc đó thế giới đang trong tình trạng 
chiến tranh lạnh giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa. Việc kết nạp thành viên mới vào Liên Hợp Quốc là 
một nội dung đấu tranh quyết liệt và “đổi chác” giữa hai phe. 
Các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 
thường dùng quyền phủ quyết để bác bỏ các yêu cầu của đối 
phương. Mỹ 3 lẫn tìm cách đưa chế độ Sài Gòn vào chiếm 
chiếc ghế của nước Việt Nam trong Liên Hợp Quốc, nhưng 
đều thất bại, chủ yếu nhờ vào 3 lá phiếu phủ quyết của Liên 
Xô (ngày 9/9/1952, ngày 9/9/1957 và ngày 9/9/1958). 
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Sau khi giải phòng hoàn toàn miền Nam (1975), nhưng 
chưa chính thức thống nhất đất nước, chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miển Nam Việt Nam được hưởng quy chế Quan sát viên 
thường trực (Permanent ©Observer) của Liên Hợp Quốc, liền 
gửi thư cho Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, yêu cầu được kết 
nạp vào tổ chức quốc tế toàn cầu này. Nguyện vọng chính 
đáng của hai miền Việt Nam được Liên Hợp Quốc đáp ứng 
nhiệt liệt bằng một nghị quyết được thông qua với đa số 
phiếu áp đảo: 123 phiếu thuận, không phiếu chống, chỉ có 9 
phiếu “trắng” (gồm Mỹ, Israel và 7 nước Mỹ Latinh). Mặc dù 
vậy, khi đưa lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để xét, Mỹ 
hai lần dùng quyền phủ quyết để bác bỏ (ngày 11/8/1975) để 
"trả đũa” việc trước đó Hội đồng Bảo an đã bác bỏ đơn xin 
gia nhập Liên Hợp Quốc của Hàn Quốc. 

Ngày 21/8/1976, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm 
đơn xin gia nhập Liên Hợp Quốc với tư cách một quốc gia 
thống nhất. Mỹ một lần nữa phủ quyết yêu cầu chính đáng của 
nước ta, lần này với lý do “Việt Nam vi phạm nhân quyền”! 

Trước xu thế của thời đại, cũng như trước uy tín và vị thế 
quốc tế ngày càng nâng cao của nước ta, Mỹ không thể giữ 
mãi thái độ thù địch đối với Việt Nam. Đầu năm 1977, tân 
Tổng thống Mỹ J. Carter thực thi một số điểu chỉnh chính 
sách đối với Việt Nam. Thông qua Liên Xô, Tổng thống Carter 
chuyển cho chính phủ nước ta một kế hoạch bình thường 
hóa quan hệ gồm 3 điểm, trong đó có đoạn viết: “Hoa Kỳ 
chấp nhận Việt Nam vào Liên Hợp Quốc và sẵn sàng thiết 
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lập quan hệ ngoại giao đẩy đủ cũng như bắt đầu buôn bán 
với Việt Nam”. 


4. Ngày 20 tháng Chín năm 1977 có ý nghĩa trọng đại 
đối với Liên Hợp Quốc 

Sau khi Mỹ tuyên bố không còn dùng quyển “phủ quyết” 
chống nước ta, việc kết nạp Việt Nam vào Liên Hợp Quốc 
tưởng chừng như chỉ còn là vấn để thủ tục. Tuy nhiên, nó diễn 
ra vô cùng sôi động, được nhiều nhà bình luận thời cuộc hổi 
ấy đánh giá rằng chưa bao giờ việc kết nạp một thành viên 
mới vào Liên Hợp Quốc được sự nhất trí cao của các nước 
thành viên khác, và được dư luận quan tâm nhiều như vậy. 
Phát biểu tại lễ thượng cờ Tổ quốc Việt Nam trước Liên Hợp 
Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kurt Waldheim đánh giá: 
“Ngày 20/9/1977, ngày Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông 
qua nghị quyết kết nạp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
là ngày có ý nghĩa trọng đại không những đối với nhân dân 
Việt Nam, mà còn đối với cả Liên Hợp Quốc”. 

Theo quy định, việc kết nạp thành viên mới vào Liên Hợp 
Quốc phải qua hai bước. Bước thứ nhất, được sự đồng ý của 
hai phần ba (2/3) thành viên Hội đồng Bảo an với điều kiện 
không có ủy viên thường trực nào bỏ phiếu “chống” Bước thứ 
hai, được hai phần ba (2/3) thành viên Đại hội đồng bỏ phiếu 
thuận. Trường hợp của Việt Nam vượt rất xa các yêu cầu đó. 


Tại Hội đồng Bảo an, chẳng những toàn thể 15 thành viên 
Hội đồng Bảo an nhất trí tán thành, mà còn có 4l nước trong 
và ngoài Hội đồng Bảo an phát biểu nống nhiệt ủng hộ Việt 
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Nam. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, dự thảo Nghị quyết 
kết nạp Việt Nam được 106 nước (trong đó có một số nước 
chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ta) đồng “bảo 
trợ” (con số kỷ lục chưa từng có) và được toàn thể nhất trí 
thông qua. 


Lễ kết nạp điễn ra trọng thể chiều ngày 20/9/1977 tại Đại 
hội đồng Liên Hợp Quốc. Tất cả 148 Đoàn đại biểu chính thức 
và hàng chục Đoàn quan sát viên đều tế tựu tại chỗ ngồi của 
mình trong phòng họp chính của Liên Hợp Quốc. Các ban- 
công hai bên phòng họp và các bậc thang phía sau đều không 
còn một chỗ trống. Đông đảo phóng viên các hãng thông tấn, 
báo chí và vô tuyến truyền hình cỡ lớn của Mỹ và thế giới 
chen chúc nhau tìm chỗ đứng để tác nghiệp thuận lợi nhất. 

Đoàn đại biểu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
do Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh dẫn dầu, được 
vụ trưởng lễ tân Liên Hợp Quốc mời vào vị trí thành viên 
chính thức theo thứ tự A-B-C. Thành phần Đoàn ta, như các 
Đoàn khác, gồm 5 thành viên chính thức, 5 thành viên dự 
khuyết, và một số chuyên viên không giới hạn. Tôi tham dự 
với tư cách Đại sứ, thành viên Đoàn đại biểu nước ta. 

Đúng 16 giờ (giờ New York), Chủ tịch Đại hội đồng Liên 
Hợp Quốc là Thứ trưởng Ngoại giao Nam Tư Lazar Mojsov 
gõ nhẹ búa lên bàn và tuyên bố “Phiên họp toàn thể Đại hội 
đồng Liên Hợp Quốc bắt đầu” Chủ tịch Đại hội đồng Liên 
Hợp Quốc chậm rãi và long trọng đọc một văn bản ngắn gọn 
nhưng có nhiều ý nghĩa: “Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhất 
trí quyết định kết nạp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
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Nam vào Liên Hợp Quốc” Cả hội trường vỡ òa tiếng vỗ tay 
hoan nghênh như sấm dậy trong khi Chủ tịch Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc đọc diễn văn nhiệt liệt chúc mừng nước ta 
trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc. 


Trưởng Đoàn đại biểu hàng chục nước bạn tiến đến chỗ 
ngổi của Đoàn ta, ôm hôn thắm thiết Bộ trưởng Ngoại giao 
Nguyễn Duy Trinh, nổồng nhiệt bắt tay chúc mừng từng thành 
viên trong Đoàn ta. Trong khi đó, đại diện 6 khu vực địa lý 
(châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh, Đông Âu, Tây Âu và Ả 
Rập) cùng với khoảng 60 vị trưởng đoàn các nước lần lượt 
đăng đàn để chúc mừng Đoàn ta. Mỗi vị dùng lời lẽ khác nhau, 
với góc độ riêng của mình, tuy nhiên tất cả đều bày tỏ niềm 
vui cũng như lòng khâm phục cuộc chiến đấu kiên cường 
và thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam vì độc lập tự do 
của đất nước, coi đó là thắng lợi chung của những người có 
lương tri trên thế giới. Một số vị phê phán ám chỉ hoặc nêu 
đích danh Mỹ chẳng những gây chiến tranh xâm lược Việt 
Nam, mà còn cản trở nước ta gia nhập Liên Hợp Quốc. Nhiều 
nước kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ Việt Nam tái thiết. 

Trong số những bài phát biểu chúc mừng, có một bài khá 
độc đáo của Trưởng Đoàn đại diện thường trực Hoa Kỳ tại 
Liên Hợp Quốc là Đại sứ Andrew Young, một người Mỹ da 
đen. Bài phát biểu chia thành hai phần rõ rệt. Phần chính thức 
ngắn gọn, lời lẽ lịch sự, hoan nghênh Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc với 
lời tuyên bố “Trong quan hệ với Việt Nam, Hoa Kỳ nhìn về 
tương lai” Phần phát biểu với tư cách cá nhân khá dài, trong 
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đó có đoạn nói: "Song song với cuộc đấu tranh giành độc lập 
của Việt Nam, cũng đã diễn ra một cuộc đấu tranh sâu sắc tại 
đất nước Hoa Kỳ mà tôi là đại diện. Cách đây 10 năm, mục sư 
Martin Luther King - Nhà hoạt động nổi tiếng bảo vệ quyển 
lợi người da đen và phản chiến, được giải thưởng Nobel Hòa 
bình năm 1964 (bị ám sát chết năm 1968), cùng với hàng 
chục ngàn người Mỹ, kéo đến quảng trường Hammarskjold 
gần trụ sở Liên Hợp Quốc, để tìm cách chấm dứt cuộc xung 
đột đó... Một điều có ý nghĩa là giờ đây, trong số thành viên 
Đoàn đại biểu Hoa Kỳ tham dự khóa 32 Đại hội đồng Liên 
Hợp Quốc có Bà quả phụ của mục sư Martin Luther King..." 


Trong điển văn cám ơn tình cảm tốt đẹp của bạn bè đối 
với sự nghiệp yêu nước chỗng ngoại xâm của dân tộc ta và 
những lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp Việt Nam được kết 
nạp vào Liên Hợp Quốc, Trưởng Đoàn đại biểu nước ta - Bộ 
trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh tuyên bố: “Mấy chục 
năm qua, tuy chưa tham gia Liên Hợp Quốc, nước Việt Nam, 
bằng xương máu, đã góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh 
chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các thành viên khác của 
Liên Hợp Quốc, phấn đấu không mệt mỏi nhằm thực hiện 
những mục tiêu cao cả (của Liên Hợp Quốc)”. 


5. Mít tỉnh chào mừng 


Sau khi nước ta được kết nạp vào Liên Hợp Quốc, hàng 
ngàn bạn bè Mỹ, những người đã kiên trì tham gia phong trào 
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phản chiến tại khắp nơi trên nước Mỹ, tế tựu tại một rạp hát 
lớn ở ngoại ô New York để tổ chức một cuộc mít tỉnh khổng 
lổ chào mừng sự kiện lịch sử đó và chào mừng Đoàn đại biểu 
Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần đầu tiên 
tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. 


Đảm bảo an nính tuyệt đối cho Trưởng Đoàn và toàn Đoàn 
là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Bởi vì vào thời điểm 
đó, số người Việt di tản không mấy thân thiện với ta có mặt 
tại New York khá đông. Có tin ngày hôm đó họ cũng tổ chức 
biểu tình chống ta tại một địa điểm không xa rạp hát các bạn 
Mỹ chọn để tổ chức mít tỉnh. Chúng tôi quyết định nhờ Cục 
Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) giúp đỡ ta trong vấn để này. 
Thật ra, đó cũng là trách nhiệm của họ. Theo Hiệp định ký 
giữa Liên Hợp Quốc và Mỹ, nước chủ nhà có nhiệm vụ đảm 
bảo an ninh cho các đoàn nước ngoài đến New York tham 
dự các hoạt động của Liên Hợp Quốc. Đại diện FBI hứa với 
cán bộ an ninh của ta như “đinh đóng cột: 

“Các ngài hãy yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! 
Đúng là ngày hôm ấy, một số người Việt có xin phép tổ chức 
biểu tình tại một địa điểm cách rạp hát của các ngài mấy khu 
phố. Nhưng họ phải làm đúng theo Luật biểu tình của nước 
Mỹ, nghĩa là chỉ được đứng tại địa điểm cho phép. Chúng tôi 
sẽ cho cảnh sát cưỡi ngựa bao vây họ tại khu vực cho phép, 
không cho họ di chuyển đi đâu hết”. 

FBI nói vậy mà không phải vậy! Chiều hôm đó, tôi và một 
số anh em khác đi "tiển trạm” Gần đến nơi, tôi thấy một đám 
đông người Việt mang băng, cờ, khẩu hiệu chống ta, bao vây 
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cửa vào phía trước rạp hát. Cảnh sát liền hướng dẫn chúng 
tôi chạy xe vòng vào cổng phía sau. Một số người vừa la ó, 
vừa chạy theo. Chúng tôi xuống xe, chạy nhanh vào nhà theo 
cửa phía sau trong khi nước sơn được ném tới tấp về hướng 
chúng tôi, nhưng không trúng. Hú vía! Cuối cùng, cảnh sát 
cưỡi ngựa giải tán được họ. Trật tự được vãn hồi. Cửa chính 
của rạp hát được mở rộng. Bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh và 
toàn Đoàn ta tươi cười bước vào rạp hát trong tiếng vỗ tay 
nhiệt liệt chào mừng của bạn bè Mỹ và đông đảo bà con Việt 
kiểu yêu nước. 

Anh Dave Dellinger, Chủ tịch Ủy ban - Vận động - Toàn 
quốc Mỹ - Chống chiến tranh - Đòi hòa bình ở Việt Nam, bắt 
đầu bài phát biểu khai mạc cuộc mít tỉnh bằng những lời lẽ 
làm xúc động lòng người. Cả hội trường im phăng phắc khi 
anh cất tiếng: “Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tập họp 
lại đây không phải để “phản đối” như chúng ta đã từng làm 
trong nhiều năm qua, mà để “chào mừng” một sự kiện mà 
chúng ta chờ đợi từ lâu, một thắng lợi vĩ đại của nhân dân 
hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Đó là việc nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam được kết nạp một cách xứng đáng 
vào Liên Hợp Quốc.. ”. 


Dave Dellinger chưa kịp nói hết câu, cả hội trường đứng 
dậy, vỗ tay vang dội và kéo rất đài. Bài phát biểu khai mạc 
của Dave nhiều lần bị những tràng vỗ tay hoan nghênh nồng 
nhiệt làm đứt quãng. Trong không khí hân hoan, nhiều bạn 
Mỹ và bà con Việt Kiểu thay phiên nhau lên diễn đàn bày tỏ 
niềm vui, tâm tư, tình cảm của mình trước thắng lợi ngoại 
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giao chưa từng có của Việt Nam, tiếp theo đại thắng mùa Xuân 
1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 


Cuộc mít tỉnh tiếp tục diễn ra trong không khí hồ hởi và 
ấm cúng. Bông nhiên có một cú điện thoại nặc danh từ đâu 
gọi đến báo tin dữ: “Trong rạp hát có gài bom!” Đây là một 
tin nghiêm trọng. Lãnh đạo Đoàn cẩn khẩn trương và bình 
tĩnh đánh giá tình hình để có quyết định theo hướng này hay 
hướng khác. Có hai cách giải quyết. Hoặc loan báo tin này; 
như vậy sẽ xảy ra hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau để thoát thân; 
cuộc mít tỉnh bị thất bại hoàn toàn; kẻ thù tha hổ thêu đệt 
đủ điều để bêu xấu ta. Hoặc không loan báo tin này: cũng có 
thể có hai khả năng; nếu đó là “tin vịt” để "nắn gân” ta thì rất 
tốt; nếu bom nổ thật, có người thương vong thì hậu quả sẽ 
vô cùng nghiêm trọng. 

Từ sáng, bộ phận an ninh của ta đã kiểm tra kỹ bên ngoài 
và bên trong rạp hát. Khi mở cửa đón khách, chỉ cho người 
vào mà không cho người ra. Nếu có kẻ nào mang bom vào 
thì sẽ không ra được (hồi ấy chưa có chuyện đánh bom liều 
chết). Sau khi cân nhắc nghiêm túc các mặt, lãnh đạo Đoàn 
ta quyết định cứ để cuộc mít tỉnh tiếp tục như bình thường. 
Cuối cùng không có chuyện gì xảy ra. Cuộc mít tính kết thúc 
tốt đẹp. Mọi người vui vẻ ra về. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm! 


6. Việt Nam, ủy viên không thường trực Hội đồng 
Bảo an Liên Hợp Quốc 

Hội đồng Bảo an là cơ quan quyển lực nhất trong số các 
cơ quan chủ yếu của Liên Hợp Quốc, có trách nhiệm chính 
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trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. Hiện nay Hội 
đồng Bảo an có 15 thành viên, gốm 5 ủy viên thường trực là 
Mỹ, Liên Xô (nay là Liên Bang Nga), Anh, Pháp, Trung Quốc, 
có quyền phủ quyết (veto) và 10 ủy viên không thường trực 
do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu ra với nhiệm kỳ 2 năm, 
theo nguyên tắc phân bố công bằng về mặt địa lý như sau: 5 
nước châu Phi và châu Á; 1 nước Đông Âu; 2 nước vùng Mỹ 
Latinh và Caribe; 2 nước Tây Âu và các nước khác. Các nghị 
quyết của Hội đồng Bảo an mang tính chất ràng buộc, tất cả 
các thành viên Liên Hợp Quốc đều có trách nhiệm phải tôn 
trọng và thi hành. Trong khi đó, các nghị quyết của Đại hội 
đồng và các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc chỉ mang tính 
chất khuyến nghị, chỉ có ý nghĩa chính trị và tỉnh thần. 

Các ủy viên không thường trực, khi mãn nhiệm kỳ không 
thể được tái đắc cử ngay. Trên thực tế, có một số nước được 
bầu làm ủy viên không thường trực nhiều lần (Nhật Bản, Ấn 
Độ, Argentina, Brasil), trong khi đó có rất nhiều nước đang 
phát triển chưa được bầu làm ủy viên không trường trực Hội 
đồng Bảo an lần nào. Việt Nam mới gia nhập Liên Hợp Quốc 
năm 1977, nhưng được bầu làm ủy viên không thường trực 
Hội đồng Bảo an hai lần. Lần thứ nhất là nhiệm kỳ 2008 - 
2009, lần thứ hai là nhiệm kỳ 2020 - 2021. 

Là ủy viên không thường trực, nước ta có điểu kiện tích 
cực tham gia vào việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 
theo quan điểm của Việt Nam như Phó Thủ tướng - Bộ trưởng 
Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm tuyên bố trước Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc ngày 25/9/1999: “Quan điểm trước sau như 
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một của Việt Nam là cần phải có một Hội đồng Bảo an với tính 
đại điện cao, cả về thành phần thường trực, lần không thường 
trực, dân chủ hơn, công khai hơn và có trách nhiệm cao hơn... 
Đại điện của các nước đang phát triển phải có mặt tại Hội đồng 
Bảo an với tr cách ủy viên thường trực... Việc sử dụng quyền 
phủ quyết trong Hội đồng Bảo an phải đúng tỉnh thần và lời 
văn của Chương VII Hiến chương Liên Hợp Quốc”. 

Trong nhiệm kỳ 2008 - 2009, Việt Nam đã nêu cao vai trò 
một thành viên tích cực và có trách nhiệm, nêu cao những 
nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp 
quốc tế, thúc đẩy hợp tác giải quyết hòa bình các tranh chấp 
khu vực và thế giới. Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao 
Phạm Bình Minh, nhận xét: Trong nhiệm kỳ 2008 - 2009, 
nước ta đã ra sức tích cực đóng góp vào việc xử lý xung đột 
ở một số khu vực; tăng cường hoạt động gìn giữ hòa bình 
Liên Hợp Quốc; có sáng kiến cụ thể về tăng cường vai trò 
của phụ nữ trong lĩnh vực hòa bình và an ninh. Hoạt động 
của Việt Nam trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được 
nhiều nước đánh giá cao, được Mỹ ca ngợi vì có đóng góp 
tích cực về những vấn đề then chốt như không phổ biến vũ 
khí hạt nhân và chống khủng bố. 

Lần thứ hai, nước ta là ứng cử viên duy nhất khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương, ngày 7/6/2019 được khóa họp lần 
thứ 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu làm ủy viên không 
thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số 
phiếu thuận hầu như nhất trí (192/193). Tham gia Hội đồng 
Bảo an Liên Hợp Quốc là cơ hội để nâng cao vị thế của nước 
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ta trên trường quốc tế, đồng thời để có điều kiện để xuất và 
tham gia quyết định các vấn để quan trọng của thế giới. 


Cụ thể là, trong hai năm 2020 - 2021 với hai lần làm Chủ 
tịch Hội đồng Bảo an luân phiên hằng tháng (tháng 01/2020 
và 4/2021), nước ta có vai trò và quyền lực nhất định trong 
hoạt động của Hội đồng Bảo an như: tham gia thảo luận các 
dự thảo nghị quyết, để ra chương trình làm việc hằng tháng 
của cơ quan này, thậm chí hạn chế quyển phủ quyết của các 
ủy viên thường trực. Theo quy định, một dự thảo nghị quyết 
của Hội đồng Bảo an, muốn được thông qua, phải hội tụ đủ 
đa số 9/15 phiếu thuận, với điều kiện không có phiếu “chống” 
của bất cứ ủy viên thường trực nào. Ngược lại, điều đó cũng 
có nghĩa rằng, mặc dù tất cả 5 ủy viên thường trực đều tán 
thành, nhưng không hội tụ đủ 4 phiếu thuận của các ủy viên 
không thường trực, thì dự thảo đó cũng bị bác bỏ. 


Theo thông báo ngày 12/12/2019 của Bộ Ngoại giao, trong 
nhiệm kỳ hai năm 2020 - 2021 làm ủy viên không thường trực 
Hội đồng Bảo an, Việt Nam sẽ hết sức coi trọng các vấn để 
còn nhiều quan điểm khác biệt như cuộc chiến ở Syria, hạt 
nhân Triều Tiên, tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan, căng 
thẳng giữa Israel và Palestine... Để góp phần xử lý tốt các 
vấn để nóng bỏng đó, nước ta tự để ra cho mình các nguyên 
tắc làm việc như sau: lắng nghe quan điểm của các bên liên 
quan trực tiếp; xem xét các vấn để dựa trên nguyên tắc cơ bản 
của Hiến chương Liên Hợp Quốc với mục đích hàng đầu là 
đuy trì hòa bình và an ninh; tôn trọng độc lập dân tộc, quyển 
tự quyết của các quốc gia bằng biện pháp hòa bình, không 
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đe dọa và không sử dụng vũ lực; đồng thời Việt Nam chống 
khủng bố dưới mọi hình thức. 


Trong tháng 01/2020 làm Chủ tịch Hội đổng Bảo an Liên 
Hợp Quốc của nhiệm kỳ ủy viên không thường trực 2020 - 
2021, nước ta đã chủ trì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ 
chức 30 hoạt động, thông qua 13 quyết định, số lượng nhiều 
nhất trong một tháng làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên 
Hợp Quốc trong nhiều năm qua. Trong số đó có 2 văn kiện 
rất quan trọng là: 

- Tuyên bố của Chủ tịch do Việt Nam chủ trì soạn thảo 
về “Kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc - Tăng cường 
tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc để duy trì hòa bình 
và an ninh quốc tế. 

- Tổ chức cuộc họp với chủ đề “Hợp tác giữa Liên Hợp 
Quốc và các tổ chức khu vực và tiểu khu vực trong duy trì 
hòa bình và an ninh quốc tế, vai trò của ASEAN. 
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Chương III 


ĐỘC LẬP TỰ CHỦ 
TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 


Í k<-; thời đại toàn cầu hóa như vũ bão và trong thế 
giới tùy thuộc lẫn nhau về nhiều mặt, hội nhập quốc 
tế là xu thế khách quan tất yếu đối với tất cả các nước lớn hay 
nhỏ, mạnh hay yếu, có trình độ phát triển kinh tế cao hay thấp. 


1. Chủ trương hội nhập quốc tế 


Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh không từ bỏ một cố gắng nào để nước 
ta sớm được hội nhập vào cộng đồng quốc tế, cụ thể là được 
Liên Hợp Quốc công nhận nền độc lập của Việt Nam và 
kết nạp nước ta vào Liên Hợp Quốc. Hối ấy, Người đã để ra 
một số nét cơ bản về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Liên 
Hợp Quốc và “các nước dân chủ” Tiếc thay, thiện chí và chủ 
trương đường lối nhìn xa trông rộng của Người không trở 
thành hiện thực do thái độ thù địch của các thế lực thực dân, 
đế quốc. Phải nửa thế kỷ sau, sau khi đất nước được hoàn 
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toàn giải phóng và thống nhất, công cuộc Đổi mới được thực 
hiện, Mỹ bãi bỏ bao vây cấm vận, nước ta mới có điểu kiện 
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, từ hội nhập kinh tế đến 
hội nhập các mặt khác. 


Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng chủ trương “hội 
nhập kinh tế quốc tế” và khu vực theo tinh thần phát huy tối 
đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc 
lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân 
tộc, an ninh quốc gia, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, bảo 
vệ môi trường. Năm năm sau, Đại hội lần thứ X của Đảng 
chủ trương “tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, tức là 
không còn bó hẹp trong lĩnh vực kinh tế mà mở rộng ra các 
lĩnh vực khác như chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an 
ninh... Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu 
rõ: “Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương 
hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giữ 
vững môi trường hòa bình, ổn định,... nâng cao vị thế của 
Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”. 


Đối với nước nào cũng vậy, độc lập tự chủ về kinh tế là 
nền tảng cơ bản để giữ vững độc lập tự chủ về chính trị, chủ 
quyển quốc gia. Độc lập tự chủ về kinh tế khi hội nhập quốc 
tế có nghĩa là chủ động hội nhập, chấp nhận những “luật 
chơi” quốc tế, nhưng không lệ thuộc vào bất cứ nước nào 
hay tổ chức quốc tế nào trong việc để ra chủ trương chính 
sách kinh tế, không chấp nhận bất cứ điểu kiện gì làm tổn 
hại đến chủ quyển quốc gia và lợi ích cơ bản của dân tộc. 
Hội nhập kinh tế quốc tế phải trên cơ sở các bên cùng có 
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lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyển, toàn vẹn lãnh thổ và chế 
độ chính trị của nhau. 


2. Vị thế hiện nay của kinh tế Việt Nam 


Sau hơn ba chục năm đổi mới và thực hiện chủ trương hội 
nhập kinh tế quốc tế, tình hình kinh tế xã hội nước ta hiện nay 
ra sao? Việt Nam tiếp nhận 80 tỷ đô la Mỹ viện trợ phát triển 
chính thức (ODA), trong số đó có 7 tỷ viện trợ không hoàn 
lại; nước ta là một trong những nước tiếp nhận ODA nhiều 
nhất thế giới. Nhật Bản là nước tài trợ song phương lớn nhất, 
WEB là nhà tài trợ đa phương lớn nhất. Đầu tư trực tiếp (FDI) 
của hơn 112 nước, vùng lãnh thổ và hơn 100 tập đoàn đa 
quốc gia hàng đầu thế giới lên đến trên 240 tỷ USD. Đó là kết 
quả của luật đầu tư ngày càng thông thoáng và những ưu đãi 
ngày càng rộng rãi của nước ta đối với các đối tác nước ngoài. 

Số vốn viện trợ và đầu tư nước ngoài là nguồn hỗ trợ vô 
cùng quan trọng để phát huy nội lực, nhờ đó việc thực hiện 
các chương trình kinh tế - xã hội của đất nước đạt kết quả 
bước đầu đáng khích lệ. Kinh tế phát triển bình quân 7 - 8 %/ 
năm trong một thời gian dài. Thu nhập bình quân đầu người 
tăng từ 140 đô la Mỹ (1992) lên 2580 đô la Mỹ (2018), tức 
tăng hơn 10 lần trong 25 năm. Việt Nam thoát khỏi tình trạng 
nước kém phát triển, trở thành nước phát triển trung bình. 
Công cuộc xóa đói giảm nghèo là một điểm sáng, khoảng 43 
triệu người thoát khỏi nghèo đói trong giai đoạn 1993- 2008, 
được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong việc thực hiện 
những mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. 
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Tuy nhiên, trong những năm đầu của thập niên 2010, bức 
tranh kinh tế - xã hội nước ta có những điểm sáng đan xen với 
những điểm xám. Tăng trưởng GDP năm 2015 ước đạt 6,5%, 
cao nhất trong 5 năm qua. Trong 26 chỉ tiêu chủ yếu của kế 
hoạch 5 năm 2011 - 2015, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. 
Kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế 
cơ bản được bảo đảm. Lạm phát được kiểm soát. Mặc dù vậy, 
theo đánh giá của Ủy ban kinh tế Quốc hội, nhìn tổng quan 
trong cả giai đoạn 2011 - 2015, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội 
đạt thấp so với kế hoạch. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 
2011 - 2015 khoảng 5,88%, thấp hơn giai đoạn trước và thấp 
xa so với chỉ tiêu tăng trưởng bình quân 6,5% - 7% do Quốc 
hội để ra. Nợ công nằm trong giới hạn cho phép, nhưng tăng 
nhanh. Tỷ lệ nợ công/GDP năm 2011 là 50,8%, dự kiến năm 
2015 là 61,3%. Tuy nhiên, tình hình trong những năm gần 
đây ngày càng sáng sủa hơn. GDP năm 2019 tăng trưởng ấn 
tượng, đạt mức 7,02%, cao hơn dự báo của Ngân hàng Phát 
triển châu Á (ADB) là trên 6,8% năm 2019. Đây là năm thứ 
hai liên tiếp tăng trưởng GDP vượt mức 7% kể từ năm 2011. 
Điều có ý nghĩa quan trọng hơn là vừa tăng trưởng kinh tế 
cao vừa duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, giữ lạm phát ở mức 
thấp, nợ công giảm, kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 500 tỷ đô 
la Mỹ, trong đó xuất siêu tiếp tục tăng trong 4 năm liền, năm 
2019 đạt 263,45% tỷ đô la Mỹ, tăng 8,1% so với năm 2018. 


Năng suất lao động là nhân tố quyết định sự tăng trưởng 
và phát triển bền vững của mọi nền kinh tế. Theo báo cáo 
chính thức, năng suất lao động nước ta tăng bình quân 
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3,8%/năm, thuộc loại thấp nhất các nước châu Á - Thái Bình 
Dương. Theo đánh giá của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) 
thì chỉ bằng 1/6 Malaysia và Trung Quốc, 1/10 Hàn Quốc, 
1/11 Nhật, 1/18 Singapore. 


Phát biểu khai mạc “Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam 
2015” (VDPF) khai mạc tại Hà Nội ngày 05/12/2015, bà 
Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, cho 
biết những năm gần đây Việt Nam đã phục hồi tăng trưởng 
khá tốt, nhưng mức tăng năng suất lao động giảm dần, là vấn 
để đáng quan ngại. Theo bà Kwakwa, mức tăng năng suất lao 
động chưa đến 4% và đang có xu thế giảm, trong khi tỷ lệ này 
ở Trung Quốc là 7%, Hàn Quốc là 5% vào thời điểm các nước 
này có cùng mức phát triển với Việt Nam hiện nay. 

Nói chung, thu nhập bình quân đầu người của nước ta kém 
xa các nước trong khu vực: kém 25 năm so với Malaysia, 20 
năm so với Thái Lan, 5 - 7 năm so với Indonesia và Philippines. 
Theo số liệu được công bố, GDP Việt Nam đứng thứ 58 thế 
giới, bình quân đầu người thì đứng thứ 140, mặc dù Việt Nam 
có quy mô đân số đứng thứ 13 thế giới. Tụt hậu không còn là 
một nguy cơ nữa, mà trở thành một thực tế. 

Một vấn để nhức nhối khác là khoảng cách giàu nghèo 
quá lớn và ngày càng tăng. Theo Oxfam, người giàu nhất Việt 
Nam có thu nhập trong một ngày cao hơn thu nhập của người 
nghèo nhất trong 10 năm. Thu nhập một năm của nhóm siêu 
giàu đủ sức để 3,2 triệu người thoát nghèo!" 


1. Bản tin Hỏa bình và Phát triển tháng 12/2014, tr.4. 
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3. Đối tác và đối tượng 


Trong thời đại toàn cầu hóa, quan hệ “bạn - thù” “đối tác - 
đối tượng” diễn biến hết sức phức tạp. Trung ương Đảng ra 
Nghị quyết TW 8 (khóa IX) có tính chất nguyên tắc và biện 
chứng, chỉ đạo cách ứng xử với các loại đối tác và đối tượng: 


“Những ai chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết 
lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng 
có lợi với Việt Nam đều là đối tác của chúng ta. 


Bất cứ thế lực nào có âm trêu và hành động chống phá mục 
tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
đều là đối tượng đấu tranh. Trong mỗi đối tượng vẫn có thể có 
mặt cần tranh thủ, hợp tác”. 


Nghị quyết TW 8 (khóa IX) là sự vận dụng sáng tạo tư 
tưởng Hồ Chí Minh về “Di bất biến ứng vạn biến” trong thời 
đại ngày nay. Thực hiện đường lối đối ngoại “Việt Nam muốn 
là bạn của tất cả các nước” vì hòa bình, độc lập, hữu nghị và 
phát triển, nước ta đã “khép lại quá khứ, vượt qua khác biệt, 
phát huy tương đồng, hướng tới tương laï, thiết lập quan hệ 
hợp tác với mức độ khác nhau với nhiều nước cựu thù, nhưng 
nay tôn trọng độc lập, chủ quyển, toàn vẹn lãnh thổ và chế 
độ chính trị của nước ta. Ngày nay, Pháp, Nhật Bản, Mỹ trở 
thành đối tác chiến lược hoặc đối tác toàn diện và có quan 
hệ hợp tác tốt với Việt Nam. 

Trung Quốc từng là Đống minh chiến lược của Việt Nam 
trong hai cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc ta, hai nước 
có quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Tiếc thay, từ sau 
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năm 1975 đến nay, Trung Quốc thay đổi hẳn thái độ đối với 
nước ta. Về an ninh quốc phòng, nhiều lần dùng vũ lực gây 
chiến tranh biên giới quy mô lớn, đánh chiếm toàn bộ Hoàng 
Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam, có nhiều hành động 
làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông... Về kinh tế - xã hội, 
thiếu thiện chí trong hợp tác đầu tư, đấu thấu, buôn bán, du 
lịch, đối xử vô nhân đạo với ngư dân nước ta... 


Trước kia, những hành động sai trái đó được che giấu 
bằng những lời lẽ về hòa bình, hữu nghị và hợp tác theo tỉnh 
thần “16 chữ” và “4 tốt. Tuy nhiên, gần đây trong khi đang 
có chuyến thăm Mỹ, Anh, Singapore, lãnh đạo cao nhất của 
Trung Quốc là Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình 
tuyên bố thẳng thừng rằng “Các quần đảo ở Biển Đông từ thời 
cổ đại là lãnh thổ của Trung Quốc..., nhưng một số đảo đang 
bị các nước khác chiếm đóng... Nhân dân Trung Quốc sẽ 
không cho phép bất kỳ một ai vi phạm chủ quyền, quyển chủ 
quyền và quyển lợi của Trung Quốc trong vùng biển này.. ` 

Về phần mình, trước sau như một, Việt Nam trân trọng 
tình hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác tốt giữa hai 
nước, luôn thực hiện đúng “nhận thức chung cấp cao nhất, 
không làm điều gì khiến cho tình hình thêm phức tạp. Các 
tầng lớp nhân dân nước ta vô cùng bức xúc trước cách hành 
xử phi lý và trái đạo lý của giới cẩm quyển Trung Quốc, thiết 
tha mong đợi và tin tưởng vào sự phản ứng thích hợp của 
nước ta để làm lành mạnh quan hệ Việt - Trung vì lợi ích 
chính đáng của cả hai nước. Có vậy mới duy trì được môi 
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trường hòa bình trong khu vực, mới bảo vệ vững chắc độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của nước ta. 


Việt Nam chủ trương là bạn của tất cả các nước trong 
cộng đồng quốc tế. Tất nhiên, có nhiều loại bạn. Một nước 
đã đưa quân xâm lược biên giới phía Bắc, đánh chiếm biển 
đảo phía Đông của Việt Nam, thì nước đó không thể là bạn 
chí cốt hay đối tác đặc biệt của nước ta được. 


Bức thư gần đây của một nữ sinh viên trường Đại học 
Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Tập Cận 
Bình để bộc lộ những suy nghĩ, ước mong của một sinh viên, 
một công dân của đất nước Việt Nam trước hành động bất 
chấp đạo lý và pháp lý quốc tế của Trung Quốc đối với Việt 
Nam, thể hiện nỗi bức xúc chung của toàn dân ta. Bức thư 
được dư luận đánh giá là làm “cả Trung Quốc nhục nhã và 
đau đớn” 


Theo tỉnh thần Nghị quyết TW 8 (khóa IX), nguyên Phó 
Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình viết: “Ngày nay phe xã hội 
chủ nghĩa không còn, tình hình quốc tế hết sức phức tạp, 
nên chúng ta càng cần có tỉnh thần độc lập, tự chủ. Như Bác 
Hồ đã nói “trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải 
đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với đoàn kết quốc tế”... Nhưng 
không phải theo tỉnh thần ý thức hệ như trước, mà phải trên 
tỉnh thần bình đẳng và tôn trọng lắn nhau giữa các quốc gia, 
trên cơ sở luật pháp quốc tế và lẽ phải, và cùng có lợi. Đồng 
thời, muốn tranh thủ sự ủng hộ, đoàn kết quốc tế, chúng ta 
cũng phải chủ động thể hiện sự đoàn kết với bạn bè trong 
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cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, công 
lý và tiến bộ xã hội”''. 

Đương thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên 
bố rằng “không thể đánh đổi chủ quyền thiêng liêng của đất 
nước lấy tình hữu nghị viễn vông và lệ thuộc” Một câu nói đi 
vào lòng dân. Cần biến nó thành hành động cụ thể để đáp trả 
bằng biện pháp hòa bình, bao gồm cả ngoại giao và pháp lý, 
những hành động có hệ thống của những kẻ xâm phạm chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của nước ta, có thái độ 
thiếu thiện chí trong quan hệ các mặt với Việt Nam. 


4. Trông người ngắm đến ta 

Đông Á và Đông Nam Á là nơi sản sinh những nước mới 
công nghiệp hóa (NIC), những “con rồng” như Hồng Kông, 
Đài Loan, Singapore, những điều kỳ điệu như “Kỳ tích sông 
Hán..... 

Cách đây ít năm, người viết bài này có dịp thăm Hàn Quốc 
theo lời mời của Quỹ Hàn Quốc (Korea Foundation), một tổ 
chức phi lợi nhuận, được thành lập nhằm mục đích xúc tiến 
giao lưu quốc tế và quảng bá văn hóa Hàn Quốc. Được tham 
quan khá nhiều nơi ở thủ đô Seoul, thành phố cảng Busan, 
cố đô Gyeongju. Tuy nhiên, nơi gây ấn tượng sâu sắc nhất 
và khiến tôi phải suy ngẫm nhiều nhất là Bảo tàng Tập đoàn 
Samsung. Khởi nghiệp năm 1938, với số vốn ban đầu vỏn 
vẹn chỉ 30 USD, như là một công ty mua bán hàng tạp hóa 
lặt vặt; năm 1952 thành lập Công ty thương mại Samsung; 


1. Bản tin Hỏa bình và Phát triển tháng 13/2014, tr. 4. 
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năm 1969 trở thành Công ty điện tử Samsung; từ năm 2005 
Samsung là một tập đoàn điện tử - công nghệ hàng đầu thế 
giới với một mạng lưới cơ sở quốc tế trị giá gần 80 tỷ USD. 

Bảo tàng nằm trong “Thành phố kỹ thuật số Samsung” 
(Samsung digital City) có diện tích khoảng 1.800.000 mẻ, với 
40.000 nhân viên, là nơi trưng bày tất cả những thành tựu và 
cột mốc phát triển các mặt của Tập đoàn Samsung từ ngày 
thành lập đến nay. Riêng về máy vô tuyến truyền hình (TV), 
Bảo tàng trưng bày nguyên mẫu hàng chục TV do Samsung 
sản xuất, bắt đầu từ TV đen trắng năm 1972. Chỉ 4 năm sau, 
tháng 6/1976, Samsung trở thành hãng chế tạo và sản xuất 
TV màu đầu tiên của Hàn Quốc. Từ đó đến nay, Samsung 
liên tục “trình làng” nhiều loại 'TV tối tân, mới nhất là TV 
Samsung Galaxy các loại, TV màn hình cong đầu tiên thế 
giới... Ngày nay, Samsung nằm trong top 10 thương hiệu TV 
lớn nhất toàn cầu. 


TYV Samsung nói riêng và Tập đoàn Samsung nói chung là 
một trong những biểu hiện sinh động của sự phát triển ngoạn 
mục của Hàn Quốc, còn được gọi là “Kỳ tích sông Hán” Chỉ 
bốn thập niên sau chiến tranh, từ một trong những nước 
nghèo nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người dưới 
100 USD (1950 - 1960), nay trở thành một nước có thu nhập 
bình quân đầu người trên 20.000 USD, thành viên OECD (từ 
năm 1996), có nền kinh tế đứng thứ 13 thế giới, thứ 3 châu Á. 

Nguyên nhân của “Kỳ tích sông Hán” có nhiều. Tuy nhiên, 
có ba nguyên nhân chủ yếu thường được nhắc đến. Đó là tiết 
kiệm, đầu tư cao và giáo dục. 
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Nhà nước và nhân dân đều tiết kiệm, chống lãng phí. Luật 
quản lý tài chính ban hành năm 1961, được bổ sung, sửa đổi 
25 lần để tăng tính công khai, minh bạch, có kiểm tra, thanh 
tra, giám sát chặt chẽ. Người người đều tiết kiệm tiêu dùng. 


Năm 2014, Hàn Quốc được bình chọn là nước có nền giáo 
dục tiên tiến hàng đầu thế giới (Nhật hạng 2, Anh hạng 6, 
Mỹ hạng 14). Trường Đại học quốc gia Seoul nằm trong top 
200 trường đại học hàng đầu thế giới. 


Đối chiếu với tình hình nước ta, ông Vũ Ngọc Hoàng, 
khi ấy là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường 
trực Ban Tuyên giáo Trung ương, ngậm ngùi nhận xét: “Cách 
đây bốn, năm mươi năm, Việt Nam và Hàn Quốc có trình 
độ phát triển tương đương. Sau mấy mươi năm, tôi rà lại tư 
liệu thì thấy Hàn Quốc hiện có khoảng 90.000 người sống 
tại Việt Nam và Việt Nam cũng có 90.000 người sống ở Hàn 
Quốc. Chỉ khác nhau ở chỗ hầu hết người Hàn Quốc tại Việt 
Nam làm ông chủ, làm quản lý, còn người Việt Nam ở Hàn 
Quốc thì chủ yếu làm osin. Nghe mà xót xa”'!'. Tất nhiên mọi 
sự so sánh đều khập khiểng, không thể chính xác tuyệt đối. 
Hàn Quốc không bị chiến tranh kéo đài và tàn phá ghê gớm 
như Việt Nam, không bị bao vây cấm vận như nước ta. Mặc 
dù vậy, chúng ta cần bình tâm suy ngẫm, nghiêm túc tìm ra 
nguyên nhân khách quan và chủ quan: tại sao hai nến kinh 
tế xuất phát gần như ngang nhau, nhưng ngày nay lại khác 
nhau “một trời một vực” như vậy? 


\. Báo Tuổi Trẻ số ra các ngày 21/8 và 26/10/2015. 
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Trên thế giới có khoảng 100 nước đang phát triển nhận 
viện trợ của [ME với điều kiện khác nghiệt như nhau, tức 
là theo SAP (Chương trình cải cách cơ cấu) hoặc ESAP 
(Chương trình cải cách cơ cấu mở rộng). Thế nhưng tại sao 
đa số nước nhận viện trợ nợ nần chồng chất, kinh tế phát 
triển ì ạch, môi trường bị tàn phá nghiêm trọng, đời sống 
nhân đân ít được cải thiện? Chỉ một số ít nước thành đạt, 
điển hình là Hàn Quốc với “Kỳ tích sông Hán” và các “con 
rồng châu Á”? 


Rõ ràng tình trạng trên chủ yếu do nguyên nhân chủ quan. 
Chúng ta cần tham khảo, học tập một cách thật sự cầu thị 
nguyên nhân thành công và thất bại của các nước, đặc biệt là 
nguyên nhân thành công của Hàn Quốc, Singapore... 


Nguyên nhân chủ quan đưa đến không thành công, thậm 
chí thất bại, thì có nhiều. Tuy nhiên, nhiều người đồng ý với 
nhau rằng nguyên nhân của những nguyên nhân là tệ tham 
nhũng, “lợi ích nhóm” và đồng hành với nó là lãng phí. Ở 
nước ta, từ lâu tham nhũng bị lên án là “quốc nạn” Đảng và 
Nhà nước có nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống tham 
nhũng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tuy 
nhiên, kết quả chưa như mong đợi. Tình hình nghiêm trọng 
đến mức nhiều tầng lớp nhân dân, kể cả một số đại biểu 
Quốc hội, cho rằng “phải tiêu diệt tham nhũng, chứ không 
phải phòng, chống nữa. Tham nhũng phải bị coi là tội hình 
sự nặng nể nhất, đó là tội phản quốc!”°', 


l. Báo Tuổi Trẻ số ra các ngày 21/8 và 26/10/2015. 
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5. Lối thoát 


Làm thế nào để khắc phục tình trạng hiện nay, làm cho 
kinh tế tăng trưởng nhanh, đất nước phát triển mạnh mẽ và 
bền vững? Trong thời đại toàn cầu hóa như vũ bão, vừa hợp 
tác vừa đấu tranh quyết liệt, năng lực cạnh tranh quốc gia là 
điều kiện hàng đầu để phát triển nhanh và bền vững, để khỏi 
bị tụt hậu so với các nước khác. 

Sau hơn 30 năm đổi mới, đường lối kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa đạt được những thành quả quan 
trọng đáng khích lệ. Nền kinh tế tập trung bao cấp được thay 
thế bằng nền kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện, tạo 
điều kiện để giải phóng sức lao động, phát huy vai trò của các 
thành phần kinh tế trong phát triển sản xuất. 


Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, 
không thể lấy việc so sánh với chính mình trước kia và hiện 
nay, mà phải lấy việc so sánh với các nước khác để làm thước 
đo sự tiến bộ thật sự của nến kinh tế nước ta và để “sánh vai 
cùng bè bạn khắp năm châu” Theo báo cáo hằng năm của 
Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF - World Economic Forum), 
chỉ số cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam luôn ở mức thấp, 
trong năm 2013 - 2014 là 70/148 nước có tên trong báo cáo. 

Nhìn lại quá trình đổi mới, có thể thấy thiếu sự đồng bộ 
trong đổi mới về kinh tế và chính trị. Hội nghị Trung ương 10 
(khóa XI) chỉ rõ: “Cẩn đổi mới đồng bộ hơn giữa chính trị và 
kinh tế”. Đối mới chính trị không phải thay đổi chế độ chính 
trị, mà là đổi mới cơ chế bao gồm đổi mới về chính sách, tổ 
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chức bộ máy, phương thức công tác, chống tham nhũng, lãng 
phí..., nói cách khác là đổi mới thể chế nhằm mục đích phát 
huy tối đa nội lực để khắc phục mọi yếu kém, hoàn thành tốt 
nhất nhiệm vụ các mặt đã để ra. 


Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một 
khái niệm hoàn toàn mới, chưa có mô hình để tham khảo, 
đo vậy chúng ta phải vừa làm, vừa đúc kết kinh nghiệm để 
từng bước hoàn thiện nó, làm thế nào để nền kinh tế nước 
ta vận hành đồng bộ theo đúng quy luật kinh tế thị trường, 
đồng thời đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa (với những 
nội hàm cụ thể), phù hợp với từng giai đoạn phát triển của 
đất nước. Cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với 
nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân lao 
động (trước hết về y tế, giáo dục), với an ninh quốc phòng, 
bảo vệ chủ quyển, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của đất nước. 
“Đây là lúc chúng ta có thêm động lực để lấy đà tăng trưởng 
nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến 
từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của 
nhân dân”. 


Trong thời đại toàn cấu hóa, khoa học công nghệ phát 
triển chóng mặt, thì ba, bốn chục năm đủ để một số nước 
trở thành những con “rồng châu Á”? để Hàn Quốc làm nên 
“Kỳ tích sông Hán” Trân trọng những thành quả to lớn đạt 
được, tuy nhiên cẩn thẳng thắn nhìn vào sự thật, tại sao trong 
30 - 40 năm qua kinh tế nước ta phát triển không bền vững, 
ngày càng tụt hậu so với các nước trong khu vực, có nguy cơ 
tụt hậu so với cả Lào và Campuchia? 
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Nhiều nhà lãnh đạo nước ta, nhất là cố Thủ tướng Võ Văn 
Kiệt, quan tâm nghiên cứu để áp dụng kinh nghiệm thành 
công của ông Lý Quang Diệu trong việc biến Singapore từ 
“một làng chài” thành một trong những nước phát triển nhất 
thế giới. Bí quyết thành công của tư tưởng Lý Quang Diệu là 
kiên quyết xây dựng một thể chế chính quyển theo phương 
châm “trọng hiển tài, thực dụng và trung thực”? một chính 
quyền trong sạch, minh bạch, trong đó những người có chức, 
có quyển “không thể tham nhũng, không đám tham nhũng 
và không muốn tham nhũng”. 
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Chương IV 


CẠNH TRANH 
HẬU WTO VỀ GIÁO DỤC 


heo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin, phúc 

lợi y tế và giáo dục là hai tiêu chí rõ rệt nhất về tính ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội. Riêng về giáo dục, điểu đó được thể 
hiện trên hai phương diện. Một mặt, cần đảm bảo ai nấy cũng 
được học hành, cũng có điều kiện phát triển toàn diện, phát 
huy năng khiếu. Mặt khác, nội dung giáo dục cần nhằm mục 
đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 


Chủ tịch Hổ Chí Minh đặt niềm tin vào những học sinh 
như vậy. “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, 
dân tộc Việt Nam có bước lên đài vinh quang để sánh vai cùng 
các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần 
lớn ở công học tập của các enï”""'. Đó là nội dung cơ bản bức 
thư của Người gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Đảng và 


l. Tuổi Trẻ cuối tuần, 27/9/2015. 
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Nhà nước ta luôn coi giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng 
đầu, dành một tỷ lệ lớn ngân sách cho ngành giáo dục. 


1. Quan niệm của UNESCO và GATS về giáo dục 


Sau khi nước ta gia nhập WTO, ngành giáo dục - đào tạo 
nói riêng, tất cả các ngành khác nói chung, đều đứng trước 
thuận lợi mới và khó khăn mới. 


Hiệp định chung về Thương mại và dịch vụ (GATS) là khó 
khăn đầu tiên mà ngành giáo dục cẩn vượt qua. Trong Vòng 
đàm phán Uruguay, mặc dù các nước đang phát triển không 
tán thành, nhưng GATS vẫn được thông qua nhằm mục tiêu: 
“khuyến khích tự do hóa thương mại nói chung, dịch vụ nói 
riêng, càng nhiều càng tốt”. Các nước thành viên WTO, đương 
nhiên là thành viên GATS, có nghĩa vụ rà soát, điểu chỉnh các 
quy định quốc gia cho phù hợp các quy định của GATS, tức 
là áp dụng quy tắc “tối huệ quốc” và “đối xử quốc gia” 

Theo quan điểm của WTO, “giáo dục là một dịch vụ” như 
các hàng hóa khác trong hoạt động thương mại, cần được tự 
do hóa hoàn toàn. Xưa nay ngành giáo được coi là một phúc 
lợi xã hội, hoặc hàng hóa công (public goods), hoặc dịch 
vụ công, hoạt động theo nguyên tắc “phi thương mại” mặc 
dù trong cơ chế thị trường. W TO coi giáo dục là 1 trong 12 
ngành dịch vụ khả mãi (tradeable service) thuộc phạm vi 
điều chỉnh của GATS. 


Như vậy WTO đã chính thức hóa khái niệm thị trường 
giáo dục. GATS là bước đi quan trọng đầu tiên để mở rộng 
nó từ thị trường giáo dục “nội địa” thành thị trường giáo dục 
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“toàn cầu” theo 4 phương thức cung ứng dịch vụ giáo dục 
như sau: 

- Cung ứng xuyên quốc gia (giáo dục từ xa, học qua 
mạng...). 

- Tiêu thụ ngoài nước (sinh viên du học). 

- Hiện điện thương mại (chi nhánh tại nước sở tại, liên 
kết đào tạo, nhượng quyền (franchise). 

- Hiện diện thể nhân (cung ứng giáo sư, cán bộ nghiên 
cứu khoa học... ). 

Quan niệm và các biện pháp về tự do hóa giáo dục của 
WTO/GATS trái với quan niệm của ƯNESCO coi giáo dục 
là “quyền lợi cơ bản của con người, là một lợi ích công” toàn 
cầu, có nhiệm vụ quốc tế hóa giáo dục không nhằm mục đích 
lợi nhuận. Rất nhiều nước vừa là thành viên của UNESCO và 
của GATS, cần tìm quan hệ tối ưu giữa hai tổ chức đó phục 
vụ nền giáo dục nước mình. 

Quan niệm thương mại hóa giáo dục của GATS gặp phải 
sự chống đối mạnh mẽ chẳng những của riêng UNESCO, mà 
của nhiều tổ chức giáo dục quốc tế như: 

- Các hội nghị quốc tế tổ chức tại Accra (Ghana), Seoul 
(Hàn Quốc), Mexico-city (Mexico) với sự tham dự của 
UNESCO thảo luận về tác động của W'TO/GATS đối với giáo 
dục đại học: lợi ích và rủi ro. 

- Tổ chức Quốc tế giáo dục (Education International), đại 
điện cho 29 triệu giáo viên của 166 nước, để nghị đưa giáo 


Toàn cầu hóa, hợp tác và đấu tranh Ì 227 


dục ra khỏi phạm vi điểu chỉnh của GATS, coi thương mại 
giáo dục là một hiểm họa cho sự phát triển xã hội. 

- Diễn đàn xã hội châu Âu (European Social Forum) khẳng 
định giáo dục mãi mãi là một phúc lợi xã hội, để nghị nói 
“không” với GATS. 

Tính đến năm 2013, 51 trên tổng số 153 nước thành viên, 
trong đó có Việt Nam, cam kết tự do hóa thương mại dịch 


vụ giáo dục. Tuy nhiên, mỗi nước cam kết với động cơ và lợi 
ích khác nhau. 


Nhóm các nước OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
kinh tế), thành lập năm 1961 gồm 19 nước thành viên, nay 
tổng số thành viên là 34 nước, trong số đó có Hàn Quốc 
(1996), cam kết với tư cách những nước xuất khẩu giáo dục. 


Mỹ, Úc, New Zealand, Nhật Bản và Thụy Sĩ chính thức 
để nghị tổ chức đàm phán về việc đẩy nhanh tiến trình tự do 
hóa dịch vụ thương mại giáo dục. 

Đối với các nước đang phát triển châu Á, có nước như 
Trung Quốc và Thái Lan có bước đi chủ động vì hiện nay 
là nước nhập khẩu, nhưng về lâu dài sẽ xuất khẩu dịch vụ 
giáo dục. 

Việt Nam gia nhập WTO sau các nước lớn, nên chịu sức 
ép rất lớn về cam kết trong nhiều lĩnh vực, kể cả giáo dục. Phó 
Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (khi còn đương nhiệm) nhận 
xét: “Trước khi gia nhập WTO, chính sách của Việt Nam về 
hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 
khá thông thoáng nhằm thu hút đầu tư, tranh thủ nguồn vốn, 
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tiếp nhận chuyên gia khoa học và công nghệ, kinh nghiệm 
quản lý,... Thực tế, chính sách hiện tại đã “mở” hơn nhiều 
so với cam kết với WTO. Theo quy định hiện hành, các nhà 
đầu tư nước ngoài có thể mở cơ sở giáo dục đại học 100% 
vốn nước ngoài như trường hợp Trường Đại học Công nghệ 
hoàng gia Melbourne Australia (RMTT)”... 

Trong năm học 2006 - 2007, tại Thành phố Hồ Chí Minh 
có 24 trường học quốc tế từ mầm non đến tiểu học và trung 
học phổ thông dạy theo chương trình nước ngoài, của các 
nước và vùng lãnh thổ như Mỹ (7), Singapore (4), Úc (3), Anh 
(3), Hàn Quốc (3), Đài Loan (1), Nhật Bản (1). 


2. Cơ hội và thách thức mới 

Sau khi gia nhập W TO, giáo dục Việt Nam đứng trước cơ 
hội và thách thức mới. Nước ta sẽ có điểu kiện: 

- Tiếp cận kinh nghiệm tốt của giáo dục thế giới về quản lý; 

- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài về cơ sở vật chất, thiết bị 
đạy học, hiện đại hóa điểu kiện học tập và lực lượng chuyên 
gia giáo dục; 

- Liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn nước ngoài; 


- Cạnh tranh để nâng cao chất lượng, thúc đẩy nền giáo 
dục nước ta đổi mới sâu sắc, rút ngắn khoảng cách với thế giới. 

Những cơ hội kể trên mới chỉ là “tiềm năng” Có biến tiểm 
năng, cơ hội thành hiện thực hay không, điểu đó còn tùy thuộc 
vào nhiều vấn để như kỹ năng và kết quả đàm phán, nhưng 
trước hết tùy thuộc vào nội lực của ta. 
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Việt Nam thuộc vào số ít nước trên thế giới (48/193) đã 
cam kết rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong khi 
nội lực của ta còn nhiều hạn chế. Vẫn để đặt ra là: làm sao 
vừa thực hiện cam kết, vừa giữ vững chủ quyền quốc gia và 
thực hiện mục tiêu cơ bản về giáo dục theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa? Theo GATS, mục tiêu chính của thương mại 
giáo dục là lợi nhuận, mâu thuẫn với mục tiêu giáo dục của 
ta là phát triển con người Việt Nam, thấm nhuẩn bản sắc văn 
hóa dân tộc, góp phần phát triển đất nước nói chung. Cần 
cảnh giác với ý đổ “diễn biến hòa bình” thông qua nội dung 
giảng dạy, cấp học bổng, v.v... cảnh giác với bọn lừa đảo do 
ta thiếu thông tin, thiếu kinh nghiệm quản lý... 


Nhiều nhà nghiên cứu chiến lược có lý khi cho rằng cạnh 
tranh trong hội nhập quốc tế, xét đến cùng, là cạnh tranh 
trong giáo dục - đào tạo. Đây là một cuộc đấu tranh không 
ngang sức, rất gay go, phức tạp cả về chính trị và xã hội. Để 
giành thắng lợi, cần nắm vững những cam kết trong GATS, 
nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm các nước khác, căn cứ 
vào chủ trương chính sách phát triển giáo dục của Đảng và 
Nhà nước để xác định nội dung và lộ trình hội nhập, xác định 
điểu gì cần ra sức khai thác, điều gì cẩn kiên quyết ngăn chặn 
với những bước đi cụ thể, rõ ràng. Có hai vấn để về nhận thức 
và thực tiễn gây bức xúc cho những ai tâm huyết với nền giáo 
dục nước nhà. 

Một là, vấn đề “thị trường giáo dục” và “thị trường hóa giáo 
dục”. Cần khẳng định giáo dục là một lĩnh vực hoạt động đặc 
biệt nhằm bảo tồn và phát triển những giá trị của xã hội, của 
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dân tộc, đồng thời đem lại lợi ích cho từng cá nhân. Do đó 
không thể xem giáo dục là “dịch vụ thương mại” như các lĩnh 
vực dịch vụ hàng hóa thông thường, không thể “thị trường 
hóa” hay “thương mại hóa giáo dục” một cách tùy tiện. Nhà 
nước cần giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng phát 
triển giáo dục. Hoạt động của người làm công tác giáo dục 
là vì lợi ích của người học và của xã hội. Tất nhiên, cũng cần 
tính đến yếu tố “cung - cầu” “cạnh tranh) “hiệu quả kinh tế” 
trong điều kiện kinh tế thị trường. 

Để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, chúng 
ta có thể áp dụng các hình thức dịch vụ giáo dục với tư cách 
là “dịch vụ có điều kiện” Đối với giáo dục phổ thông (nhằm 
mục tiêu hình thành nhân cách con người), đặc biệt là giáo 
dục cơ bản, tính chủ động của Nhà nước cẩn được để cao. 
Đối với giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học, là nơi lợi 
ích cá nhân xen lẫn lợi ích xã hội, có thể áp dụng những hình 
thức dịch vụ phù hợp. 


Hai là, vấn đề “cổ phần hóa các trường đại học”. Trên thế 
giới, chưa thấy nước nào (ngay cả những nước kinh tế phát 
triển như Mỹ) tuyên bố chuyển các trường đại học công lập 
thành trường tư thục hoặc cổ phần hóa. Nước ta đã từng 
thí điểm việc này. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng hiện 
nay Nhà nước cần củng cố các trường đại học công lập bằng 
cách tăng cường đầu tư, cải tiến quản lý..., đồng thời cần có 
chính sách để các trường đại học ngoài công lập có thể tồn 
tại và phát triển. 
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Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, 
khi làm Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, 
khẳng định dứt khoát rằng “tư nhân hóa trường đại học 
công lập là không nên” Lãnh đạo nhiều trường đại học công 
lập hiến kế: Để các trường đại học công lập không bị biến 
tướng lệch lạc do các nhà đầu tư chiến lược chỉ chạy theo lợi 
nhuận, phương án tối ưu thay cho cổ phần hóa là Nhà nước 
nên khuyến khích các trường đại học công lập thực hiện tự 
chủ tài chính. 

Tiến sĩ Vũ Quang Việt, từng làm chuyên gia kinh tế Liên 
Hợp Quốc, thẳng thắn nhận xét: “Để thăng tiến xã hội và 
phát triển kinh tế, cần có giáo dục đại học với chất lượng cao. 
Đây là những điều Việt Nam cần mà hiện nay không có, thậm 
chí không có đến một trường đại học nào được coi là có chất 
lượng cao. Rõ ràng là xương sống của nền giáo dục là đại học 
công. Đại học công chẳng những có vai trò quan trọng, thậm 
chí là quan trọng nhất, ở các nước châu Âu và cả ở Mỹ”?'), 


Ông Karl Theisen, Giám đốc điểu hành Đại học Arizona 
State tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm: Để bắt kịp xu thế phát 
triển, các trường đại học công lập ở Mỹ đã và đang chuyển 
sang tự chủ tài chính. Các trường này nhận ít dần sự hỗ trợ của 
chính phủ. Điều đó giúp lãnh đạo các trường công lập cách 
điểu hành và quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn khi phải cân đối 
thu chỉ. Bên cạnh đó, các trường cũng được chủ động trong 
việc huy động những nguồn tài chính khác như từ các mạnh 
thường quân, từ những dự án nghiên cứu. Tôi tin tưởng rằng 


\. Tuổi Trẻ cuối tuấn, 37/9/2015. 
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hướng đi thật sự tốt cho giáo dục Việt Nam là trường đại học 
tư thục phi lợi nhuận. Tôi có thể dẫn ra các ví dụ các trường 
danh tiếng tại Mỹ như Havard, Yale, Princeton hay Stanford... 
đều là các đại học tư thục phi lợi nhuận. 


3. Từ lâu, Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục là quốc sách 
hàng đầu và dành một tỷ lệ đáng kể của ngân sách cho giáo 
dục và đào tạo. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất 
quan tâm vấn để giáo dục, nhất là khi làm Phó Thủ tướng 
phụ trách khoa học kỹ thuật. Giáo sư Đặng Hữu, Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ (giai đoạn 1992 - 1996) kể: “Vốn 
là một nhà giáo, anh Văn (tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp) 
nhắc đi nhắc lại với chúng tôi về việc phải cải cách, phát triển 
giáo dục. Giáo dục lạc hậu, cũ kỹ thì không thể nắm bắt được 
thời đại”'2'.Về phần mình, giáo sư Hoàng Tuy tri ân Đại tướng 
là “người đứng sau những hiến kế cho giáo dục”. Đại tướng 
luôn nhấn mạnh rằng “lâu nay ta vẫn nghe ông Lý Quang 
Diệu của Singapore nói có thắng trong giáo dục mới có thể 
thắng trong kinh tế”?). 


Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, giáo dục của nước 
ta hiện nay ngày càng tụt hậu so với các nước trong khu vực. 
Khi mà chúng ta phải vừa hợp tác vừa đấu tranh gay go trong 
WTO (và ở tương lai không xa là trong TPP, AEC và nhiều 
FTA) để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nước ta trong các 
tổ chức đó, thì những lời chỉ bảo tâm huyết của Đại tướng 
\. Báo Tuổi Trẻ, 13/12/2015. 


2. Báo Tuổi Trẻ, 13/12/2015. 
3. Báo Tuổi Trẻ, § - 9/10/2013, 
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Võ Nguyên Giáp và câu nói chí lý của ông Lý Quang Diệu 
càng đáng được những nhà hoạch định chính sách giáo dục 
suy ngắm sâu sắc và thực hiện cho bằng được. 


Theo Báo cáo cạnh tranh toàn cấu do Diễn đàn Kinh tế 
thế giới (WEF) công bố thì: về giáo dục, Việt Nam đứng thứ 
7 trong số 8 nước ASEAN có báo cáo, sau cả Campuchia! 
Theo WEE, không phải cứ bỏ nhiều tiển vào giáo dục là có 
thể thay đổi kết quả giảng dạy cũng như sự tiếp thu của học 
sinh. Vấn để là cách dạy và cách học của học sinh!". 


Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên 
Bộ trưởng Bộ giáo dục, đau buồn nhận xét: “Giáo dục Việt 
Nam phát triển chậm hơn so với các nước xung quanh. Các 
tổ chức quốc tế đều đánh giá, trong chiến tranh Việt Nam là 
tấm gương về giáo dục. Song đến bây giờ Việt Nam hầu như 
xếp hạng chót. Có những tổ chức còn đánh giá giáo dục Việt 
Nam kém hơn cả Lào, Campuchia”?). 


Âm nhạc Việt Nam cũng đang tụt hậu xa khu vực. Trả 
lời câu hỏi của báo chí bên lề cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội 
(tháng 9/2015), Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn tâm sự: “Có 
cái vui, có cái buồn. Mình có nhiều tài năng, có những người 
biểu diễn rất hay. Nhưng buồn là nếu 30 năm trước trình độ 
âm nhạc của chúng ta hơn hẳn nhiều nước trong khu vực 
như Thái Lan, Malaysia, Indonesia... thì nay mọi thứ đã thay 
đổi nhanh khủng khiếp. Trong khi chúng ta vẫn đang tự hào 
với thành tích này, thành tích kia, với lịch sử thính phòng 


1. Báo Tuổi Trẻ, § - 9/10/2013. 
2. RFA 7/9/2013. 
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hơn 100 năm, thì nay họ đã vượt mình. Theo đuổi âm nhạc 
chuyên nghiệp là thường xuyên phải cọ sát, biết người, biết 
ta, chứ không thể như “ếch ngồi đáy giếng”). 


Cuba là điểm sáng về mặt giáo dục, được thế giới ca ngợi. 
Mặc dù bị Mỹ bao vậy cấm vận khắc nghiệt, Cuba vẫn đảm 
bảo được tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong việc “không 
ngừng nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân 
lao động” đặc biệt về mặt giáo dục và y tế. Cuba được kết nạp 
vào WTO ngày 24/4/1995. 


Theo Grarmma Int. ngày 9/9/2007, phúc lợi giáo dục được 
ghi trong Hiến pháp Cuba và được thực hiện đẩy đủ từ trước 
tới nay: Giáo dục hoàn toàn miễn phí; học cụ do Nhà nước 
cung cấp; ăn ở nội trú và căng tin bán trú miễn phí. Cụ thể 
như sau: miễn phí sách, vở, dụng cụ thể thao; nhà trường cho 
học sinh mượn đồng phục; trẻ em (từ 1 đến 5 tuổi) được tặng 
đồ chơi giáo dục trực quan; học sinh nội trú được nhận miễn 
phí nệm, ga trải giường, gối, khăn tắm. Về hợp tác quốc tế, 
tính đến cuối năm 2008, có 42.000 cán bộ Cuba về giáo dục, 
y tế, thể dục - thể thao làm việc tại gần 100 nước; có 30.000 
sinh viên nước ngoài nhận học bổng tại Cuba. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hệ thống chăm sóc sức 
khỏe của Cuba là kiểu mẫu của tất cả các nước trên thế giới. 
Trong chuyến thăm Cuba hồi tháng 7/2014, Tổng Giám đốc 
WHO Margaret Chan nhận xét: “Cuba là quốc gia duy nhất 
có hệ thống y tế gắn liền giữa nghiên cứu và phát triển. Đây 


\. Sải Gòn giải phóng, 14/9/2015. 
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là con đường để đi lên, bởi vì sức khỏe của con người chỉ có 
thể được cải thiện thông qua sự đổi mới” Trường Đại học Y 
khoa Mỹ Latinh (ELAM) thành lập năm 1998 đã đào tạo hơn 
20.000 bác sĩ đến từ 123 quốc gia. Theo ông Ban Ki-moon, 
cựu Tổng thư ký Liên Hợp quốc, ELAM là “Trường học y tế 
tiên tiến nhất của thế giới”''. 


1. Sài Gòn giải phóng, 26/9/2015. 
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Chương V 


CÁC LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ 
HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC 
VÀ VIỆT NAM 


1. Tính chất và nguyên tắc hoạt động 


Để góp phần thực hiện mục tiêu hàng đấu của Liên Hợp 
Quốc, Hội đồng Bảo an được giao nhiệm vụ thành lập một 
tổ chức mang tên “Các hoạt động gìn giữ hòa bình” Công cụ 
để thực hiện trọng trách đó là thành lập các “Lực lượng gìn 
giữ hòa bình” dựa vào sự đóng góp tự nguyện của các nước 
thành viên Liên Hợp Quốc về binh sĩ. Các Lực lượng gìn giữ 
hòa bình còn được gọi là "lính mũ nổi xanh” vì họ đều đội 


mũ nổi (bê-rê) màu xanh lơ. 

Trong lịch sử quan hệ quốc tế, đây không phải là một việc 
làm hoàn toàn mới lạ. Năm 1934, Hội quốc liên có tổ chức 
một lực lượng quốc tế gồm 3.000 binh sĩ để giám sát cuộc 
trưng cầu ý dân tại khu vực Sarre (rộng 2.500 km, nằm trên 
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biên giới giữa Pháp và Đức) để sau đó quyết định xem khu 
vực này sẽ sáp nhập vào Pháp hay Đức. Hiện nay, ngoài Lực 
lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, còn có Lực lượng 
gìn giữ hòa bình của NATO, của Liên minh châu Phi (AU)... 

Khác với tính chất cưỡng chế của Hội đồng Bảo an, các 
hoạt động gìn giữ hòa bình dựa trên nguyên tắc: 

- Được sự đồng ý của các bên liên quan; 

- Tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. 

- Hình thức hoạt động linh hoạt, tùy thuộc yêu cầu và 
hoàn cảnh cụ thể như: giám sát thỏa thuận ngừng bắn, triển 
khai lực lượng vùng đệm và các chức năng khác do các hiệp 
định hòa bình quy định. Gần đây có thêm chức năng mới là 
“tạo môi trường hòa bình và an ninh thuận lợi cho tái thiết 
quốc gia” giúp đỡ dân sự... 

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Brian Urquhart, người 
được coi là “cha đẻ” của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp 
Quốc khái quát các yêu cầu chính trị cần có cho hoạt động 
này như sau: 

- Các bên liên quan trong cuộc xung đột đều đồng ý thành 
lập lực lượng gìn giữ hòa bình, đồng ý về nhiệm vụ, quyền 
hạn, thành phần, người chỉ huy... 

- Sứ mạng rõ ràng và có thể thực hiện. 

- Không sử dụng vũ lực, trừ trường hợp bất đắc đi để tự 
vệ và chống lại mọi mưu toan dùng vũ lực hòng cản trợ họ 
thi hành nhiệm vụ. 
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- Các nước hứa gửi quân sẵn sàng cung cấp số lượng quân 
nhân cần thiết có năng lực và chấp nhận một mức độ rủi ro 
nhất định theo đòi hỏi của sứ mạng và tình thế. 

- Các nước thành viên Liên Hợp Quốc, nhất là các ủy viên 
thường trực Hội đồng Bảo an, sẵn sàng cung cấp tài chính 
và hậu cần cẩn thiết. 

Bản thân Liên Hợp Quốc không có quân đội riêng. Các 
hoạt động gìn giữ hòa bình đều phải huy động quân đội của 
các nước thành viên Liên Hợp Quốc, chủ yếu các ủy viên Hội 
đồng Bảo an. Các lực lượng này đặt dưới sự chỉ huy thống 
nhất của một sĩ quan (thường là cấp tướng), nhân danh Liên 
Hợp Quốc, và được Hội đồng Bảo an lựa chọn trong số những 
nước có đóng góp quân. 


Tất cả các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp 
Quốc đều có đưa quân tham gia các lực lượng gìn giữ hòa 
bình Liên Hợp Quốc. Trung Quốc tham gia các lực lượng 
gìn giữ hòa bình từ năm 1990. Tuy nhiên, phần lớn các lực 
lượng này do các nước đang phát triển và một số nước phát 
triển Tây, Bắc Âu cung cấp. Đến nay, có 115 nước tham gia 
các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong số đó 
có hầu hết các nước ASEAN. 


2. Quy mô và thời gian hoạt động 


Các lực lượng gìn giữ hòa bình không đồng nhất về quy 
mô và thời gian hoạt động. 


Toàn cầu hóa, hợp tác và đấu tranh Ì 239 


Có lực lượng chỉ gồm trên dưới 100 binh sĩ, như UNOMIG 
( Phái đoàn quan sát của Liên Hợp Quốc tại Gruzia) thành lập 
năm 1993 gồm 88 quan sát viên quân sự. Có lực lượng lên đến 
mấy chục ngàn người như UNTAC (Cơ quan quyền lực giao 
thời của Liên Hợp Quốc tại Campuchia) gồm 21.990 người, 
hoạt động trong thời gian 1992 - 1993, 


Lực lượng gìn giữ hòa bình đẫu tiên được thành lập 
năm 1948, chỉ sau khi Liên Hợp Quốc ra đời 3 năm. Đó là 
UNTSO (Tổ chức của Liên Hợp Quốc để giám sát ngừng bản 
tại Palestine) thành lập sau cuộc chiến tranh lần thứ nhất Ả 
Rập - Israel. Lực lượng gìn giữ hòa bình được thành lập gần 
đây nhất (năm 2011) tại Nam Sudan là UNMISS nhằm giúp 
chính phủ đất nước non trẻ này trong vấn để an ninh và giải 
quyết xung đột sắc tộc. 


Tính chung, từ trước đến nay, Liên Hợp Quốc đã thành 
lập 50 lực lượng gìn giữ hòa bình tại các châu lục, với tổng 
số biên chế trên 750.000 người, chỉ phí lên đến nhiều chục 
tỷ USD. Một số lực lượng gìn giữ hòa bình đã hoàn thành 
nhiệm vụ và chấm dứt hoạt động. Một số khác được gia hạn 
nhiều lần và tổn tại cho đến ngày nay. Chi phí không ngừng 
tăng cao. Riêng hai năm 2005 - 2006 lên đến 5 tỷ USD. 


Sứ mạng được giao ngày càng đa dạng, ngoài nhiệm vụ 
thuần túy quân sự, còn có những nhiệm vụ khác như cảnh 
sát dân sự, trợ giúp nhân đạo, giám sát bầu cử, v.v... 


Quan sát là nhiệm vụ có tính chất truyền thống và ít gây 
tranh cãi nhất. Phạm vì quan sát gồm có: 
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- Giám sát ngừng bắn: như UNTSO thành lập năm 1948 
tại Palestine. 


- Kiểm chứng việc rút quân: như ƯNGOMAP (Sứ mạng 
thiện chí của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan và Pakistan), 
thành lập năm 1988 để kiểm chứng việc rút quân Liên Xô 
khỏi Afghanistan. 

- Quan sát bầu cử: tại nhiều nước như Namibia, Nicaragua, 
Haiti, Campuchia, El Salvador, Nam Phi... 


- Tách quân bằng cách bố trí quan sát viên tại khu đệm 
giữa các bên có xung đột vũ trang: ví dụ điển hình là UNIFIL 
(Lực lượng tạm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban) thành lập 
năm 1848, gia hạn nhiều lần và tổn tại cho tới ngày nay. 


- Duy trì luật pháp và trật tự: như UNTAC, hoạt động tại 
Campuchia từ tháng 3/1992 đến tháng 12/1993, đảm nhận 
nhiệm vụ đa dạng như Quản lý dân sự và cảnh sát, Giám sát 
tổng tuyển cử, Tái định cư dân chúng... Số lượng vào loại 
nhiều nhất từ trước tới nay, gồm 15.900 binh sĩ mũ nổi xanh, 
3.600 cảnh sát, 2.400 viên chức hành chính. Tổng thư ký Liên 
Hợp Quốc lúc đó là Boutros Ghali nhận xét: “Chưa bao giờ 
có một chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc có 
quy mô lớn như vậy” 

- Hoạt động cưỡng chế: thực hiện từ khi chấm dứt chiến 
tranh lạnh giữa các siêu cường. Các ủy viên thường trực 
Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc vừa hợp tác vừa đấu tranh 
để xử lý một số cuộc xung đột vũ trang mang tính chất nội 
chiến hay sắc tộc. Chương VII Hiến chương Liên Hợp Quốc 
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thường được dẫn giải để sử dụng vũ lực. Như vậy, từ sứ mạng 
gìn giữ hòa bình (peacekeeping) chuyển sang kiến tạo hòa 
bình (peacemaking), kết hợp cứu trợ nhân đạo với sử dụng 
vũ lực để cưỡng chế, bắt buộc các bên tuân thủ quyết định 
của Hội đồng Bảo an. Đây là một nội dung hoạt động mới, 
nhạy cảm về chính trị, nguy hiểm và gây tranh cãi, vì vượt 
khỏi sứ mạng ban đầu của hoạt động gìn giữ hòa bình được 
Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép. 


Lực lượng cưỡng chế đầu tiên mang tên UNITAF (Lực 
lượng đặc nhiệm hỗn hợp đa quốc gia - Mỹ) do Hội đồng Bảo 
an thành lập (1992 - 1993) sau khi UNOSOM (Chiến dịch gìn 
giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Somalia) thất bại trong 
việc văn hồi hòa bình và cứu trợ nhân đạo. Chiến dịch cưỡng 
chế này bị dư luận phản đối mạnh mẽ, kể cả tại nước Mỹ, vì 
nó đưa đến cái chết bi thảm của 18 binh lính Mỹ, 23 lính mũ 
nổi xanh người Pakistan và rất nhiều dân thường Somalia. 


3. Về chi phí hoạt động 

Xu thế chủ yếu của tình hình thế giới ngày nay là hòa bình 
và hợp tác để phát triển. Tuy nhiên, nơi này nơi khác vẫn còn 
xảy ra hoặc tiểm ẩn nguy cơ xung đột vũ trang do tranh chấp 
biên giới, lãnh thổ, hay mâu thuản sắc tộc, tôn giáo. Do vậy, 
các lực lượng gìn giữ hòa bình chẳng những không giảm bớt 
mà còn có xu hướng ngày càng tăng, kèm theo chi phí khổng 
lổ để trả lương cho các binh sĩ và phí cung cấp dịch vụ hậu 
cần, vượt quá khả năng của ngân sách thường xuyên của Liên 
Hợp Quốc và đóng góp tự nguyện của một số nước thành viên. 
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Theo kiến nghị của Tòa án quốc tế, năm 1961 Liên Hợp 
Quốc quyết định tất cả các nước thành viên đểu phải gánh 
chịu chi phí này dựa theo mức phân bổ đóng góp vào ngân 
sách thường xuyên của Liên Hợp Quốc. Mặc dù vậy, nhiều 
nước chậm trẻ hoặc từ chối đóng góp do khó khăn tài chính 
hoặc vì lý do chính trị. Ngay cả một số ủy viên thường trực 
Hội đồng Bảo an cũng có lúc không sốt sắng trong việc đóng 
góp. Trung Quốc sau khi giành được chiếc ghế ủy viên thường 
trực Hội đồng Bảo an năm 1971, quyết định không đóng góp 
số nợ do chế độ Tưởng Giới Thạch để lại. Liên Xô đến năm 
1988 mới tuyên bố bắt đầu đóng góp số nợ trước đó đối với 
hoạt động gìn giữ hòa bình. Quốc hội Mỹ năm 1986 tuyên 
bố cắt giảm đóng góp cho ƯNIFIL và cho một số hoạt động 
gìn giữ hòa bình khác. 


4. Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên 
Hợp Quốc 

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên Hợp 
Quốc, nhất là từ khi trở thành ủy viên không thường trực Hội 
đồng Bảo an, Việt Nam mong muốn gánh vác trách nhiệm 
trong việc xử lý những vấn đề đặt ra cho cộng đồng quốc tế. 
Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực điều hành các hoạt động gìn giữ 
hòa bình sao cho có hiệu quả, đảm bảo tính công khai, minh 
bạch và quản lý tốt, đảm bảo kỷ cương và cách ứng xử đúng 
mức, đảm bảo an toàn cho binh sĩ và viên chức dân sự của 
các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. 
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Ngày 17 tháng Chín 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
long trọng tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng: 
“Việt Nam sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình 
của Liên Hợp Quốc. Việt Nam sẵn sàng đóng góp nguồn lực, 
dù còn nhỏ bé, như sự trỉ ân đối với bạn bè quốc tế giúp Việt 
Nam giành và giữ độc lập, thông nhất đất nước, thoát khỏi 
nghèo đói”. 

Trong nhiều năm qua, nước ta tích cực chuẩn bị tỉ mỉ các 
mặt như: 


- Thành lập một cơ chế liên ngành (Văn phòng Quốc hội, 
Văn phòng Chính phủ, ngoại giao, công an, tài chính...) để 
nghiên cứu toàn điện vấn để hoạt động gìn giữ hòa bình, 
nghiên cứu kinh nghiệm các nước đã tham gia hoạt động này; 

- Cử người đi học các lớp do Liên Hợp Quốc tổ chức về 
hoạt động gìn giữ hòa bình, như đào tạo sĩ quan tham mưu, 
quân y, công binh, sĩ quan làm nhiệm vụ quan sát viên, đào 
tạo về tiếng Anh. 


Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam được thành lập ngày 
27/5/2014 đánh dấu sự tham gia cụ thể của Việt Nam vào hoạt 
động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại buổi lẻ 
ra mắt Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, bà Ameerah 
Haa, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhận xét: Việc thành 
lập Trung tâm là thể hiện cam kết cao nhất của Việt Nam đối 
với nỗ lực chung của toàn thế giới. Việt Nam không chỉ được 
coi là ví dụ điển hình trên toàn cấu về xóa đói giảm nghèo, 
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phát triển bển vững, mà còn năng động sáng tạo trước toàn 
thế giới trong việc gìn giữ hòa bình. 

Trước mắt, Bộ Quốc phòng cử hai sĩ quan liên lạc là trung 
tá Mạc Đức Trọng và trung tá Trần Nam Ngạn làm cầu nối 
giữa Sở chỉ huy Phái bộ Nam Sudan với các đơn vị của Liên 
Hợp Quốc, với các tổ chức quốc tế, chính quyền nước sở tại 
và các phe phái chính trị, quân sự tại Nam Sudan. 


Theo lộ trình để án tổng thể về việc Việt Nam tham gia 
hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, Việt Nam 
triển khai một bệnh viện đã chiến cấp 2 và một đại đội công 
binh đến Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Benitu (Nam Sudan). 
Chính thức nhận nhiệm vụ ngày 27/10/2018, bệnh viện đã 
chiến cấp 2 Việt Nam (thay thế bệnh viện đã chiến cấp 2 của 
Anh) hoạt động theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc với quân 
số tối đa là 63 người đảm nhận tất cả các hoạt động của bệnh 
viện. Theo Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, sau 12 tháng làm 
nhiệm vụ tại Sudan, bệnh viện đã khám, chữa bệnh cho 2.022 
bệnh nhân, phẫu thuật 62 ca, bao gồm 19 ca trung, đại phẫu, 
và không để xảy ra tai biến; 5 trường hợp vận chuyển bằng 
đường không lên bệnh viện tuyến trên an toàn tuyệt đối. 

Được Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc gửi thư khen ngợi 
tới Chính phủ Việt Nam; được Tư lệnh Lực lượng Quân sự 
phái bộ Liên Hợp Quốc tại Sudan là ông S. Tinaikar tặng bằng 
khen cho tập thể và 4 cá nhân xuất sắc; ông cho biết: “Tập thể 
bệnh viện đã chiến cấp 2 Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh 
của mình. Các bạn đã tạo được danh tiếng cho mình, cho 
thấy rõ kỹ năng, sự cần mẫn và hiệu quả trong mọi lĩnh vực. 
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Những gì các bạn đã làm ở Benitu là rất tốt, và mọi người 
sẽ luôn ghi nhớ thành tích của một tập thể nhỏ đến từ một 
nước có lịch sử vĩ đại”. 


Ngày 5/12/2019, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tuyên dương 
bệnh viện đã chiến cấp 2 số 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ. Phát biểu trong buổi lẻ, Phó Thủ tướng Thường trực 
Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương: “Chiến công của các 
chiến sĩ bệnh viện đã chiến đánh dấu bước phát triển mới 
của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong thời kỳ 
cách mạng mới, tiếp tục tỏa sáng và tô điểm hình ảnh bộ đội 
Cụ Hồ trong bạn bè quốc tế và nhân dân nước sở tại. Chiến 
công này góp phần thực hiện tốt đường lối của Đảng và Nhà 
nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...” 
Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao 
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước cho Cục 
gìn giữ hòa bình Việt Nam, bệnh viện đã chiến cấp 2 số 1... 

Thay mặt Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc 
phòng, Thứ trưởng Nguyễn Chí Thanh đã trao Quyết định 
thành lập bệnh viện đã chiến cấp 2 số 2 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng và giao nhiệm vụ cho bệnh viện. Bệnh viện đã 
chiến cấp 2 số 2 có 70 cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ (63 chính thức, 
7 dự bị), được huấn luyện về chuyên môn y tế, về trình độ 
ngoại ngữ cần thiết. 

Ngày 13/11/2019, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân 
Bệnh viện đã chiến cấp 2 số 2 đưa 163 cán bộ chiến sĩ, nhân 
viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan 
sau khi được huấn luyện về y tế và ngoại ngữ theo quy trình 
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chuẩn của Liên Hợp Quốc. Tham dự buổi lễ xuất quân, bà 

Robyn Mudie, Đại sứ Úc tại Việt Nam, chia sẻ: “Bệnh viện dã 

chiến cấp 2 là hình thức khó nhất trong các nhiệm vụ triển 

khai cấp đơn vị tại một phái bộ Liên Hợp Quốc, và Úc chúc 

mừng Việt Nam về những thành tựu xuất sắc trong đợt triển Ch Wơrie vĩ 
khai lần đầu”. 


Sau 3 tháng thực hiện nhiệm vụ, bệnh viện đã chiến cấp 2 P HONG TRAO 
số 2 đã tiếp nhận 527 lượt bệnh nhân khám và điều trị, thực KH ÔN G LI ÊN KẾT 


hiện thành công 4 ca tiểu phẫu, 1 ca trung phẫu, và 1 ca đại 


phẫu; vận chuyển đường không thành công 3 bệnh nhân nặng V “` VIÊT NAM 
lên bệnh viện tuyến trên. : 


1. Thống nhất trong đa dạng 


Phong trào các nước không liên kết thành lập năm 1961 
tại Belgrade (Nam Tư), gồm 25 nước thành viên sáng lập. 
Phong trào phát triển vượt bậc, hiện nay lên đến 120 nước 
đang phát triển, tức bằng 2/3 tổng số thành viên Liên Hợp 
Quốc. Mục tiêu cơ bản của phong trào là đoàn kết đấu tranh 
chống thực dân, đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng của 
các dân tộc, không tham gia liên minh quân sự của các cường 
quốc. Phong trào là một tập hợp của các nước “thế giới thứ 
ba; hết sức đa dạng về chế độ chính trị - xã hội, trình độ phát 
triển kinh tế, tín ngưỡng - tôn giáo, dân số, lãnh thổ..., do đó 
không phải nước nào cũng hoàn toàn nhất trí với mục tiêu 
cao cả của phong trào. 
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Điều đó đã thể hiện trong thái độ của phong trào đối với sự 
nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Cả Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam đều không được mời tham dự Hội nghị Belgrade. 
Tuy nhiên, để tỏ thiện chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện 
mừng, nội dung nói lên sự gắn bó của nước ta đối với mục tiêu 
đúng đắn của phong trào, bày tỏ lòng tin Phong trào không 
liên kết sẽ “đóng góp phần cống hiến xứng đáng của mình vào 
sự nghiệp chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc; 
vào việc tăng cường hợp tác giữa các dân tộc; vào việc xúc tiến 
sự nghiệp giải phóng dân tộc; vào việc tăng cường chính sách 
chung sống hòa bình và bảo vệ hòa bình thế giới”. 


Phải đến 10 năm sau, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước của quân và dân ta giành thắng lợi có tính chất quyết 
định, Phong trào không liên kết mới thoát khỏi cuộc khủng 
hoảng về đường lối, từng bước có thái độ đúng đắn đối với 
cuộc đụng đấu lịch sử giữa dân tộc ta và tên đế quốc đầu sỏ. 
Từ chỗ coi tình hình miển Nam Việt Nam là một cuộc nội 
chiến, Phong trào không liên kết chuyển sang ủng hộ ngày 
càng mạnh mẽ sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc ta. 


2. Giành thắng lợi từng bước 


Hội nghị ngoại trưởng không liên kết họp tại thủ đô Dar 
es Salaam (Tanzania) tháng 4/1970, quyết định kết nạp Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam làm 
quan sát viên của phong trào. 


l. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, 2003, tập 28, tr.174. 
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Tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 Phong trào không liên 
kết họp tại thủ đô Lusaka của nước Zambia (tháng 9/1970) 
Đoàn Quan sát viên của miền Nam Việt Nam do Bộ trưởng 
Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris 
về Việt Nam Nguyễn Thị Bình làm Trưởng đoàn, được Tổng 
thống Kaunda của nước chủ nhà cùng các vị đứng đầu nhà 
nước, chính phủ của hơn 60 nước thành viên chính thức và 
quan sát viên nhiệt liệt đón chào như những người anh hùng 
từ tuyến đầu chống kẻ thù chung về dự hội nghị. 

Việc miền Nam Việt Nam được kết nạp làm quan sát viên 
của Phong trào không liên kết là thắng lợi bước đấu, nhưng 
hết sức quan trọng, tạo tiền để để tiến lên giành thắng lợi hoàn 
toàn về sau. Trong khi kẻ thù không từ bỏ thủ đoạn nào hòng 
cô lập cách mạng miền Nam, ngăn cản Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa gia nhập Liên Hợp Quốc và hội nhập quốc tế, thì 
việc miền Nam Việt Nam trở thành quan sát viên của Phong 
trào không liên kết mang ý nghĩa mở “đột phá khẩu” về ngoại 
giao, cung cấp cho ta một diễn đàn liên chính phủ rộng lớn 
(chỉ sau Liên Hợp Quốc) để tố cáo tội ác chiến tranh của kẻ 
thù, làm cho bạn bè khắp năm châu hiểu rõ và đồng tình, ủng 
hộ sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc ta. 

Hội nghị ngoại trưởng không liên kết họp tại thủ đô 
Georgetown của nước Guyana (Trung Mỹ) hồi tháng 8/1972 
trong bối cảnh quân và dân ta tiếp tục giành thắng lợi to lớn 
trên chiến trường, nhưng Hội nghị Paris vẫn điển ra gay cấn. 
Đoàn đại biểu ta được giao nhiệm vụ vận động để nâng quy 
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chế của Chính phủ Cách mạng lâm thời từ quan sát viên lên 
thành viên chính thức. 

Điều không thuận lợi đối với ta là nước chủ nhà Guyana 
mới gia nhập Phong trào không liên kết, lãnh đạo cấp cao 
không biết rõ về cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc ta. 
Tuy nhiên, điều thuận lợi là nước này mới thoát khỏi ách đô 
hộ của thực dân Anh, có tinh thần chống thực dân, để quốc 
cao. Sau khi nghe ta thông báo tình hình miền Nam, bạn bày 
tỏ thái độ đồng tình và ủng hộ nồng nhiệt. Trong diễn văn khai 
mạc Hội nghị, Thủ tướng Guyana là Burnham kêu gọi “rút 
tất cả lực lượng nước ngoài (ám chỉ Mỹ) ra khỏi Việt Nam. 


Cuộc tranh luận về việc nâng quy chế của miền Nam diễn 
ra quyết liệt. Đa số ủng hộ chúng ta. Nhiệt tình nhất có các 
đoàn đại biểu của Cuba, Algéria, Uganda, Ấn Độ... Thủ đoạn 
của đối phương là không công khai chống lại việc kết nạp 
chính thức Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển 
Nam Việt Nam (vì ta có đầy đủ tiêu chuẩn), mà để nghị “hoãn” 
việc đó lại sau, vì nếu kết nạp chính thức ngay lúc ấy “sẽ ảnh 
hưởng bất lợi đối với tiến trình Hội nghị Paris về Việt Nam” 

Sau khi Chủ tịch Hội nghị tuyên bố về “Sự đồng thuận 
chính thức kết nạp Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miến Nam Việt Nam vào Phong trào không liên kết) trong 
tiếng vỏ tay như sấm dậy, Bộ trưởng Ngoại giao Uganda là 
Wanume Kibedi, nói lên suy nghĩ chung của bạn bè, tuyên 
bố: “Chúng tôi đặc biệt chào mừng Đoàn đại biểu Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam vừa được 
ngồi một cách xứng đáng vào chiếc ghế của mình trong Phong 
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trào không liên kết của chúng ta, mặc dù có một số khó khăn. 
Với kinh nghiệm hào hùng của nhân dân Việt Nam anh hùng 
trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa 
phát xít, chúng ta không chút nghỉ ngờ gì về việc Chính phủ 
Cách mạng lâm thời và Đoàn đại biểu của các bạn sẽ có những 
đóng góp phong phú vào công việc chung của chúng ta, làm 
cho tiếng nói chống đế quốc sẽ mạnh mẽ thêm nhiều”. 


3. Như những người anh em 


Hội nghị Alger tháng 9/1973 là Hội nghị thượng đỉnh đầu 
tiên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam tham dự với tư cách thành viên chính thức của Phong 
trào không liên kết. Dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của miền 
Nam là Luật sử Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - Chủ 
tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miển Nam Việt Nam. Tổng thống Boumédiene của nước 
chủ nhà ra tận cầu thang máy bay, ôm hôn thắm thiết Chủ 
tịch Nguyễn Hữu Thọ trong khi 21 phát đại bác chào mừng 
vang đội cả một góc trời thủ đô Alger theo nghỉ lễ ngoại giao 
dành cho các nguyên thủ quốc gia. 

Đây là lần đầu tiên, vị lãnh đạo cao nhất của chính quyển 
cách mạng miền Nam gặp gỡ, hội kiến với trưởng đoàn đại 
biểu của hơn 100 nước thành viên chính thức, quan sát viên 
và khách mời, bao gồm nhiểu vị quốc vương, tổng thống, chủ 
tịch nước, thủ tướng chính phủ, thủ lĩnh các phong trào giải 
phóng dân tộc, v.v... Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và Đoàn đại 


252 | Võ Anh Tuấn 


hffps://tieulun.hopto.org 


biểu ta được Hội nghị chào đón như những người anh em, 
những chiến sĩ kiên cường từ tuyến đầu chống kẻ thù chung 
về dự Hội nghị. 


Trong khi giới thiệu các đoàn đại biểu mới tham dự Hội 
nghị lần đầu, Tổng thống Boumédiene dùng những lời lẽ vừa 
trọng thị, vừa thân tình đối với Đoàn đại biểu miển Nam Việt 
Nam: “Hôm nay Phong trào không liên kết của chúng ta vô 
cùng vinh dự được chính thức đón nhận một thành viên mới, 
có nhiều cống hiến xuất sắc vào việc thực hiện những mục 
tiêu và nguyên tắc của Phong trào; thành viên mới đó là Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sự 
hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miễn Nam Việt Nam, do “người anh em” 
Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ kính mến dẫn đầu, chứng tỏ sức 
sống và sự không ngừng lớn mạnh của Phong trào chúng ta, 
đồng thời là một sự cống hiến quý báu vào thành công của 
Hội nghị”. Tổng thống Boumédiene vừa đứt lời, cả hội trường 
đứng dậy, vỗ tay vang đội tưởng chừng như không bao giờ 
chấm đứt. Nhiều vị trưởng đoàn xếp thành hàng dài chờ đến 
lượt mình để chúc mừng Đoàn ta. 


Trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Hội nghị, theo thứ 
tự đăng ký, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ phát biểu ngay sau Chủ 
tịch Fidel Castro. Sau bài phát biểu “nảy lửa” của Fidel Castro 
bác bỏ luận điệu xằng bậy về “thuyết hai đế quốc” coi Mỹ và 
Liên Xô đều là đế quốc, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ bắt đầu 
bài diễn văn của mình bằng cách ứng khẩu một đoạn dài để 
bày tỏ sự nhất trí cao về lập trường quan điểm với Chủ tịch 
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Fidel. Phát biểu trực tiếp bằng tiếng Pháp điêu luyện, và xuất 
phát từ thực tế cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, 
Chủ tịch Nguyễn Hũu Thọ chứng minh rằng chỉ có bọn đế 
quốc, do Mỹ cẩm đầu, là kẻ thù chống lại các dân tộc đang 
đấu tranh để thoát khỏi ách đô hộ thực dân và nạn phân biệt 
chủng tộc, trong khi đó Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, trước sau như một, là chỗ dựa đáng tin cậy của các dân 
tộc trong cuộc đấu tranh để thoát khỏi ách nô dịch về chính 
trị, thoát khỏi cảnh nghèo nàn và lạc hậu về kinh tế... 

Về tình hình cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta sau 
khi ký Hiệp định Paris về Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Hữu 
Thọ nói lên sự tương phản giữa thiện chí và thái độ nghiêm 
chỉnh của ta với sự lật lọng, vi phạm trắng trợn của phía Mỹ 
và chính quyền Sài Gòn. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ kết thúc 
bài diễn văn bằng cách kêu gọi các nước không liên kết tăng 
cường đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân 
ta. Lời kêu gọi đó được hưởng ứng ngay. Trong thời gian diễn 
ra Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình cùng các 
vị đồng cấp ký văn bản công nhận lẫn nhau, thiết lập quan 
hệ ngoại giao giữa miền Nam Việt Nam và nhiều nước châu 
Phi. Hội nghị nhất trí thông qua “Nghị quyết đặc biệt về Việt 
Nam) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ta, “coi thắng lợi của 
Việt Nam là thắng lợi chung của Phong trào không liên kết) 
“đòi Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải nghiêm chỉnh thực hiện 
Hiệp định Paris: “kêu gọi các nước không liên kết tăng cường 
ủng hộ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam về mọi lĩnh vực chính trị, tỉnh thần và ngoại giao.. ” 
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4. Thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thống nhất lần 
đấu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phong trào không liên 
kết họp tại thủ đô Colombo của Sri Lanka (16 - 19/8/1976). 
Đây là dịp để Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Trưởng Đoàn đại 
biểu nước ta, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, 
cám ơn bè bạn khắp năm châu về sự đồng tình và ủng hộ sự 
nghiệp yêu nước chính nghĩa của dân tộc ta. Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng long trọng tuyên bố: “Trong Di chúc của Người, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến của chúng tôi thiết tha mong 
muốn đến ngày thắng lợi sẽ đích thân đi thăm và cám ơn sự 
ủng hộ quý báu của các nước anh em và bầu bạn khắp năm 
châu. Hôm nay, từ diễn đàn trọng thể này, xin cho phép tôi thực 
hiện lời căn dặn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuyển 
đến các vị, đến nhân dân các nước không liên kết, lòng biết ơn 
chân thành và sâu sắc của nhân dân Việt Nam chúng tôi”). 


Để chào mừng thắng lợi lịch sử của dân tộc ta, Hội nghị 
nhất trí bầu Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội nghị và làm thành 
viên Ủy ban phối hợp của Phong trào. Tuyên bố chính trị của 
Hội nghị thượng đỉnh Colombo đánh giá “Cuộc chiến đẫu 
thắng lợi của nhân dân Việt Nam là sự đóng góp to lớn vào 
cuộc đấu tranh chung của nhân dân các nước không liên kết 
và nhân dân tiến bộ khác trên thế giới chống kẻ thủ chung 
là chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới và chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội... 


Ì. Báo Nhân Dân, ngày 6/9/1990, 
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5. Công thức New Delhi 


Đáp lời kêu gọi của Mặt trận Cứu nước Campuchia, nước 
ta phối hợp với bạn đánh đổ chế độ Pol Pot tàn bạo, cứu dân 
tộc Campuchia khỏi họa diệt chủng. Nghĩa cử đó của quân 
và dân ta được nhân dân Campuchia đời đời biết ơn, cả thế 
giới hoan nghênh. Thế nhưng, cái gọi là chế độ Campuchia 
Dân chủ (tức bọn diệt chủng) vẫn tiếp tục chiếm giữ bất hợp 
pháp chiếc ghế của Campuchia trong Liên Hợp Quốc. Được 
sự giúp đỡ của các thế lực bành trướng bá quyền, chúng 
lợi dụng diễn đàn Liên Hợp Quốc để thông qua một Nghị 
quyết sai trái về “Tình hình Campuchia xuyên tạc sự thật, 
vu khống Việt Nam. 


Hơn thế nữa, chúng còn âm mưu áp đặt một nghị quyết 
như vậy trong Phong trào không liên kết. Nhờ thái độ kiên 
quyết và khéo léo của ta và bạn bè nòng cốt như Lào, Cuba, 
Ấn Độ..., Hội nghị ngoại trưởng không liên kết họp tại New 
Delhi (9 - 13/2/1981) thông qua một Nghị quyết về “Tình 
hình Đông Nam Á) với nội dung cơ bản là đòi “rút hết các 
lực lượng nước ngoài để đảm bảo độc lập, chủ quyển và toàn 
vẹn lãnh thổ của tất cả các nước trong khu vực, trong đó có 
Campuchia; kêu gọi đối thoại để đi đến một giải pháp toàn 
bộ cho tất cả các vấn để ở Đông Nam Á” Nghị quyết để cập 
tình hình Đông Nam Á nói chung, không phải chỉ riêng tình 
hình Campuchia. Cụm từ “các lực lượng nước ngoài” ám chỉ 
cả quân Mỹ ở Philippines, kêu gọi đối thoại để giải quyết bất 
đồng thay vì đối đầu như đối phương mong muốn. Nghị quyết 
này còn được gọi là “Công thức New Delhi” được tái khẳng 
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định tại các hội nghị thượng đỉnh sau đó mặc dù đối phương 
tìm mọi cách để thay đổi, nhưng không được. 


Về thái độ khác nhau giữa Liên Hợp Quốc và Phong trào 
không liên kết trong vấn để Đông Nam Á và Campuchia, Chủ 
tịch nước Võ Chí Công, Trưởng Đoàn đại biểu nước ta tại 
Hội nghị thượng đỉnh Belgrade (1989) nhận xét: “Mười năm 
qua, trong khi ở Liên Hợp Quốc, việc áp đặt một giải pháp 
đứng về một bên chống một bên, đưa vấn để Campuchia vào 
con đường bế tắc, thì Phong trào không liên kết, bằng những 
nghị quyết đúng đắn của các Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 
VI, VH và VIII,... đã góp phần thúc đẩy hai nhóm nước ở 
Đông Nam Á và hai bên chống đối ở Campuchia đi vào đối 
thoại tìm giải pháp cho vấn để Campuchia”°'. 


6. Luôn là thành viên tích cực 

Từ khi chính thức gia nhập Phong trào không liên kết, Việt 
Nam luôn tỏ ra là một thành viên tích cực tại diễn đàn các cấp, 
ra sức bảo vệ mục tiêu, quan điểm đúng đắn của Phong trào. 


Tại Hội nghị thượng đỉnh La Habana (1979), Trưởng 
Đoàn đại biểu của một nước “có vai vế” công khai cho rằng 
Phong trào không liên kết đã đi chệch mục tiêu, đòi “trở lại 
mục tiêu ban đầu; đòi “giữ khoảng cách đồng đều giữa Liên 
Xô và Mỹ”, cổ vũ cho quan điểm “chống các khối”... Chủ tịch 
Hội đồng, Bộ trưởng Phạm Văn Đồng, Trưởng Đoàn đại 
biểu nước ta, phê phán mạnh mẽ ý đổ thật sự của những ai 
đưa ra quan điểm sai trái đó, khẳng định dứt khoát: “Trong 


1. Báo Nhân Dân, ngày 10/8/1976. 
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thời gian qua, Phong trào không liên kết không ngừng phát 
triển, trở thành một lực lượng mạnh mẽ chống đế quốc, có 
tiếng nói ngày càng quan trọng trong việc giải quyết các vấn 
để quốc tế. Tình hình đó chứng minh một cách hùng hồn 
rằng Phong trào của chúng ta đã đi đúng hướng. Chúng ta 
khẳng định đứt khoát rằng một trong những nguyên tắc của 
chúng ta là không tham gia các khối quân sự. Đứng ngoài 
các khối quân sự là một chính sách tích cực để chúng ta có 
thể giữ vững tính độc lập và phát huy vai trò, bản sắc riêng 
của mình trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”). 


Sau khi Liên Xô tan rã và các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu sụp đổ, có ý kiến đòi xét lại mục tiêu và các nguyên tắc, 
thậm chí đặt vấn để về “sự tồn tại” của Phong trào không 
liên kết. Chủ tịch nước Võ Chí Công, Trưởng Đoàn đại biểu 
nước ta tham dự Hội nghị thượng đỉnh Jakarta (1992) tuyên 
bố: “Những năm tháng gần đây, cùng với những thay đổi sâu 
rộng và mạnh mẽ trên thế giới, đã có ý kiến băn khoăn về 
chính số phận của Phong trào trong một cục diện thế giới 
khác hẳn với thời kỳ Phong trào ra đời. Tuy nhiên, hôm nay 
tại chính đất nước đã chứng kiến sự hình thành các nguyên 
tắc Bandung và sau Hội nghị Accra tháng 9/1991, Hội nghị 
Bali tháng 5/1992 vừa qua, chúng ta có đầy đủ cơ sở để khẳng 
định dứt khoát vị trí không thể thiếu của Phong trào không 
liên kết trong việc đoàn kết những nước đang phát triển cùng 
(2) 


chung vận mệnh trong cục điện quốc tế mới 


1. Báo Nhân Dân, ngày 7/9/1979, 
2. Báo Nhân Dân, ngày 4/9/1992, 
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7. Hợp tác Nam - Nam “tay ba” 


Hợp tác kinh tế Nam - Nam được Phong trào không liên 
kết, nhất là Hội nghị thượng đỉnh Durban (Nam Phi) năm 
1998 đặc biệt quan tâm. Tuyên bố của Hội nghị đánh giá: “Đó 
là cách thức chủ chốt nhằm tạo ra môi trường toàn cầu mới 
và thúc đẩy xóa bỏ đói nghèo... Hội nghị ghi nhận nỗ lực 
to lớn của các nước đang phát triển nhằm thúc đẩy hợp tác 
với nhau qua sự trợ giúp về tài chính của các tổ chức quốc 
tế... Mô hình hợp tác tay ba “Nam - Nam - Tài trợ” cần được 
khuyến khích và nhân rộng ra”. 

Việt Nam đã và đang tích cực góp phần vào việc thực hiện 
mô hình hợp tác tay ba nói trên. Chủ tịch nước Trần Đức 
Lương, Trưởng Đoàn đại biểu nước ta tham dự Hội nghị 
thượng đỉnh Durban thông báo với Hội nghị rằng: “Trong 
khuôn khổ hợp tác Nam - Nam, Việt Nam đang có những 
dự án phát triển về nông nghiệp với một số nước Tây Phi với 
sự giúp đỡ của Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hợp 
Quốc (FAO). Có thể coi đây là một trong nhiều mô hình cần 
thiết cho sự hợp tác giữa các nước trong Phong trào. Việt 
Nam sẵn sàng đóng góp phần nhân lực và kinh nghiệm của 
mình”°). Từ đó đến nay, nước ta đã cử hàng ngàn chuyên gia 
về nông nghiệp, y tế, giáo dục đến nhiều nước Đông và Tây 
Phi (Tanzania, Mozambique, Sudan, Togo, Maili... ) theo tỉnh 
thần hợp tác tay ba. 


l. Báo Nhân Dân, ngày 9/9/1998, 
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Chương VII 


THÊM LỤC ĐỊA 
TRONG CÔNG ƯỚC 
LIÊN HỢP QUỐC 
VỀ LUẬT BIỂN NĂM 1982 


1. Thểm lục địa là gì? 


Thểm lục địa hình thành từ khi “tạo thiên lập địa; nhưng 
loài người mới “phát hiện” ra nó từ cuối thế kỷ XIX đầu thế 
kỷ XX, khi tiến bộ khoa học công nghệ cho phép con người 
thăm đò ngày càng sâu dưới nước biển. Công ước Liên Hợp 
Quốc về Luật Biển năm 1982 tạo cho thểm lục địa một quy 
chế pháp lý quốc tế được tất cả các nước công nhận. 

Cuối thế kỷ XIX, những cuộc khảo sát biển của nước Anh 
phát hiện dưới đáy biển, bên ngoài lãnh hải, có một phần đất 
rộng lớn tiếp giáp đất liền, nhưng chưa xác định cụ thể đó là 
gì, chưa rõ giá trị của nó đối với đời sống con người ra sao. 
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Năm 1916, Nga là nước đầu tiên thông báo với thể giới 
rằng: một số đảo mới phát hiện ở phía Bắc Siberia là “phẩn 
kéo đài thêm lục địa” Siberia (Công hàm ngày 29/9/1916). Đây 
là lần đầu tiên thuật ngữ “thểm lục địa” và khái niệm “phần 
kéo đài của thểm lục địa” được sử dụng. 

Về sau, các thành tựu khoa học xác định rằng bên ngoài 
lãnh thổ của nước ven biển nào cũng có một dải đất bằng 
phẳng dưới đáy biển, với kích thước khác nhau, có độ đốc 
thoai thoải (chỉ khoảng 10 độ), đi xuống thấp dần cho đến 
một vùng rất sâu, gọi là “bình nguyên sâu thẳm”. Phần đáy 
biển nằm giữa đất liền và bình nguyên sâu thẳm, được gọi là 
thêm lục địa. 


Tổng diện tích các thểm lục địa bao quanh các châu lục 
rất lớn, lên đến khoảng 27.500.000 km, tương đương 8% 
điện tích đáy biển và đáy đại dương. Thểềm lục địa được phân 
bố rất không đồng đều giữa các nước ven biển do cấu trúc 
địa chất của các nước không giống nhau. Có nước hầu như 
không có thểm lục địa như Colombia (Mỹ Latinh), hoặc có 
thểm lục địa hẹp như các nước Ả Rập và châu Phi. Ngược lại, 
có nước có thềm lục địa rộng bao la như Mỹ, Nga, Canada, 
Argentina, Úc, Sri Lanka... 

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sự phát triển khoa 
học công nghệ như vũ bão cho phép thăm dò, khai thác 
tài nguyên thiên nhiên ngày càng sâu dưới đáy biển và 
đáy đại dương về dấu khí và quặng đa kim loại (nodules 
polymétalliques). Do đó, thểm lục địa và đáy đại dương ngày 
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càng có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng đối với các 
cường quốc cũng như các nước ven biển nói chung về kinh 
tế và an ninh quốc phòng. 

Hai nguyên tắc cơ bản về Luật Biển hình thành từ nhiều 
thế kỷ trước, đó là “lãnh hải rộng 3 hải lý” và “tự do trên biển 
cả”, không còn phù hợp với tình hình mới. Xuất hiện xu 
hướng mở rộng tối đa quyền tài phán quốc gia ra các vùng 
biển nhằm mục đích xác lập chủ quyển đối với tài nguyên 
sinh vật và không sinh vật, tắng cường vị thế nước ven biển 
trong khu vực và trên thế giới. 

Mỹ là nước đầu tiên nêu yêu sách về thểm lục địa. Ngày 
28/9/1945, Tổng thống Mỹ Harry Truman tuyên bố: “Chính 
phủ Hoa Kỳ coi các tài nguyên của lòng đất dưới đáy biển 
thuộc thểm lục địa là thuộc về Hoa Kỳ, đặt nó dưới quyển tài 
phán và sự kiểm soát của Mỹ” Một số nước Mỹ Latinh cũng 
đơn phương tuyên bố mở rộng lãnh hải quốc gia lên đến 200 
hải lý, thậm chí rộng hơn. Trong khi đó nước Anh vẫn bám 
giữ lập trường đã lỗi thời về chiểu rộng lãnh hải là 3 hải lý. 

Hai hội nghị của Liên Hợp Quốc về Luật Biển lần thứ nhất 
(1958) và lần thứ hai (1960) đã thất bại trong việc xây dựng 
một công ước quốc tế toàn điện về Luật Biển, trong đó quy 
định chế độ pháp lý quốc tế mới đối với các vùng biển quốc 
gia (bao gồm thểm lục địa) và quốc tế (biển cả và đại dương), 
đáp ứng quyển lợi chính đáng của tất cả các nước. Tình hình 
đó làm gia tăng mâu thuẫn quyển lợi chiến lược kinh tế - an 
ninh quốc phòng giữa các nước ven biển và không có biển, 


262 | Võ Anh Tuấn 


hffps://tieulun.hopto.org 


giữa các nước có bờ biển tiếp giáp hoặc đối điện nhau trong 
việc phân định thểm lục địa, giữa các nước đang phát triển 
và các nước có công nghệ cao trong việc khai thác tài nguyên 
phong phú dưới đáy biển và đáy đại dương. 


2. Thểm lục địa trong Công ước Liên Hợp Quốc về 
Luật Biển năm 1982 


Nhằm góp phần giải quyết những mâu thuẫn kể trên, 
củng cố hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển quan hệ hữu 
nghị và hợp tác giữa các nước, cần sớm xây dựng những quy 
định pháp lý quốc tế mới, phù hợp trình độ phát triển khoa 
học công nghệ hiện đại, làm cơ sở để xử lý quan hệ giữa các 
nước liên quan đến các vùng biển quốc gia và quốc tế, trong 
đó có thềm lục địa. 

Sau 5 năm trù bị (3/1968 - 8/1973) và 9 năm thương lượng 
(12/1973 - 12/1982), ngày 24/4/1982, hội nghị lần thứ ba của 
Liên Hợp Quốc về Luật Biển thông qua Công ước Liên Hợp 
Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Đó là một văn kiện đổ sô về 
Luật Biển, được 119 đoàn đại biểu các nước thành viên Liên 
Hợp Quốc (trong đó có Việt Nam) chính thức ký kết từ ngày 
7 đến ngày 11/12/1982 tại Montego Bay (Jamaica). 

Công ước gồm 17 phần với 320 điều khoản, kèm theo 4 
nghị quyết và một số phụ lục. Đây là một văn kiện pháp lý 
quốc tế mang tính chất tổng hợp toàn diện, bao quát tất cả 
những vấn để quan trọng nhất về chế độ pháp lý của biển và 
đại dương, quy định những quyền lợi và nghĩa vụ về nhiều 
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mặt của mọi loại quốc gia (có biển cũng như không có biển, 
có chế độ kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau, có trình độ 
phát triển khác nhau) đối với các vùng biển thuộc quyền tài 
phán quốc gia cũng như đối với các vùng biển thuộc phạm 
vi quốc tế. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 
được đánh giá là văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng nhất 
thời kỳ hậu Chiến tranh thế giới thứ hai, chỉ sau Hiến chương 
Liên Hợp Quốc. 


Công ước về Luật Biển năm 1982 dành trọn một phần 
(VŨ gồm 10 điều khoản (từ Điều 76 đến Điều 85) để nói về 
quy chế thểm lục địa. 


- Phạm vi của thêm lục địa: "Thềm lục địa của một quốc 
gia ven biển bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bèn 
ngoài lãnh hải của quốc gia đó, trên toàn bộ phần kéo dài tự 
nhiên của lãnh thổ đất liền của quốc gia đó cho tới bờ ngoài 
của rỉ4 lục địa, hoặc đến cách đường cơ sở để tính chiều rộng 
lãnh hải 200 hải lý, khi bờ ngoài của rìa lục địa của quốc gia 
đó ở khoảng cách gần hơn” (Điều 76.1). 

Điều khoản này có nghĩa là: Chiểu rộng của thểm lục địa 
là 200 hải lý. Trường hợp một nước có thểm lục địa hẹp hơn 
200 hải lý thì cũng được tính chiểu rộng thểm lục địa là 200 
hải lý (bằng chiểu rộng vùng đặc quyền kinh tế). Trường hợp 
một nước có thểm lục địa quá rộng thì nước đó có quyền quy 
định mở rộng thểm lục địa hơn 200 hải lý bằng hai cách: hoặc 
mở rộng ranh giới phía ngoài của thêm lục địa đến 350 hải lý 
tính từ đường cơ sở; hoặc mở rộng ranh giới phía ngoài của 
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thềm lục địa đến cách “đường đẳng” sâu 2.500m, một khoảng 
cách không quá 100 hải lý (Điểu 76.5). Các nước ven biển 
thông báo việc mở rộng thểm lục địa quá 200 hải lý cho “Ủy 
ban ranh giới thềm lục địa” (được thành lập theo Phụ lục H 
của Công ước). 


- Các quyển của nước ven biển: “Quốc gia ven biển thực 
hiện các quyền thuộc chủ quyền đối với thểm lục địa về mặt 
thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên... Không ai có 
quyển tiến hành các hoạt động như vậy, nếu không có sự 
thỏa thuận rõ ràng của quốc gia đó... Các tài nguyên thiên 
nhiên nói ở phần này bao gồm các tài nguyên khoáng sản và 
các tài nguyên không sinh vật khác của đáy biển và lòng đất 
dưới đáy biển, cũng như các sinh vật thuộc loại định cư... 
đưới đáy biển” (Điểu 77.1. 2 và 4). 

Khi khai thác tài nguyên thiên nhiên không sinh vật của 
thểm lục địa nằm ngoài 200 hải lý, nước ven biển có nghĩa vụ 
đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật tối đa là 7% của giá trị hay 
khối lượng sản phẩm khai thác được cho “Cơ quan quyển lực 
quốc tế” về đáy biển (được thành lập theo Mục 4 của Phần 
XI nói về Vùng) để phân chia cho các nước khác theo một tỷ 
lệ nhất định. 

- Quyển lắp đặt dây cáp và ống dẫn ngẩm ở thêm lục địa: 
“Tất cả các quốc gia có quyển lắp đặt các dây cáp và ống dẫn 
ngầm ở thểm lục địa, nhưng “phải được sự thỏa thuận của 
quốc gia ven biển và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 
trường... (Điểu 79). 
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- Việc hoạch định ranh giới thêm lục địa giữa các quốc 
gia có bờ biển tiếp giáp hay đối diện nhau: Điểu này được 
thực hiện bằng con đường thỏa thuận theo đúng luật pháp 
quốc tế (nêu trong quy chế Tòa án quốc tế) để đi tới một giải 
pháp công bằng... Trong khi chờ đợi ký kết thỏa thuận cuối 
cùng, các quốc gia liên quan cẩn làm hết sức mình để đi đến 
các dàn xếp tạm thời có tính chất thực tiễn. Cuối cùng, nếu 
không thỏa thuận được thì sử dụng các thủ tục về giải quyết 
tranh chấp bằng biện pháp hòa bình nêu trong Phần XV của 
Công ước về Luật Biển năm 1982 như: Tòa án quốc tế về Luật 
Biển, Tòa án quốc tế, một Tòa trọng tài hay một Tòa trọng tài 
đặc biệt (Điểu 287). 


3. Việt Nam và vấn để thểm lục địa 


Do chưa phải là thành viên Liên Hợp Quốc, nước ta không 
được mời tham dự Hội nghị Luật Biển ngay từ đầu. Mãi đến 
khi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sắp được kết nạp 
vào Liên Hợp Quốc, nước ta mới được mời tham dự từ Khóa 
họp lần thứ 6 (tháng 5/1977), sau khi hội nghị đã họp xong 5 
năm trù bị và 4 năm hội nghị chính thức, tức là trong khi mọi 
việc đều gần như đã “an bài” Các vấn để lớn như quy chế của 
các vùng biển quốc gia, quốc tế và đáy đại dương cơ bản đã 
thảo luận xong, được tập hợp trong một “Văn bản tổng hợp 
bán chính thức duy nhất” để tiếp tục thương lượng. Đoàn đại 
biểu Chính phủ ta làm việc theo phương châm “vừa chạy, vừa 
xếp hàng”, khẩn trương tìm hiểu những vấn để hội nghị đã 
bàn thảo và đã sơ bộ thống nhất ý kiến, đồng thời tích cực 
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đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo Công ước trên tỉnh 
thần làm thế nào để bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia dân tộc 
Việt Nam về vấn để biển đảo, đồng thời tích cực góp phần 
vào việc bàn thảo những vấn để quan tâm chung. 


Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ký kết và 
phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. 
Công ước có ý nghĩa lịch sử đối với loài người, đồng thời là 
một thắng lợi to lớn đối nước ta là một nước đang phát triển 
ven biển, có bờ biển đài 3.260km, tiếp giáp hoặc đối diện 
với nhiều nước quanh Biển Đông. Công ước đã xác nhận và 
khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển 
quốc gia của ta, phù hợp các Tuyên bố ngày 12/5/1977 và 
ngày 12/11/1988 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyển 
kinh tế và thểm lục địa, cũng như đường cơ sở dùng để tính 
chiểu rộng lãnh hải Việt Nam. 

Do điều kiện đặc thù của Biển Đông, một số nơi trong 
vùng đặc quyển kinh tế và thểm lục địa của Việt Nam chồng 
lấn với vùng đặc quyền kinh tế và thểm lục địa của các nước 
láng giểng hoặc đối diện. Căn cứ vào các quy định thích ứng 
của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt 
Nam và các nước có liên quan từng bước giải quyết và phân 
định ranh giới vùng biển chồng lấn: 

- Ngày 9/8/1997, ký Hiệp định ranh giới trên biển với 
Thái Lan; 
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- Ngày 25/12/2000, ký Hiệp định phân định lãnh hải, vùng 
đặc quyển kinh tế và thểm lục địa với Trung Quốc trong Vịnh 
Bắc Bộ; 


- Ngày 26/6/2003, ký Hiệp định phân định thểm lục địa 
với Indonesia. 


Nước ta cũng đã ký các thỏa thuận quá độ với một số nước 
khác như: ngày 5/6/1992, ký Thỏa thuận khai thác chung thếm 
lục địa chồng lấn với Malaysia; năm 1982, ký Hiệp định về 
vùng nước lịch sử với Campuchia. 


Về biển đảo trong vùng đặc quyền kinh tế và thểm lục địa 
của Việt Nam, chúng ta có đẩy đủ bằng chứng lịch sử và cơ 
sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của 
Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa. Chủ quyền đó được thực thi một cách hòa bình, liên tục 
và thật sự trong nhiều thế kỷ qua. Luật Biển Việt Nam được 
Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012, chính thức khẳng định 
“quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền, 
quyền chủ quyển, quyển tài phán quốc gia của Việt Nam. 

Với ý đồ độc chiếm Biển Đông, năm 1948, Trung Hoa dân 
quốc đưa ra yêu sách phi lý về “đường lưỡi bò” 11 khúc (còn 
được gọi là "đường chữ U”), được Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa kế thừa năm 1953, nhưng bỏ bớt 2 khúc, còn 9 khúc, 
gần đây lại tùy tiện tăng thêm 1 khúc thành “đường 10 khúc”. 
Đường lưỡi bò bao phủ 80% diện tích Biển Đông, xâm phạm 
nghiêm trọng vùng đặc quyển kinh tế, thềm lục địa của Việt 
Nam và nhiều nước Đông Nam Á quanh Biển Đông. 
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Ngày 7/5/2009, lần đầu tiên Trung Quốc gửi cho Liên 
Hợp Quốc “Bản đổ đường lưỡi bò chín khúc” đính kèm theo 
Công hàm phản đối Báo cáo chung ngày 6/5/2009 của Việt 
Nam và Malaysia gửi cho Ủy ban ranh giới thểm lục địa của 
Liên Hợp Quốc nói về thểm lục địa của hai nước bên ngoài 
200 hải lý. Công hàm của Trung Quốc khẳng định một cách 
phi lý rằng: “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối 
với các đảo ở Biển Trung Hoa (Biển Đông) và các vùng nước 
kế cận, có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng 
nước liên quan cũng như đáy biển và lòng đất dưới đáy biển” 
bên trong “đường lưỡi bò”. "Đường lưỡi bò” của Trung Quốc bị 
Việt Nam và nhiều nước trong cũng như ngoài khu vực Đông 
Nam Á bác bỏ, bị cộng đồng quốc tế phê phán, vì nó không 
có cơ sở pháp lý, lịch sử và thực tiễn, trái với Phán quyết ngày 
12/7/2016 của Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague - PCA liên 
quan đến vụ Philippines kiện Trung Quốc, để nghị giải thích 
và áp dụng Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982. 

Mặc dù vậy, từ đó đến nay Trung Quốc ngày càng ngang 
ngược hiện thực hóa yêu sách “đường lưỡi bò” nhiều lần xâm 
phạm nghiêm trọng thểm lục địa của Việt Nam, trái với những 
gì Trung Quốc cam kết trong Công ước Liên Hợp Quốc về 
Luật Biển năm 1982, “Tuyên bố về cách ứng xử của các bên 
ở Biển Đông năm 2002 (DOC) và nhiều “nhận thức chung” 
cấp cao nhất giữa lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc. 


Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài quốc tế PCA ở 
The Hague ra Phán quyết hoàn toàn bác bỏ mọi yêu sách phi 
lý của Trung Quốc đối với Biển Đông như sau: 
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- "Đường lưỡi bò” do Trung Quốc tự vẽ ra không phù hợp 
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, không có 
cơ sở pháp lý. Trung Quốc không có “quyền lịch sử” đối với 
Biển Đông. 

- Không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể 
mang lại vùng đặc quyền kinh tế cho Trung Quốc. 

- Trung Quốc gây thiệt hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái 
quần đảo Trường Sa bằng các hoạt động như khai thác quá 
mức, bồi đắp và xây đảo nhân tạo... 
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Chương VIII 


HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA 
LÀ CỦA VIỆT NAM 


iệt Nam là nước ven Biển Đông, có hơn 3.260km bờ 
biển với hơn 3.000 đảo lớn nhỏ, trong đó có hai quần 
đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa. Biển Đông là một biển 
nửa kín, diện tích khoảng 3,5 triệu km. Có 8 nước Đông 
Nam Á tiếp giáp Biển Đông (Việt Nam, Philippines, Brunei, 
Malaysia, Indonesia, Singapore, Campuchia, Thái Lan) và 
Trung Quốc. Biển Đông nằm trên tuyến đường giao thông 
huyết mạch nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, 
châu Á với Trung Đông và châu Âu. Là tuyến đường vận tải 
quốc tế nhộn nhịp thứ hai thế giới, 45% vận tải thương mại 
thế giới đi qua Biển Đông. 
Biển Đông có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú 
về sinh vật và phi sinh vật. Là một trong năm bồn trũng chứa 
đầu khí lớn nhất thế giới. 


Đối với Việt Nam, Biển Đông nói chung, Hoàng Sa và 
Trường Sa nói riêng, có tầm quan trọng đặc biệt trong lịch 
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sử mấy ngàn năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước kia, 
cũng như hiện nay và mai sau. Về kinh tế, Biển Đông đã tạo 
điều kiện để Việt Nam phát triển những ngành kinh tế mũi 
nhọn như thủy sản, dầu khí, đóng tàu, du lịch, xây dựng cảng 
biển nước sâu... Về an ninh quốc phòng, Biển Đông là tuyến 
phòng thủ hướng đông của nước ta, hai quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa có ý nghĩa phòng thủ chiến lược quan trọng 
bảo đảm an ninh mọi mặt đối với Việt Nam. 


1. Khái quát về Hoàng Sa và Trường Sa 


Trước kia, Việt Nam cũng như các nước phương Tây đều 
tưởng rằng ở giữa Biển Đông chỉ có một quần đảo đài. Người 
Việt Nam gọi nó bằng nhiều tên như Bái Cát Vàng, Vạn Lý 
Trường Sa, Đại Trường Sa, Hoàng Sa, Trường Sa. Các nhà hàng 
hải và những người vẽ bản đổ phương Tây gọi là Paracels. Mãi 
đến cuối thế kỷ XVIII, đoàn khảo sát Kergariou-Locmaria 
(Pháp) mới xác định chính xác vị trí quần đảo Hoàng Sa như 
hiện nay, từ đó phân biệt quần đảo này với quần đảo Trường 
$a ở về phía nam. Hai quần đảo cách nhau khoảng 500km, 
gốm hơn một trăm đảo lớn nhỏ, bãi đá, bãi cát, cổn san hô. 
Tổng diện tích đất nổi thường xuyên của hai quần đảo chỉ 
hơn một chục cây số vuông. 

Quần đảo Hoàng Sa (tên quốc tế Paracels) trải đài từ 15°45) 
đến 17°15” vĩ độ Bắc và từ 111° đến 113° kinh độ Đông, gồm 
trên 30 đảo lớn nhỏ, đá, cồn san hô. Chia thành 2 nhóm: tóm 
An Vĩnh ở phía Đông và nhóm Lưỡi Liễm ở phía Tây, cách 
đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) 120 hải lý. Diện tích toàn bộ 
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phần đất nổi của quần đảo khoảng 10 km?. Đảo Phú Lâm là 
đảo lớn nhất, điện tích 1,5 km. 


Quần đảo Trường Sa (tên quốc tế Spratly) trải đài từ 6°50” 
đến 12° vĩ độ Bắc và từ 111°30° đến 117920” kinh độ Đông, 
gồm khoảng 100 đảo lớn nhỏ, bãi đá, cồn san hô, trong số 
đó có những đảo quan trọng như Trường Sa lớn, Ba Bình, An 
Bang, Nam Yết, Thị Tú, Song Tử Đông, Song Tử Tây... cách 
Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) 248 hải lý, cách đảo Phú Quý 
(tỉnh Bình Thuận) 203 hải lý. Diện tích toàn bộ phần đất nổi 
của quần đảo khoảng 3 km}, lớn nhất là đảo Ba Bình rộng 
khoảng 0,5 kmi. 


2. Việt Nam xác lập chủ quyền hòa bình, quản lý thật 
sự và liên tục 


2.1. Việt Nam có chủ quyền một cách hòa bình, quản lý 
thật sự và liên tục từ giữa thế kỷ XVII - đối với hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp tập quán cũng như luật pháp 
quốc tế mà không có sự tranh chấp của bất cứ nước nào, kể 
cả Trung Quốc. 


Cho đến thế kỷ XVH, Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần 
đảo vô chủ. Chúa Nguyễn Phúc Lan (1635 - 1648) là chúa 
Nguyễn đầu tiên tổ chức những “Đội Hoàng Sa”, lấy người từ 
xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thường xuyên ra 
quần đảo Hoàng Sa để thu lượm hàng hóa của các tàu nước 
ngoài bị chìm trôi dạt vào các đảo ở đó, đánh bắt hải sản quý 
hiếm, trồng cây và xây dựng dấu mốc tại một số đảo. Vào nửa 
đầu thế kỷ XVIHI, các chúa Nguyễn tổ chức thêm “Đội Bắc 
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Hải”, lẫy người xã Cảnh Dương (Bình Thuận) ra Trường Sa với 
nhiệm vụ như Đội Hoàng Sa. Các Đội Hoàng Sa và Bắc Hải 
là một mô hình tổ chức nhà nước từ thời các chúa Nguyễn, 
có chức năng nhiệm vụ và quy chế tổ chức cụ thể. Mỗi đội 
gồm 70 người, hoạt động liên tục 6 tháng trong năm, trong 
điều kiện vô cùng nguy hiểm của bão to, sóng lớn, nhiều khi 
phải hy sinh tính mạng giữa biển cả. Cho đến tận bây giờ, đảo 
Lý Sơn (Quảng Ngãi) còn duy trì truyền thống hằng năm tổ 
chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tri ân các hùng binh 
trong Đội Hoàng Sa đã vâng lệnh vua chúa, vượt sóng gió, 
ra khơi để dựng bia, cắm mốc chủ quyền quốc gia trên hai 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các Đội Hoàng Sa và Bắc 
Hải được duy trì hoạt động liên tục từ thời các chúa Nguyễn 
(1558 - 1783) đến nhà Tây Sơn (1786 - 1802) và nhà Nguyễn 
(1802 - 1945). 


Cho đến ngày nay còn lưu lại chính sử, nhiều tư liệu, sách 
cổ, văn bản pháp lý nhà nước, bản đổ trong và ngoài nước 
khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa. 


Tại Việt Nam, có thể kể Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ 
thư của Đỗ Bá tự Công Đạo (1686); Phủ biên tạp lục của Lê 
Quý Đôn (1776); Lịch triều hiến chương loại chí của Phan 
Huy Chú (1821), v.v... Đặc biệt, các Châu bản triểu Nguyễn 
là các văn bản hành chính chính thức của triểu đình nhà 
Nguyễn, có dẫu son của vua. Dưới thời nhà Nguyễn, các vua 
Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đặc biệt quan tâm 
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củng cố chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa. 

Năm 1850, M.A. Dubois de Jancigny, tác giả cuốn Thế 
giới, lịch sử và mô tả các dân tộc Nhật, Đông Dương, Ceylan 
viết: “Chúng tôi quan sát thấy rằng từ 34 năm nay, quần đảo 
Paracels (người An Nam gọi là Cát Vàng), một ma hồn trận 
thật sự của các đảo nhỏ, các đá và các bãi cát đẩy ngờ vực của 
các nhà hàng hải,... đã được người An Nam (Cochinchine) 
chiếm hữu...; nhưng chắc chắn rằng vua Gia Long đã gắn 
thêm vòng hoa này vào vương miện của người, bởi vì ngài đã 
thân chỉnh tới đó chiếm hữu, việc này xảy ra vào năm 1816 
khi ngài long trọng kéo cờ của An Nam lên đó”. 


Trong ba năm 1834, 1835, 1836 vua Minh Mạng cử tướng 
sĩ ra Trường Sa đo đạc từng đảo, khảo sát tình hình biển, vẽ 
bản đổ, dựng bia chủ quyền, xây miếu thờ, khai thác hải sản, 
tổ chức thu thuế và cứu hộ tàu bị nạn... Vua Thiệu Trị trực 
tiếp phê duyệt kế hoạch hoạt động hằng năm của các Đội 
Hoàng Sa và Bắc Hải. Vua Tự Đức sắc phong những chiến sĩ 
các Đội Hoàng Sa và Bắc Hải hy sinh khi làm nhiệm vụ danh 
hiệu “Hùng binh Trường Sa”. 

Các Đội Hoàng Sa và Bắc Hải được lệnh cứu giúp tàu 
thuyền nước ngoài bị nạn trong vùng biển Hoàng Sa; những 
ai làm trái lệnh đó sẽ bị nghiêm trị. Ký sự của Công ty Hà Lan 
- Đông Ấn (Compagnie hollandaise đes Indes orientales) có 
ghi: Tháng 7 năm 1634, ba tàu buôn của Hà Lan, đi từ Batavia 
(Indonesia) đến Đà Nẵng, để sau đó đi Đài Loan, nhưng bị bão 
nhận chìm một chiếc trong vùng Hoàng Sa. Thuyền trưởng 
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vào xứ “Đàng Trong” để nhờ tàu của chúa Nguyễn chở vào 
đất liền 50 thủy thủ còn sống sót và của cải vớt được. Viên 
chức hải quan tại đó chẳng những không ứng cứu, mà còn 
tịch thu toàn bộ vàng bạc của thuyền trưởng mang theo. Hai 
năm sau, vào tháng 3/1636 hai tàu buôn khác của Hà Lan 
đến Đà Nắng và Hội An, yết kiến chúa Nguyễn để xin giao 
thương và đặt thương điểm (comptoir commercial), đồng 
thời đòi lại số vàng bạc bị tịch thu. Chúa Nguyễn thông báo: 
tên quan tham nhũng đã bị xử tử và bị tịch thu gia sản. Để 
phần nào đền bù thiệt hại của phía Hà Lan, chúa Nguyễn cho 
nước này được hưởng một số ưu đãi như: được đặt thương 
điểm tại Đà Nẵng, được miễn một số thuế... 


Sau khi thiết lập chế độ bảo hộ đối với Việt Nam theo 
Hiệp ước Patenôtre năm 1884, Pháp nhân danh Việt Nam, 
cai quản hai quần đảo đó. Hoàng Sa được tổ chức thành một 
Đại lý hành chính (DéÌégation administrative) trực thuộc tỉnh 
Thừa Thiên; Trường Sa trực thuộc tỉnh Bà Rịa. Từ năm 1925 
đến 1927, Sở Hải dương học nghề đánh cá Đông Dương (nay 
là Viện Hải dương học Nha Trang) cử tàu De Lanessan ra cả 
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để nghiên cứu về hải 
đương, địa chất, sinh vật, v.v... Theo Công báo nước Cộng 
hòa Pháp (ngày 26/7/1933) trong thời gian từ 1930 đến 1933, 
Pháp xác lập quyền cai trị đối với tất cả các đảo lớn nhỏ của 
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cho các đơn vị hải quân 
đồn trú tại một số đảo chính. Trước nguy cơ Nhật Bản bành 
trướng xuống phía nam Đông Nam Á, năm 1937, Pháp cho 
tuần dương hạm Lamotte Piquet ra thăm quần đảo Hoàng Sa 
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và cho một đơn vị quân đội đồn trú tại đó. Năm 1938, Pháp 
xây dựng tại Hoàng Sa một bia chủ quyển bằng tiếng Pháp 
như sau: “République francaise - Royatrne ÄđAnnam - Archipel 
des Paracels 1816 - Ïle de Pattle - 1938” (tạm địch: Cộng hòa 
Pháp - Vương quốc An Nam - Quần đảo Hoàng Sa 1816 - Đảo 
Hoàng Sa - 1938). Quần đảo Hoàng Sa có tài nguyên phong 
phú, nhất là phân chim (phosphate). Pháp cấp giấy phép khai 
thác cho một số công ty Nhật Bản. 


2.2. Các cường quốc hàng hải Tây Âu hồi ấy không tranh 
chấp Hoàng Sa và Trường Sa với Việt Nam. 


Từ đầu thế kỷ XX, Hà Lan xâm chiếm Indonesia, hai lần 
đánh Xứ Đàng Trong, nhưng không phải vì Hoàng Sa mà vì 
họ đang tìm cách liên lạc với chúa Trịnh ở Xứ Đàng Ngoài. 
Trong thời gian đó, nhiều lần tàu buôn Hà Lan được các chúa 
Nguyễn cứu giúp khi gặp nạn. Bổ Đào Nha chiếm Macao của 
Trung Quốc từ năm 1557, nhưng không phản đối Việt Nam 
quản lý Hoàng Sa, mà còn giúp chúa Nguyễn mua súng đạn 
và đúc súng. Năm 1565, Tây Ban Nha chiếm Philippines, cũng 
không phản đối chủ quyển của Việt Nam đối với Hoàng Sa và 
Trường Sa, và không chiếm đảo nào thuộc hai quần đảo đó. 

Tóm lại, Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất đã xác lập 
chủ quyền một cách hòa bình, quản lý liên tục và thực sự ít 
nhất trong 300 năm đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa mà không có sự tranh chấp của bất cứ nước nào, dù đó 
là những nước quanh Biển Đông, hay các cường quốc thực 
dân phương Tây khi đó đi chiếm thuộc địa ở Đông Nam Á. 
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Việc xác lập chủ quyền của ta phù hợp tập quán và luật pháp 
quốc tế, tức là hòa bình, liên tục và thật sự. 


3. Phong kiến Trung Quốc thừa nhận cương vực cực 
Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam 


Theo Tống sử, năm 990 Tống Cảo là sứ giả nhà Tống được 
phái sang nước ta, báo cáo về triểu đình rằng khi đến “hải giới 
Giao Chỉ” thì vua Lê Đại Hành phái 9 chiến thuyền và 300 
quân lên đón và dẫn đến địa điểm quy định. Chu Khứ Phi, một 
viên quan nhà Tống ở Quảng Đông - Quảng Tây viết trong 
cuốn Lĩnh Ngoại đại đáp (1178) rằng: dòng nước Thiên Phân 
Giao Chỉ là định giới giữa Giao Chỉ và biển Quỳnh - Liêm 
(thuộc vùng biển Quỳnh Châu, Liêm Châu của Trung Quốc). 


Năm 1885 và 1896, hai chiếc tàu buôn Bellona của Đức và 
Imeji của Nhật Bản chở đồng, bị chìm ngoài khơi quần đảo 
Hoàng Sa. Ngư dân Trung Quốc từ đất liền ra “hôi của” đem 
về bán cho thương nhân Hải Nam. Công ty bảo hiểm hai tàu 
này kiện đòi chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm 
bồi thường. Khâm sai tỉnh Quảng Đông trả lời cho Công sứ 
Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh rằng: “Paracels là quần đảo vô 
chủ,... về mặt hành chính không thuộc quận huyện nào của 
Hải Nam, vì vậy Trung Quốc không chịu trách nhiệm về số 
đồng bị mất đó” (Eveil économique de ÏIndochine, số 741). 

Năm 1753, Đội Hoàng Sa gặp nạn trong khi đang làm 
nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa. Quan huyện Văn Xương 
thuộc Quỳnh Châu của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) cứu giúp, 
làm công văn trao trả cho chúa Nguyễn ở Phú Xuân. 
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Như vậy, ngay từ thế kỷ thứ X và XII, sứ thần và quan lại 
Trung Quốc đã xác định rõ đâu là vùng biển Giao Chỉ (tức 
Việt Nam), đâu là vùng biển Trung Quốc. Mãi cho đến cuối 
thế kỷ XIX, trong những sự việc liên quan đến tàu thuyền 
nước ngoài, Trung Quốc chẳng những không thừa nhận 
Hoàng Sa thuộc Trung Quốc mà còn mặc nhiên thừa nhận 
Hoàng Sa thuộc Việt Nam. 


Bản đổ các loại của Trung Quốc đều vẽ đảo Hải Nam là 
cương vực cực Nam của Trung Quốc. Trong một chừng mực 
nhất định, bản đồ thể hiện chủ quyển lãnh thổ quốc gia. Vì 
vậy, các nước đều ra sức vẽ bản đổ nước mình một cách chính 
xác nhất, đầy đủ nhất về các thông số cơ bản như tọa độ, biên 
giới quốc gia, hải đảo, địa danh... 

Trong hàng trăm bản đồ các loại của Trung Quốc, ấn hành 
trong nước hoặc ngoài nước, từ thế kỷ XVH đến trước Chiến 
tranh thế giới thứ hai, không có một bản đồ nào vẽ Hoàng Sa 
và Trường Sa thuộc Trung Quốc 


Có thể đơn cử một vài thí dụ. Tập Atlas do Phái bộ truyền 
giáo Luân Đôn in cho nhà Thanh vào năm 1908, và hai tập 
đo chính phủ Trung Hoa dân quốc in năm 1919 và 1933 đều 
ghỉ rõ lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải 
Nam. Về tọa độ, một số sách địa lý Trung Quốc còn ghi rõ 
điểm cực Nam của lãnh thổ Trung Quốc là vĩ tuyến 18°13' 
Bắc. Cuốn “Hoàng triểu nhất thống dư địa toàn đổ” xuất bản 
năm 1894 chỉ vẽ đến đảo Hải Nam, với lời chú thích rằng điểm 
cực Nam của nhà Thanh là "Châu Nhai, phủ Quỳnh Châu, 
Quảng Đông, 18°13' Bắc” Sách “Trung Quốc địa lý học giáo 
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khoa thư” xuất bản năm 1906 viết: “Điểm tận cùng phía Nam 
là bờ biển Nhai Châu, đảo Quỳnh Châu, vĩ độ 18°13' Bắc” 


Thêm một tài liệu quý chẳng những về học thuật mà cả về 
pháp lý, chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần 
đảo Hoàng Sa, đó là bản đổ Partie de la Cochinchine (phần 
nói về Nam kỳ) trong bộ Atlas universel (Bản đổ toàn cầu), 
tác giả là Philippe Vandermaelen (1795 - 1869), người Bì, 
sáng lập Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ. Bộ Bản đổ gồm 6 tập. Tập 
2 có vẽ 3 bản đồ về Việt Nam, trong đó có bản đố Partie de 
la Cochinchine vẽ rất cụ thể nhiều hòn đảo chứng minh rằng 
Hoàng Sa thuộc về Việt Nam. 


Ngoài ra, năm 1838, giám mục J. Louis Taberd công bố An 
Nam đại quốc họa đồ với lời ghi chú: đó là “ Paracels seu Cát- 
Vàng” (Paracels hay là Cát Vàng). Cả hai bản đổ của Taberd 
và Vandermaelen đều khẳng định Paracels chính là Hoàng Sa, 
bác bỏ luận điệu của Trung Quốc cho rằng Paracels là “Tây 
Sa quần đảo” (Xisha qundao) mà Trung Quốc tuyên bố chủ 
quyền, còn quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ 
quyển là những đảo ven bờ như Cù Lao Chàm, Cù Lao Ré... 
không liên quan gì đến “Tây Sa quần đảo”! 


4. Hội nghị San Francisco bác bỏ để nghị trao Hoàng 
Sa và Trường Sa cho Trung Quốc 


Vào năm 1943, tại mặt trận Thái Bình Dương, quân Nhật 
bị đẩy lùi từ đảo này sang đảo khác, chiến thắng của Đồng 
minh ngày càng đến gần. Tháng 11/1943, những người đứng 


280 | Võ Anh Tuấn 


htfps://tieulun.hopto.org 


đầu nhà nước Mỹ, Anh và Trung Hoa dân quốc họp tại Cairo 
(Ai Cập) để thảo luận về việc kết thúc chiến tranh với Nhật 
Bản và giải quyết các vấn để hậu chiến, trong đó có các lãnh 
thổ nước khác bị Nhật chiếm đóng. Ba vị nguyên thủ thống 
nhất với nhau rằng: 

“Mục đích của ba nước là Nhật Bản phải bị loại ra khỏi tất 
cả các quần đảo ở Thái Bình Dương mà Nhật Bản đã cướp 
hoặc chiếm đóng từ khi bắt đầu cuộc Chiến tranh thế giới 
lần thứ nhất năm 1914 và tất cả những lãnh thổ Nhật Bản đã 
chiếm của Trung Quốc như Mãn Châu, Đài Loan và Bành 
Hồ sẽ trả lại cho Trung Hoa dân quốc” (Tuyên bố Cairo). 

Đáng chú ý là Tuyên bố Cairo không nói gì đến hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu Hoàng Sa và Trường Sa là 
của Trung Quốc, tại sao Tưởng Giới Thạch không tỏ thái độ 
gì, mặc dù ông ta là một trong ba người có quyền quyết định 
về vấn để lãnh thổ tại cuộc họp? 

Tuyên bố Potsdam ngày 26/7/1945 của những người đứng 
đầu ba nước Mỹ, Anh, Trung Hoa dân quốc khẳng định lại 
rằng: "Những Điểu khoản của Tuyên bố Cairo phải được 
thực hiện” Ít lâu sau, Liên Xô tham gia Tuyên bố Potsdam. 

Tháng 10/1950, Pháp chính thức trao trả việc quản lý 
Hoàng Sa cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm 
Quốc trưởng. Năm 1951 điển ra Hội nghị San Francisco để 
ký hòa ước với Nhật Bản, với sự tham dự của 5] nước, trong 
số đó có chính quyền Sài Gòn. ( Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và chính quyển Đài Loan đều 
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không được mời dự). Có một để nghị bổ sung Dự thảo Hòa 
ước, yêu cầu “Nhật Bản nhìn nhận chủ quyển của Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa đối với quần đảo Hoàng Sa và những 
đảo xa hơn nữa ở phía Nam. Hội nghị bác bỏ để nghị này 
với đa số áp đảo (47 phiếu chống, 3 thuận, 1 trắng). Ngày 
7/9/1951, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao chính quyền 
Sài Gòn Trần văn Hữu, thay mặt Nhà nước Việt Nam, tuyên 
bố bằng tiếng Pháp: “1Ï ƒaut franchement profiter de toutes 
0ccasions pour étoufjer les gerrnes de discorde, nous a[ftrmons 
HOS đroits sur les iles Spratley et Paracels, qui de tout teps ont 
Jait partie du Vietnam”, (tạm dịch: Cần phải thành thật tranh 
thủ tất cả mọi cơ hội để dập tắt tất cả mọi mầm mống bất hòa, 
chúng tôi khẳng định chủ quyển của chúng tôi đối với các 
quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, từ xưa đến nay vẫn thuộc 
cương vực Việt Nam). Không có đại biểu nước nào phản đối 
hoặc bảo lưu. Tuyên bố đó được ghi vào văn kiện chính thức 
của Hội nghị. 

Hòa ước ký ngày 8/9/1951 ghỉ trong Chương II, Điều 2 rằng: 


“Nhật Bản từ bỏ mọi quyền, danh nghĩa và đòi hỏi đối 
với Triều Tiên (khoản a), Đài Loan và Bành Hồ của Trung 
Quốc (khoản b), quần đảo Kouriles, một phần đảo Sakhaline 
và các đảo kế cận của Liên Xô (khoản c), các đảo ở Thái Bình 
Dương đưới quyền ủy trị của Nhật Bản (khoản d), bất kỳ bộ 
phận nào của vùng Nam cực xuất phát từ bất cứ hoạt động 
nào của Nhật Bản (khoản e), quần đảo Spratly (Trường Sa) 
và quần đảo Paracels (Hoàng Sa) (khoản íf). 
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Như vậy là Tuyên bố Cairo không nói hai quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa thuộc chủ quyển của Trung Quốc. Tuyên bố 
Potsdam xác nhận nội dung Tuyên bố Cairo, nghĩa là cũng 
không nói hai quần đảo đó thuộc Trung Quốc. Tại Hội nghị 
San Francisco, để nghị trao trả hai quần đảo đó cho Trung 
Quốc bị bác bỏ. Từ đó, chúng ta có thể kết luận dứt khoát rằng: 


1) Việc Trung Quốc đòi chủ quyển đối với Hoàng Sa và 
Trường Sa đã bị các Hội nghị quốc tế Cairo (1943), Potsdam 
(1945) và San Francisco (1951) bác bỏ; 


2) Hoàng Sa và Trường Sa đương nhiên tiếp tục thuộc chủ 
quyền của Nhà nước Việt Nam, do Pháp tạm thời quản lý, và 
Pháp đã trao trả lại cho Việt Nam sau khi phải rút khỏi Việt 
Nam theo Hiệp định Genève về Việt Nam năm 1954. 


5. Về cái gọi là Việt Nam “thừa nhận” chủ quyển của 
Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa? 

Trung Quốc công bố Tuyên bố ngày 14/9/1958 của Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Chu Ân Lai với nội 
dung: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi 
nhận và tán thành Tuyên bố ngày 4/91958 của chính phủ nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định về hải phận Trung 
Quốc” Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng “Sự công 
nhận này đương nhiên có giá trị với toàn bộ lãnh thổ Trung 
Quốc... bao gồm tất cả các quần đảo trên Biển Đông”. Bắc 
Kinh dẫn giải một từ ngữ của luật pháp quốc tế, “nguyên tắc 
Estoppel) hòng tăng sức thuyết phục rằng đó là bằng chứng 
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“không thể chối cãi” về việc Việt Nam công nhận chủ quyển 
của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa! 

Vậy, nguyên tắc Estoppel là gì? Từ điển Pháp ngữ 
LAROUSSE năm 1991 định nghĩa đó là: Objection péremptoire 
qui soppose à ce quÌun Etat, partie à ta procès, pdiSse contredire 
la position qu 1Ï soutient ou a soufenu (trang 390). Tạm dịch là: 
Ý kiến bác bỏ có giá trị bắt buộc, chống lại việc một Quốc gia 
tham gia một cuộc kiện tụng có thể thay đổi lập trường trước 
đó hoặc hiện nay của mình. 

Như vậy, “nguyên tắc Estoppel” không liên quan gì đến 
Tuyên bố ngày 14/9/1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vì 
nước ta lúc ấy không có “tham gia một cuộc kiện tụng” nào; 
“không có thay đổi lập trường” về bất cứ vấn để gì. 

Toàn văn Công hàm ngày 14/9/1958 của Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng gửi Thủ tướng Chu Ân Lai như sau: 

“Thưa đồng chí Tổng lý, 


Chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ: 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghỉ nhận và 
tán thành bản Tuyên bố ngày 04/9/1958 của chính phủ nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của 
Trung Quốc. 

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng 
quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách 
nhiệm tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi 
quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. 
Chúng tôi xin gửi đến đồng chí Tổng lý lời chào trân trọng". 
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Nội dung của Công hàm chỉ là “ghi nhận, “tán thành; “tôn 
trọng” và “ủng hộ” Tuyên bố ngày 04/9/1958 của chính phủ 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mở rộng lãnh hải của 
Trung Quốc từ 3 hải lý ra 12 hải lý, hoàn toàn không nói gì 
về hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. 


Lẽ ra Trung Quốc phải biết ơn Việt Nam về Công hàm của 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bởi vì thập niên 1950 là thời kỳ 
cao điểm của chiến tranh lạnh giữa hai phe xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
non trẻ phải đối phó vất vả với pháo tầm xa từ hạm đội 7 của 
Mỹ, thường xuyên bắn phá bờ biển. Đã xảy ra những trận đấu 
pháo quyết liệt giữa Trung Quốc lục địa và hai quần đảo Kim 
Môn (Quemoy) và Mã Tổ (Matsu) trong eo biển Đài Loan 
chỉ cách bờ biển Trung Quốc chưa đầy 20km. Công hàm của 
Thủ tướng Việt Nam là sự ủng hộ quý báu và kịp thời đối với 
yêu cầu chính đáng của Trung Quốc mở rộng lãnh hải ra 12 
hải lý nhằm mục đích an ninh quốc phòng của Trung Quốc 


6. Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và 
quân sự hóa Biển Đông 

Cuối năm 1945, Nhật Bản hoàn thành việc rút quân khỏi 
Hoàng Sa và Trường Sa. Tháng 5/1946, Pháp nhân danh Nhà 
nước Việt Nam, trở lại tiếp quản hai quần đảo này. 

Tháng 6/1946, Trung Hoa dân quốc dùng 4 tàu chiến đổ 
bộ lên Hoàng Sa viện lý do để giải giáp quân Nhật, thực chất 
là để chiếm đóng trái phép quần đảo này, bởi vì việc giải giáp 
quân Nhật đã hoàn tất từ trước. Trước sức phản kháng quyết 
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liệt của Pháp, đầu năm 1950, Tưởng Giới Thạch phải rút quân 
khỏi các đảo mà họ chiếm đóng trái phép tại Hoàng sa. 

Đầu năm 1956, lợi dụng sơ hở về bố phòng của Việt Nam 
Cộng hòa (chế độ Sài Gòn) khi Pháp phải rút khỏi Đông 
Dương, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dùng hải quân và 
không quân đánh chiếm nhóm đảo phía Đông của quần đảo 
Hoàng Sa. Cũng trong thời gian này, Đài Loan đánh chiếm 
Ba Bình, đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa. Năm 1959, 
nhà cẩm quyển Sài Gòn đánh trả thắng lợi quân Trung Quốc 
giả làm ngư dân đổ bộ lên nhóm đảo phía Tây của quần đảo 
Hoàng Sa, bắt được 82 “ngư dân” Trung Quốc. 


Từ 17 - 19/01/1974, Trung Quốc đánh chiếm nốt nhóm 
đảo phía Tây của Hoàng Sa. Trận hải chiến không ngang sức 
điển ra ác liệt làm 74 binh sĩ chế độ Sài Gòn hy sinh, một 
số khác bị bắt làm tù binh. Mỹ tỏ thái độ “trung lập”. Ngày 
19/01/1974, Nhà Trắng ra Tuyên bố nói rằng: “Chính phủ 
Hoa Kỳ không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp xung 
đột về quần đảo Hoàng ŠSa, song mạnh mẽ mong muốn giải 
quyết tranh chấp một cách hòa bình... Lực lượng quân sự 
Mỹ không can dự vào vụ này...” 

Điều đáng nói là thái độ đó của Mỹ diễn ra chẳng bao 
lâu sau khi ngày 02/8/1971, Ngoại trưởng Rogers thông báo 
với Bắc Kinh rằng Mỹ sẽ thôi chống lại việc Cộng hòa Nhân 
đân Trung Hoa gia nhập Liên Hợp Quốc, đặc biệt là sau khi 
Tổng thống Nixon thăm Trung Quốc và ký “Thông cáo chung 
Thượng Hải” tháng 02/1972 theo tính thần: “Mi không đụng 
đến ta thì ta không đụng đến mi!” Cụ thể là, để đổi lại việc Mỹ 
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đồng ý để Trung Quốc chiếm giữ chiếc ghế Ủy viên thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thay Đài Loan, Trung 
Quốc cam kết không can thiệp quân sự vào Đông Dương, 
đồng ý kiểm chế Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chấp nhận giữ 
nguyên trạng chính quyển Sài Gòn của Nguyễn Văn Thiệu. 

Ngày 14/02/1974, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ra Tuyên 
bố nêu rõ: "Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa là 
những phần bất khả xâm phạm của lãnh thổ Việt Nam Cộng 
hòa. Chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng hòa không bao 
giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ tất cả hay một 
phần chủ quyền của mình trên những đảo ấy.. ” 

Đồng thời, chính quyển Sài Gòn gửi công hàm cho Chủ 
tịch Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, cùng 
các bên ký kết Định ước Paris năm 1973 về Việt Nam để phản 
đối hành động xâm lược nói trên của Trung Quốc. 

Ngày 02/7/1974, Đoàn đại biểu chính quyền Sài Gòn tham 
dự Khóa họp lần thứ hai của Hội nghị Liên Hợp Quốc về 
Luật Biển tại Caracas (Venezuela) ra Tuyên bố tố cáo Trung 
Quốc dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa, khẳng định “Hoàng 
Sa và Trường Sa là bộ phận cơ hữu của lãnh thổ Việt Nam, 
chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo này là không thể 
tranh cãi và không thể chuyển nhượng” 


7. Hiện thực hóa trái phép “đường lưỡi bò” bất chấp 
mọi sự phản đối 


Năm 1947, lần đầu tiên Trung Hoa dân quốc công bố bản 
đồ có “đường lưỡi bờ” gồm 11 đoạn (còn được gọi là “đường 
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chữ U”). Tháng 10/1949 cách mạng Trung Quốc thành công, 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, Tưởng 
Giới Thạch chạy ra Đài Loan. Bắc Kinh kế thừa “đường lưỡi 
bò” Đến năm 1953 bỏ bớt hai đoạn (trong vịnh Bắc Bộ), thành 
“đường chín đoạn” Gần đây lại vẽ thành 10 đoạn (thêm 1 đoạn 
ở phía đông đảo Đài Loan). Như vậy “đường lưỡi bò” là bất 
nhất, lúc thì 9, lúc thì 11 đoạn, nay là 10 đoạn, không có tọa 
độ cụ thể. Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dânTrung Hoa 
cũng không có tuyên bố chính thức nào về ý nghĩa của nó. 

Theo cách vẽ của Trung Quốc, “đường lưỡi bò” bao trùm 
4 nhóm quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa của Việt Nam), Nam Sa 
(Trường Sa của Việt Nam), Đông Sa (Pratas) và Trung Sa (bãi 
Macclesfield) với điện tích khoảng 80% Biển Đông, vi phạm 
vùng đặc quyền kinh tế và thểm lục địa 200 hải lý của các nước 
Đông Nam Á quanh Biển Đông như Việt Nam, Philippines, 
Brunei, Malaysia, Singapore, Indonesia, vi phạm Công ước 
Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc là 
một bên ký kết. Trung Quốc đơn phương gọi vùng biển bên 
trong “đường lưỡi bò” là “vùng nước lịch sử” của mình, mặc 
nhiên hành xử như vùng biển và các đảo đó thuộc “lợi ích 
cốt lõi” của Bắc Kinh. 

Việt Nam và nhiều nước trong ASEAN đã chính thức phản 
đối “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. Chính phủ nhiều nước 
trên thế giới cũng đã lên tiếng phê phán yêu sách phi lý đó. 
Nhiều học giả, nhà nghiên cứu lịch sử, kể cả những người 
Trung Quốc có lương tri, đều không đồng tình và cho rằng 
“đường lưỡi bò” không có cơ sở pháp lý. 
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Mùa xuân năm 1975, cùng với việc thần tốc giải phóng 
đất liền, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kiến nghị với Bộ Chính 
trị cho “tiến công giải phóng Trường Sa trước sự lăm le dòm 
ngó của nước ngoài” Ngay sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, 
ngày 25/3/1975, Bộ Chính trị ra nghị quyết “Vừa chuẩn bị 
cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, vừa tiến hành giải 
phóng các đảo và quần đảo quân ngụy đang chiếm giữ” Giữa 
tháng 4/1975, quân ta hoàn thành việc giải phóng quần đảo 
Trường Sa gốm các đảo Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh 
Tồn, An Bang, Len Đao, Đá Nam,Trường Sa lớn, v.v... 

Chỉ mấy tháng sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước của dân tộc ta toàn thắng, ngày 10/9/1975, Trung Quốc 
gửi công hàm cho chính phủ ta đòi chủ quyền đối với Hoàng 
Sa và Trường Sa. Tiếp theo đó, Trung Quốc nhiều lần dùng vũ 
lực để từng bước thực hiện đòi hỏi ngang ngược của họ. Mục 
tiêu đầu tiên là bãi đá Gạc Ma (phương Tây gọi là “Johnson 
South Reef”) của Việt Nam trong quần đảo Trường Sa. Ngày 
14/3/1988, ba tàu chiến trang bị tên lửa và pháo 100 mm của 
Trung Quốc bắn chìm ba tàu vận tải của ta làm nhiệm vụ tiếp 
tế Gạc Ma và một số bãi đá khác thuộc nhóm đảo Sinh Tổn, 
tàn sát vô cùng đã man 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân của ta. 
Ngoài Gạc Ma, Trung Quốc còn đánh chiếm các bãi đá Chữ 
Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa, Subi... 

Điều cần phải lên án mạnh mẽ là năm 2012 Trung Quốc 
công bố một video clip quay cảnh thật về cuộc tàn sát này. 
Trung tá James Zumwalt, con trai thứ hai của cố Đô đốc hải 
quân Hoa Kỳ Zumwalt, viết một bài báo nhận xét về video 
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clip đó như sau: “Hành động hung hăng tàn bạo của Trung 
Quốc thể hiện rõ trong vụ thảm sát những lính Việt Nam 
đang dũng cảm đứng trên mảnh đất - hải đảo của họ, trong 
khi không có vũ khí phòng thủ để chống lại tàu chiến Trung 
Quốc đang hạ các nòng súng hỏa lực mạnh bắn thẳng vào 
các bãi đá san hô ngầm ở Biển Đông mà người Việt Nam có 
chủ quyền... Từng loạt pháo, súng đại liên từ tàu chiến Trung 
Quốc đã xé toạc thân thể của những người lính Việt Nam 
đang cố gắng bám trụ, kiên cường chấp nhận cái chết dù biết 
rằng họ không thể làm gì hơn...” 

Bức tranh sơn dầu “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” của họa 
sĩ Bùi Lệ Trang, vẽ chiến sĩ Trần Văn Phương hai tay giương 
cao lá cờ Tổ quốc, cùng đồng đội kết thành “vòng tròn bất tử” 
để bảo vệ Gạc Ma, thể hiện lòng quả cảm, ý chí kiên cường 
bất khuất của các chiến sĩ Việt Nam quyết tử để bảo vệ chủ 
quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Sau khi quan hệ Việt - Trung được bình thường hóa nắm 
1991, mặc dù nhiều lần có “nhận thức chung” giữa lãnh đạo 
cấp cao nhất của hai nước, Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện 
ý đồ bành trướng một cách có hệ thống. 

Tháng 4/2011, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 
ra Chỉ thị về cách ứng xử trong tranh chấp ở Biển Đông với 
nội dung: “Chủ quyền thuộc ta, gác tranh chấp, cùng nhau khai 
thác”. Nhiều học giả và nhà nghiên cứu thời cuộc điển đạt một 
cách châm biếm thực chất của chỉ thị đó như sau: “Cái gì của 
tôi là của tôi, cái gì của anh thì chúng ta cùng nhau khai thác”. 
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Ngày 21/6/2012 (cùng ngày với việc Quốc Hội nước ta 
nhất trí thông qua Luật Biển Việt Nam), Trung Quốc tuyên bố 
thành lập và xúc tiến thể chế hóa cái gọi là “Thành phố Tam 
Sa” bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt 
Nam với khoảng hơn 100 đảo, bãi đá, và quần đảo “Trung Sa” 
(Zhongsha). Tổng diện tích của Tam Sa là 2,6 triệu km” biển, 
nhưng chỉ có 13 km đất, tức là tỷ lệ đất liền so với biển lên 
đến 1/200.000. Việc làm sai trái này chẳng những vi phạm 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và còn trái 
với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, trong 
đó quy định chỉ có các "quốc gia quần đảo; là những quốc 
gia hoàn toàn cấu thành bởi một hay nhiều quần đảo (như 
Indonesia, Philippines, Nhật Bản) mới có thể có tỷ lệ nước 
so với đất, tối đa là 9/1 (Điều 46 và 47). Trung Quốc không 
phải là một quốc gia quần đảo. 

Hành động phi pháp đó của Trung Quốc bị Việt Nam lên 
án kịch liệt và bác bỏ hoàn toàn, bị cộng đồng quốc tế phê 
phán mạnh mẽ. Tháng 7/2015, hãng Google loại bỏ khỏi bản 
đồ Google Maps cái tên “Sansha” (Tam Sa) mà Bắc Kinh dùng 
để chỉ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thay vào đó bằng 
tên quốc tế là “Paracels Islands” Trước đó, Google Maps cũng 
ngừng sử dụng cái tên "“Huangyan” (Hoàng Nham) do Trung 
Quốc dùng thay cho tên gọi của Philippines là Panatag, thay 
vào đó, Google dùng tên quốc tế là “Scarborough” Mặc dù 
vậy, Trung Quốc vẫn một mực tiếp tục thực hiện mưu đồ độc 
chiếm Biển Đông. 
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Ngày 19/4/2020, Trung Quốc thông báo thành lập cái gọi 
là “Quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và 
“Quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại 
“thành phố Tam Sa; lập tức bị người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
ta phản đối kịch liệt, khẳng định chủ quyền không thể tranh 
cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa va Trường 
Sa, yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ các quyết định sai trái có liên 
quan và không có những việc làm tương tự trong tương lai. 


Theo luật pháp quốc tế, tất cả những hành động bành 
trướng và chiếm đóng trái phép của Trung Quốc đối với biển 
đảo Việt Nam đều vô giá trị. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên 
Hợp Quốc ngày 24/10/1970 khẳng định: “Lãnh thổ của một 
quốc gia không thể là đối tượng của một sự chiếm đóng quân 
sự... trái với Hiến chương Liên Hợp Quốc. Lãnh thổ của một 
quốc gia không thể là một đối tượng thụ đắc bởi một quốc gia 
khác do sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, điều đó là 
bất hợp pháp”. Do vậy, mọi hành động của Trung Quốc dùng 
vũ lực quân sự đánh chiến Hoàng Sa và một phần Trường 
Sa, cũng như việc tôn tạo diện tích, xây dựng các công trình 
(thành phố, sân bay, cầu cảng, hải đăng...) tại đó đều không 
thể mang lại danh nghĩa pháp lý (chủ quyền) cho Trung Quốc 
đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. 


8. Một mũi tên nhằm nhiều đích 


Từ năm 2013, Trung Quốc tiến hành lấp biển, mở rộng 
đảo Gạc Ma và một số bãi đá lân cận. Ảnh chụp từ vệ tỉnh 
cho thấy Gạc Ma và một số bãi đá, rạn san hô gần đó thuộc 
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cụm Sinh Tổn gồm các đảo Gạc Ma, Đá Tư Nghĩa, Đá Ga 
Ven, Đá Chữ Thập, Đá Én Đất, Đá Châu Viên (của Việt Nam 
mà Trung Quốc đánh chiếm hồi năm 1988) là những công 
trường xây dựng khổng lổ với hàng triệu mét khối đất, đá được 
đào lên, đắp xuống để lấn biển, mở rộng các bãi đá hoang 
vu thành những đảo rộng lớn, tổng cộng điện tích khoảng 
12 km}, con người có thể đến ở được, xây dựng hải đăng, kết 
cấu quân sự với cầu cảng cho tàu biển cỡ lớn, với ba đường 
băng, mỗi đường dài 3.000m cho máy bay quân sự cỡ lớn... 
Cục trưởng An ninh quốc gia Đài Loan tiết lộ ý đồ của Trung 
Quốc là “Pháo đài hóa đảo nhỏ” và “Trận địa hóa đảo lớn, 
xây “Vạn lý trường thành trên cát, xây “Pháo đài nổi trên 
biển” Ngày 14/9/2014, Tân Hoa xã công khai thừa nhận việc 
làm đó nhằm mục đích quân sự, chuẩn bị xây dựng sân bay, 
“tạo điểu kiện để không quân Trung Quốc kiểm soát toàn bộ 
quần đảo Trường Sa” 


Ngày 26/10/2015, hai ngọn hải đăng tại đảo Gạc Ma và đá 
Châu Viên được chính thức khánh thành. Mỗi ngọn cao 50m, 
có tầm hoạt động bán kính 22 hải lý. Bộ giao thông Trung 
Quốc thông báo rằng sẽ tiếp tục xây dựng các công trình hỗ 
trợ hàng hải “để cung cấp dịch vụ cho các nước trong khu 
vực cũng như tàu bè qua lại vì nghĩa vụ quốc tế”! Mục đích 
thật sự củaTrung Quốc là gì? 

Thứ nhất, dấn thêm một bước mới nguy hiểm trong việc 
hiện thực hóa “đường lưỡi bò” vi phạm nghiêm trọng chủ 
quyền biển đảo của Việt Nam bất chấp sự phản đối quyết liệt 
của nước ta và sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. 
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Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ 
(CSIS), việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền phi pháp tại 
Trường Sa làm giảm đáng kể vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 
chẳng những của riêng Philippines, mà của nhiều nước 
ASEAN khác như Malaysia mất 80% EEZ của hai bang Sabah 
và Sarawak, Việt Nam mất 50%, Brunei mất 90%, Indonesia 
mất 30%... 


Thứ hai, biến những rạn san hô hoang vu thành những 
“vùng đất tự nhiên có nước bao bọc” để đòi có lãnh hải 12 
hải lý. Bước tiếp theo là đưa dân cư và quân lính đến ở, biến 
những bãi đá thành nơi “thích hợp cho con người đến ở hoặc 
cho một đời sống kinh tế riêng” để đòi có vùng đặc quyền kinh 
tế và thềm lục địa 200 hải lý. Trung Quốc sẽ căn cứ vào đó để 
đòi quyển chủ quyển theo quy định tại Điểu 121 của Công 
ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 nói về “Chế độ 
các đảo" 

Thứ ba, khống chế đường giao thông hàng hải, hàng không 
và khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông. Trung Quốc 
để ngỏ khả năng thành lập Vùng nhận dạng phòng không 
(ADZ) tại đây bất cứ lúc nào. Biển Đông nằm trên tuyến 
đường giao thông huyết mạch nối liền Thái Bình Dương với 
Ấn Độ Dương. 

Thứ tư, góp phần thực hiện ý tưởng đẩy tham vọng về 
“Con đường tở lụa trên biển thế kỷ XXT”, nối liền các thành 
phố ven biển phía đông Trung Quốc với các kết cấu hạ tầng 
tại Biển Đông (Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam), qua 
eo biển Malacca, vào Ấn Độ Dương, nối tiếp với các cơ sở 
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hạ tầng, hải cảng tại các nước như Myanmar, Pakistan, Sri 
Lanka, Maldives, Seychelles..., thành một “chuỗi hạt trai” 
chạy dài đến vùng Sừng châu Phi, qua Trung Đông, đến Địa 
Trung Hải (cảng Piraeus của Hy Lạp)... 


9. Sau phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa trọng tài 
quốc tế (PCA) 


Ngày 12/7/2016, Tòa trọng tài quốc tế (The Hague, Hà Lan) 
(PCA) ra phán quyết cuối cùng về đơn kiện năm 2013 của 
Philippines đối với Trung Quốc, yêu cầu giải thích và áp dụng 
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) 
liên quan đến yêu sách của Trung Quốc về “đường lưỡi bò” 
và “quyền lịch sử” trên Biển Đông, bác bỏ hoàn toàn những 
yêu sách phi lý đó, khẳng định dứt khoát rằng: 

- Trung Quốc không có “quyền lịch sử” đối với Biển Đông. 
“Đường lưỡi bò” do Trung Quốc tự vẽ ra không phù hợp 
với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, không có cơ sở 
pháp lý... 

- Không có một thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể 
mang lại vùng đặc quyền kinh tế cho Trung Quốc... Tòa PCA 
kết luận rằng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 
1982 không quy định nhóm các đảo như quần đảo Trường 
Sa sẽ có các vùng biển với tư cách là một thực thể thống nhất, 
không tạo ra vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa (Khoản 
3, Điểu 121, UNCLO®). 


Phán quyết mang tính chất bắt buộc thi hành đối với tất 
cả các bên liên quan. 
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Mặc dù vậy, Trung Quốc ngang nhiên tiếp tục những hành 
động sai trái của họ ngày càng nghiêm trọng hơn, khẳng định 
Trung Quốc “không phải là thủ phạm, mà là nạn nhân” phán 
quyết của PCA “không có cơ sở, vô giá trị và không có hiệu 
lực ràng buộc? đồng thời vi phạm trắng trợn hơn nữa vùng 
đặc quyển kinh tế và thểm lục địa của Việt Nam. 


Trung Quốc nhiều lấn đưa tàu khảo sát hải dương địa 
chất 8 (HD8) cùng với nhiều tàu hộ tống vi phạm vùng đặc 
quyển kinh tế (EEZ⁄) của Việt Nam và của một số nước Đông 
Nam Á khác. Bằng chiến thuật cắt lát salami theo từng bước 
nhỏ, Trung Quốc từng bước biến vùng đặc quyền kinh tế các 
nước Đông Nam Á thành vùng tranh chấp, sau đó để nghị 
hợp tác cùng khai thác như một cử chỉ thiện chí! Tàu HD§ 
của Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện trái phép trong vùng 
EEZ của Việt Nam. Sau khi bị nước ta lên án quyết liệt và bị 
thế giới phản đối mạnh mẽ, Trung Quốc tuyên bố tàu HD8 
đã hoàn thành nhiệm vụ và rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế 
của Việt Nam. 


Giữa năm 2019, Trung Quốc một lần nữa đưa trái phép 
tàu khảo sát với giàn khoan HD8 cùng đội tàu hộ tống khổng 
lổ vào vùng Bãi Tư Chính của Việt Nam, cách bờ biển Vũng 
Tàu 160 hải lý, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 600 hải 
lý, nơi mà các chuyên gia ước tính có trữ lượng dầu khí có 
thể so sánh với Trung Đông. Hành xử theo lỗi “vừa ăn cướp 
vừa la làng” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung quốc hai 
lần ra Tuyên bố ngày 17/7 và ngày 8/11/2019 kêu gọi Chính 
phủ Việt Nam nên tôn trọng chủ quyển của Trung Quốc đối 
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với một số khu vực trên Biển Đông, chớ làm phức tạp hóa 
vấn để Biển Đông! Ngày 19/7 và ngày 13/11/2019, người phát 
ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ hoàn toàn mọi nội dung 
phát biểu liên quan đến Việt Nam của Bộ Ngoại giao Trung 
Quốc, khẳng định Bãi Tư Chính là vùng biển hoàn toàn của 
Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công 
ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và 
Trung Quốc đều là thành viên. 


Những hành động phi pháp của Trung Quốc bị cộng 
đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Bộ Ngoại giao Mỹ hai lẫn ra 
Tuyên bố ngày 20/7/2019 và ngày 22/8/2019, phê phán đích 
danh Trung Quốc, yêu cầu ngưng thái độ bắt nạt, hành động 
gây hấn, nhằm ngăn cản các quốc gia Đông Nam Á tiếp cận 
nguồn tài nguyên đầu khí trị giá 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Ngày 
20 và 21/11/2019 tàu tác chiến ven bờ và tàu khu trục mang 
tên lửa Hạm đội 7 của Mỹ, áp sát Hoàng Sa và một số đảo 
thuộc Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc đánh chiếm, 
trong khuôn khổ các hoạt động tự do hàng hải (FONORP). 
Người phát ngôn Hạm đội 7 tuyên bố rằng “Mỹ sẽ tiếp tục 
bay, điểu tàu chiến và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp 
quốc tế cho phép” 

10. Trung Quốc quyết thực hiện mưu đổ độc chiếm và 
quân sự hóa Biển Đông bất chấp mọi sự phản đối 


Đầu năm 2020, trong khi toàn thế giới tập trung mọi cố 
gắng để phòng chống dịch Covid-19 đang bùng phát, thì 
Trung Quốc lại lợi dụng tình hình đó để có những động thái 
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xâm lược mới ở Biển Đông như xây dựng “trạm nghiên cứu” 
ở Đá Chữ Thập và Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của 
Việt Nam. Điều đặc biệt nghiêm trọng là ngày 10/6/2020 và 
ngày 02/4/2020, tàu Trung Quốc đâm chìm hai tàu cá Quảng 
Ngãi đang đánh bắt cá tại ngư trường truyền thống thuộc 
vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 


Hành động phi pháp và vô nhân đạo đó của Trung Quốc 
bị Việt Nam kịch liệt lên án và đòi bồi thường thiệt hại cho 
nạn nhân, bị cộng đồng quốc tế phản đối quyết liệt. Điều đặc 
biệt có ý nghĩa là lập pháp, hành pháp và quốc phòng Mỹ 
đồng thành tỏ thái độ. 

Ngày 06/4/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ ra Tuyên bố “cực kỳ 
quan ngại” đối với hành động vô nhân đạo của Trung Quốc, 
khẳng định Trung Quốc đang tận dụng tình hình dịch bệnh 
đo virus corona trên thế giới gây ra để áp đặt chủ quyển phi 
pháp ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng tuyên 
bố “Đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông là phi 
pháp theo quyết định của Tòa trọng tài quốc tế căn cứ Công 
ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982} 
“kêu gọi Trung Quốc hãy tập trung cho các nỗ lực toàn cầu 
nhằm chống lại đại dịch virus corona” Ngày 09/4/2020, Bộ 
Quốc phòng Mỹ cũng ra Tuyên bố lên án Trung Quốc, nêu 
rõ: "Hành vi của Trung Quốc trái ngược với tầm nhìn của 
Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự đo 
và cởi mở, trong đó tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều 
được bảo đảm chủ quyền, không bị ép buộc và có quyền phát 
triển kinh tế phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế”. 
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Lãnh đạo cấp cao nhiều nước khác cũng đã phê phán 
mạnh mẽ những hành động sai trái của Trung Quốc, vi phạm 
trắng trợn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, như Thủ 
tướng Nhật Bản và Úc, đại điện ngoại giao cao cấp của EU... 
Trong tình thế bị cô lập hoàn toàn,Trung Quốc buộc phải 
tuyên bố kết thúc nhiệm vụ của tàu HD8§ vào tháng 10/2019. 

Trang web Bộ Ngoại giao Mỹ đăng Tuyên bố ngày 
13/7/2020 của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về lập trường 
của Mỹ chính thức bác bỏ hoàn toàn mọi yêu sách "phi pháp” 
của Trung Quốc ở Biển Đông thay cho cụm từ “không phù 
hợp” với ƯNCLOS 1982. Tuyên bố được đánh giá là sự thay 
đổi cơ bản của Mỹ, bác bỏ chủ nghĩa bành trướng của Trung 
Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố gồm 3 điểm đáng chú ý sau: 

Nội dung thứ nhất của Tuyên bố về cơ bản phản ánh 
những nội dung chính của phán quyết vụ kiện Biển Đông, 
bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và thểm lục địa của Philippines 
được yêu sách hợp pháp theo UNCLOS 1982. 

Nội dung thứ hai của Tuyên bố đã “khoanh vùng” những 
khu vực ở Biển Đông mà Trung Quốc không có quyển yêu 
sách và khai thác dầu khí, đánh cá. 1) Mỹ phản đối Trung 
Quốc yêu sách vùng biển bên ngoài phạm vi 12 hải lý tính từ 
các cấu trúc nổi ở Trường Sa do các thực thể này không có 
khả năng tạo ra vùng EEZ và thểm lục địa. 2) Mỹ phản đối 
Trung Quốc yêu sách các vùng của thểm lục địa xung quanh 
Bãi Tư Chính (ngoài khơi Việt Nam), Bãi Luconia (ngoài khơi 
Malaysia), vùng nước thuộc vùng EEZ của Brunei và Natuna 
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Besar (ngoài khơi Indonesia); khẳng định các khu vực kể trên 
không thuộc về Trung Quốc. 


Nội dung thứ ba, Tuyên bố của Mỹ dựa vào đặc tính của 
bãi chìm để kết luận: Trung Quốc không có quyền yêu sách 
lãnh thổ đối với James Shoal và không có quyền yêu sách 
vùng biển từ thực thể này. 


Tóm lại, Tuyên bố của Mỹ là một bước đi rất đáng chú ý, 
tiếp thêm sức sống cho phán quyết vụ kiện Biển Đông, làm 
rõ hơn quan điểm, lập trường của Mỹ. 

Đối với Việt Nam, Tuyên bố của Mỹ góp phần khẳng 
định rõ thêm quan điểm của cộng đồng quốc tế đối với yêu 
sách vùng EEZ và thềm lục địa tính từ đường cơ sở thẳng 
trên đất liền của Việt Nam là hợp pháp, chính đáng theo 
UNCLOS 1982. 


Các nhà nghiên cứu chiến lược đánh giá Tuyên bố của Bộ 
Ngoại giao Mỹ về lập trường chính thức của Washington đối 
với các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông có hai điểm 
mới cơ bản: 

Thứ nhất, từ lâu Mỹ không công nhận yêu sách “đường 
chín đoạn” của Trung Quốc, nhưng đây là lần đấu tiên 
Washington khẳng định rõ rằng Trung Quốc không có vùng 
đặc quyền kinh tế (EEZ) hay thểm lục địa bên ngoài phạm 
vỉ 12 hải lý tính từ các đảo. Như vậy, Trung Quốc không thể 
đòi quyền EEZ hay thểm lục địa ở những khu vực như Bãi 
Tư Chính của Việt Nam vì rõ ràng Bãi Tư Chính nằm trong 
EEZ của Việt Nam theo UNCLOS 1982. 
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Điểm thứ hai cho thấy, xưa nay Mỹ dùng những từ ngữ 
“gây bất ổn” hay “hung hăng” để chỉ trích Trung Quốc về vấn 
đề tự do hàng hải, đánh bắt cá, thăm đò dầu khí..., nhưng 
nay là lần đầu tiên Mỹ dùng từ “phi pháp” để tố cáo những 
hành động đó của Trung Quốc, khiến Trung Quốc phải lo 
lắng nhiều hơn về uy tín quốc tế của mình trong bối cảnh 
Bắc Kinh muốn ngồi vào vị trí lãnh đạo toàn cầu. 


Tuyên bố ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ 
được nhiều nước trong và ngoài khu vực Đông Nam Á nhiệt 
liệt hoan nghênh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ 
nhấn mạnh, New Delhi ủng hộ tự do hàng hải và thương 
mại hợp pháp trên các tuyến đường thủy quốc tế. “Quan 
điểm của chúng tôi về Biển Đông là rõ ràng và nhất quán. 
Ấn Độ có lợi ích gắn chặt với hòa bình và ổn định trong khu 
vực Biển Đông. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải, 
hàng không và thương mại hợp pháp, không bị cản trở trên 
các đường thủy quốc tế này, phù hợp với luật pháp quốc tế, 
đặc biệt là UNCLOS”. Trước đó, Úc khẳng định sẽ ủng hộ “rất 
mạnh mể” tự do hàng hải trên Biển Đông. Về Tuyên bố của 
Ngoại trưởng Mỹ liên quan đến tình hình Biển Đông, ngày 
17/6, Ngoại trưởng Malaysia nhấn mạnh, Malaysia sẽ đóng vai 
trò tích cực trong việc đảm bảo Biển Đông là vùng biển của 
hòa bình và thương mại. Ngày 17/6, Ngoại trưởng Indonesia 
trả lời báo chí nhấn mạnh hòa bình và ổn định ở Biển Đông 
là “hy vọng của mọi quốc gia" nêu rõ việc tôn trọng luật pháp 
quốc tế, bao gồm UNCLOS năm 1982 là mấu chốt để Biển 
Đông thành vùng biển hòa bình và ổn định. 
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Sáng ngày 26/8/2020, Trung Quốc phóng 2 quả tên lửa 
đạn đạo chống hạm Đông Phong từ những vị trí bí mật của 
hai tỉnh Chiết Giang và Thanh Hải xuống quần đảo Hoàng 
Sa của Việt Nam cách Thanh Hải 2.900km, cách Chiết Giang 
1.600km. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản tuyên bố Nhật 
Bản phản đối quyết liệt bất cứ hành động nào làm gia tăng 
căng thẳng trên Biển Đông. 


11. Việt Nam kiên trì biện pháp hòa bình 


Việt Nam chủ trương giải quyết tranh chấp chủ quyền 
biển đảo ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Đó là đường 
lối chính sách đối ngoại nhất quán của Đảng và Chính phủ 
ta phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp 
Quốc về Luật Biển năm 1982. 


1) Trong hơn 40 năm qua, Trung Quốc 4 lần trực tiếp 
hoặc qua tay kẻ khác dùng vũ trang xâm lược nước ta, gây 
không ít khó khăn cho ta trong hợp tác kinh tế, đấu thầu và 
đầu tư, thương mại và du lịch, đối xử vô nhân đạo với ngư 
dân nước ta, v.v... Về chủ quyền đối với các hải đảo trên Biển 
Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, nhiều lần 
khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc mặc 
dù Phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa trọng tài quốc tế tại 
The Hague (PCA) đã thẳng thừng bác bỏ. 

Tại Washington, ngày 25/9/2015, khi Tổng thống Obama 
thuật lại cho báo chí biết rằng ông đã lên tiếng ngăn “Trung 
Quốc bối đắp, xây dựng và quân sự hóa các khu vực tranh 
chấp ở Biển Đông” Chủ tịch Tập Cận Bình thản nhiên khẳng 
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định: “ Các quần đảo ở Nam Hải (theo cách gọi của Trung Quốc) 
từ thời cổ đại là lãnh thổ của Trung Quốc... Chúng tôi có toàn 
quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hợp pháp của chúng tôi...” 


Tại Luân Đôn, ngày 19/10/2015, Tập Cận Bình dứt khoát 
tuyên bố: “ Các đảo và bãi đá ở biển Nam Trung Hoa (tức Biển 
Đông) là thuộc lãnh thổ của Trung Quốc từ lâu đời do tổ tiên 
của người Trung Quốc để lại. Nhân dân Trung Quốc sẽ không 
cho phép bất kỳ một ai vi phạm chủ quyền, quyền và quyền lợi 
của Trung Quốc trong vùng biển này. Hành động của Trung 
Quốc tại biển Nam Trung Hoa là chính đáng để bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ”. (RFI 19/10) 


Tại Hà Nội, ngày 06/11/2015, Tập Cận Bình tỏ thái độ lịch 
sự của nước “láng giếng thân thiết" khuyên các đại biểu Quốc 
hội Việt Nam cần “kiên trì, lấy đại cục hai nước làm trọng, 
khi đại sự được coi trọng thì tiểu sự sẽ không khó giải quyết!” 


Chỉ một vài giờ sau khi rời khỏi Việt Nam, Tập Cận Bình 
tuyên bố tại Singapore rằng “các đảo trong Biển Đông luôn là 
của Trung Quốc từ thời xa xưa” và nhẫn mạnh “một số đảo 
của Trung Quốc đang bị các nước khác chiếm đóng, nhưng 
Trung Quốc cam kết tìm giải pháp cho tranh chấp thông qua 
đàm phán và hiệp thương”. 

Đấu tranh pháp lý là điểm yếu nhất của Trung Quốc bởi 
vì những yêu sách của họ đều phi lý và trái luật pháp quốc tế, 
nhất là trái Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 
1982. Vì vậy, Trung Quốc luôn phản đối việc đưa ra Tòa trọng 
tài để giải quyết tranh chấp, phản đối đàm phán đa phương, 
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đòi đàm phán “tay đôi” để dễ bề gây áp lực, nhất là để khỏi 
bị dư luận quốc tế phê phán. Mặc dù vậy, bất kể việc Trung 
Quốc có chấp nhận hay không, nhưng khi bị một nước khác 
khởi kiện (như Philippines đã làm) thì Trung Quốc phải bị 
động đối phó. 


2) Các cuộc hội thảo khoa học về những khía cạnh pháp 
lý của vấn để Biển Đông là một biện pháp đấu tranh dư luận 
hữu hiệu để bác bỏ những luận điệu phi lý của Trung Quốc. 
Lý lẽ cơ bản của Trung Quốc để phớt lờ UNCLOS vì cho rằng 
Công ước này được ký kết nhiều thế kỷ sau khi Trung Quốc 
“có chủ quyển lịch sử” đối với biển đảo ở Biển Đông, do đó 
không bị Công ước ràng buộc. Tuy nhiên, Lời nói đầu của 
Công ước ghi rất rõ: Công ước được hình thành với lòng mong 
muốn “giải quyết tất cả các vấn để liên quan đến Luật Biển”. 
Điều đó có nghĩa là Công ước không cho phép bất cứ nước 
nào dựa vào những yêu sách có từ trước để vi phạm. Bằng 
chứng là trong vài ba thập niên trước khi có Công ước Liên 
Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, một số nước Mỹ Latinh 
như Chile, Peru, Ecuador, Panama, Brasil đòi mở rộng lãnh 
hải của mình đến 200 hải lý, nhưng sau khi ký UNCLOS, tất 
cả các nước đó đã tự nguyện từ bỏ những yêu sách trái với 
Công ước. 
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Chương IX 
PHÁN QUYẾT 
THƯỢNG TỒN PHÁP LUẬT 


gày 12/7/2016, Tòa trọng tài quốc tế (PCA) tại The 

Hague ở Hà Lan, ra phán quyết cuối cùng về đơn 
kiện của Philippines đối với Trung Quốc, yêu cầu giải thích 
và áp dụng ƯNCLOS liên quan đến yêu sách của Trung Quốc 
về “đường chín đoạn” (còn được gọi là “đường lưỡi bò”) và 
“quyền lịch sử” của Trung Quốc trên Biển Đông. 


1. Diễn biến vụ kiện 


Sau khi đơn phương công bố “đường chín đoạn” bao trùm 
khoảng 80% Biển Đông, đầu năm 2012, Trung Quốc ngăn 
không cho ngư dân Philippines đến Bãi cạn Scarborough 
(Trung Quốc gọi là Hoàng Nham, Philippines gọi là Panatag), 
nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, cách Trung 
Quốc 800km, cách Philippines 230km. Trung Quốc dùng 
các lực lượng chấp pháp ngăn cản ngư dân Philippines đánh 
bắt cá truyền thống quanh bãi cạn đó, thực hiện các hành 
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vi nguy hiểm, gây nguy cơ đụng độ giữa đôi bên. Ngoài ra, 
Trung Quốc còn xây đắp, mở rộng với quy mô rất lớn một 
số bãi đá gây ô nhiễm môi trường biển. 

- Ngày 22/01/2013, Philippines khởi kiện đối với Trung 
Quốc lên Tòa trọng tài quốc tế PCA về “Thẩm quyền trên các 
vùng biển của Philippines đối với Biển Tây Philippines” (tức 
Biển Đông) theo các quy định của Phụ lục VI của Công ước 
Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Ngày 
30/3/2014, Philippines nộp Hồ sơ khởi kiện lên PCA. Hồ sơ 
đài gần 10.000 trang (bao gồm tài liệu khởi kiện chính, tài 
liệu bổ sung và phần trả lời những câu hỏi của các Trọng tài), 
tập trung vào 3 vấn để chính để yêu cầu Tòa: 

1) Bác bỏ giá trị pháp lý và các yêu sách trên biển của 
Trung Quốc theo “đường chín đoạn”; 

2) Làm rõ quy chế pháp lý của các cấu trúc trên Biển Đông 
mà Trung Quốc đã bồi đắp, mở rộng (Scarborough, Gạc Ma, 
Châu Viên, Vành Khăn, Chữ Thập, Subi, Ga Ven, Cỏ May); 


3) Tuyên bố một số hành vi mà Trung Quốc đã thực hiện 
tại Biển Tây (theo cách gọi của Philippines, tức Biển Đông) 
là vi phạm UNCLOS và luật pháp quốc tế. 


- Ngày 01/8/2013, Trung Quốc chính thức phủ định thẩm 
quyền của PCA bằng cách ra Tuyên bố không chấp nhận sự 
tố tụng trọng tài do Philippines khởi động, không tham gia 
phiên tòa, không thừa nhận quyển tài phán của Tòa PCA; cho 
rằng đơn kiện của Philippines về “đường lưỡi bò” đề cập vấn 
để tranh chấp chủ quyển nên không thuộc thẩm quyển xét 
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xử của PCA (thật ra trong đơn kiện, Philippines không yêu 
cầu PCA ra phán quyết về tranh chấp chủ quyển lãnh thổ); 
khẳng định Trung Quốc có “chủ quyền không thể tranh cãi” 
vì là “nước đầu tiên phát hiện, đặt tên các đảo, khám phá và 
khai thác tài nguyên trong khu vực”. 

Từ đó đến khi Tòa PCA ra phán quyết, Trung Quốc phát 
động một chiến dịch ngoại giao quy mô khổng lổ chưa từng 
có nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với 
lập trường và luận điệu của Trung Quốc. Càng gần đến ngày 
Tòa PCA ra phán quyết, cuộc vận động càng thêm ráo riết. 
Bắc Kinh khoe rằng được sự đồng tình và ủng hộ của 75 nước. 
Nhưng theo Tổ chức Sáng kiến minh bạch Hàng hải châu Á 
(AMTI), tính đến ngày 15/6/2016 chỉ có 8 nước công khai ủng 
hộ lập trường của Trung Quốc. Đó là Afghanistan, Gambia, 
Kenya, Lesotho, Niger, Sudan, Togo và Vanuatu, tức là những 
nước ở rất xa và hầu như không có lợi ích gì trên Biển Đông. 

- Từ ngày 7 đến ngày 13/7/2014, Ban thẩm phán gồm 
5 người từ 5 nước khác nhau (chủ tịch quốc tịch Ghana, 4 
thẩm phán quốc tịch Pháp, Ba Lan, Hà Lan, Đức) nghe lập 
luận của Philippines. Đại diện nguyên đơn là Ngoại trưởng 
Philippines, Alberto del Rosario. Trung Quốc không gửi đại 
điện. Quan sát viên gồm có Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, 
Indonesia và Nhật Bản. 


- Ngày 29/10/2014, Tòa PCA nhất trí công bố quyết định 
thẩm quyền của mình về việc xét xử vụ kiện cho dù Trung 
Quốc từ chối tham dự cuộc phân xử; sẽ mở phiên tòa xét xử 
tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines 
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bởi vì cả hai nước đều ký và phê chuẩn ƯNCLOS. Việc Trung 
Quốc không tham gia quá trình tố tụng không ảnh hưởng 
đến quyền xét xử tranh chấp theo ƯNCLOS. 


- Ngày 29/6/2016, Tòa PCA tuyên bố sẽ ra phán quyết về 
vụ Philippines kiện Trung Quốc vào ngày 12/7/2016, giới 
thiệu sơ lược nội dungTòa sẽ đưa ra trong phán quyết: 


« Về thẩm quyền hợp pháp của Tòa PCA: Tòa được thành 
lập ngày 21/3/2013 phù hợp với các thủ tục quy định tại 
Phụ lục VII của UNCLOS để phân xử các tranh chấp được 
Philippines đưa ra. 


« Tòa lần đầu tiên nhắc đến một thực tế rất “phi UNCLOS” 
là “Trung Quốc liên tục nhắc lại lập trường của mình là không 
chấp nhận thủ tục tố tụng trọng tài và không tham gia”. Và 
Tòa trả lời một lần cuối cùng rằng “Phụ lục VI của Công 
ước (đã) quy định việc thành lập một tòa án cho dù thiếu sự 
tham gia của một bên và (đã) tuyên cáo rằng sự vắng mặt của 
một bên hay việc một bên không tự biện hộ không hể ngăn 
cản diễn biến tố tụng” 

- Ngày 12/7/2016, PCA công bố phán quyết cuối cùng, 
phủ quyết mọi yêu sách chủ quyển và “đường chín đoạn” của 
Trung Quốc trên Biển Đông. 


2. Nội dung phán quyết 


Phán quyết dài gần 500 trang, được tóm gọn trong Thông 
cáo báo chí thành các điểm chính yếu như sau: 
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2.1. Trung Quốc không có “quyền lịch sử” đối với Biển 
Đông. “Đường lưỡi bò” do Trung Quốc tự vẽ ra không phù 
hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, không có 
cơ sở pháp lý. Tòa quyết định là trước khi có Công ước Liên 
Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, các vùng biển ở Biển 
Đông bên ngoài lãnh hải, về pháp lý đều là một phần của 
Vùng biển quốc tế. Tại đó, tàu thuyển của bất kỳ quốc gia 
nào đều có thể qua lại và đánh bắt cá một cách tự do. Vì vậy, 
Tòa kết luận rằng, trong lịch sử trước kia, việc Trung Quốc 
qua lại và đánh cá trong vùng biển của Biển Đông đã thể 
hiện các quyển tự do trên biển cả, thay vì một “quyền lịch 
sử”, và rằng không có chứng cớ nào cho thấy rằng trong lịch 
sử, Trung Quốc đã “một mình” thực hiện việc kiểm soát các 
vùng biển ở Biển Đông hay ngăn cản các quốc gia khai thác 
các tài nguyên của mình. 

2.2. Không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể 
mang lại vùng đặc quyền kinh tế cho Trung Quốc. Tòa PCA 
khẳng định Itu Aba (Ba Bình) là một bãi đá. 


Tòa trọng tài đã xem xét liệu có cơ cấu nào mà Trung Quốc 
yêu sách có thể tạo ra vùng biển ngoài 12 hải lý hay không? 
Theo Điều 121 của Công ước thì “các đảo, đá không thích hợp 
cho con người đến ở hoặc không có đời sống kinh tế riêng sẽ 
không có vùng đặc quyển kinh tế và thểm lục địa 200 hải lý”. 
Tòa trọng tài kết luận rằng việc hiện điện của các nhân viên 
công quyển không chứng minh được khả năng các cấu trúc 
này, trong điều kiện tự nhiên, để duy trì cộng đồng dân cư ổn 
định... Việc tạm thời sử dụng trước kia các cấu trúc đó của 
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các nhóm nhỏ ngư dân (Trung Quốc, Nhật Bản), chỉ mang 
tính chất khai thác tạm thời. Theo đó, Tòa trọng tài kết luận 
rằng các cấu trúc nổi của Trường Sa (bao gốm Ba Bình, Thị 
Tứ, Bến Lạc, Song Tử Đông, Song Tử Tây) đều là “đảo đá, 
không tạo ra vùng đặc quyền kính tế và thểm lục địa. 


Tòa cũng kết luận rằng Công ước không quy định một 
nhóm các đảo như quần đảo Trường Sa sẽ có các vùng biển 
với tư cách là một thực thể thống nhất. 


2.3. Một số vùng biển mà Trung Quốc đòi hỏi nằm trong 
vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, vi phạm quyền chủ 
quyền của nước này. Sau khi kết luận Vành Khăn, Bãi Cỏ May 
và Bãi Cỏ Rong là cấu trúc chìm nằm trong vùng đặc quyển 
kinh tế và thểm lục địa của Philippines và không chồng lẫn 
với bất kỳ vùng biển nào của Trung Quốc, Tòa PCA xác định 
Trung Quốc đã: 

- Can thiệp vào việc thăm dò dẫu khí của Philippines. 

- Cố ý cấm tàu Philippines đánh bắt cá trong vùng đặc 
quyền kinh tế của mình. 

- Xây dựng các công trình và đảo nhân tạo tại Vành Khăn 
mà không được sự đồng ý của Philippines. 

Do đó, Tòa kết luận rằng Trung Quốc đã vi phạm quyền 
chủ quyền của Philippines đối với vùng đặc quyển kinh tế và 
thểm lục địa của nước này; Trung Quốc vi phạm quyền đánh 
cá truyền thống của ngư dân Philippines khi ngắn chặn tiếp 
cận Bãi cạn Scarborough sau tháng 5/2012. 
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2.4. Trung Quốc gây thiệt hại nghiêm trọng đến hệ sinh 
thái quần đảo Trường Sa bằng các hoạt động như khai thác 
quá mức, bối đắp và xây đảo nhân tạo. Tòa xác định rằng việc 
Trung Quốc cải tạo đất quy mô lớn và xây dựng đảo nhân tạo 
tại 7 cấu trúc ở Trường Sa đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng 
đối với môi trường rạn san hô; Trung Quốc vi phạm nghĩa 
vụ của mình theo Điều 192 và 194 của UNCLOS trong việc 
bảo tốn và bảo vệ môi trường biển đối với các hệ sinh thái 
đẻ bị tổn thương và môi trường sinh sống của các loài động 
vật bị đe dọa, sắp cạn kiệt như rùa biển, san hô, trai khổng lố. 

2.5. Các hành động của Trung Quốc làm gia tăng khả năng 
xảy ra xung đột với Philippines. Tòa xác định rằng các tàu chấp 
pháp của Trung Quốc đã liên tiếp tiếp cận tàu Philippines với 
tốc độ cao, cố gắng cắt đầu các tàu này ở khoảng cách gần, 
tạo ra nguy cơ đâm và gây nguy hiểm cho người và tàu của 
Philippines. Tòa kết luận rằng Trung Quốc đã vi phạm nghĩa 
vụ theo Công ước và Quy định quốc tế ngăn ngừa va chạm 
trên biển năm 1982 và Điểu 94 của ƯNCLOS liên quan đến 
an toàn hàng hải. 


Tòa PCA kết luận Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ về 
kiểm chế, làm trầm trọng thêm, và làm kéo dài tranh chấp 
giữa các bên trong khi chờ đợi quá trình xét xử. 

3. Phản ứng quốc tế 

Phản ứng của hai bên trực tiếp liên quan hoàn toàn trái 
ngược nhau. 
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- Philippines: Tần Bộ trưởng Ngoại giao PerÍecto Yasay ra 
Tuyên bố hoan nghênh, đồng thời kêu gọi các bên liên quan 
kiểm chế và bình tĩnh; để ngỏ khả năng có các cuộc thảo luận 
với Trung Quốc về việc thực thi phán quyết của PCA. Phát 
biểu trong phiên họp đầu tiên của Hội nghị cấp cao ASEM 
(Mông Cổ) ngày 15/7/2016, Ngoại trưởng Yasay nhấn mạnh: 
“Philippines khẳng định mạnh mẽ sự tôn trọng của mình 
đối với quyết định cột mốc này (của PCA), xem đó như là sự 
đóng góp cho các nỗ lực giải quyết những tranh chấp ở Biển 
Đông. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiểm chế 
và tỉnh táo” Bên lể Hội nghị ASEM, Ngoại trưởng Trung Quốc 
Vương Nghị để nghị Philippines cởi mở để thương lượng song 
phương, nhưng chỉ về các vấn để “nằm ngoài phán quyết của 
PCA" Ngoại trưởng Yasay từ chối vì việc này không phù hợp 
với Hiến pháp và các lợi ích quốc gia của Philippines. 


Trong diễn văn đầu tiên trước Quốc hội (25/7/2016), Tổng 
thống Philippines, Rodrigo Duterte cho biết: “Liên quan đến 
Biển Đông, chúng ta khẳng định mạnh mẽ là tôn trọng phán 
quyết của Tòa trọng tài Thường trực, coi đây là một đóng góp 
quan trọng trong nỗ lực được thực hiện nhằm xử lý và tìm 
kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp”. 


Tuy nhiên, từ đó về sau, Tổng thống Duterte nhiều lấn 
phát biểu không nhất quán về chính sách đối ngoại độc lập, 
về việc giảm lệ thuộc vào Đồng minh chiến lược là Mỹ, về cải 
thiện quan hệ với Trung Quốc, nhất là việc tranh thủ viện 
trợ kinh tế. Thái độ của Tổng thống Duterte đối với phán 
quyết của Tòa trọng tài The Hague cũng không rõ ràng, khẳng 
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định rằng “sẽ không sử dụng phán quyết của Tòa trọng tài 
vào lúc này” 


- Trung Quốc: Nhân dân nhật báo ngày 11/7 (một ngày 
trước khi PCA ra phán quyết) đăng xã luận bác bỏ tính hợp 
pháp của Tòa trọng tài, khẳng định Trung Quốc “không phải 


ˆ 1? 


là thủ phạm, mà là nạn nhân”. 


Trung Quốc cùng một lúc ra Tuyên bố của Chính phủ, 
của Bộ Ngoại giao, ra Sách trắng để phản bác, một hiện tượng 
hiếm thấy trong ngoại giao quốc tế, khẳng định rằng phán 
quyết của PCA “không có cơ sở, vô giá trị và không có hiệu 
lực ràng buộc” Bắc Kinh cho rằng nhân dân Trung Quốc có 
hơn 2.000 năm lịch sử hoạt động ở Biển Đông. Trung Quốc 
là nước phát hiện, đặt tên và khai thác sớm nhất các đảo trên 
Biển Đông. Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng phán quyết 
“chỉ khiến căng thẳng và đối đầu trở nên tối tệ hơn. Bắc Kinh 
sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để “bảo vệ chủ quyền” ở 
Biển Đông” thông báo tập trận ở Biển Đông từ 19 - 21/7, điều 
máy bay ném bom chiến lược tuần tra Bãi cạn Scarborough... 

Tuy nhiên, không phải người dân Trung Quốc nào cũng 
tán thành thái độ của nhà cẩm quyển Bắc Kinh. 

Ngày 15/7, học giả Lý Lệnh Hoa viết bài đăng trên mạng xã 
hội Weibo tựa để “Nếu kiên trì “đường chín đoạn” việc phân 
định ranh giới ở Biển Đông sẽ đi vào ngõ cụt; nhấn mạnh 
“Trung Quốc bắt buộc phải tuân theo điểu này (phán quyết 
của PCA) khi phân chia ranh giới biển đi vào thực tế; Trung 
Quốc không thể “tấn công” vào một vài quốc gia. Nếu chỉ 
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đàm phán song phương để giải quyết mâu thuẫn Biển Đông 
thì e rằng ngay cả học sinh tiểu học, trung học Trung Quốc 


...}) 


đều cho rằng không thể giải quyết nổi”. 
Về việc Bắc Kinh tăng tốc cổ máy tuyên truyền, dùng video 
phát 120 lần trong ngày ở Quảng trường Thời Đại của New 
York để xuyên tạc tình hình Biển Đông, ông Qiao Mu, giảng 
viên Đại học Nghiên cứu quốc tế Bắc Kinh cho rằng “không 
phải tất cả khán giả Trung Quốc đều coi trọng những video 
này. Họ chỉ đăng lại cho vui mà thôi” (theo tạp chí Time). 


Phán quyết được các nước Đông Nam Á hoan nghênh, 
trừ một nước phản ứng trái chiều là Campuchia. 

- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố: Việt 
Nam hoan nghênh việc Tòa án trọng tài đã đưa ra phán quyết 
cuối cùng ngày 12/7/2016. Việt Nam một lần nữa khẳng định 
lập trường nhất quán của mình như đã được thể hiện trong 
Tuyên bố ngày 05/12/2014 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi 
Tòa trọng tài với nội dung chính như sau: “Việt Nam ủng 
hộ việc tuân thủ và thực thí đây đủ các quy định và thủ tục 
của UNCLOS 1982... Việt Nam bảo lưu các quyền và lợi ích 
pháp lý của mình ở Biển Đông, trong đó có chủ quyển với 2 
quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa... Việt Nam mong muốn 
Tòa giải thích và áp dụng các quy định liên quan của Công 
tớc trone vụ kiện để đưa ra phán quyết công bằng và khách 
quan”. Trên tỉnh thần đó, Việt Nam ủng hộ mạnh mề việc 
giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp 
hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không 
sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy định của luật 
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pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật 
Biển năm 1982. 


- Bộ Ngoại giao Singapore ra Tuyên bố ghi nhận phán 
quyết của PCA, kêu gọi tất cả các bên tôn trọng đẩy đủ các 
quy trình pháp lý và ngoại giao, kiểm chế và tránh tiến hành 
bất kỳ hoạt động nào có thể gây căng thẳng trong khu vực. 


- Ngoại trưởng Retno của Indonesia ra Tuyên bố 4 điểm 
kêu gọi các bên kiểm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế, cam 
kết duy trì hòa bình và ổn định. 


- Chủ tịch luân phiên ASEAN là Lào thông báo: “ASEAN 
không thể ra Tuyên bố chung ngay sau khi PCA ra phán quyết 
ngày 12/7 vì không đạt được sự đồng thuận” (của Campuchia). 
Mặc dù vậy, ngày 24/7, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần 
thứ 49 họp tại Vientiane, ra Thông cáo chung, không chỉ 
trích đính danh Trung Quốc, nhưng vấn để Biển Đông được 
đặt ở vị trí thứ hai của văn kiện, bày tỏ “rất quan ngại” trước 
những “đòi hỏi chủ quyền và các hoạt động ngày càng gia 
tăng” trong khu vực đang có tranh chấp. Thông cáo chung 
nhấn mạnh việc “tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và 
ngoại giao, không sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên 
tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế bao gồm 
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982” Các nhà 
phân tích thời cuộc cho đây là động thái tỉnh tế của ASEAN 
ủng hộ phán quyết của Tòa PCA. 


- Riêng Campuchia có thái độ trái chiều: Thủ tướng Hun 
Sen hai lấn tuyên bố (18 và 20/6) khẳng định Campuchia 
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không dính líu vào tiến trình vụ kiện của Philippines, “CPC 
sẽ không tham gia đưa ra một lập trường chung đối với phán 
quyết của Tòa trọng tài thường trực sẽ quyết định đối với tranh 
chấp giữa Philippines và Trung Quốc” (RFI, 9/7). Campuchia 
được đánh giá là nước đóng vai trò quan trọng trong việc loại 
bỏ phán quyết của Tòa trọng tài ra khỏi Tuyên bố chung của 
ASEAN. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chính 
thức có lời cảm ơn “những nỗ lực” của Phnom Penh nhằm 
“bảo đảm công lý trên hổ sơ Biển Đông” 

Nhiều nước và tổ chức quốc tế ngoài khu vực như Mỹ, 
Nhật, Úc, Hội đồng châu Âu (EC), Hội nghị cấp cao Á - Âu 
(ASEM) ra tuyên bố hoan nghênh, cho rằng phán quyết có 
tính chất ràng buộc, kêu gọi các bên liên quan tôn trọng 
phán quyết, tự kiểm chế, tôn trọng tự do hàng không, hàng 
hải, không dùng vũ lực hay ép buộc, cần tìm giải pháp hòa 
bình để giải quyết tranh chấp thông qua các tiến trình pháp 
lý như Tòa trọng tài... 

Hai thượng nghị sĩ có tiếng trong Ủy ban quân vụ Thượng 
viện Mỹ là McCain và Dan Sullivan kêu gọi Việt Nam theo 
chân Philippines, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung 
Quốc ở Biển Đông. Được hỏi vì sao Việt Nam nên làm như vậy, 
Thượng nghị sĩ Sullivan nói: “Tôi nghĩ đó là cách thức để xử lý 
các thách thức của khu vực một cách hòa bình” (VOA, 13/7). 


4. Giá trị thực tiễn của phán quyết 


4.1. Phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa trọng tài PCA 
đánh dấu thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của luật pháp, công lý 
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quốc tế trong việc diễn giải Công ước Liên Hợp Quốc về Luật 
Biển năm 1982; là thắng lợi to lớn của luật pháp quốc tế và 
công lý quốc tế, chấm dứt mấy thập kỷ thiếu vắng sự ràng 
buộc pháp lý tại Biển Đông, điều mà Trung Quốc lợi dụng 
để tùy tiện diễn giải và áp dụng Công ước. Việc phán quyết 
bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” và “quyền lịch sử” của Trung 
Quốc là một thất bại mang tính chiến lược đối với mưu đổ 
độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. 

4.2. Bắc Kinh đang và sẽ phản ứng đữ dội, sẽ không dễ 
nghe theo lẽ phải. Tuy nhiên, từ nay về sau mọi hành động 
sai trái của Trung Quốc tại Biển Đông là cố tình chống lại 
một phán quyết có tính ràng buộc của Tòa trọng tài quốc tế, 
sẽ bị cộng đồng thế giới lên án quyết liệt hơn, bị thêm nhiều 
người Trung Quốc có lương tri phản đối mạnh mẽ hơn. 

4.3. Phán quyết của PCA chính thức điễn giải chế độ pháp 
lý của các đảo, đá và bãi ngấm, bác bỏ mọi diễn giải tùy tiện 
và đòi hỏi phi lý của Trung Quốc. Phán quyết là cơ sở pháp 
lý để các nước thành viên Công ước Luật Biển năm 1982 
đàm phán giải quyết hòa bình mọi tranh chấp do chồng lấn 
về các vùng biển quốc gia tại quần đảo Trường Sa, là khu vực 
có tranh chấp giữa 5 nước, 6 bên!" 

4.4. Tòa trọng tài quốc tế kết luận rằng Công ước Liên Hợp 
Quốc về Luật Biển năm 1982 không quy định một nhóm các 
đảo như Trường Sa sẽ có các vùng biển với tư cách là một 
thực thể thống nhất. Điều đó cũng đúng đối với quần đảo 
1. Phát biếu của Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong 

cuộc họp báo ngày 18/8/2016 (Tuổi trẻ, 19/8/2016). 
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Hoàng Sa. Như vậy, việc Trung Quốc thành lập và nhanh 
chóng thể chế hóa cái gọi là “Thành phố Tam Sa” bao gồm 
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, với diện 
tích biển 2,6 triệu km”, nhưng chỉ có 13 km đất liền là trái 
với các Điểu từ 46 đến 54, phần IV của Công ước nói về các 
quốc gia quần đảo, trái với nhận thức chung nhiều lần giữa 
lãnh đạo cao nhất hai nước Việt - Trung là cam kết không 
làm điều gì khiến cho tình hình thêm phức tạp. Nước ta cần 
tính đến chuyện đấu tranh pháp lý với Trung Quốc vào thời 
điểm thích hợp, khởi kiện ra Tòa trọng tài quốc tế, yêu cầu 
giải thích việc thành lập thành phố Tam Sa có phù hợp Công 
ước hay không, nếu không thì phải giải thể ngay. 


4.5. Trong khi Trung Quốc leo thang có hệ thống trong 
việc làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp, nấc sau 
hiểm độc hơn nấc trước, nước ta kiên trì lập trường trước 
sau như một là giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông 
bằng biện pháp ngoại giao và pháp lý. Điều đó phù hợp với 
Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hiệp Quốc 
về Luật Biển năm 1982, phù hợp lòng dân Việt Nam. Trước 
nay, nước ta mới chỉ sử dụng biện pháp đấu tranh ngoại giao 
để giải quyết hòa bình tranh chấp về biển đảo với Trung Quốc 
ở Biển Đông. Đã có tiền lệ là phán quyết ngày 12/7/2016 
của Tòa trọng tài quốc tế, nay nước ta cần chuẩn bị để đấu 
tranh pháp lý, yêu cầu Tòa diễn giải về hành vi của Trung 
Quốc tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có phù hợp 
Công ước về Luật Biển năm 1982 không, nếu không thì phải 
chấm dứt ngay. 
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Trong số hàng trăm đảo (kể cả đảo Ba Bình), đá, bãi ngầm, 
bãi san hô của quần đảo Trường Sa (và cả Hoàng Sa), không 
có thực thể nào có “đời sống kinh tế riêng” do đó không có 
vùng đặc quyển kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý. Chỉ có tối 
đa vùng đặc quyển rộng 12 hải lý hoặc 500m nước bao quanh. 
Như vậy, trong khi Trung Quốc còn chiếm đóng trái phép 
quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nước ta có thể khởi kiện 
đòi Trung Quốc bồi thường thiệt hại đối với ngư dân nước ta 
hành nghề hợp pháp tại ngư trường truyền thống của nước 
ta trong vùng biển Hoàng Sa, nhưng bị Trung Quốc đối xử 
vô nhân đạo, tịch thu ngư cụ, đánh chìm tàu cá, v.v... 


5. Về tàu khảo sát địa chất HD8, Hải Dương 981 


Ngày 23/6/2012, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung 
Quốc (CNOOC) mời đấu thầu quốc tế 9 lô khai thác dầu khí 
của thểm lục địa Việt Nam, cách bờ biển Khánh Hòa khoảng 
50km. Ngoài ra, Trung Quốc còn ban hành cái gọi là Luật 
đánh bắt cá, tấn công, bắt giữ trái phép, đối xử thô bạo, tịch 
thu tài sản của ngư dân Việt Nam hành nghề truyền thống 
tại những vùng biển thuộc chủ quyển nước ta. 

Điều đặc biệt nghiêm trọng là ngày 01/5/2014, Trung Quốc 
ngang nhiên hạ đặt giàn khoan nước sâu Hải Dương 98] trong 
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước ta, chỉ cách bờ 
biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, với sự hộ tống của cả trăm 
tàu các loại, kể cả tàu quân sự. Đây là một hành động cực kỳ 
nguy hiểm của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng luật pháp 
quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, 
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vi phạm Tuyên bố chung ASEAN - Trung Quốc năm 2002 về 
ứng xử trên Biển Đông (DOC) và những “nhận thức chung” 
giữa lãnh đạo cao nhất hai nước Việt Nam và Trung Quốc. 
Việt Nam đã cực lực phản đối hành động phi pháp đó, kiên 
quyết bảo vệ chủ quyển quốc gia và lợi ích chính đáng của 
mình bằng mọi biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc 
tế. Lập trường chính nghĩa, thái độ thiện chí, sự tự kiểm chế 
tối đa của Việt Nam được sự đồng tình cũng như ủng hộ của 
nhiều chính phủ, nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý 
trên thế giới. Không một nước nào lên tiếng ủng hộ hành 
động ngang ngược của Trung Quốc. Trong thế bị cô lập hoàn 
toàn, Trung Quốc buộc phải rút trước thời hạn giàn khoan 
HD 981 khỏi vùng biển Việt Nam. 


Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn nhiều lần tiếp tục đưa tàu 
khảo sát hải dương địa chất 8 (HD§) cùng với nhiều tàu hộ 
tống vi phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam 
và của một số nước Đông Nam Á khác. 

Hành động hiếu chiến ngày càng tăng của Trung Quốc tại 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bị nhiều nhà bình luận 
thời sự quốc tế gắn mác “vũ khí hóa Covid-19” vì Trung Quốc 
lợi dụng dịch bệnh và ảnh hưởng của nó tới các nước để gia 
tăng tham vọng bành trướng lãnh thổ ở Biển Đông và biển 
Hoa Đông, căng thẳng biên giới với Ấn Độ cũng như vấn để 
Hồng Kông và Đài Loan. 

Ngày 18/4/2020, truyền thông Malaysia đưa tin tàu khảo 
sát địa chất HD8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyển 
kinh tế của nước này, và đang bám sát tàu khoan West Capella 
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của Tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia. Đoàn tàu hộ 
tống cho tàu HD§ gồm có tàu hải cảnh lớn nhất của Trung 
Quốc mang số hiệu 5901 với trọng tải hơn 12.000 tấn, trang 
bị bằng pháo 76mm và một nhóm tàu khác gồm hơn 10 chiếc. 
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra Tuyên bố nói rằng đó là một 
“hoạt động bình thương” của nhóm tàu HD8I! Ngày 18/4, 
Bộ Ngoại giao Mỹ ra Tuyên bố nhấn mạnh Washington cảm 
thấy lo ngại về “các hành động khiêu khích” lập đi lập lại của 
Trung Quốc đối với việc khai thác dầu khí trên Biển Đông. 
“Trung Quốc nên chấm dứt lõi bắt nạt của mình và kiểm chế 
các hành động khiêu khích, gây bất ổn”. 


6. “Cuộc chiến công hàm” gắn kết với Liên Hợp Quốc 


Bất chấp Phán quyết ngày 12/7/2016 của Trọng tài PCA, 
Trung Quốc ngang nhiên tăng cường những hành động phi 
pháp nhằm mục đích độc chiếm Biển Đông. Điểu đó vấp 
phải sự phản đối quyết liệt của nhiều nước trong khu vực 
Đông Nam Á, mặc dù có khác biệt trong vấn đề Biển Đông, 
dùng đấu tranh pháp lý phối hợp tại Liên Hợp Quốc để bảo 
vệ quyển lợi chính dáng của mình theo Công ước Liên Hợp 
Quốc về Luật Biển năm 1982 và theo Phán quyết của Tòa 
trọng tài PCA. Từ tháng 12/2019 xảy ra “cuộc chiến công 
hàm” phối hợp giữa các nước Đông Nam Á, gắn kết với Liên 
Hợp Quốc. 

Ngày 12/12/2019, Malaysia gửi công hàm cho Ủy ban Ranh 
giới Thểm lục địa Liên Hợp Quốc (CLCS) yêu cầu xem xét việc 
mở rộng Thểm lục địa của Malaysia ngoài phạm vi 200 hải lý. 
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Lập tức Trung Quốc, cùng ngày 12/12/2019 gửi Công hàm 
số CML/14/2019 cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để vừa bác 
bỏ công hàm nêu trên của Malaysia và để nghị CLCS không 
xem xét yêu cầu của Malaysia, vừa lập lại những luận điệu phi 
lý và phi pháp đã bị Phán quyết của Tòa PCA bác bỏ, đồng 
thời lần đầu tiên đưa ra công khai và đầy đủ nội dung đòi 
độc chiếm Biển Đông của cái gọi là “Nam Hải chư đảo”, kèm 
theo những yêu sách mới: 1) đối với các bãi ngầm và cấu trúc 
lúc chìm lúc nổi ở Trường Sa, thậm chí với những bãi ngầm 
nằm hoàn toàn trong thểm lục địa phía Nam của Việt Nam 
như Bãi Tư Chính; 2) về việc Trung Quốc xác lập đường cơ 
sở quanh các nhóm quần đảo để từ đó có yêu sách đầy đủ các 
vùng biển, bao gồm cả vùng đặc quyển kinh tế và thểm lục 
địa từ “đường cơ sở quần đảo” như một quốc gia quần đảo 

Tiếp theo đó, ngày 06/3/2020, Philippines gửi công hàm 
cho Liên Hợp Quốc để phản đối Công hàm CML/14/2019 của 
Trung Quốc, vận dụng Phán quyết của Tòa trọng tài PCA để 
làm cơ sở pháp lý bác bỏ mọi yêu sách phi pháp của Trung 
Quốc ở Biển Đông. Ngoài ra, Philippines còn tỏ tình đoàn 
kết với Việt Nam trong vấn để Biển Đông. Ngày 08/4/2020, 
Bộ Ngoại giao Philippines ra Tuyên bố bày tỏ “quan ngại sâu 
sắc” về việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá của 
ngư đân tỉnh Quảng Ngãi ở vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt 
Nam. Nhắc lại việc ngư dân Philippines được ngư dân Việt 
Nam cứu mạng khi bị tàu Trung Quốc đâm chìm rồi bỏ đi 
vào ngày 09/6/2019, Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định 
“Chúng tôi đã và sẽ không ngừng biết ơn Việt Nam. Lưu giữ 
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điều đó trong đầu, chúng tôi ra Tuyên bố thể hiện tình đoàn 
kết này”. 


Ngày 30/3/2020, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên 
Hợp Quốc gửi Công hàm đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 
để bác bỏ hai công hàm của Trung Quốc đối với Malaysia và 
Philippines, bác bỏ mọi luận điệu sai trái của Trung Quốc 
về vấn để Biển Đông. Hành động này của Việt Nam mang ý 
nghĩa pháp lý quốc tế quan trọng, được dư luận đánh giá cao. 

“Việt Nam đã hành động phù hợp bằng cách ra công hàm 
phản đối. Điều này sẽ ngăn không để tuyên bố hoặc bất kỳ 
hành động nào của Trung Quốc trở nên có hiệu lực pháp lý, 
và từ đó ngăn nguy cơ sau này có chuyện ai đó ghi nhận rằng 
Việt Nam đã từng chấp nhận lập trường của Trung Quốc trong 
bất kỳ thời điểm nào đó”, Phó Giáo sư Jay Batongbacal, Đại 
học Philippines nhận xét. 


Ngày 26/5/2020, Indonesia gửi công hàm đến Tổng thư 
ký Liên Hợp Quốc để phản đối các hành vi phạm pháp của 
Trung Quốc tại Biển Đông. Công hàm này tiếp theo việc 
Tổng thống Jokowi của Indonesia thị sát một tàu chiến tại 
vùng biển Natuna bị Trung Quốc tranh chấp. Dư luận đánh 
giá đó là “quả bom ngoại giao mới” của Indonesia chống lại 
ý đồ bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tờ Jakarta Post 
ngày 01/6 nhận xét: “Đây là sự đáp trả mạnh mẽ luận điệu phi 
lý của Trung Quốc cho rằng mình có “quyền lịch sử” tại đây”. 


Công hàm ngày 30/3/2020 của Việt Nam là quan điểm 
chính thức của nước ta về vấn để chủ quyền ở Biển Đông. 
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Công hàm này đặc biệt quan trọng vì đây là cách Việt Nam 
đánh dấu căn cứ pháp lý quan trọng về sau. Nếu không, có 
nghĩa là Việt Nam mặc nhiên công nhận công hàm trước đó 
của Trung Quốc (theo thủ tục của Liên Hợp Quốc). 

Sau nhiều năm cân nhắc kỹ các mặt, nay các nước ven Biển 
Đông bị “đường lưỡi bò” của Trung Quốc lấn chiếm vùng đặc 
quyền kinh tế, nhận thấy không thể nhịn mãi được, trỗi dậy, 
dùng “cuộc chiến công hàm” để phản bác luận điệu sai trái 
của Trung Quốc. 


Bị lên án càng nhiều, Trung Quốc càng tỏ ra hung hăng. 
Tháng 4/2020 là tháng Trung Quốc chứng tỏ “chủ quyền” 
của họ trên Biển Đông ngang ngược hơn bao giờ hết. Cùng 
với cuộc diễn tập của nhóm tàu sân bay Liêu Ninh, hôm 
13/4/2020, tàu hải dương địa chất 8 (HD8), mà năm 2019 
vi phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam suốt 4 tháng, 
tìm cách băng qua Việt Nam, với sự hộ tống của hai tàu hải 
cảnh, và một tàu dân sự mang cờ Trung Quốc, chỉ cách bờ 
biển Bình Định khoảng 90 hải lý. Dẫn đường cho nhóm tàu 
HD§ là một nhóm 4 tàu hải cảnh bao gồm tàu 5901 là tàu hải 
cảnh lớn nhất của Trung Quốc. Tối ngày 15/4/2020, đoàn tàu 
này đi khỏi ranh giới vùng biển của Việt Nam, hướng xuống 
vùng chồng lẫn về vùng đặc quyền kinh tế giữa Malaysia và 
Indonesia. 

Ngày 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc 
khẳng định bất kỳ nỗ lực nào nhằm bác bỏ chủ quyển của 
Trung Quốc cũng sẽ “chắc chắn thất bại” Phát ngôn này liên 
quan đến việc Trung Quốc gửi công hàm phản đối công hàm 
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trước đó của Việt Nam gửi Liên Hợp Quốc về chủ quyền ở 
Biển Đông. Nó cũng phản ánh thái độ hung hăng của Bắc 
Kinh trong những động thái gần đây, bao gốm việc đặt tên phi 
pháp hai chính quyển quản lý Hoàng Sa và Trường Sa thuộc 
chủ quyển Việt Nam, cũng như tàu hải dương địa chất HD8 
đang đi loanh quanh Biển Đông 


Trước thái độ hung hăng của Trung Quốc, Philippines có 
chuyển biến thái độ, tích cực hơn trong vấn để Biển Đông 
như: đảo ngược quyết định chấm dứt thỏa thuận quân sự với 
Mỹ, Tổng thống Duterte quyết định giữ lại Thỏa thuận Lực 
lượng thăm viếng Mỹ (VFEA) ký năm 1988, cho phép máy bay 
và tàu chiến Mỹ vào Philippines tự do; ngày 29/9/2020, Tổng 
thống Philippines Rodrigo Duterte bất ngờ tuyên bố trước Đại 
hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Philippines “kiên quyết bác bỏ 
những nỏ lực nhằm làm suy yếu” phán quyết của Tòa trọng 
tài năm 2016 và khẳng định phán quyết “nằm ngoài sự thỏa 
hiệp và nằm ngoài tầm của các chính phủ để làm suy yếu hoặc 
chối bỏ nó” Mặc dù không công kích trực điện Trung Quốc, 
nhưng báo chí Philippines bình luận đây là một tuyên bố mạnh 
mẽ hiếm thấy, “bất ngờ nhưng có tính toán” của một vị tổng 
thống nổi tiếng là dân túy và thực dụng, ví von ông Duterte 
đã “bỏ bom” Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với tuyên bố này. 

7. Thái độ các nước ngoài khu vực 

Mỹ là nước ngoài khu vực đầu tiên tham gia "cuộc chiến 


công hàm”. Ngày 01/6/2020, Trưởng Phái đoàn Đại diện 
thường trực của Mỹ bên cạnh Liên Hợp Quốc gửi Thư chính 
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thức - Lettre oficielle (một dạng công hàm) cho Tổng thư 
ký Liên Hợp Quốc để phản đối công hàm CML/14/2019 của 
Phái đoàn thường trực Trung Quốc bên cạnh Liên Hợp Quốc 
ngày 12/12/2019, liên quan đến việc Malaysia để nghị công 
nhận thểm lục địa được mở rộng ngoài 200 hải lý theo quy 
định của UNCLOS. Đây là động thái phản đối công khai và 
chính thức của Mỹ nhằm vào yêu sách chủ quyền bất hợp 
pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Bức thư của Đại sứ Mỹ 
gồm các nội dung sau: 


- Những yêu sách của Trung Quốc là quá mức, phi pháp, 
không phù hợp UNCLOS; 


- Nó mang mục đích can thiệp phi pháp vào quyển và tự 
đo của Mỹ và tất cả các nước khác. 


- Phản đối cái gọi là “quyển lịch sử” của Trung Quốc ở 
Biển Đông; 

- Phê phán Trung Quốc không tuân thủ Phán quyết của 
Tòa trọng tài PCA. 


Nội dung cơ bản của Công hàm Mỹ yêu cầu Trung Quốc 
tuân thủ các quy định quốc tế về Tuyên bố chủ quyền như 
nêu trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, 
tuân thủ Phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa trọng tài PCA, 
chấm dứt các hành động khiêu khích trong khu vực. Với công 
hàm này, lập trường và quan điểm của Mỹ được nâng lên hàng 
chính sách xuyên chính phủ trước toàn thế giới, bất kể hiện 
nay hay sau này là chính quyền nào đi nữa. 
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Trong khi đó, các tàu huấn luyện JS Kashima và J§S 
Shimayuki của Nhật Bản; các nhóm tác chiến tàu sân bay USS 
Theodore Roosevelt, USS Nimitz, tàu sân bay USS Ronald 
Reagan của Mỹ tiếp cận Biển Đông, sẵn sàng đảm bảo tự do 
hàng hải và hàng không tại đây. 

Để đối phó với mối đe dọa do Trung Quốc đặt ra cho an 
ninh, chủ quyền các quốc gia và thương mại toàn cẩu, 18 
nghị sĩ của 8 nước Úc, Canada, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển, 
Vương quốc Anh, Mỹ cho rằng đã đến lúc thành lập “Liên 
minh Quốc hội đa quốc gia về chính sách đối phó với Trung 
Quốc” (IPAC). Một số nghị sĩ cho rằng Trung Quốc hiện nay 
là một thách thức toàn cầu; đã đến lúc các quốc gia dân chủ 
đoàn kết để bảo vệ những giá trị chung của chúng ta. 


Úc là nước ngoài khu vực thứ hai sau Mỹ tham gia “cuộc 
chiến công hàm”. Ngày 23/7/2020, Chính phủ Úc gửi công 
hàm cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bác bỏ tất cả các yêu 
sách của Trung Quốc ở Biển Đông trái với UNCLOS, khẳng 
định rằng: “Chúng tôi không chấp nhận điều Trung Quốc 
nói. Về điều này, xin hãy lưu ý tới các công hàm phản đối số 
22/HC-2020, số 24/HC-2020 và số 25/HC-2020 của Việt Nam 
cũng như Công hàm 000192-2020 của Philippines”. 


Trước kia, từng nước tỏ thái độ riêng lẻ, nhưng từ giữa 
tháng 9/2020, hình thành một số nhóm nước phương Tây có 
thế lực bác bỏ những yêu sách và hành động phi pháp của 
Trung Quốc ở Biển Đông. Ngày 16/9/2020, Bộ Ngoại giao ba 
nước Anh, Pháp và Đức gửi công hàm tập thể đến Tổng thư 
ký Liên Hợp Quốc, phản bác 7 công hàm của Trung Quốc 
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liên quan đến yêu sách hàng hải trên Biển Đông; nhấn mạnh 
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) 
là “khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động trên biển và 
đại dương”; khẳng định đường cơ sở do Trung Quốc tự vẽ 
ra ở Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và “quyển lịch 
sử” như Bắc Kinh đã nêu trong công hàm trước đó là không 
có cơ sở dựa trên UNCLOS, và đã bị bác bỏ trong Phán 
quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông. 
Hoạt động bồi đắp và cải tạo các thực thể mà Trung Quốc đã 
chiếm đóng hay bất kỳ tác động nhân tạo nào khác sẽ không 
làm thay đổi phân loại đối tượng theo ƯNCLOS. Công hàm 
kêu gọi “Các tranh chấp yêu sách hàng hải ở Biển Đông cẩn 
được giải quyết một các hòa bình, phù hợp với các nguyên 
tắc của ƯNCLOS”. 

Trong cuộc điện đàm ngày 02/10/2020, Bộ trưởng Ngoại 
giao ba nước Pháp - Đức - Nhật Bản mong muốn đẩy 
mạnh hợp tác ba bên nhằm hiện thực hóa tầm nhìn Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó có tình 
hình an ninh trên Biển Đông, kể cả việc tổ chức tập trận và 
hội đàm quốc phòng. 

Bốn nước Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ thành lập tổ chức 
“Bộ tứ kim cương - QUAD” chống lại hành động phi pháp 
của Trung Quốc ở Biển Đông, 
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Chương X 


CUBA ĐỔI MỚI 
KHÔNG NGỪNG, KHÔNG VỘI 


uba đổi mới không ngừng, không vội, đồng thời bảo 

l%« chế độ chính trị của đất nước. Đó là phương châm 

hành động của hòn đảo tự do ở Tây bán cầu từ khi bắt đầu 

công cuộc đổi mới cho đến nay, với những bước đi thận trọng 
và đạt được những thành tựu bước đầu vững chắc. 


1. Cuba hiên ngang đứng vững 


Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Cuba, 
đo luật sư Fidel Castro lãnh đạo, chống chế độ độc tài Batista 
tay sai của Mỹ, toàn thắng ngày 01/01/1959. Đế quốc Mỹ liền 
can thiệp vũ trang. Trong lễ tang những công dân Cuba bị 
máy bay Mỹ ném bom giết chết, Chủ tịch Fidel Castro long 
trọng tuyên bố “tính chất xã hội chủ nghĩa của cuộc cách mạng 
Cuba”. Một nhà nước xã hội chủ nghĩa đấu tiên ở Tây bán 
cầu ra đời, chỉ cách nước Mỹ 150 cây số, điều mà hơn 10 đời 
tổng thống Mỹ từ John Kennedy đến Donald Trump, không 
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thể chấp nhận và tìm cách bóp chết, đặc biệt là ám sát lãnh 


tụ Fidel Castro - “linh hồn” của nhà nước Cuba non trẻ. 


Sau thất bại thảm hại của cuộc đổ bộ lính đánh thuê tại bãi 
biển Hiron, Mỹ cắt quan hệ ngoại giao với Cuba, tiến hành cấm 
vận toàn diện, ngày càng xiết chặt và kéo dài nhất trong lịch 
sử, làm cho Cuba bị tổn thất riêng về mặt kinh tế trên 1.000 
tỷ đô la Mỹ, phải nhập khẩu khoảng 65% thực phẩm để phục 
vụ nhu cầu trong nước (theo thống kê của chính phủ Cuba). 
Cuốn sách 638 cách để giết chết Castro (638 Ways to kill Castro) 
của Fabian Escalante, một cựu lãnh đạo CIA, thừa nhận sự 
thất bại của trăm mưu ngàn kế hiểm độc của kẻ thù để ám 
sát Fidel, nhưng Fidel vẫn bình yên vô sự cho đến cuối đời. 

Nhờ có chính sách đối nội và đối ngoại đúng đắn, Cuba 
thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ được sự đồng 
tình, ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý 
trên thế giới, đưa cách mạng Cuba hiên ngang vượt qua phong 
ba, bão táp và không ngừng tiến lên. 

Cuộc cấm vận lôi thời của Mỹ chống Cuba bị toàn thế giới 
phản đối. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hằng năm thông qua 
Nghị quyết nhan để “Sự cẩn thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận 
kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt chống Cuba” 
do chính phủ Cuba khởi xướng cách đây hơn 20 năm, nhận 
được số phiếu thuận áp đảo, năm sau cao hơn năm trước. 
Nghị quyết ngày 28/10/2015 được thông qua với 188 phiếu 
thuận. Chỉ có 2 phiếu chống là Mỹ và Israel, và 3 phiếu trắng 
của 3 đảo quốc hết sức nhỏ ở Thái Bình Dương là Micronesia 
(107.862 dân), Marshall (68.480 dân) và Palau (21.000 dân). 
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2. Vượt qua “thời kỳ đặc biệt trong hòa bình” 


Cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là 
những năm khó khăn, thử thách mang tính sống còn đối với 
Cuba. Liên Xô tan rã, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu 
sụp đổ, làm Cuba mất 85% thị trường xuất nhập khẩu. Trong 
những năm 1990 - 1993, lạm phát lên đến 120% GDP, thâm 
hụt ngân sách 58%, GDP giảm 35%. Cuba gọi đó là “thời kỳ 
đặc biệt trong hòa bình”. Tuy nhiên, càng khó khăn, càng thể 
hiện bản lĩnh kiên định của lãnh đạo cách mạng Cuba trong 
việc tìm những biện pháp cấp bách để cải cách và tiếp tục 
phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân. 

Đại hội lần thứ IV của Đảng Cộng sản Cuba (10/1991) chủ 
trương “Điểu chỉnh kinh tế bằng hệ thống các biện pháp thận 
trọng” như: xác định cơ chế thị trường, đa dạng hóa thành 
phần kinh tế, khoán sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp, 
thừa nhận hình thức sở hữu hộ gia đình, mở các chợ nông 
sản, v.v... Nhằm thu hút đầu tư của các nước trên thế giới, 
năm 1992 Cuba sửa đổi Luật đầu tư nước ngoài, thông qua 
Hiến pháp mới coi các doanh nghiệp liên doanh là một hình 
thức của chế độ sở hữu kinh tế Cuba. 

Đại hội lần thứ V của Đảng Cộng sản Cuba (1997) nêu 
bật chủ trương phải đổi mới và coi trọng tính hiệu quả trong 
quản lý kinh tế với khẩu hiệu “học quản lý kinh tế” “không 
hiệu quả, không phải là xã hội chủ nghĩa” 

Đường lối cải cách kinh tế có “chọn lọc, dần dẫn và có trật 
tự” bằng những biện pháp sáng tạo, với những bước đi thận 


Toàn cầu hóa, hợp tác và đấu tranh Ì 331 


trọng, vững chắc, phù hợp hoàn cảnh cụ thể của đất nước, 
dần dần phát huy tác dụng, chặn đứng suy thoái, kinh tế tiếp 
tục phát triển. Trong bối cảnh kinh tế thế giới trì trệ, kinh 
tế Mỹ Latinh suy thoái nặng nề, Cuba thành công trong việc 
điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cải tiến quản lý nền kinh tế quốc 
dân, từ năm 1994, GDP tăng trưởng trở lại, đạt 4,3% trong 
năm 2000, 7,3% trong năm 2007. 


3. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội 

Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin, tính ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội cần được thể hiện trong việc “thỏa 
mãn nhu cầu, ngày càng nâng cao, về vật chất và tỉnh thần, 
của nhân dân lao động”, cụ thể là về giáo dục và y tế. Cuba 
làm được điểu đó một cách xuất sắc trong bối cảnh kinh tế 
vô cùng khó khăn do Mỹ cấn vận khắc nghiệt kéo dài và ngay 
cả trong “thời kỳ đặc biệt trong hòa bình”. Một đặc trưng nổi 
bật của mô hình phát triển kinh tế Cuba là luôn dành ưu tiên 
cho chính sách an sinh xã hội thông qua việc phát triển các 
ngành y tế, giáo dục, thể thao. Hằng năm, Cuba dành trung 
bình khoảng phân nửa ngân sách quốc gia cho các ngành này. 


Phúc lợi giáo dục được ghi trong Hiến pháp và được thực 
hiện đẩy đủ. Nạn mù chữ được thanh toán từ năm 1961. Đồng 
phục học sinh được cấp miễn phí. Giáo dục hoàn toàn miễn 
phí từ lớp 1 đến đại học. Đã hoàn thành phổ cập giáo dục cấp 
3. Về mặt y tế, người dân khám, chữa bệnh không mất tiền. 
95% thuốc trị bệnh do trong nước sản xuất. Tuổi thọ trung 
bình của người dân Cuba là 80, thuộc vào loại cao nhất thế 
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giới. Về thể thao, môn quyền Anh thuộc đẳng cấp thế giới, 
với huyển thoại Teófilo Stevenson 3 lần đạt huy chương vàng 
Olympic. 

Phát biểu trước Hội nghị thượng đỉnh thế giới về “Phát 
triển xã hội” tổ chức tại Đan Mạch (tháng 3/1995) Chủ tịch 
Fidel Castro tuyên bố: “Tuy phải gánh chịu một sự bao vây 
tội lỗi chỉ vì không tán thành các tư tưởng của người láng 
giểng hùng mạnh ở phương Bắc, Cuba, một nước mất 70% 
nhập khẩu do sự tan rã của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa, 
nhưng vẫn không có một trường học, một bệnh viện, một 
nhà dưỡng lão, một nhà trẻ nào phải đóng cửa, và bất chấp 
là một nước nghèo so sánh với các nước khác trên thế giới, 
ngày nay Cuba vẫn thuộc về những nước có số giáo viên, thầy 
thuốc, cũng như những huấn luyện viên thể thao, và những 
chỉ đạo viên nghệ thuật, tính theo đầu người cao nhất thế giới”. 


Mặc dù bị Mỹ bao vây, cấm vận kéo dài, trình độ y tế của 
Cuba thuộc loại tiên tiến trên thế giới, chiếm vị trí quan trọng 
trong nghiên cứu khoa học và công nghệ y sinh toàn cầu. 
Theo số liệu của Bộ Y tế Cuba, từ năm 1963 đến nay, Cuba 
đã gửi hơn 600.000 bác sĩ đến 164 quốc gia. Theo Tổ chức 
Y tế liên Mỹ (Pan American Health Organization), từ năm 
2005 đến 2017, đội ngũ y tế của Cuba đã giúp đỡ 21 quốc gia 
bị ảnh hưởng thiên tai và dịch bệnh. Trong đợt dịch Ebola 
năm 2014 ở Tây Phi, Cuba đã gửi hơn 600 nhân viên y tế đến 
Sierra Leone, Liberia và Guinea. Hiện nay, Cuba đang cử bác 
sĩ, y tá hỗ trợ 14 quốc gia chống đại dịch Covid-19. Thuốc 
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chống virus SARS-CoV-2, có tên Interferon alfa-2B do Cuba 
sản xuất đã chứng minh được tính hiệu quả trong điều trị 
bệnh nhân mắc Covid-19 tại Trung Quốc. 

Cuba là điểm sáng về y tế, giáo dục, được thế giới ca ngợi. 
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ thống chăm sóc sức 
khỏe của Cuba là kiểu mẫu của tất cả các nước trên thế giới. 
Trong chuyến thăm Cuba hồi tháng 7/2014, Tổng Giám đốc 
WHO, bà Margaret Chan nhận xét: “Cuba là quốc gia duy nhất 
có hệ thống y tế gắn liền giữa nghiên cứu và phát triển” (giữa 
công nghệ sinh học và công nghiệp dược). Trường Đại học Y 
khoa Mỹ Latinh (ELAM) của Cuba, thành lập năm 1998 đã 
đào tạo hơn 20.000 bác sĩ đến từ 123 quốc gia. Tổng Thư ký 
Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đánh giá ELAM là “Trường đại 
học y tế tiên tiến nhất thế giới” Tính từ năm 1963 đến nay, 
có trên 113.000 bác sĩ và nhân viên y tế, giáo dục, thể thao 
Cuba làm việc tại trên 100 nước ngoài. 


Ngày 26/9/2020, Hội đồng Hòa bình Thế giới (WPC) 
chính thức để cử giải thưởng Nobel hòa bình năm 2020 cho 
Phái đoàn bác sĩ quốc tế chuyên ứng phó các Tình trạng 
Thảm họa và Dịch bệnh nguy cấp “Henry Reeve” của Cuba. 
Thư để cử của WPC nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thấy một 
ví dụ chân thật nhất là công tác mà Phái đoàn y tế “Henry 
Reeve” của Cuba đã triển khai từ rất lâu trước khi đại dịch 
Covid-19 bùng phát”. Đoàn y tế tình nguyện này do lãnh tụ 
Fidel Castro thành lập ngày 19/9/2005 để giúp đỡ khắc phục 
hậu quả cơn bão Katrina tại bang New Orleans của Mỹ, với 


334 | Võ Anh Tuấn 


htfps://tieulun.hopto.org 


số lượng ban đầu là 12.000 nhân viên y tế. Tên gọi của Đoàn 
lấy theo tên chiến sĩ quốc tế người Mỹ Henry Reeve, người 
đã từng tham gia và hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc 
lập đầu tiên của Cuba (1868 - 1878). 


Cuba được xem là một trong những quốc gia có nền y tế 
cộng đồng ưu việt nhất thế giới. Lý do quan trọng nhất tạo 
nên sự khác biệt này là ở mô hình “bác sĩ gia đình”. Năm 1961, 
ở Cuba bùng phát một đại dịch sốt xuất huyết làm chết hơn 
100 trẻ em. Từ kinh nghiệm đau buồn này, Cuba bắt đầu xây 
dựng “những viên gạch đầu tiên của nền y tế công cộng quốc 
gia, bắt đầu thay đổi hệ thống y tế. Đó là một hệ thống y tế 
công cộng, bắt đầu từ y tế gia đình. Chính y tế gia đình đã 
giúp y tế Cuba lên tới đỉnh cao của y học thế giới. Nền y tế 
Cuba gồm 3 cấp, trong đó y tế gia đình là cấp thấp nhất, nhưng 
quan trọng nhất. Hệ thống Bác sĩ gia đình gồm những bác sĩ 
chính quy, được đào tạo theo chương trình chuẩn 6 năm, và 
phải được đào tạo thêm 3 năm nữa. Họ là bác sĩ của mọi gia 
đình, mọi loại bệnh. Mỏi khu vực có một Văn phòng chịu 
trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho khoảng 100 gia đình từ 
700 - 1000 người. Tại đây luôn có một bác sĩ và một y tá. Bác 
sĩ là thành viên của khu vực dân cư, nắm hết tiền sử bệnh của 
toàn bộ người dân trong khu vực mình được phân công, nhờ 
đó, khi có người có triệu chứng bệnh, bác sĩ không mất nhiều 
thời gian để tìm nguyên nhân và có ngay giải pháp điều trị 
phù hợp. Bác sĩ gia đình là y tế cơ sở, có thể giải quyết được 
90% tình trạng bệnh, là tuyến quan trọng nhất trong phòng 
chống dịch bệnh. 
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Về giáo dục, chương trình “Tôi có thể đi học” của Cuba 
giúp trên 5 triệu người dân của hàng chục nước Mỹ Latinh 
biết đọc, biết viết. Venezuela và Bolivia trở thành nước thứ 
hai và thứ ba trong khu vực không còn người mù chữ. Tổng 
Giám đốc UNESCO, bà lrina Bukova, đánh giá cao chương 
trình này, coi đây là “điển hình của các chương trình hợp tác 
Nam - Nam”. 


4. “Kiến tạo chặng đường mới” 


Sau một thời gian dài bị bệnh nặng, ngày 24/02/2008, Chủ 
tịch Fidel Castro chuyển giao toàn bộ quyển lực về mặt Đảng, 
Nhà nước và quân đội cho Raul Castro. 


Raul Castro sinh ngày 03/6/1931, là em trai, bạn chiến 
đấu và trợ thủ đắc lực của Fidel Castro trong suốt hành trình 
yêu nước, làm cách mạng từ cuộc tấn công trại lính Moncada 
và chiến tranh du kích trong núi rừng Sierra Maestra, đến 
khi cách mạng thành công, với cương vị Bộ trưởng các lực 
lượng vũ trang cách mạng và là người thứ hai về mặt Đảng 
và Nhà nước. 

Tuy không có tài hùng biện bằng người anh trai của mình, 
nhưng Raul Castro được đánh giá là con người “kiến tạo chặn 
đường mới” Bên cạnh việc quyết định nhiều chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội theo hướng cải cách, đổi mới, từng bước 
xóa bỏ hệ thống quan liêu bao cấp, thực thi chính sách đối 
ngoại năng động với dấu ấn lớn nhất là việc bình thường hóa 
quan hệ với Mỹ và cải thiện quan hệ với các nước EU. 
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Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hiron, 50 năm Fidel 
tuyên bố “tính chất xã hội chủ nghĩa của cách mạng Cuba, 
Đảng Cộng sản Cuba tổ chức Đại hội lần thứ VI vào tháng 
4/2011, tức là 14 năm sau Đại hội lần thứ V. 


Đại hội thông qua đường lối cập nhật hóa mô hình phát 
triển kinh tế đất nước, chỉ rõ tính bất cập của mô hình kinh 
tế kế hoạch hóa, tập trung, quan liêu, bao cấp; chủ trương tiến 
hành cải cách toàn diện, đẩy mạnh các biện pháp cải cách kinh 
tế - xã hội, từng bước xóa bỏ hệ thống bao cấp, áp dụng một 
“lộ trình hợp lý hóa mô hình kinh tế đất nước, đặc biệt chú 
trọng khuyến nông, mở rộng mô hình kinh tế tư doanh, cắt 
giảm lực lượng lao động dư thừa trong khu vực nhà nước, cắt 
giảm bao cấp, thực hiện chính sách thuế mới, phi tập trung 
quản lý nhà nước và xóa bỏ hệ thống tiển tệ gốm nhiều đồng 
tiền như từ trước”. 


5. Khẳng định mục tiêu xã hội chủ nghĩa và đổi mới 

Đại hội lần thứ VII Đảng Cộng sản Cuba diễn ra từ ngày 
16 - 19/4/2016 tại Havana đúng vào ngày kỷ niệm 55 năm 
Cuba tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của cuộc Cách 
mạng 1959. Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư thứ nhất Raul 
Castro đưa ra khái niệm mô hình kinh tế - xã hội xã hội chủ 
nghĩa Cuba và kế hoạch phát triển tới năm 2030 của Cuba, 
để xuất sửa đổi Hiến pháp và ấn định độ tuổi tối đa để được 
bầu vào Trung ương Đảng là 60, các vị trí lãnh đạo chủ chốt 
của Đảng là 70. 
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Đại hội lần thứ VII Đảng Cộng sản Cuba điễn ra trong bối 
cảnh cánh tả Mỹ Latinh đang gặp không ít khó khăn, nhưng 
quan hệ Cuba - Mỹ có nhiều chuyển biến mới, tích cực. Đại 
hội lần này là sự tiếp nối con đường được vạch ra từ các Đại 
hội V và VI, xác định cơ sở lý luận và thực tiễn cho mô hình 
kinh tế - xã hội của Cuba trong thời gian tới. Chủ tịch Raul 
Castro tuyên bố: “Con đường đã vạch ra, chúng ta sẽ tiếp 
tục đi trên con đường này với tốc độ ổn định, liên tục không 
ngừng và không vội vàng”. 

Kiểm điểm việc thực thiện “Đường lối chính sách kinh 
tế - xã hội” được thông qua tại Đại hội VI, Báo cáo chính trị 
của Chủ tịch Raul Castro cho biết: Đã thực hiện xong hoặc 
đang được triển khai thực hiện hầu hết 313 mục tiêu cụ thể 
đo Đại hội để ra. Về cải cách kinh tế, Raul Castro tuyên bố 
đứt khoát: “Cuba sẽ không bao giờ có thể cho phép mình áp 
dụng chính sách được gọi là "liệu pháp sốc” như các nước 
xã hội chủ nghĩa Đông Âu và cả Liên Xô đã làm” bởi vì “giải 
pháp đó sẽ đem lại quá nhiều thiệt thòi cho các tầng lớp nghèo 
nhất trong xã hội” Báo cáo khẳng định “Cuba sẽ không bao 
giờ tư nhân hóa các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục, bảo 
hiểm xã hội, văn hóa, thể thao.. 


Đại hội thông qua hai văn kiện quan trọng về: 
“Định nghĩa mô hình phát triển kinh tế - xã hội xã hội 
chủ nghĩa Cuba” thể hiện sự kế tục lịch sử tỉnh thần cách 


338 | Võ Anh Tuấn 


hffps://tieulun.hopto.org 


mạng Cuba trên cơ sở tư tưởng José Marti'), chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Fidel Castro và kinh nghiệm của cách 
mạng Cuba. 


“Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tới năm 2030: tầm 
nhìn, các trụ cột và các lĩnh vực chiến lược” thể hiện một cách 
tổng hợp những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội Cuba dựa 
trên nhân phẩm, bình đẳng và tự do hoàn toàn của con người. 


Hai văn kiện này sẽ được thảo luận trong Quốc hội và thu 
thập ý kiến rộng rãi trong nhân dân, sau đó Ban chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản sẽ tiếp thu, chỉnh sửa trước khi 
được thông qua lần cuối cùng. 


Về chính sách đối ngoại, Cuba khẳng định tiếp tục đường 
lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tiếp tục ủng hộ cuộc đấu tranh 
của nhân dân các nước Mỹ Latinh và nhân dân thế giới vì 
hòa bình, dân chủ, quyển tự quyết và công bằng xã hội; đoàn 
kết với các nước xã hội chủ nghĩa, các đảng cộng sản, công 
nhân và cánh tả trên thế giới; thúc đẩy quan hệ toàn diện với 
các nước bạn bè. 


1. ]José Marti (28/01/1853 - 19/5/1895), “Người cha của nến độc lập Cuba, lãnh 
đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Tây Ban Nha đang trên 
đà đến thắng lợi cuối cùng thì hy sinh ngoài mặt trận. Được UNESCO vinh 
đanh “Anh hùng giải phóng đân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới” Người có bài 
viết “Cuộc đạo chơi trên đất nước của những người An Nam” đăng trong tạp chí 
Tuổi Vàng dành cho thiếu nhí. Nội dung ca ngợi tỉnh thần lao động cắn củ và 
sự đấu tranh đũng cảm của nhân dân ta chống giặc ngoại xâm. Như vậy, José 
Marti chính là người đã đặt nền móng cho tình hữu nghị Cuba - Việt Nam. 
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Về mặt Nhà nước, dự thảo Hiến pháp mới được thông qua 
trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 24 tháng 02 năm 2019, chính 
thức công bố ngày 10 tháng 4 năm 2019, thay thế Hiến pháp 
năm 1976. Hiến pháp mới gồm phần mở đầu, 229 điều, 11 
mục, 24 chương và 16 phần. Nội dung tái khẳng định những 
mục tiêu tiêu cơ bản của xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng 
thời có nhiều thay đổi quan trọng như xác định rõ hơn vai 
trò của Đảng Cộng sản, tuyên bố tính chất pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa, định ra các chức danh lãnh đạo mới, quyết định số 
nhiệm kỳ và tuổi công tác tối đa của lãnh đạo cấp cao, công 
nhận những thành phần kinh tế mới... 

Hiến pháp mới đặt mục tiêu “đạt mức tăng trưởng kinh tế 
tối thiểu 1,5% trong năm 2019” (trước đó chỉ đạt 1,2%, thấp 
hơn chỉ tiêu do Quốc hội để ra) không tăng thêm mức nợ 
công, hợp pháp hóa doanh nghiệp tư nhân, mở rộng hợp tác 
và thu hút đầu tư nước ngoài...” 


6. Bình thường hóa quan hệ Cuba - Mỹ 


Ngày 17/12/2014, quan hệ giữa Cuba và Mỹ bắt đầu bình 
thường hóa bằng cái bắt tay lịch sử giữa Chủ tịch Cuba Raul 
Castro và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại buổi lễ kỷ 
niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Dịp này, Chủ 
tịch Cuba khẳng định: “Cuba sẽ không từ bỏ những nguyên 
tắc của chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi sẽ yêu cầu Mỹ tôn trọng 
chế độ chính trị của đất nước chúng tôi” Về phần mình, Tổng 
thống Hoa Kỳ tuyên bố: “Chính sách cô lập Cuba trong hơn 
50 năm qua đã thất bại” Cả hai vị Chủ tịch và Tổng thống 
đều cảm ơn vai trò làm trung gian của Giáo hoàng Francis. 
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Từ đó đến nay, hai bên đạt được một số kết quả trong các 
lĩnh vực chính trị - ngoại giao, nhất là việc mở lại Đại sứ quán 
tại thủ đô hai nước vào tháng 7/2015. Ngày 14/4/2015, Nhà 
Trắng xóa tên Cuba khỏi danh sách khủng bố. Năm 2016, 
lần đầu tiên Mỹ bỏ phiếu trắng Nghị quyết của Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc đòi Mỹ bỏ cấm vận đối với Cuba. Nguyên 
thủ quốc gia hai nước gặp nhau ba lần. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Cuba vào giữa tháng 
3/2016, là Tổng thống đương nhiệm đầu tiên tới thăm Cuba 
trong 88 năm qua. Ông Obama cho biết ông đến Cuba “để 
chôn những tàn tích cuối cùng của chiến tranh lạnh” Hành 
động của Tổng thống Obama phù hợp với nguyện vọng của 
nhân dân Mỹ. Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 2/3 dân 
chúng đồng ý với chính sách hòa giải. Ngay cả đa số người 
Cuba di cư sang Mỹ cũng không chống đối. Trong bài phát 
biểu vào cuối chuyến thăm 3 ngày tới Cuba, Tổng thống 
Obama nói rằng đây là thời điểm để Mỹ và Cuba bỏ quá khứ 
lại phía sau và thực hiện một “cuộc hành trình như bạn bè và 
hàng xóm và là người nhà cùng nhau” hướng tới một tương 
lai tươi sáng hơn. 

Tuy nhiên, trước mắt còn nhiều việc phía Mỹ cần phải làm, 
nhất là đỡ bỏ lệnh cấm vận lỗi thời. Đại điện Cuba trong Ủy 
ban song phương Cuba - Mỹ nhắc lại lập trường của Chính 
phủ Cuba là để bình thường hóa hoàn toàn quan hệ giữa hai 
nước, Washington cần dỡ bỏ cấm vận, trả lại Cuba căn cứ 
quân sự Guantanamo bị Mỹ chiếm đóng trái phép từ năm 
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1903, ngừng tất cả những chương trình chống phá Cuba, xóa 
bỏ chính sách khuyến khích người Cuba di cư bất hợp pháp 
sang Mỹ. Hai nước cần phải giải quyết thỏa đáng yêu cầu bồi 
thường lẫn nhau. Cuba đòi Mỹ bồi thường 300 tỷ USD, tiền 
thiệt hại do bao vây cấm vận gây ra, trong đó 181 tỷ USD bồi 
thường thiệt hại về con người và 121 tỷ USD thiệt hại kinh 
tế. Phía Mỹ đòi bồi thường 8 tỷ USD, trong đó có thiệt hại do 
Cuba quốc hữu hóa một số công ty tư nhân Mỹ. 


Sau khi quan hệ ngoại giao Cuba - Mỹ được khôi phục, 
lãnh tụ Fidel Castro thẳng thắn nói rõ suy nghĩ của mình 
rằng: “Tôi không tin vào chính sách của Mỹ, nhưng điều đó 
không có nghĩa là tôi bác bỏ một giải pháp hòa bình cho cuộc 
xung đột. 

Các nhà quan sát thời cuộc cho rằng quá trình bình thường 
hóa quan hệ Cuba - Mỹ diễn ra nhanh chóng và đã trở nên 
“không thể bị đảo ngược” vì nó phù hợp xu thế của thời đại, 
phù hợp lòng dân hai nước. Tuy nhiên, phía trước hãy còn 
không ít khó khăn phức tạp. Để quá trình bình thường hóa 
quan hệ Cuba - Mỹ có thể tiến triển như mong muốn, cẩn có 
quyết tâm chính trị cao của cả hai phía. 

Từ khi lên cầm quyển đầu năm 2017, Tổng thống Mỹ 
Donald Trump có những hành động hòng “đảo ngược” tình 
hình. Ngày 19/9/2017, Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Đại 
sứ quán Cuba, hạn chế đi lại đối với các viên chức ngoại giao 
còn lại. Hành động thiếu thiện chí của Mỹ bị cộng đồng quốc 
tế phê phán mạnh mẽ. Ngày 08/11/2019, Đại hội đồng Liên 
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Hợp Quốc tiếp tục thông qua Nghị quyết đánh giá cấm vận là 
“vô nhân đạo” và "lỗi thời? đòi Mỹ bỏ ngay cấm vận đối với 
Cuba với đa số tuyệt đối ủng hộ: 187 thuận, 3 chống, 2 trắng. 


Gần đây, chính quyển Mỹ có những biện pháp mới xiết 
chặt trừng phạt chống Cuba. Ví dụ như cấm nhập khẩu các 
loại rượu và cigar Cuba, cấm công dân Mỹ khi thăm Cuba 
lưu trú tại các khách sạn hoặc cơ sở thuộc sở hữu của Chính 
phủ, lãnh đạo nhà nước hay Đảng Cộng sản Cuba... Ngày 
24/9/2020, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba lên án các biện 
pháp trừng phạt mới của Mỹ, khẳng định các biện pháp thù 
địch này đã và đang vi phạm những quyền lợi chính đáng của 
người dân Cuba cũng như công dân Mỹ. 
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